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CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC VĂN BẢN NGHỊ LUẬN LỚP 6, 7.
1. Dạy tri thức Ngữ văn:
– Cung cấp TTNV , kết hợp với đọc TP, giúp hs nhận biết.
-Không nên dạy nguyên một tiết về TTNV.
-Có thể dạy theo 3 hướng: Diễn dịch, qui nạp, đan cài.
2. Đọc: Văn bản 1,2:
  * Đọc to thành tiếng. Nếu vb dài thì đọc một đoạn tiêu biểu. Có thể đọc phân vai.
-Chú ý các thẻ chỉ dẫn.
*Sau đọc: 
-6/8 câu hỏi bám sát mỗi VB (ND-NT)
-2/8 câu hỏi kết nối, liên hệ.
=> Lưu ý: Có 3 nhóm câu hỏi.
+ Nhóm câu hỏi nhận  biết.( Xác định, chỉ ra, tìm chi tiết)
+Nhóm câu hỏi phân tích, suy luận( Em hiểu như thế nào…Em nhận ra điều gì…Em đánh giá…)
+Nhóm câu hỏi kết nối, vận dụng.
*GV nên sử dụng linh hoạt hệ thống câu hỏi.
3. Đọc văn bản 3.
4. Dạy Tiếng Việt: Số lượng bài tập có thể sử dụng linh hoạt.
-Dạy đủ số lượng kiến thức. Còn lại có thể cho HS tự làm.
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                       Bài 6: CHUYỆN KỂ VỀ NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG
MỤC TIÊU CHUNG 
- Nhận biết được một số yếu tố của truyền thuyết như: cốt truyện, nhân vật, yếu tố kì ảo, nhận biết được chủ đề văn bản.
- Nhận biết được văn bản thông tin thuật lại một sự kiện và cách triển khai văn bản theo trật tự thời gian.
- Hiểu được công dụng của dấu chấm phẩy: đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong chuỗi liệt kê phức tạp.
- Bước đầu biết viết văn bản thông tin thuật lại một sự kiện.
- Kể được một truyền thuyết.
TIẾT 73,74,75:
VĂN BẢN 1: THÁNH GIÓNG
                                                                  (Truyền thuyết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
    - Đặc điểm cơ bản làm nên đặc trưng của truyền thuyết Thánh Gióng. Các đặc điểm có tính biểu trưng cho ý chí, sức mạnh của tập thể. Cảm nhận được giá trị nghệ thuật và ý nghĩa của văn bản.  
2. Năng lực
a. Năng lực riêng
  - Xác định được chủ đề của truyện.
  - Nhận biết được đặc điểm cơ bản làm nên đặc trưng của thể loại truyền thuyết: tình huống, cốt truyện, các chi tiết tiêu biểu, nhân vật...có tính biểu trưng cho ý chí, sức mạnh của tập thể; biết kể lại cốt truyện và nêu nhận xét về nội dung, nghệ thuật của văn bản Thánh Gióng và một số văn bản truyền thuyết khác.
  - Nhận biết nghệ thuật sử dụng yếu tố hoang đường, mối quan hệ giữa các yếu tố hoang đường với sự thật lịch sử
  - Nhận biết từ ghép, từ láy, nghĩa của từ, phép tu từ, cụm từ trong VB Thánh Gióng.
b. Năng lực chung
  - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, hợp tác......
3. Phẩm chất
  - Tôn trọng, tự hào về lịch sử dân tộc, tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập,
- Giáo án, máy tính, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
* Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ:
+ Trong văn hóa dân gian Việt Nam, có 4 vị Thánh được tôn là "Tứ bất tử". Đó là ai ?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ,suy nghĩ trả lời
- Dự kiến trả lời:
+ Thánh Tản Viên, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Thánh mẫu Liễu Hạnh
+ Họ là những người có đóng góp lớn cho dân tộc, mang những phẩm chất cao đẹp của dân tộc.
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới:
     Anh hùng là những người được ngưỡng mộ vì những phẩm chất cao quý hay thành tích phi thường. Họ có thể là những người nổi tiếng hoặc là những người bình thường sống xung quanh ta.
     Đến với bài học hôm nay, các em sẽ có cơ hội tìm hiểu về những truyền thuyết, đó là những chuyện kể về những người anh hùng, để thêm yêu mến, trân trọng những sáng tác dân gian vô giá! Truyền thuyết đầu tiên chúng ta tìm hiểu là “ Thánh Gióng”.
HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
A. GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN
* Mục tiêu: 
- Nắm được nội dung của bài học, nhận biết được đặc điểm của truyền thuyết: cốt truyện, nhân vật chính, lời kể, yếu tố kì ảo
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	- GV yêu cầu HS tự đọc phần giới thiệu bài học.
- HS thảo luận theo nhóm đôi: hướng dẫn tìm hiểu chủ đề gì, thể loại nào? Phần giới thiệu bài học bao gồm những nội dung nào? 
- HS nhận nhiệm vụ và trình bày kết quả thảo luận.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
- GV yêu cầu HS: Em hãy đọc phần tri thức Ngữ văn SGK trang 5 và hoàn thiện sơ đồ vào phiếu học tập số 1:
+ Khái niệm truyền thuyết
+ Một số yếu tố của truyền thuyết: cốt truyện, nhân vật, lời kể, yếu tố kì ảo.
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- HS trình bày sản phẩm;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.

	1. Giới thiệu bài học 
Hai nội dung:
- Chủ đề “Chuyện kể về những người anh hùng”: gợi niềm hứng khởi, lòng tự hào về các nhân vật anh hùng, những con người sinh trưởng trong lòng cộng đồng, được sự trợ giúp tích cực từ cộng đồng, và họ đã đền đáp bằng những cống hiến lớn lao với năng lực phi thường của bản thân.
- Giới thiệu thể loại chính của các văn bản đọc hiểu là Truyền thuyết. Chúng ta sẽ được gặp những nhân vật anh hùng huyền thoại- những tượng đài mang sức mạnh và ý chí của tập thể được lưu giữ trong kí ức cộng đồng qua nhiều thế hệ.
2. Khám phá tri thức ngữ văn
- Truyền thuyết: Là loại truyện dân gian, kể về các sự kiện và nhân vật ít nhiều có liên quan đến lịch sử, thông qua sự tưởng tượng, hư cấu.
- Một số yếu tố của truyền thuyết:
+ Cốt truyện: Kể về cuộc đời và những chiến công của các nhân vật lịch sử, hoặc giải thích các phong tục, tập quán, sản vật của địa phương theo quan điểm của tác giả dân gian. Kể theo trình tự thời gian, không gian cụ thể, xác định.
+ Nhân vật chính: Là những người anh hùng đại diện cho nhân dân (anh hùng chống giặc ngoại xâm, danh nhân văn hóa…)
+ Lời kể: Cô đọng, mang sắc thái trang trọng, ngợi ca.
+ Yếu tố kì ảo: Xuất hiện đậm nét, nhằm tôn vinh, lí tưởng hóa nhân vật và chiến công của họ


B. VĂN BẢN THÁNH GIÓNG
* Mục tiêu
- HS biết cách đọc và tìm hiểu nghĩa của một số từ trong phần chú thích; nắm được những chi tiết, sự việc chính; nắm được khái niệm, đặc điểm (các yếu tố) của thể loại truyền thuyết; ngôi kể, bố cục của văn bản…
- Nhận biết những chi tiết, các sự việc diễn ra trong câu chuyện, những chi tiết kì ảo và ý nghĩa của những chi tiết kì ảo trong truyền thuyết Thánh Gióng.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm


	GV giao nhiệm vụ: 
- GV hướng dẫn cách đọc: Đọc rõ ràng, rành mạch, nhấn giọng ở những chi tiết kì lạ. Chú ý lời nói của các nhân vật.
- GV đọc mẫu một vài đoạn.
- Gọi HS đọc nối tiếp văn bản
- GV quan sát, nhận xét đánh giá.
- HS tìm hiểu chú thích SGK
-GV cho HS quan sát các bức tranh, yêu cầu trả lời câu hỏi:
+ Các bức tranh đã được xếp đúng theo trình tự các sự việc trong truyện Thánh Gióng chưa? Nếu chưa đúng hãy sắp xếp lại?
- HS dựa vào diễn biến các sự việc sắp xếp lại các bức tranh theo đúng trình tự các sự việc của truyện.
- HS kể lại tóm tắt cốt truyện.
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
GV giao nhiệm vụ:
- HS thảo luận, trả lời câu hỏi vào phiếu học tập số 2.
+Nêu thể loại của văn bản.
+ Thời gian, địa điểm, hoàn cảnh lịch sử  diễn ra các sự việc trong câu chuyện.
+ Chủ đề của truyện là gì?
+ Nhận vật chính trong truyện là ai?
+ Truyện được kể theo trình tự nào?
+ Truyện được kể ở ngôi thứ mấy?
GV giao nhiệm vụ:
- Đọc thầm phần 1 của văn bản truyện: từ đầu đến “…nằm đấy”. 
- Thảo luận nhóm thời gian 3 phút,  Hoàn thành phiếu học tập số 3:
+ Tìm những chi tiết kể về sự ra đời của Gióng?
+ Nhận xét vềsự ra đời đó? 
+ Em có suy nghĩ gì về nguồn gốc của Gióng?
- HS thảo luận trả lời câu hỏi
- HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
-   Theo quan niệm của dân gian, đã là bậc anh hùng thì phi thường, kì lạ trong mọi biểu hiện, kể cả lúc mới được sinh ra. Điều đó thể hiện sự kì vọng vào những việc làm có ý nghĩa của người đó. 
GV giao nhiệm vụ:
- Thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập số 4:
- Nhóm 1,2: Ý nghĩa  các chi tiết:
+ Tiếng nói đầu tiên Gióng xin đi đánh giặc
+ Gióng đòi roi sắt, ngựa sắt, giáp sắt
+ Bà con góp gạo nuôi Gióng

















- Nhóm 3,4: Ý nghĩa  các chi tiết:
+ Chú bé vươn vai trở thành tráng sĩ oai phong lẫm liệt.
+ Ngựa sắt phun lửa, roi sắt quật giặc chết như ngả rạ, những cụm tre cạnh đường quật giặc tan vỡ.
+ Đánh giặc xong, cởi áo giáp sắt bỏ lại và  bay về trời.




















GV giao nhiệm vụ:
- Thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập số 5:
+ Liệt kê những chi tiết hoang đường kì ảo trong truyện
+ Nêu ý nghĩa của các chi tiết đó.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ thảo luận nhóm.
- Đại diện HS trình bày kết quả thảo luận.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 
GV giao nhiệm vụ:
- Thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập số 6:
- Nhóm 1,2:
+ Chiến công phi thường mà Thánh Gióng đã làm nên là gì?
+ Hãy nêu ý nghĩa của hình tượng Thánh Gióng ?
- Nhóm 3,4:
+ Lời kể nào trong truyện Thánh Gióng hàm ý rằng câu chuyện đã thực sự xảy ra trong quá khứ? 
+ Nhận xét về ý nghĩa của lời kể đó?
*HS quan sát một vài hình ảnh:
- Cổng tam quan đền Thánh Gióng ở làng Phù Đổng.
- Tượng Thánh Gióng trên đỉnh núi Sóc, Sóc Sơn, Hà Nội
- Lễ hội Gióng vào mồng 9 tháng 4 Âm lịch
GV giao nhiệm vụ:
+ Em hãy nhận xét nghệ thuật, và khái quát nội dung văn bản? 
- HS trả lời 
- HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
GV: Vai trò ý nghĩa của truyện Thánh Gióng trong việc giáo dục thế hệ trẻ hiện nay ?
	I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Đọc.
- Đọc 
-  Tìm hiểu chú thích và giải thích từ khó SGK 

2. Tóm tắt cốt truyện:
+Đời HV thứ 6 ,ở làng Phù Đổng có một bà vì ướm chân vào vết chân to ngoài đồng mà thụ thai 12 tháng rồi sinh ra 1 con trai đặt tên là Gióng, lên 3 mà không biết nói ,biết đi.
+ Khi nước ta có giặc Ân xâm lược thì chú bé tự nhiên biết nói và xin vua làm cho các vũ khí bằng sắt để đi đánh giặc.
+Gióng ăn khỏe, lớn nhanh, dân làng góp gạo để nuôi,mong chú đủ sức khỏe để đánh giặc.
+Gióng mang vũ khí , vươn vai thành tráng sĩ và ra trận đánh giặc. 
+Giặc tan, tráng sĩ bỏ lại áo giáp, cưỡi ngựa bay lên trời.
+Ngày nay còn nhiều dấu tích về Gióng.
II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN.
1.Các đặc điểm thể loại.
-Thể loại: Truyền thuyết.
- Thời gian: Đời Hùng Vương thứ sáu
 + Không gian hẹp: làng Phù Đổng
 + Không gian rộng: đất nước  Văn Lang.      
 + Hoàn cảnh: Giặc Ân xâm lược
- Chủ đề: Đánh giặc cứu nước thắng lợi (chủ đề lớn, cơ bản, xuyên suốt lịch sử văn học)
- Nhân vật chính: Thánh Gióng
- Truyện kể theo trình tự thời gian 
- Ngôi kể: ngôi thứ ba
2. Nhân vật Gióng
a. Sự ra đời của Gióng
+ Bà mẹ ướm vết chân lạ, về thụ thai.
+ Mười hai tháng sau  sinh một cậu bé ....
+ Lên ba vẫn không biết nói, biết cười, chẳng biết đi, cứ đặt đâu thì nằm đấy.
-> Sự ra đời của Gióng kì lạ, khác thường. Gióng xuất thân bình dị, gần gũi, là người anh hùng từ nhân dân. 







b. Sự lớn lên của Gióng 
* Tiếng nói đầu tiên, Gióng xin đi đánh giặc.
+ Ca ngợi  lòng yêu nước tiềm ẩn.
+ Nguyện vọng, ý thức tự nguyện đánh giặc cứu nước, yêu nước tạo khả năng kì lạ.
+ Sức mạnh tự cường và niềm tin chiến thắng.
- Gióng là hình ảnh của nhân dân, lúc bình thường thì âm thầm lặng lẽ nhưng khi đất nước gặp nguy biến thì sẵn sàng đứng ra cứu nước.
-> Ca ngợi lòng yêu nước tiềm ẩn; ý thức đánh giặc cứu nước được đặt lên hàng đầu. 
* Gióng đòi roi sắt, ngựa sắt, áo giáp sắt.
- Vũ khí lợi hại
-> Chi tiết thể hiện mơ ước có vũ khí thần kỳ. Đó còn  là thành tựu văn hoá, kĩ thuật thời Hùng Vương. Nhân dân đã có sự tiến bộ, đã rèn sắt, đúc đồng phục vụ nhu cầu cuộc sống và chống giặc.
* Bà con làng xóm góp gạo nuôi Gióng.
- Gióng lớn lên bằng cơm gạo của nhân dân. Sức mạnh của Gióng là sức mạnh của cả cộng đồng, toàn dân chung sức, đồng lòng đánh giặc. Đó là  tinh thần  đoàn kết dân tộc.
->Tinh thần đoàn kết cộng đồng. Đánh giặc cứu nước là ý chí, sức mạnh toàn dân.
c. Gióng đánh giặc và  bay về trời
* Chú bé ươn vai trở thành tráng sĩ oai phong lẫm liệt.
- Sự lớn dậy phi thường về thể lực của Gióng để đáp ứng yêu cầu cứu nước.
- Sự thần kỳ của người anh hùng.
* Ngựa sắt phun lửa, roi sắt quật giặc chết như ngả rạ, những cụm tre cạnh đường quật giặc tan vỡ.
- Đó là vẻ đẹp dũng mãnh của người anh hùng theo cái nhìn lí tưởng hoá của nhân dân.
- Gióng không chỉ đánh giặc bằng vũ khí hiện đại (sắt)  mà bằng cả vũ khí thô sơ, bằng cỏ cây, hoa lá của đất nước. 
* Đánh tan giặc, Gióng cởi áo giáp sắt  bỏ lại và  bay về trời.
- Người anh hùng vô tư, trong sáng, không màng địa vị, công danh.
- Đánh giặc là trách nhiệm và tự nguyện.
- Sự ra đi phi thường là ước muốn bất tử hoá Thánh Gióng.
- Đánh giặc bằng vũ khí , bằng cỏ cây của đất nước
 - Đánh giặc là trách nhiệm và tự nguyện.  
-> Người anh hùng không màng địa vị, công danh. 
3. Yếu tố hoang đường kì ảo
- Chi tiết hoang đường kì ảo:
+ Sự ra đời của Gióng: bà mẹ ướm vết chân lạ, về thụ thai. Tiếng nói đầu tiên là đòi đi đánh giặc.
+ Gióng lớn nhanh như thổi, vươn vai thành tráng sĩ.
+ Tráng sĩ nhổ tre quật vào lũ giặc
+ Đánh giặc xong, cả người lẫn ngựa bay về trời.
- Ý nghĩa: 
 Nhấn mạnh sự ra đời thần kì, chiến công phi thường và hóa thân bất tử của người anh hùng.

* Chiến công phi thường mà Thánh Gióng đã làm nên: Đánh giặc cứu nước
* Ý nghĩa của hình tượng Thánh Gióng: Là hình tượng tiêu biểu rực rỡ của người anh hùng đánh giặc giữ nước; mang trong mình sức mạnh của cả cộng đồng buổi đầu dựng nước.
* Lời kể hàm ý câu chuyện đã thực sự xảy ra trong quá khứ: “Hiện nay, vẫn còn… Làng đó nay gọi làng Cháy.”
- Nhân dân ta luôn tin rằng Thánh Gióng là người anh hùng có thật và tự hào về sức mạnh thần kì của dân tộc trong đấu tranh chống ngoại xâm. 
- Tăng tính xác thực cho câu chuyện, tạo niềm tin cho người đọc.
 





III. Tổng kết
* Nghệ thuật:
- Chi tiết tưởng tượng kì ảo
- Kết hợp cốt lõi sự thực lịch sử với những yếu tố kì ảo
*Nội dung:
- Ca ngợi công lao đánh đuổi giặc ngoại xâm của người anh hùng 
- Thể hiện ý thức tự cường của dân tộc ta.
- Truyện giáo dục lòng yêu nước, ý thức công dân và sự tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
* Mục tiêu Củng cố lại kiến thức đã học, vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập.
* Tổ chức thực hiện:
- GV cho HS chơi trò chơi: Trồng tre giúp Gióng đánh giặc
- HS đọc kĩ câu hỏi và trả lời
- GV nhận xét, đánh giá
 Câu 1. Nhân vật Thánh Gióng trong truyện Thánh Gióng theo tương truyền xuất hiện vào đời Hùng Vương thứ mấy?
       A. Đời Hùng Vương thứ tám.                    B.  Đời Hùng Vương thứ sáu.    
      C. Đời Hùng Vương thứ mười sáu.         D. Đời Hùng Vương thứ mười tám.
Câu 2. Chi tiết nào sau đây trong truyện Thánh Gióng không mang yếu tố tưởng tượng kì ảo?
     A. Người mẹ mang thai sau khi ướm chân vào một bàn chân to, sau đó mười hai tháng thì sinh ra Gióng.
     B. Gióng lớn nhanh như thổi, ăn bao nhiêu cũng không thấy no.
    C. Sau khi thắng giặc, Thánh Gióng cởi áo giáp sắt bỏ lại rồi cưỡi ngựa phi lên trời.
    D. Vua Hùng cho sứ giả đi khắp nơi tìm người tài ra đánh giặc cứu nước.
Câu 3. Trong truyện Thánh Gióng, sau khi roi sắt bị gãy, Thánh Gióng đã dùng vật gì để tiếp tục đánh giặc?
    A. Nhổ những cụm tre ven đường để quật vào quân giặc.
    B. Gươm, giáo cướp được của quân giặc.
   C. Dùng tay không.             D. Cho ngựa phun lửa vào quân giặc.
Câu 4. Tại sao hội thi thể thao trong nhà trường phổ thông lại mang tên Hội khỏe Phù Đổng? 
   A. Nhớ về lịch sử.                B. Cho dễ nhớ.
   C. Vì hội thi dành cho lứa tuổi thiếu niên.             D. Cả ba ý đều sai
                                       HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
* Mục tiêu: HS sáng tạo, vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào thực tế cuộc sống 
* Tổ chức thực hiện: 
 Viết kết nối với đọc
· GV nêu đề bài:
Viết đoạn văn (từ 5 - 7 câu) về một hình ảnh hay hành động của Thánh  Gióng đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong em? 
- GV hướng dẫn học sinh đảm bảo các yêu cầu: 
 Về hình thức: Đúng hình thức đoạn văn, đủ số câu theo quy định.
Về nội dung:
 + Xác định một hình ảnh hay hành động của Thánh Gióng đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
 + Bày tỏ cảm xúc chân thực của mình trước hành động, hay hình ảnh đó VD: Xúc động về tiếng nói đầu tiên của Gióng, hoặc hình ảnh Gióng nhổ tre quật vào lũ giặc....
        Lí giải vì sao xúc động: nêu đặc sắc về nghệ thuật, ý nghĩa của chi tiết.
        Liên hệ thực tế trải nghiệm của mình ...  
* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
     Bài vừa học: 
       - Nắm vững tri thức về Truyền thuyết (sgk- t5)
       - Nắm vững nội dung, ý nghĩa, nghệ thuật văn bản Thánh Gióng.
       - Hoàn thiện bài tập viết đoạn văn
       - Sưu tầm thêm các dị bản về truyền thuyết Thánh Gióng?
   Bài sắp học:
       Chuẩn bị bài: Thực hành Tiếng Việt SGK trang 9,10
 IV. Phụ lục 
Phiếu học tập số 1: Hoàn thiện vào chỗ chấm:
	Truyền thuyết là: ...........................................................................................

	Cốt truyện kể về ………………………………………………………

	Nhân vật chính là những người …………………………………………

	Lời kể …………………………………………………………………….

	Yếu tố kì ảo xuất hiện ………………………………………………………



Phiếu học tập số 2:
	Câu hỏi 
	Trả lời

	Thời gian, địa điểm, hoàn cảnh diễn ra các sự việc trong câu chuyện.
	

	Chủ đề của truyện là gì?
	

	Nhận vật chính trong truyện là ai?
	

	Truyện được kể theo trình tự nào?
	

	Truyện được kể ở ngôi thứ mấy?
	


Phiếu học tập số 3:
	Câu hỏi
	Trả lời

	1. Tìm những chi tiết kể về sự ra đời của Gióng? 
	

	2. Nhận xét về sự ra đời đó?
	

	3. Em có suy nghĩ gì về nguồn gốc của Gióng?
	


Phiếu học tập số 4:
	Nhóm 1,2
Ý nghĩa  các chi tiết
	Nhóm 3,4
Ý nghĩa  các chi tiết


	Tiếng nói đầu tiên của Gióng

	Chú bé vươn vai trở thành tráng sĩ oai phong lẫm liệt.

	Gióng đòi roi sắt, ngựa sắt, giáp sắt

	Ngựa sắt phun lửa, roi sắt quật giặc chết như ngả rạ, những cụm tre cạnh đường quật giặc tan vỡ.

	Bà con góp gạo nuôi Gióng

	Đánh giặc xong, cởi áo giáp sắt bỏ lại và  bay về trời.


Phiếu học tập số 5:
	Câu hỏi
	Trả lời

	Liệt kê những chi tiết hoang đường kì ảo trong truyện.  
	

	Nêu ý nghĩa của các chi tiết
	


Phiếu học tập số 6:
	Nhóm 1,2
	Nhóm 3,4

	Chiến công phi thường mà Thánh Gióng đã làm nên là gì?
	Lời kể nào trong truyện Thánh Gióng hàm ý rằng câu chuyện đã thực sự xảy ra trong quá khứ? 

	Ý nghĩa của hình tượng Thánh Gióng ?
	Nhận xét về ý nghĩa của lời kể đó?


*******************************************************************
Ngày soạn:  29 /1 /2023
Ngày dạy: …31/1 /2023
TIẾT 76:   
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
 - Cấu tạo của cụm động từ, cụm tính từ, nắm được nghĩa của một số cụm động từ, cụm tính từ ; phân biệt từ láy, từ ghép; biện pháp tu từ so sánh; cấu tạo của từ Hán Việt.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng
- Củng cố kiến thức về cấu tạo của cụm động từ, cụm tính từ, nắm được nghĩa của một số cụm động từ, cụm tính từ.
- Luyện tập về từ ghép và từ láy, biết phân biệt hai loại từ này.
- Luyện tập về biện pháp tu từ so sánh, biết sử dụng trong khi nói, viết.
- Nhận biết được cấu tạo của từ Hán Việt, có yếu tố giả (kẻ, người) nhằm phát triển vốn từ Hán Việt.
b. Năng lực chung
   - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, hợp tác......
3. Phẩm chất
 - Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
 - Góp phần phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập,
- Giáo án, máy tính.
III. Tiến trình dạy học
                                         HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập 
* Tổ chức thực hiện:
- GV tổ chức trò chơi vui học tìm các từ ghép  có tiếng quốc , cho biết nghĩa của tiếng quốc 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ,suy nghĩ trả lời
- Dự kiến trả lời:
         Ngoại quốc, quốc kì, quốc ca, quốc hiệu, quốc huy, quốc vương, quốc hoa….
         Quốc : nước
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới:
Các từ ghép vừa tìm được là từ Hán Việt . Đó là những từ có nguồn gốc từ tiếng Hán của Trung Quốc, Được du nhập vào nước ta qua quá trình lịch sử, được dân ta Việt hóa và sử dụng thành một bộ phận trong tiếng Việt.
Bài học Thực hành Tiếng Việt hôm nay sẽ biết thêm nhiều từ Hán Việt
                  HOẠT ĐỘNG 2: CỦNG CỐ KIẾN THỨC
*Mục tiêu
Củng cố lại một số đơn vị kiến thức đã học về từ láy, từ ghép; cụm động từ, cụm tính từ
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	NV 1:
-Gv cho học sinh điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh khái niệm sau:
Những từ phức được tạo nên bằng cách ghép các tiếng , giữa các tiếng có quan hệ với nhau …….được gọi là …….
- Những từ phức mà các tiếng chỉ có quan hệ với nhau …….được gọi là ……..
- Hs thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày kết quả
- HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
NV 2:
GV cho Hs điền vào mô hình cấu tạo cụm động từ, cụm tính từ  hai ví dụ: không trả lời mẹ, vẫn rét căm căm
Hs thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày kết quả
- HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, khắc sâu kiến thức về cụm từ, động từ tính từ
	- Những từ phức được tạo nên bằng cách ghép các tiếng , giữa các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa được gọi là từ ghép 
- Những từ phức mà các tiếng chỉ có quan hệ với nhau về âm được gọi là từ láy. 




Cụm động từ
	Phần trước
	Phần trung tâm
	Phần sau

	không
	trả lời
	mẹ




Cụm tính từ
	Phần trước
	Phần trung tâm
	Phần sau

	vẫn
	rét
	căm căm





                  HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP. VẬN DỤNG
*Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để thực hành giải bài tập.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm 
+ Nhóm 1,2 : 
Bài tập 1: Tìm thêm từ Hán Việt có yếu tố “giả” nghĩa là người?
Bài tập 2: Xác định từ ghép, từ láy trong các từ đã cho và nêu cơ sở để phân biệt.
+ Nhóm 3,4 : 
Bài tập 3: Xác định cụm động từ, cụm tính từ và đặt câu với một cụm động từ, một cụm tính từ  đã có.
Bài tập 4: Nêu biện pháp tu từ dùng trong các cụm từ đã cho và đặt một câu văn có dùng phép so sánh  để   nói về một sự vật hoặc một hoạt động được kể trong truyện Thánh Gióng,.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ thảo luận nhóm trong 10 phút
-Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét và chốt kiến thức ghi bảng.


	Bài tập 1.
Từ Hán Việt  có yếu tố “giả” nghĩa là người?
-Khán giả: Người xem
-Thính giả: Người nghe.
-Đọc giả: Người đọc.
-Dịch giả: Người chuyển văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
-Học giả: Người có kiến thức sâu rộng, chuyên nghiên cứu khoa học.
Bài tập 2: 
a. Xác định từ ghép, từ láy trong các từ:
-Từ ghép: mặt mũi, xâm phạm, lo sợ, tài giỏi, gom góp, hoảng hốt, đền đáp.
-Từ láy: Vội vàng.
b. Cơ sở xác định: Dựa vào mối quan hệ âm thanh , ý nghĩa giữa các tiếng trong từ.
Bài tập 3: 
a. Chỉ ra cụm động từ, cụm tính từ:
-CĐT: xâm phạm bờ cõi, cất tiếng nói, lớn nhanh như thổi, chạy nhờ.
-CTT: chăm làm ăn.
b. Đặt câu:
Mẫu: 
+ Các chú bộ đội  ngày đêm canh giữ vùng biên cương của Tổ quốc, không cho kẻ thù nào được xâm phạm bờ cõi nước ta.
+ Bà con nông dân quê tôi ai cũng chăm làm ăn để có cuộc sống no ấm.
Bài tập 4:
- Lớn nhanh như thổi, chết như ngả rạ
 => Phép tu từ so sánh.
-Đặt câu:Ví dụ
+Ngựa sắt phi như bay.
+Gióng lớn bổng lên như một người khổng lồ.


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Bài vừa học:
    +Ghi nhớ kiến thức về từ Hán Việt, từ ghép, từ láy, cụm ðộng từ, cụm tính từ.
    +  Hoàn thành các bài tập vào vở.
- Bài sắp học:
        Ðọc  văn bản Sơn Tinh- Thủy Tinh (Trang 10).
       Trả lời các câu hỏi trước và sau khi đọc.
       Hoàn thành các phiếu học tập
*******************************************************************
Ngày soạn:  30 /1 /2023 
Ngày dạy: …1/2 /2023 
   TIẾT 77,78:   
                                VĂN BẢN 2. SƠN TINH, THUỶ TINH
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Những yếu tố cơ bản làm nên đặc trưng của thể loại truyền thuyết trong văn bản truyện: cốt truyện, chi tiết hoang đường kì ảo, nội dung giải thích nguyên nhân một hiện tượng thời tiết.
-  Chủ đề của truyện .
2. Năng lực
a. Năng lực riêng :
- HS xác định được chủ đề truyện
- HS nhận biết được những yếu tố cơ bản của thể loại truyền thuyết trong văn bản truyện: các sự kiện thường được kết nối với nhau bởi một chuỗi quan hệ nguyên nhân – kết quả, nhân vật có nhiều đặc điểm kì lạ, có thể có dấu vết của nhân vật thần trong thần thoại, lời kể có nhiều chi tiết hoang đường kì ảo, nội dung của truyện cũng có thể lí giải nguồn gốc các sự vật, hiện tượng, hoặc nguyên nhân của một hiện tượng thời tiết, mùa…
- HS biết vận dụng tình huống giả định: nếu là một nhân vật trong truyền thuyết thì sẽ có suy nghĩ, cảm xúc như thế nào?
b. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
3. Phẩm chất:
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: Tự hào về lịch sử và truyền thống văn hóa của dân tộc, có khát vọng cống hiến những giá trị cộng đồng.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, tranh ảnh về văn bản
- Máy tính , phiếu học tập,Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp 
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà
III. Tiến trình tiết học
HOẠT ĐỘNG 1:MỞ ĐẦU.
*Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
* Tổ chức thực hiện:
- GV cho HS xem một đoạn video về hiện tượng lũ lụt tàn phá nước ta. 
                     Đường link https://youtu.be/XlbgYMeNWlA
Yêu cầu HS cho biết :
+Vi deo sau nói về hiện tượng tự nhiên nào 
+ Em hãy nêu ngắn gọn về hậu quả của hiện tượng đó 
+ Hiện tượng này khiến em liên tưởng đến câu chuyện nào 
-HS tiếp nhận nhiệm vụ.
-HS trình bày, Hs khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- Gv đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV dẫn dắt giới thiệu bài: Hằng năm, cứ vào mùa hè thì ở vùng đồng bằng Bắc Bộ trời lại mưa như trút nước, lũ lụt xảy ra triền miên. Lũ lụt là một hiện tượng hoàn toàn từ tự nhiên nhưng với trí tưởng tượng phong phú, nhân dân ta đã giải thích hiện tượng này bằng một truyền thuyết mang tên Sơn Tinh, Thuỷ Tinh. Vậy nội dung, ý nghĩa của truyền thuyết này như thế nào, chúng ta sẽ cùng đến với bài học ngày hôm nay.
                           HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
*Mục tiêu: 
- HS biết cách đọc hiểu văn bản truyền thuyết, nắm được các sự kiện được kết nối với nhau bởi một chuỗi quan hệ nguyên nhân – kết quả, nhân vật có dấu vết của nhân vật thần trong thần thoại, lời kể có nhiều chi tiết hoang đường kì ảo, nội dung của truyện lí giải nguyên nhân của một hiện tượng thời tiết.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung / Sản phẩm

	NV 1: Đọc và tìm hiểu chung về văn bản.
-GV hướng dẫn cách đọc: 
Đọc to rõ ràng, giọng đọc phù hợp với nội dung từng đoạn, giọng chậm rãi ở hai đoạn đầu; đoạn giữa sôi nổi, nhanh, gấp ở cuộc giao tranh; đoạn cuối bình tĩnh...
Sử dụng chiến lược đọc theo dõi để nắm vững các sự kiện chính , ghi nhớ diễn biến câu chuyện
- GV đọc mẫu thành tiếng một đoạn đầu, sau đó HS thay nhau đọc thành tiếng toàn VB.
- GV yêu cầu HS giải nghĩa những từ khó: cầu hôn, Tản Viên, sính lễ.
-GV yêu cầu hs tóm tắt cốt truyện .












-Tìm bố cục.





GV nêu câu hỏi để HS thảo luận:hoàn thiện phiếu học tập số 1
- HS thảo luận, trả lời câu hỏi vào phiếu học tập số 1.
+ Thời gian diễn ra các sự việc trong câu chuyện.
+ Địa điểm diễn ra câu chuyện
+ Nhân vật chính trong truyện là ai?
+ Truyện được kể theo trình tự nào?
+ Truyện được kể ở ngôi thứ mấy?





- NV 2: Tìm hiểu về cốt truyện và nhân vật được gọi là thần
GV cho HS quan sát các bức tranh, yêu cầu trả lời câu hỏi:
+ Hãy sắp xếp lại các bức tranh theo đúng theo trình tự các sự việc trong truyện.
- HS dựa vào diễn biến các sự việc sắp xếp lại các bức tranh theo đúng trình tự  đã có 
- HS trả lời câu hỏi
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, chốt kiến thức

-Các sự việc được kết nối với nhau theo quan hệ nào?
- HS trả lời câu hỏi.HS khác nhận xét, bổ sung .GV nhận xét, chốt kiến thức


-Gv dùng câu hỏi nhân vật được gọi là thần là ai để chuyển ý
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi và hoàn thành phiếu học tập số 2:
+ Nêu nguồn gốc , lai lịch
+ Tài năng
+ Nhận xét về hai thần.
- GV yêu câu HS thảo luận.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS báo báo cáo sản phẩm thảo luận.
- Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung.
- GV nhận xét bổ sung, khái quát chốt  kiến thức 
- NV 3: Tìm hiểu về cuộc thi  tài giữa hai thần
- Hai thần trải qua mấy cuộc thi tài ?
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi và hoàn thành phiếu học tập số 3:
- Cuộc thi tài lần 1 giữa hai thần nhằm mục đích gì ? Kết quả ra sao ? Chi tiết nào thể hiện điều đó ?
-  Cuộc thi tài lần 2 giữa hai thần nhằm mục đích gì ? Diễn ra trong thời gian bao lâu ? Yêu cầu lễ vật vua Hùng đưa ra là gì? Nhận xét về yêu cầu lễ vật? Kết quả cuộc thi tài lần 2.



-Cuộc so tài lần 3: Ai là người khởi xướng? Nhằm mục đích gi ?
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi và hoàn thành phiếu học tập số 4:Tìm hiểu về hai thần :
+ Thái độ, tinh thần 
+ Hành động
+ Hậu quả/ Kết quả của hành động
+ Kết quả cuộc giao tranh
+ Thái độ người kể
- GV yêu câu HS thảo luận.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS báo báo cáo sản phẩm thảo luận.
- Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung.
- GV nhận xét bổ sung, khái quát chốt  kiến thức 

- Vì sao Sơn Tinh được xem là anh hùng của cộng đồng ?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, bộc lộ suy nghĩ của mình
- GV nhận xét bổ sung, khái quát chốt  kiến thức





- NV 4  Tìm hiểu ý nghĩa của nhân vật Sơn Tinh Thủy Tinh
-Gv nêu câu hỏi: Nhân dân ta xây dựng hai hình tượng nhân vật  Sơn Tinh, Thủy Tinh  nhằm mục đích ?  Nêu chủ đề của truyện?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, bộc lộ suy nghĩ của mình
- GV nhận xét bổ sung, khái quát chốt  kiến thức 




- NV 5  Tổng kết 
Gv nêu câu hỏi:Nêu nội dung,  ý nghĩa, đặc sắc nghệ thuật của truyện?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, bộc lộ suy nghĩ của mình
- GV nhận xét bổ sung, khái quát chốt  kiến thức .
	I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Đọc và tìm hiểu chú thích
- Đọc 
-  Tìm hiểu chú thích và giải thích từ khó SGK 

2. Tóm tắt:
-Vua Hùng tổ chức kén rể. 
- Sơn Tinh, Thuỷ Tinh đến cầu hôn,cả hai đều tài giỏi. 
- Vua Hùng ra điều kiện chọn rể: mang sính lễ đến trước thì gả con gái cho. 
- Sơn Tinh đến trước lấy được Mị Nương. 
- Thuỷ Tinh đến sau tức giận dâng nước đánh Sơn Tinh. 
- Hai bên giao chiến hàng tháng trời, cuối cùng Thuỷ Tinh thua. 
-  Hàng năm, Thuỷ Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh. 
-Bố cục: 3 phần:
-Đoạn 1: Giới thiệu tình huống vua Hùng kén rể.
-Đoạn 2:Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn và giao tranh với nhau.
-Đoạn cuối: Kết quả năm nào Thủy Tinh cũng trả thù và đều thua.
II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
1.Các đặc điểm thể loại.
- Thể loại : Thuyền thuyết.
-PTBĐ: Tự sự.
--Nhân vật chính: Sơn Tinh, Thủy Tinh
- Trình tự kể : thời gian 
- Ngôi kể: thứ ba.
- Thời gian: Đời Hùng Vương thứ mười tám
- Địa điểm: Thành Phong Châu xưa nơi vua Hùng đóng đô, núi  Tản Viên (Ba Vì) địa bàn sinh sống của người Việt cổ
-> Làm cho câu chuyện được kể tăng thêm tính xác thực, tạo niềm tin thiêng liêng cho mọi người
2.Cốt truyện và nhân vật được gọi là thần
a. Cốt truyện
Các sự việc được kết nối với nhau theo quan hệ : nguyên nhân và kết quả
b. Nhân vật được gọi là thần
- Sơn Tinh: đến từ vùng núi Tản Viên, là chúa vùng non cao, có tài vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía Tây phía Tây mọc từng dãy núi đồi.
-Thủy Tinh: đến từ miền biển, là chúa vùng nước thẳm , gọi gió gió đến, hô mưa mưa về, hàng năm vẫn làm mưa gió dâng nước đánh Sơn Tinh
-Nhận xét: 
Sơn Tinh, Thủy Tinh đều đến từ vùng xa thẳm của tự nhiên, có nhiều phép lạ và tài năng phi thường, là nhân vật “ trẻ mãi không già” (Tính bất biến, không trôi chảy của thời gian thần thoại).
3. Các cuộc thi tài giữa hai thần
a.Lần 1: Để cầu hôn
Không phân thắng bại


b. Lần 2: để lấy Mị Nương
- Thi tài dâng lễ vật sớm: chỉ trong 1 ngày ai dâng lễ vật trước sẽ được chọn 
-Lễ vật : “100 ván cơm nếp , 100 nệp bánh chưng,voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao”. 
-Lễ vật có lợi cho Sơn Tinh. Vì đó là các sản vật nơi rừng núi thuộc Sơn Tinh cai quản. Vua Hùng nghiêng về phía Sơn Tinh vì nhận ra sức tàn phá của Thuỷ Tinh. Đồng thời ngài tin vào sức mạnh của Sơn Tinh có thể chiến thắng Thủy tinh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân 
- Sơn Tinh thắng rước Mị Nương về núi
c.Lần 3: Thủy Tinh muốn cướp lại Mị Nương
-Thủy Tinh: đùng đùng nổi giận, hô mưa gọi giá làm thành dông bão, dâng nước sông lên cuồn cuộn, nước ngập ruộng đồng, nước tràn nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi sườn núi, thành Phong Châu ngập nước. Sức đã kết. đành rút quân
-> Phê phán
-Sơn Tinh: không hề nao núng,dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn nước lũ; nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi lại cao lên bấy nhiêu. Vẫn vững vàng.
-> Ngợi ca
- Sơn Tinh chiến thắng,Thủy Tinh thua
->Sơn Tinh là anh hùng của cộng đồng 
Vì thần giao chiến với Thủy Tinh bởi lý do cá nhân nhưng cũng để ngăn chặn một hiểm họa thiên nhiên, bảo vệ sự sống cho con người, cỏ cây, súc vật.
4. Ý nghĩa của nhân vật Sơn Tinh Thủy Tinh
-Là nhân vật tưởng tượng hư cấu giải thích các hiện tượng thiên nhiên thời tiết vào tháng 7,8 hàng năm ở vùng lưu vực sông Đà, sông Hồng. 
+Thủy Tinh là biểu trưng cho sức mạnh của nước, lũ lụt được hình tượng hóa. 
 + Sơn Tinh biểu trưng cho đất, cho núi, là sức mạnh, khả năng, ước mơ của nhân dân được hình tượng hóa. 
=> Chủ đề truyện: đề cao tôn vinh những chiến công của người Việt cổ trong công cuộc chống bão lụt, chế ngự và sử dụng nguồn nước để phát triển trồng trọt chăn nuôi, ổn định cuộc sống, dựng xây đất nước.
III. Tổng kết
*Nghệ thuật:
- Các sự việc được kết nối với nhau bằng chuỗi quan hệ nguyên nhân- kết quả. 
-Có nhiều chi tiết hoang đường kì ảo, xây dựng bằng trí tưởng tượng . 
*Nội dung
- Giải thích hiện tượng thiên nhiên thời tiết mưa gió vào tháng 7,8 hàng năm.
 -Khẳng định, ngợi ca quyết tâm, sức mạnh, ước mơ của nhân dân ta trong việc đắp đê ngăn lũ ở lưu vực sông Đà, sông Hồng để bảo vệ sinh mệnh, nguồn sống của nhân dân. 


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
* Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
*Tổ chức thực hiện:
GV cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm, hình thức trò chơi
Câu 1: Trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, người Việt cổ đã nhận thức và giải thích quy luật thiên nhiên như thế nào?
A. Nhận thức hiện thực bằng sự ghi chép chân thực.
B. Nhận thức và giải thích hiện thực đúng với bản chất của nó bằng khoa học.
C. Nhận thức và giải thích hiện thực không dựa trên cơ sở thực tế.
D. Nhận thức và giải thích hiện thực bằng trí tưởng tượng phong phú.
Câu 2: Trong truyện Sơn Tinh - Thủy Tinh, vua Hùng đã kén chồng cho Mị Nương bằng cách:
A. Tổ chức thi tài võ nghệ, ai thắng sẽ là người được cưới Mị Nương.
B. Ai dâng lên nhiều của ngon vật lạ hơn thì được cưới Mị Nương.
C. Ai chứng tỏ được lòng trung thực, sự chăm chỉ lao động thì được cưới Mị Nương.
D. Quy định thời gian đem lễ vật đến, ai đến trước được cưới Mị Nương.
Câu 3: Trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, nhân vật Thủy Tinh có tài gì?
A. Dời non lấp bể.             B. Diệt trừ yêu ma quỷ quái.
C. Gọi gió, hô mưa            D. Biến hóa khôn lường.
Câu 4: Chi tiết nào sau đây trong truyện Sơn Tỉnh, Thủy Tinh không mang yếu tố tưởng tượng kì ảo?
A. Hằng năm ở nước ta thường xuyên có những trận lũ lớn.
B. Sơn Tinh có tài dời non lấp biển.
C. Thủy Tinh có tài hô mưa gọi gió, làm nên lũ lụt.
D. Nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi lại cao lên bấy nhiêu.
Câu 5: Khi không cưới được Mị Nương, Thủy Tinh có thái độ như thế nào ?
A. Buồn rầu và chán nản          B. Chấp nhận thất bại và rút lui
C. Vô cùng tức giận, đem quân đuổi theo đánh Sơn Tinh để cướp lại Mị Nương.
D. Vô cùng tức giận và buộc vua Hùng phải hủy bỏ hôn ước giữa Sơn Tinh và Mị Nương.
HOẠT ĐỘNG 4 :  VẬN DỤNG
* Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức. Kết nối nhân vật với cảm xúc của HS.
* Tổ chức thực hiện
GV giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh về nhà làm 
1. Thử tưởng tượng, em là Thủy Tinh và nêu cảm xúc của em sau khi bị thua cuộc.
2. Đọc đoạn thơ của Nguyễn Nhược Pháp (SGK Tr 13 và những thông tin về các nhân vật trong truyện, hãy tưởng tượng về ngoại hình Sơn Tinh, Thủy Tinh. Viết đoạn văn (từ 5 - 7 câu) ghi lại tưởng tượng của em? (có thể cho về nhà)
Gợi ý:
Câu 1: HS tự bộc lộ cảm xúc (ân hận/căm tức sôi sục...)
Câu 2: Viết đoạn văn:
* Hình thức :Viết hoa lùi đầu dòng ,diễn đạt  trôi chảy mạch lạc, đủ số câu theo quy định.
*  Nội dung 
 - Xác định tưởng tượng về ngoại hình Sơn Tinh, Thủy Tinh.
 - Miêu tả kết hợp tự sự, biểu cảm: Khôn mặt, vóc dáng, của chỉ, trang phục, ...của mỗi nhân vật theo trí tưởng tượng của HS. Cần hướng tới ngoại hình khác biệt giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Sơn Tinh mang vẻ uy nghi, thiện lành. Thủy Tinh hùng dũng nhưng vẫn tạo cảm giác gian ác...
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
     Bài vừa học: 
       - Nắm vững nội dung, ý nghĩa, nghệ thuật văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh.
       - Hoàn thiện bài tập vận dụng
       - Sưu tầm thêm các dị bản về truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh
   Bài sắp học:
       Chuẩn bị bài: Thực hành Tiếng Việt SGK trang 13,14
 IV. Phụ lục 
Phiếu học tập số 1:

	Câu hỏi 
	Trả lời

	Thời gian, địa điểm, hoàn cảnh diễn ra các sự việc trong câu chuyện.
	

	Thời gian diễn ra các sự việc trong câu chuyện.
	

	Nhận vật chính trong truyện là ai?

	

	Truyện được kể theo trình tự nào?

	

	Truyện được kể ở ngôi thứ mấy?

	



Phiếu học tập số 2:
	Nhân vật

Đặc điểm
	Sơn Tinh 
	Thủy Tinh

	Nguồn gốc , lai lịch
	
	

	Tài năng
	
	

	Nhận xét
	
	



Phiếu học tập số 3:
	Cuộc thi tài lần 1
	Cuộc thi tài lần 2

	Mục đích................................
Kết quả...........................
Chi tiết thể hiện điều đó................
	Mục đích...............................................
Thời gian...............................................
Yêu cầu lễ vật.........................................
Nhận xét về yêu cầu lễ vật.......................


Phiếu học tập số 4: Cuộc thi tài lần 3
	Nội dung
	Sơn Tinh 
	Thủy Tinh

	Thái độ/Tinh thần
	
	

	Hành động
	
	

	Hậu quả/Kết quả của hành động
	
	

	Kết quả cuộc giao tranh
	
	

	Thái độ người kể
	
	


******************************************************************
Ngày soạn: ....5 /2 /2023
Ngày dạy:  ..7 /2 /2023
 TIẾT 79:
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
 - Công dụng của dấu chấm phẩy trong việc viết câu và đoạn văn; cấu tạo của từ Hán Việt có yếu tố thuỷ; nghĩa của một số thành ngữ thông dụng xuất hiện trong văn bản đọc hiểu; biện pháp tu từ điệp ngữ.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng
- HS nhận biết được công dụng của dấu chấm phẩy và biết sử dụng dấu chấm phẩy trong việc viết câu và đoạn văn.
- HS nhận biết được cấu tạo của từ Hán Việt có yếu tố thuỷ (nước) nhằm phát triển vốn từ HV, nhận biết được nghĩa của một số thành ngữ thông dụng xuất hiện trong văn bản đọc hiểu.
- Củng cố kiến thức về biện pháp tu từ điệp ngữ qua việc tìm những câu văn có sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ cũng như chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ này.
b. Năng lực chung
   - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, hợp tác......
3. Phẩm chất
 - Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
 - Góp phần phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập,
- Giáo án, máy tính.
III. Tiến trình dạy học
                                         HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập 
* Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu Hs cho biết trong bài thơ sau nói đến những dấu câu nào? Dấu câu nào em đã học ?  
[image: ]
- HS tiếp nhận nhiệm vụ,suy nghĩ trả lời
- Dự kiến trả lời:
         Có 11 dấu câu. Đã học dấu phẩy.
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới:
                  HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
*Mục tiêu: Nắm được công dụng của dấu chấm phẩy.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	GV giao nhiệm vụ cho Hs 
Tìm dấu chấm phẩy trong câu sau và nêu tác dụng
a. Én bố mẹ tấp nập đi , về, mải mốt mớm mồi cho con ; én anh chị rập rờn bay đôi ; én ra ràng chấp chới vỗ cánh bên rìa tổ.
b. Hang có ba cửa lớn: cửa trước có hai lớp, vòm cửa ngoài dẫn vào một sảnh chờ rộng rãi; cửa trong lại thấp hẹp, sát ngay dải sông ngầm khá rộng, sâu quá thắt lưng.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, bộc lộ ý kiến cá nhân
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	I.Lý thuyết
Dấu chấm phẩy dùng để đánh dấu ranh giới.
+ giữa các vế trong một câu ghép có cấu tạo phức tạp. 
+  giữa các bộ phận của một chuỗi liệt kê phức tạp. 




                  HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
*Mục tiêu
Vận dụng kiến thức đã học để thực hành giải bài tập.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	NV 1: Làm bài tập 1
- GV giao nhiệm vụ cho Hs nêu công dụng của dấu chấm phẩy trong đoạn văn.
“Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ: vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém: gọi gió, gió đến; hô mưa, mưa về.”
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời câu hỏi
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức  

NV 2: Thảo luận nhóm bài tập 3,4, 5
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm 
+ Nhóm 1,2 : 
Bài tập 3: 
Tìm thêm các từ Hán Việt có cấu tạo: Thủy + A.
Bài tập 5: 
Tìm các câu văn có dùng phép điệp ngữ và nêu tác dụng của điệp ngữ đó trong câu văn.




+ Nhóm 3,4 : 
Bài tập 4: 
	Giải thích nghĩa thành ngữ
	-Hô mưa gọi gió.


-Oánnặng thù sâu

	Cấu tạo chung của thành ngữ
	

	Tìm thêm 5  thành ngữ  tương tự
	



- HS tiếp nhận nhiệm vụ thảo luận nhóm trong 10 phút
-Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét và chốt kiến thức 


	II. Bài tập
Bài tập 1.
Dấu chấm phẩy trong đoạn văn đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận của một chuỗi liệt kê phức tạp (Liệt kê những tài phép của Sơn Tinh, Thủy Tinh)







Bài tập 3: 
Một số từ ghép Hán Việt có yếu tố thủy và giải thích nghĩa :
Thủy cư: Sống trong môi trường nước. 
Thủy cung : Cung điện dưới nước 
Thủy quái : Yêu quái dưới nước
Tàu thủy : Tàu chạy dưới nước
Thủy sản : Nguồn lợi sinh vật lấy ở dưới nước 
Bài tập 4:
-Giải thích nghĩa thành ngữ
+Hô mưa gọi gió: người có sức mạnh siêu nhiên, có thể làm được những điều kỳ diệu, to lớn
+Oán nặng thù sâu: sự hận thù sâu sắc, khắc cốt ghi tâm, ghi nhớ ở trong lòng, không bao giờ quên được.
- Cấu tạo chung: đan xen các cặp từ ngữ có quan hệ hô ứng: Oán –thù, nặng- sâu;Hô- gọi, mưa gió…
-Thành ngữ tương tự: đội trời đạp đất, dãi nắng dầm mưa, một nắng hai sương, chém to kho mặn, ba chìm bảy nổi…
Bài tập 5:
Câu văn có điệp ngữ và tác dụng:
- Một người là chúa miền non cao, một người là chúa vùng nước thẳm, cả hai đều xứng đáng làm rể Vua Hùng, 
-> nhấn mạnh sự ngang tài ngang sức, mỗi người một vẻ của Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.
- Một người ở vùng núi Tản Viên, có tài lạ: vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. [...] Một người ở miền biển, tài năngcũng không kém: gọi gió, gió đến; hô mưa, mưa về.
-> Liệt kê các phép lạ của Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, nhấn mạnh sự dứt khoát, hiệu nghiệm tức thì.
-Nước ngập ruộng đồng, nước tràn nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước.”  
→ nhằm nhấn mạnh việc nước ngập mọi nơi, qua đó thể hiện sức mạnh, sự tức giận của Thủy Tinh.  


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
* Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức về dấu chấm phẩy.
*Tổ chức thực hiện:
 GV hướng dẫn Hs làm bài tập 2 : viết đoạn văn  (5-7 câu) sử dụng dấu chấm phẩy.
- Nội dung:
 + VD1 : Sau khi học xong  Sơn Tinh, Thủy Tinh, theo em vì sao chúng ta cần bảo vệ thiên nhiên
+ VD2: Trong vai Sơn Tinh, tưởng tượng và kể lại cuộc chiến đấu chống lại Thủy Tinh.
- Hình thức đoạn vãn: diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, dung lượng từ 5 đến 7 câu, có dùng dấu chấm phẩy
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Bài vừa học:
       Ghi nhớ công dụng của dấu chấm phẩy, kiến thức về từ Hán Việt, thành ngữ, điệp ngữ.
       Hoàn thành các bài tập vào vở.
- Bài sắp học:
      Ðọc phần tri thức Ngữ vãn : Vãn bản thông tin thuật lại một sự kiện (5)
      Ðọc văn bản “Ai ơi mùng 9 tháng 4” trả lời câu hỏi sau khi đọc trang 15,16. 
       Hoàn thành các phiếu học tập
*******************************************************************
Ngày soạn: 5 /2 /2023
Ngày dạy:   7 /2 /2023
 TIẾT 80:
                                       VĂN BẢN 3. AI ƠI MỒNG 9 THÁNG 4
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Những đặc điểm cơ bản của văn bản thông tin thuật lại một sự kiện (thuyết minh), nêu được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng
 - HS xác định được thể loại văn bản bản thông tin (văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện )
 - Nhận biết và nêu được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó.
 - Nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo trình tự thời gian
b. Năng lực chung
 - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
3. Phẩm chất 
 - Góp phần phát triển phẩm chất tốt đẹp: tự  hào về lịch sử và truyền thống văn hóa của dân tộc.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, tranh ảnh về văn bản
- Máy tính , phiếu học tập, Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp 
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà
III. Tiến trình tiết học
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
* Tổ chức thực hiện:
GV cho HS xem tranh ảnh về: 
+ Cổng tam quan đền Thánh Gióng ở làng Phù Đổng
+ Tượng Thánh Gióng trên đỉnh núi Sóc, Sóc Sơn, Hà Nội
+ Lễ hội Gióng vào mồng 9 tháng 4 Âm lịch
- GV dẫn dắt giới thiệu bài:
        Ở tiết trước các em đã được học truyền thuyết Thánh Gióng, đã hiểu được tình yêu nước, khát vọng, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng kẻ thù của cả dân tộc ta qua Hình tượng Gióng. Hình tượng Gióng còn sống mãi trong tâm thức dân tộc, điều đó khẳng định qua lễ hội Gióng ở làng Phù Đổng (xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội), nơi sinh thành của đức Thánh Gióng. Lễ hội vào ngày mồng Chín tháng Tư âm lịch, trở thành di sản tinh thần vô giá của dân tộc. Người xã Phù Đổng vẫn truyền nhau câu ca dao: “Ai ơi mùng Chín tháng Tư” 
  Hôm nay, chúng ta cùng tham gia lễ hội Gióng để cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của hình tượng Gióng, và cảm nhận giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc qua văn bản “ Ai ơi mồng 9 tháng 4”.
                           HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
A. TRI THỨC NGỮ VĂN
* Mục tiêu:  Nhận biết được văn bản thông tin thuật lại một sự kiện và đặc điểm  thể loại. 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	- GV yêu cầu HS: 
 Dựa vào mục Văn bản thông tin thuật lại một sự kiện, SGK trang 5 và điền vào chỗ trống hoàn thiện phiếu học tập số 1.
+ Văn bản thông tin là…..
+Văn bản thông tin… dùng để trình bày… Diễn biến của sự kiện thường…
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- HS trình bày sản phẩm;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	*Tri thức ngữ văn
- Văn bản thông tin là văn bản chủ yếu dùng để cung cấp thông tin
- Văn bản thông tin thuật lại một sự kiện  
dùng để trình bày những gì mà người viết chứng kiến hoặc tham gia. Diễn biến của sự kiện thường được sắp xếp theo trình tự thời gian.




B. VĂN BẢN AI ƠI MỒNG 9 THÁNG 4
* Mục tiêu
- HS nắm được trật tự thời gian, cách triển khai nội dung: mở đầu, diễn biến, kết thúc, 
tổng kết ý nghĩa, giá trị  của  văn bản
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	NV 1: Đọc và tìm hiểu chung
- GV hướng dẫn HS tìm hiếu xuất xứ văn bản
- GV hướng dẫn cách đọc: Đọc rõ ràng, rành mạch, nhấn giọng ở chi tiết miêu tả hoạt động trong lễ hội 
+ GV đọc mẫu một vài đoạn.
   +Gọi HS đọc nối tiếp văn bản
   + Tìm hiểu chú thích và giải thích từ khó SGK 
   + GV quan sát, khích lệ HS, nhận xét đánh giá
 
- GV nêu câu hỏi để HS thảo luận trả lời câu hỏi vào phiếu học tập số 2.
+ “ Ai ơi mồng 9 tháng 4” thuộc loại văn bản nào?
+ Thuật lại sự kiện gì?
+ Cung cấp thông tin gì?
+ Tường thuật theo trình tự nào?
+ Tường thuật theo ngôi thứ mấy?
HS tiếp nhận ,thực hiện nhiệm vụ;
- HS báo báo cáo sản phẩm thảo luận.
- Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung.
- GV nhận xét bổ sung, khái quát chốt  kiến thức 
 NV 2: Tìm hiểu chung về hội Gióng
- GV yêu cầu học sinh điền thông tin giới thiệu về hội Gióng.
+ Tên hội:
+ Thời gian lễ hội:
+ Địa điểm:
+ Bối cảnh:
+ Vai trò:
-Hs trả lời, gv chốt kiến thức
NV 3: Tìm hiểu các địa điểm diễn ra hội Gióng
· - GV yêu cầu học sinh thảo luận hoàn thành phiếu học tập số 3.
+ Hội Gióng diễn ra ở những địa điểm nào? 
+Những địa điểm đó nhắc em nhớ đến các chi tiết nào trong truyền thuyết Thánh Gióng?
- HS tiếp nhận ,thực hiện nhiệm vụ;
- HS báo báo sản phẩm thảo luận.
- Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung.
- GV nhận xét bổ sung minh họa bằng hình ảnh , kể thêm các dấu tích có liên quan
-> khái quát chốt  kiến thức 
NV 4: Tìm hiểu tiến trình hội Gióng
· - GV yêu cầu học sinh thảo luận hoàn thành phiếu học tập số 4.
+ Hãy tóm tắt tiến trình diễn ra hội Gióng theo bảng sau:
	TT
	Thời gian
	Không gian
	Sự kiện
	Người tham gia
	Ý nghĩa biểu trưng
(nếu có)


- HS tiếp nhận ,thực hiện nhiệm vụ;
- HS báo báo sản phẩm thảo luận.
- Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung.
- GV nhận xét bổ sung 
Hội trận mô phỏng cảnh Thánh Gióng đánh giặc 
+ Có 28 cô tướng trang phục đẹp tượng trưng cho  28 đạo quân thù.
+ 80 phù giá lưng đeo túi dết, chân quấn xà cạp là quân ta.
+ Dăm ba bé trai cầm roi rồng là đạo quân mục đồng
+ Có ông Hổ, ông Trống, ông Chiêng, ba viên Tiểu Hổ
-> khái quát chốt  kiến thức 
NV 5: Tìm hiểu ý nghĩa hội Gióng
 -Gv nêu yêu cầu 
Theo tác giả bài viết, lễ hội Gióng có ý nghĩa, có giá trị gì?
Hs tiếp nhận ,thực hiện nhiệm vụ;
- HS bộc lộ ý kiến cá nhân
- Hs khác lắng nghe, bổ sung.
- GV nhận xét , chốt ý
NV 6: Tổng kết về nội dung, nghệ thuật
-Gv yêu cầu Hs khái quát nghệ thuật, nội dung văn bản? 
Hs tiếp nhận ,thực hiện nhiệm vụ;
- HS bộc lộ ý kiến cá nhân
- Hs khác lắng nghe, bổ sung.
- GV nhận xét , chốt ý.
	I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Xuất xứ
- Tác giả: Anh Thư, báo điện tử Hà Nội mới, ngày 7/4/2004        
2. Đọc và tìm hiểu chú thích
- Đọc 
- Tìm hiểu chú thích và giải thích từ khó SGK 



3.Thể loại
- Văn bản thông tin (văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện )
- Sự kiện lễ hội Gióng hay còn gọi là hội làng Phù Đổng
- Thông tin chính xác về thời gian, địa điểm, diễn biến và ý nghĩa của hội Gióng.
- Theo trình tự thời gian: Mở đầu, diễn biến, kết thúc, ý nghĩa sự việc.
- Ngôi thứ ba


II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN.
1. Giới thiệu về hội Gióng
- Tên: lễ hội Gióng 
- Thời gian: 9/4 âm lịch
- Địa điểm: xã Phù Đổng – Gia Lâm - Hà Nội
- Bối cảnh: có mưa, mưa dông.
- Vai trò: là lễ hội lớn nhất của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
-> Là một trong những lễ hội lớn nhất của vùng đồng bằng Bắc Bộ.   
2. Các địa điểm diễn ra hội Gióng
- Cố Viên : vườn cà của mẹ Thánh Gióng 
- Miếu Ban: nơi Thánh Gióng được sinh ra. 
- Đền Mẫu (đền Hạ): nơi thờ mẹ Thánh Gióng.
- Đền Thượng: nơi phụng thờ Thánh 
- >Cố Viên, Miếu Ban, Đền Mẫu, Đền Thượng : gợi nhớ đến những dấu tích còn lại của Gióng.





3. Tiến trình hội Gióng
-  Chuẩn bị: 1/3 đến 5/4.
- Hội bắt đầu: 6/4  kết thúc vào 12/4. Chính hội là 9/4
+ 6/4: lễ rước cờ tới đền Mẫu, rước cơm chay lên đền Thượng
+ 8/4: rước nước lên Đền Hạ, đền Thượng 
->Tượng trưng cho việc tôi luyện vũ khí trước khi đánh giặc.
+ 9/4: Tại đền Thượng, chính hội, có múa hát thờ, hội trận, lễ khao quân, chia đồ tế
->Mô phỏng lại cảnh Thánh Gióng đánh giặc. Xin lộc Thánh để được may mắn
+ 10/4: Đền Thượng, lễ duyệt quân, tạ ơn Thánh
+ 11,12/4: Đền Thượng, lễ rửa khí giới và lễ rước cờ báo tin thắng trận.
->Báo tin thắng trận với trời đất
- Người tham gia: dân làng


4. Ý nghĩa hội Gióng
- Là di sản vô giá của văn hóa dân tộc, là dịp để cảm nhận được mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, thực tại và hư vô, thiêng liêng và trần thế.
-> Cần được bảo tồn, phát huy
III. Tổng kết
* Nghệ thuật:
- Bài văn thuyết minh một sự kiện ngắn gọn, theo trình tự thời gian.
-Ngôn ngữ giản dị, rõ ràng, có hàm lượng thông tin cao
* Nội dung:
- Lễ hội Gióng là biểu tượng cho ý chí chống giặc ngoại xâm, cho bản chất kiên cường bất khuất, khát vọng hòa bình của dân tộc, gợi nhắc truyền thống lịch sử oai hùng của cha ông.


                                           HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
* Mục tiêu 
Củng cố lại kiến thức đã học, vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập.
* Tổ chức thực hiện:
 - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
Qua văn bản“Ai ơi mồng 9 tháng 4”,em rút ra lưu ý gì khi đọc văn bản thuyết minh một sự kiện ?
- Dự kiến: 
 + Nắm vững trật tự thời gian trong văn bản thông tin tường thuật sự kiện
 + Triển khai nội dung theo trình tự: mở đầu- diễn biến- kết thúc- ý nghĩa
 + Ngôn ngữ giản dị, rõ ràng, có hàm lượng thông tin cao
                                       HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
* Mục tiêu: HS sáng tạo, vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào thực tế cuộc sống 
* Tổ chức thực hiện: 
  - GV giao nhiệm vụ HS về nhà thực hiện
 Giới thiệu về một lễ hội ở địa phương em (Lễ hội tại xã Tản Hồng hoặc tại huyện Ba vì)
- Hướng dẫn:
+ Tên lễ hội:
+ Thời gian, địa điểm diễn ra lễ hội:
+ Lễ hội tưởng nhớ ai, người đó có công lao gì:
+ Lễ hội được tổ chức như thế nào:
+ Ấn tượng về lễ hội đó: 
+ Tham gia lễ hội văn hóa đó em có ý thức và thái độ như thế nào? 
* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
     Bài vừa học: 
      - Nắm vững tri thức về  văn bản thông tin (Sgk- t5)
      - Nắm vững nội dung, ý nghĩa, nghệ thuật văn bản Ai ơi mồng 9 tháng 4.
      - Hoàn thiện bài tập 
   Bài sắp học:
      - Chuẩn bị bài: Viết bài văn thuyết minh về một sự kiện (sgk trang 16)
 IV. Phụ lục 
Phiếu học tập số 1:
Dựa vào mục Văn bản thông tin thuật lại một sự kiện, SGK trang 5 và điền vào chỗ chấm.
+ Văn bản thông tin là……………………………………………………………………….
+ Văn bản thông tin………………………….. dùng để trình bày……………………….   
  Diễn biến của sự kiện thường…………………………………………………………...
Phiếu học tập số 2:
	Câu hỏi
	Trả lời

	“ Ai ơi mồng 9 tháng 4” thuộc loại văn bản nào?
	

	Thuật lại sự kiện gì?
	

	Cung cấp thông tin gì?
	

	Tường thuật theo trình tự nào?
	

	Tường thuật theo ngôi thứ mấy?
	


Phiếu học tập số 3:
	Câu hỏi
	Trả lời

	Hội Gióng diễn ra ở những địa điểm nào?
	

	Những địa điểm đó nhắc em nhớ đến các chi tiết nào trong truyền thuyết Thánh Gióng?
	


Phiếu học tập số 4:
	TT
	Thời gian
	Không gian
	Sự kiện
	Người tham gia
	Ý nghĩa biểu trưng (nếu có)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*******************************************************************
Ngày soạn:  7 /2 /2023
 Ngày dạy: 9 /2 /2023
TIẾT 81,82,83,84:                  
              
                 VIẾT BÀI VĂN THUYẾT MINH THUẬT LẠI MỘT SỰ KIỆN
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Văn thuyết minh thuật lại một sự kiện trong đời sống và đặc điểm cơ bản của nó.
2. Năng lực
a. Năng lực riệng 
- Nhận biết và hiểu được chức năng của kiểu VB thuyết minh thuật lại một sự kiện trong đời sống cũng như đặc điểm cơ bản của nó.
- Viết được bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện (một sinh hoạt văn hoá) đã từng tham gia, từng được chứng kiến hoặc được đọc, xem qua, nghe sách báo, truyền hình, truyền thanh.
b. Năng lực chung
 - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.......
3. Về phẩm chất
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập, trân trọng giá trị văn hóa.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập,
- Bảng phụ, máy tính
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG1:  MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học
* Tổ chức thực hiện
- GV nêu câu hỏi: Nhớ lại một lễ hội hoặc một sinh hoạt văn hoá mà các em đã từng tham gia, chứng kiến hoặc biết đến qua sách báo, truyền hình. Em hãy chia sẻ đôi nét về sự kiện đó?
- HS suy nghĩ , chia sẻ .
- GV dẫn dắt vài bài: Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cần trình bày, cung cấp thông tin hay giải thích về sự vật, hiện tượng dưới dạng một văn bản. Kiểu văn bản đó được gọi là văn bản thuyết minh( thuộc loại văn bản thông tin). Bài “Ai ơi mồng 9 tháng 4” chính là các em vừa đọc xong một VB tường thuật lại lễ hội Gióng, một sinh hoạt văn hoá dân gian. Đó chính là VB thuyết minh thuật lại một sự kiện, thuộc loại văn bản thông tin. Các em cũng đã đọc lời dẫn trong sách. Bây giờ các em đã sẵn sàng để viết một bài văn tương tự chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành công việc này ngay bây giờ.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI.
*   Mục tiêu: HS hiểu yêu cầu đối với bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện, tham khảo một bài viết cụ thể để rút ra các thao tác cơ bản để thực hiện bài viết, tạo ý tưởng cho bài viết.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	-  GV cho hs thảo luận theo cặp đôi
+ Muốn viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện, em cần chú ý những yêu cầu nào?
+ Để bài văn thuyết minh của em thêm sinh động, thu hút người đọc thì em có thể sử dụng thêm những phương tiện nào?
- Hs tiếp nhận nhiệm vụ và chia sẻ
- HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn
- GV chuẩn kiến thức: về yêu cầu đối với bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện. Đây cũng là yêu cầu theo đặc trưng của một bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.
- GV yêu cầu 1 đến 2 HS đọc nối tiếp văn bản tham khảo.
	I. Yêu cầu đối với bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
- Xác định rõ người tường thuật tham gia hay chứng kiến sự kiện và sử dụng ngôi tường thuật phù hợp.
- Giới thiệu được sự kiện cần thuật lại, nêu được bối cảnh (không gian và thời gian).
- Thuật lại được diễn biến chính, sắp xếp các sự việc theo một trình tự hợp lí.
- Tập trung vào một số chi tiết tiêu biểu, hấp dẫn, thu hút được sự chú ý của người đọc.
- Nêu được cảm nghĩ, ý kiến của người viết về sự kiện.
-  Để bài viết sinh động có thể sưu tầm thêm tranh ảnh, đồ vật, video..

II. Phân tích bài viết tham khảo
Bài viết:  “ Hội chợ xuân ở trường tôi”



GV nêu yêu cầu, giao nhiệm vụ cho các nhóm:
Hoàn thành phiếu học tập số 1 
                                                  Nhóm 1+2
	              Đặc điểm kiểu bài
	Bài viết “Hội chợ xuân ở trường tôi”

	-Vì sao em biết văn bản này được kể ở ngôi thứ nhất?
		

	- Phần nào, đoạn nào của bài viết giới thiệu về sự kiện?  
	

	-Những chi tiết nào giới thiệu về bối cảnh để người đọc hiểu về sự kiện?
	

	-Bài viết tường thuật theo trình tự nào?
	

	- Từ ngữ nào thể hiện nhận xét đánh giá của người viết trước sự kiện được tường thuật?

	



Nhóm 3,4 :
	Thành phần
	Vị trí
(từ…đến…)
	Nhiệm vụ

	Mở bài
	
	

	Thân bài
	
	

	
	
	 

	
	
	

	Kết bài
	
	


Hs thực hiện nhiệm vụ và trình bày trước lớp 
HS đánh giá , phản biện
GV nhận xét đánh giá kết luận
Nhóm 1,2:
* Yêu cầu chung của bài viết thuyết minh thuật lại một sự kiện.
	              Đặc điểm kiểu bài
	Bài viết “Hội chợ xuân ở trường tôi”

	-Vì sao em biết văn bản này được kể ở ngôi thứ nhất?
	- Người thuyết minh xưng “tôi”: trường tôi, tôi được tham gia, tối được thấy lẩn đầu tiên	


	- Phần nào, đoạn nào của bài viết giới thiệu về sự kiện?  
	Phần mở đẩu đã giới thiệu bối cảnh, mục đích tổ chức hội chợ xuân.


	-Những chi tiết nào giới thiệu về bối cảnh để người đọc hiểu về sự kiện?
	-Thời gian: cuối năm âm lịch, sắp đến Tết; 
- Không gian: trong sân trường;
- Diễn biến sự kiện: toàn bộ quá trình diễn ra hội chợ xuân từ việc chuẩn bị đến ngày diễn ra hội chợ, các hoạt động được tổ chức trong sân trường vào ngày hôm đó: khai mạc, hoạt động mua bán, vui chơi,...


	-Bài viết tường thuật theo trình tự nào?
	-Trật tự thời gian: 8 giờ sáng, sau, liền sau đó, đồng thời, 6 giờ chiều; 
- Trình tự nguyên nhân - kết quả: chuẩn bị
 -> khai mạc  ->  diễn biến -> kết thúc


	- Từ ngữ nào thể hiện nhận xét đánh giá của người viết trước sự kiện được tường thuật?
	-Từ ngữ thể hiện nhận xét đánh giá của người viết: ấn tượng rất sâu sắc; cảm nhận; kỉ niệm đáng nhớ; ...



Nhóm 3+4
*Bố cục: 
	Thành phần
	Vị trí
(từ…đến…)
	Nhiệm vụ

	Mở bài
	Từ một cái tết nữa - > rất 
hào hứng
	- Phần mở đầu đã giới thiệu bối cảnh, mục đích tổ chức hội chợ xuân.

	Thân bài
	Sáng ngày 20-> hát dân ca

	- Diễn biến hội chợ xuân: Các chi tiết được sắp xếp theo trình tự thời gian (trước, sau), không gian trung tâm- xung quanh.

	
	Ấn tượng nhât-> cả sân trường
	 - Tập trung vào một số chi tiết tiêu biểu, hấp dẫn (lễ khai mạc, màn sân khấu hóa).

	Kết bài
	Cứ như thế -> hết
	- Thời gian kết thúc, nhận xét, đánh giá, cảm xúc, suy nghĩ của người viết.


GV gợi dẫn chốt hoạt động tìm hiểu yêu cầu đối với bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.
- Thuyết minh thuật lại một sự kiện cần lưu ý những gì? 
- Bài viết có quan hệ như thế nào  với chủ đề bài học (Hs tự bộc lộ, chia sẻ)
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
* Mục tiêu: HS xác định được mục đích viết (thuyết minh lại một sự kiện); dự kiến người đọc tiềm năng (thầy, cô, bạn...). Từ đó giúp HS có ý thức bám sát mục đích viết đặt ra từ đầu và đối tượng người đọc mà bài viết hướng đến.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ sản phẩm

	
GV hướng dẫn HS xác định mục đích viết, người đọc.



GV yêu cầu HS suy nghĩ để lựa chọn đề tài cho bài viết của mình: Sự kiện mà em tham gia, chứng kiến hoặc tìm hiểu qua các phương tiện thông tin.
- Một số sự kiện gần gũi với HS:Hội chợ sách. Hội chợ hoa xuân ở thành phố , làng quê em. Lễ hội dân gian. Hội khỏe Phù Đổng ở trường hoặc địa phương em
GV hướng dẫn HS tìm ý tưởng cho bài văn của mình theo nhiều cách: thông qua thu thập dữ liệu
-Hướng dẫn HS viết nháp, viết theo trí nhớ...
GV cho HS xây dựng theo phiếu học tập
	III. Thực hành viết
1. Trước khi viết
- Mục đích: Cung cấp thông tin xác thực, đầy đủ, mới mẻ hữu ích cho người đọc về sự kiện.
- Người đọc: Thầy cô, bạn bè, người thân và những người quan tâm đến sự kiện được tường thuật trong bài viết. 

a. Lựa chọn đề tài




b. Tìm ý 



                                                          PHIẾU TÌM Ý
Nhiệm vụ: Tìm ý cho bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện (một sinh hoạt văn hóa)
Gợi ý: Để nhớ lại các chi tiết, hãy viết tự do theo trí nhớ của em bằng cách trả lời câu hỏi vào cột trái:
	Sự kiện gì?
	

	Mục đích của việc tổ chức sự kiện là gì?
	

	Sự kiện xảy ra khi nào? Ở đâu?
	

	Những ai đã tham gia vào sự kiện? Họ đã nói và làm gì?
	

	Sự kiện diễn ra theo trình tự  thế nào?
	

	Ấn tượng, cảm nghĩ của em hoặc của những người tham gia sự kiện là gì?
	



	HS thực hiện nhiệm vụ, GV quan sát
 HS trình bày kết quả phiếu tìm ý
GV gọi HS khác nhận xét về bài của bạn.
GV nhận xét, đánh giá, bổ sung khen ngợi những bài viết  đảm bảo yêu cầu. Khích lệ HS chưa đạt được yêu cầu nỗ lực hơn.
GV hướng dẫn lập dàn ý bằng cách dựa vào các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo ba phần lớn của bài văn 
+ Mở bài
+ Thân bài
+ Kết bài

-GV cho  HS viết theo các yêu cầu đối với bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện, và dựa vào dàn ý đã lập để viết tại lớp thành một bài văn hoàn chỉnh.
- Cần đảm bảo đặc điểm của kiểu bài thuyết minh về một sự kiện.
+ Chọn ngôi tường thuật phù hợp, thống nhất (ngôi thứ nhất). 
+ Thuyết minh về một sự kiện một cách chi tiết và có trình tự.
+ Cần biểu lộ cảm xúc, đánh giá của em về sự kiện một cách ngắn gọn.
GV thu bài Hs để nhận xét đánh giá.
- GV trả bài cho HS, hướng dẫn HS chỉnh sửa lại bài viết theo các yêu cầu đối với bài văn  thuyết minh thuật lại một sự kiện,
 HS xem lại và  tự sửa bài viết để hoàn chỉnh theo yêu cầu và gợi ý của GV (Théo phiếu)
GV nhận xét việc thực hiện yêu cầu của học sinh.
Chuẩn kiến thức về yêu cầu đối với bài văn bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện,
	






c. Lập dàn ý
- Mở bài: Giới thiệu sự kiện (không gian, thời gian, mục đích tổ chức sự kiện)
- Thân bài: Tóm tắt diễn biến sự kiện theo trình tự thời gian.
+ Nhân vật tham gia sự kiện
+ Các hoạt động chính của sự kiện; đặc điểm, diễn biến của từng hoạt động.
+ Hoạt động để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
- Kết bài: Nêu ý nghĩa của sự kiện và cảm nghĩ của người viết
2.Viết bài
Dựa vào dàn ý, viết thành bài văn kể về trải nghiệm của mình tại lớp









3. Chỉnh sửa bài viết
- Đọc kĩ bài viết của mình và khoanh tròn những lỗi chính tả, lỗi sử dụng từ ngữ (nếu có). Sau đó sửa lại các lỗi đó.
- Gạch chân những câu sai ngữ pháp bằng cách phân tích cấu trúc ngữ pháp và sửa lại cho đúng (nếu có).



PHIẾU CHỈNH SỬA BÀI VIẾT
Hãy đọc bài viết của mình và hoàn chỉnh bài viết bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
1.Bài viết đã thuyết minh thuật lại được một sự kiện chưa? 
.................................................................................................................................
2.Nội dung bài viết đã được sắp xếp theo trình tự thời gian chưa?(Nếu chưa,hãy thay đổi như thế nào cho hợp lí).
..................................................................................................................................
3.Bài có sử dụng nhất quán từ ngữ xưng hô không?
..................................................................................................................................
4.Có nên bổ sung nội dung cho bài viết không? (Nếu có, hãy viết rõ ý cần bổsung.)
..................................................................................................................................
5.Có nên lược bỏ các câu trong bài viết không? (Nếu có, hãy viết rõ câu hay đoạn cần lược bỏ.)
................................................................................................................................
6.Bài viết có mắc lỗi chính tả hay lỗi diễn đạt không? (Nếu có, hãy viết rõ các mắc lỗi chính tả hay lỗi diễn đạt cần sửa chữa.)
.................................................................................................................................
*HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
-Bài đã học: 
         Hoàn chỉnh bài viết sau khi đã rút kinh nghiệm, chỉnh sửa.
-Bài sắp học: 
        Chuẩn bị bài nói và nghe : Kể lại một truyền thuyết”
                   (SGK Ngữ văn 6 tập 2 trang 20,21).
*******************************************************************
Ngày soạn:  15 /2 /2023
 Ngày dạy: 17 /2 /2023
              TIẾT 85:                  
KỂ LẠI MỘT TRUYỀN THUYẾT
( Nói và nghe)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Ngôi kể thứ ba, kể lại một truyền thuyết 
2. Năng lực
a. Năng lực riêng 
- Chọn được truyền thuyết cần kể, kể lại truyền thuyết một cách đầy đủ, chính xác, hấp dẫn.
- Biết cách nói và nghe phù hợp: người nói là người nắm rõ câu chuyện, tường thuật theo lối kể thông thường ngôi thứ 3.
b. Năng lực chung
 - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.......
3. Về phẩm chất
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập, trân trọng giá trị văn hóa dân tộc.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập,
- Bảng phụ, máy tính, bài viết của học sinh kể lại một truyền thuyết
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học.
* Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ:
+ Em được nghe những câu chuyện cổ dân gian từ khi nào? Ai là người kể?
+ Em có biết, truyện truyền thuyết cũng như các truyện dân gian khác được lưu truyền đến ngày nay bằng cách nào không?
- HS suy nghĩ cá nhân, trả lời
- Kết luận, nhận định 
- Dự kiến câu trả lời:
+ Được nghe những câu chuyện cổ dân gian từ khi còn bé. Người kể là ông bà, bố mẹ,...
+ Truyện truyền thuyết cũng như các truyện dân gian khác được lưu truyền đến ngày nay bằng cách ông bà, cha mẹ kể cho con cháu nghe, từ đời này qua đời khác...
· GV kết nối vào tiết học: Các em biết không, văn học dân gian nói chung và truyện truyền thuyết nói riêng được lưu truyền đến ngày nay bằng phương thức truyền miệng. Hay nói cách khác là kho tàng VHDG lưu truyền nhờ lời kể, bằng lời kể. Vậy nếu muốn kể một truyền thuyết em đã học thì em cần thực hiện những gì? Tiết nói- nghe hôm nay cô cùng các em thực hành điều đó.
HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
*Mục tiêu: Học sinh nhận biết được các yêu cầu, mục đích của bài, có kĩ năng, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	GV giao nhiệm vụ:
· Trước khi nói, hãy trả lời các câu hỏi sau:
+ Bài nói nhằm mục đích gì?
+ Người nghe là ai?
+ Em chọn không gian nào để thực hiện bài nói (trình bày)?
- HS tiếp nhận câu hỏi suy nghĩ và trả lời.
- HS trả lời
- GV chốt kiến thức.

- GV giao nhiệm vụ:
+ Về nội dung nói, em cần chuẩn bị những gì?
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ.
- HS trả lời câu hỏi;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức







- GV giao nhiệm vụ:
+ Tìm ý và lập dàn ý cho bài bằng cách nào?
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ.
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
















+ Để có bài nói tốt em cần tập luyện như thế nào?
- HS tiếp nhận câu hỏi và trả lời.
- GV chốt kiến thức.





- GV cho Hs tự kiểm tra bài nói của mình theo các nội dung:
+ Bố cục bài viết
+ Nội dung của truyện.
+ Ngôi kể.
+ Người kể.
+ Giọng nói, mở đầu, kết thúc hợp lí...





- GV yêu cầu HS những lưu ý khi trình bày
- GV gọi 1 số HS trình bày trước lớp trong khoảng thời gian từ 4-5 phút, các HS còn lại thực hiện hoạt động nhóm: theo dõi, nhận xét, đánh giá điền vào phiếu. 
- Hs tiếp nhận nhiệm vụ  và trình bày sản phẩm của mình.
- GV Nhận xét hoạt động của HS 




- GV hướng dẫn HS đánh giá bài nói/ phần trình bày của bạn theo phiếu đánh giá theo các tiêu chí.
	1. Chuẩn bị nội dung nói 
   Xác định mục đích nói và người nghe.
- Mục đích nói: Nói về một trải nghiệm của cá nhân để chia sẻ với người nghe một kinh nghiệm trong cuộc sống và thể hiện bản thân.
- Người nghe: Thầy cô, bạn bè, người thân và những quan tâm đến trải nghiệm của em.
- Khi nói phải bám sát mục đích (nội dung) nói và đối tượng nghe để bài nói không đi chệch hướng.
a. Chuẩn bị nội dung nói
- Chọn truyền thuyết mà em yêu thích, ngôi kể thứ ba. 
- Ghi lại các sự việc chính theo trình tự thời gian hợp lí.
- Đánh dấu từ ngữ, câu văn quan trọng, giọng kể thích hợp.
+ Câu văn giới thiệu truyện em muốn kể.
+ Những từ ngữ giới thiệu thời gian, không gian, nhân vật trong câu chuyện.
+ Những câu văn trình bày diễn biến, sự việc 
+ Những từ ngữ thể hiện cảm xúc của em trước sự việc được kể.
b. Tìm ý, lập dàn ý
- Tìm ý:
+ Truyền thuyết kể về chuyện gì?
+ Truyện có những sự kiện và nhân vật chính nào?
+ Diễn biến của câu chuyện (mở đầu, phát triển, kết thúc) ra sao?
+ Có thể thêm, bớt những chỉ tiết, hình ảnh,... của truyện này như thế nào?
+ Truyện gợi cho em những suy nghĩ, cảm xúc gì?
- Lập dàn ý: dựa vào các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo ba phần gồm:
+ Mở bài: Giới thiệu truyện truyền thuyết, tên truyện, lí do kể.
+ Thân bài: Giới thiệu nhân vật, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện, trình bày sự việc đã xảy ra trong câu chuyện theo trình tự thời gian.
+ Kết bài: Nêu cảm nghĩ về truyện vừa kể.
c. Tập luyện.
- Dựa vào dàn ý và thực hiện việc kể lại truyện một mình trước gương hoặc trước nhóm bạn, người thân 
- Lắng nghe ý kiến nhận xét, góp ý.
- Có thể sử dụng thêm tranh ảnh, đạo cụ… kết hợp với ngôn ngữ hình thể để bài nói thêm sinh động và hấp dẫn.
d. Tự kiểm tra đánh giá
- Bài nói có đủ 3 phần: MB, TB, KB.
- Nội dung truyện: có đầy đủ các chi tiết, sự việc theo diễn biến câu chuyện 
+ Ngôi kể, trình tự kể sự việc hợp lí.
+ Người kể thể hiện cảm xúc phù hợp với nội dung câu chuyện được kể.
+ Nói to, rõ ràng truyền cảm, sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét măt….)
+ Mở đầu và kết thúc hợp lí: có chào hỏi và kết thúc ấn tượng.
2. Trình bày bài nói
* Khi trình bày cần lưu ý:
- Tự tin và thoải mái.
- Chào hỏi khi bắt đầu và cảm ơn khi kết thúc.
- Thống nhất trong cách dùng từ ngữ xưng hô. 
- Tập trung vào diễn biến câu chuyện, các sự việc (kể lại một truyền thuyết)
- Điều chỉnh giọng nói: nói to, rõ ràng, truyền cảm và sử dụng cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt  phù hợp
* HS nói trước lớp
3. Trao đổi về bài nói


PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
                                     Nhóm......                         Tổng …../ 10 điểm
	Tiêu chí

	Chưa đạt (0 điểm)
	Đạt (1 điểm)

	Tốt (2 điểm)


	1. Chọn được câu chuyện hay, có ý nghĩa
	Chưa có chuyện để kể

	Có chuyện để kể nhưng chưa hay

	Câu chuyện hay và ấn tượng


	2. Nội dung câu chuyện hay, phong phú, hấp dẫn
	Nôi dung sơ sài, chưa có đủ sự việc để người nghe hiểu được nội dung câu chuyện.
	Có đủ sự việc để người nghe hiểu được nội dung câu chuyện.

	Nội dung câu chuyện hay, phong phú, hấp dẫn


	3. Nói to, rõ ung, truyền cảm

	Nói nhỏ, khó nghe, nói lặp lại ngập ngừng nhiều lần.

	Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu.
	Nói to, truyền cảm hầu như không lặp lại hay ngập ngừng 


	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt,..) phù hợp

	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc b/c không phù hợp.
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc b/c không phù hợp.
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe, nét mặt sinh động.


	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí

	Không chào hỏi và/ hoặc không có lời kết thúc bàinói.

	Chào hỏi và/ có lời kết thúc bài nói.

	Chào hỏi và/ có lời kết thúc bài nói ấn tượng.



*HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
  - Bài vừa học: 
    + Nắm chắc các kiến thức đã học về chủ đề: “Chuyện kể về những người anh hùng”
    + Tiếp tục tập nói ở nhà, quay vi deo….
    + Làm bài tập 1,2,3,4  SGK trang 21 
- Bài sắp học: 
    + Ðọc phần giới thiệu bài học, tri thức ngữ văn ở chủ đề 7
    + Ðọc kĩ văn bản Thạch Sanh, trả lời câu hỏi trang 26 vào vở soạn.
*****************************************************************************                                                 Bài 7:  THẾ GIỚI CỔ TÍCH
MỤC TIÊU CHUNG 
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích như: cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện, yếu tố kì ảo.
- Nêu được ấn tượng chung về văn bản; nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.
- Tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn.
- Biết vận dụng kiến thức về nghĩa của từ và biện pháp tu từ để đọc, viết, nói và nghe.
- Viết được bài văn kể lại một truyện cổ tích.
- Kể được một truyện cổ tích một cách sinh động.
- Sống vị tha, yêu thương con người và sự sống; trung thực, khiêm tốn, dũng cảm.
*******************************************************************
Ngày soạn:  13 /2 /2023
 Ngày dạy:  15 /2 /2023
   
       TIẾT 86,87,88:                          VĂN BẢN 1. THẠCH SANH
                  
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Yếu tố của truyện cổ tích như: cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và yếu tố kì ảo. Bài học đạo đức và ước mơ cuộc sống mà tác giả dân gian gửi gắm.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng 
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích như: cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện, yếu tố kì ảo.
- Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.
- Biết nhận xét, đánh giá về bài học đạo đức và ước mơ cuộc sống mà tác giả dân gian gửi gắm.
b. Năng lực chung
 - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.......
3. Về phẩm chất
- Sống vị tha, yêu thương con người và sự sống; trung thực, khiêm tốn, dũng cảm.
- Luôn có ý thức rèn luyện bản thân để có lối sống tích cực, lên án cái xấu xa, đấu tranh chống lại cái xấu, không thôi mơ ước, lạc quan.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập, tranh ảnh.
- Bảng phụ, máy tính
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG1:  MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS vào việc thực hiện nhiệm việc học tập. Khắc sâu tri thức chung cho bài học nhằm giới thiệu chủ đề “Thế giới cổ tích” và thể loại của văn bản chính là truyện cổ tích.
* Tổ chức thực hiện
-  GV trình chiếu một số hình ảnh, học sinh quan sát, đoán tên nhân vật hoặc tên tác phẩm.
- HS tiếp nhận nhìn hình đoán tên tác phẩm hoặc nhân vật
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới: Từ thuở ấu thơ, ai trong chúng ta cũng từng được bà hoặc mẹ kể cho nghe những câu chuyện cổ tích bắt đầu bằng “ngày xửa ngày xưa”, được đắm mình trong thế giới kì ảo với những nàng tiên, những hoàng tử, những khu vườn, những cánh rừng…Những hình ảnh đó theo ta vào giấc ngủ say nồng. Và khi tỉnh giấc, tâm hồn ta thấm đẫm những điều kì diệu vào cuộc sống, những bài học làm người lương thiện.
   Đến với bài học hôm nay, các em sẽ có cơ hội tìm hiểu về truyện cổ tích để thêm yêu mến, trân trọng những sáng tác dân gian vô giá!
                         HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI.
* Mục tiêu: Nắm được những kiến thức cơ bản về truyện cổ tích: khái niệm, yếu tố cơ bản của thể loại này.
A. GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	GV yêu cầu hs đọc phần giới thiệu bài học
Thảo luận theo nhóm đôi: hướng tới tìm hiểu chủ đề gì, thể loại nào?
-HS thảo luận, trình bày kết quả thảo luận
- Hs khác nhận xét,  bổ sung
- GV chuẩn kiến thức.
NV1: GV yêu cầu HS đọc phần Kiến thức ngữ văn  trong SGK để hoàn thiện phiếu học tập số 1:
- Truyện cổ tích là truyện dân gian có những đặc điểm cơ bản nào:
+Nội dung 
+ Nghệ thuật kể
+Lời kể
+Nhằm thể hiện điều gì
+Có các kiểu nhân vật nào trong truyện cổ tích.
- HS thảo tiếp nhận nhiệm vụ thảo luận theo cặp.
- GV yêu cầu đại diện của nhóm trình bày 
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét và chuẩn kiến thức.

	1.Giới thiệu bài học
Hai nội dung
-Chủ đề  Thế giới cổ tích : bài học tập trung vào mục đích khám phá rút ra những bài học đời sống, những triết lí nhân sinh rất thưc, rất rõ ràng từ thể giới chuyện cổ tích hoang đường, kì ảo. 
- Thể loại văn bản đọc chính: truyện cổ tích.
2. Khám phá Tri thức ngữ văn
*Truyện cổ tích là truyện dân gian:
+ Nội dung kể về: cuộc đời nhân vật, những xung đột trong gia đình, xã hội
+ Nghệ thuật kể: theo trình tự thời gian, mối quan hệ nhân quả , có yếu tố hoang đường, kì ảo.
+ Nhân vật: chia làm hai tuyến chính: chính diện (tốt, thiện) và phản diện (xấu, ác)
+ Lời kể: Thường mở đầu bằng những từ ngữ chỉ không gian, thời gian không xác định.
+ Nhằm thể hiện ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp, công bằng của người dân lao động xưa.
+Kiểu nhân vật trong truyện cổ tích
 - Nhân vật bất hạnh : người mồ côi, người con riêng, người em út, người có hình dạnh xấu xí
 -Nhân vật dũng sĩ và nhân vật có tài năng kì lạ
 -Nhân vật thông minh, nhân vật ngốc nghếch
 -Nhân vật là động vật 


B. VĂN BẢN : THẠCH SANH
* Mục tiêu: 
- HS biết cách đọc  nắm được những chi tiết, sự việc chính; ngôi kể, bố cục của văn bản…
- Nắm được gia cảnh, những thử thách và chiến công, phẩm chất cao đẹp của Thạch Sanh và hành động bản chất của nhân vật Lý Thông.
- Nhận biết những chi tiết hoang đường kì ảo và ý nghĩa của những chi tiết kì ảo trong truyện cách kết thúc truyện, ý nghĩa kết thúc truyện.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	NV 1: Đọc và tìm hiểu chung về TP.
- GV hướng dẫn cách đọc: đọc to, rõ ràng, nhấn mạnh những chiến công của Thạch Sanh. Thể hiện giọng của từng nhân vật: Thạch Sanh thật thà, tin người; mẹ con Lí Thông nham hiểm, độc ác.
 - GV đọc mẫu 1 đoạn.
-Gọi 3 HS lần lượt đọc
- GV nhận xét, sửa chữa cách đọc của H S.
- Tìm hiểu chú thích SGK.
- GV chiếu chiếu các bức tranh với các sự việc chính yêu câu HS: 
+ Hãy sắp xếp các bức tranh trên theo đúng trình tự cốt truyện Thạch Sanh ?
+ Từ trình tự sắp xếp các sự việc em hãy kể tóm tắt ngắn gọn truyện Thạch Sanh ?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS trình bày sản phẩm;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 






- NV 3: Đọc và tìm hiểu chi tiết
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi và hoàn thành phiếu bài tập số 2:
-Tìm những chi tiết miêu tả gia cảnh của Thạch Sanh ?
- Em có nhận xét gì về  gia cảnh của Thạch Sanh?
- Miêu tả về gia cảnh Thạch Sanh như vậy, tác giả dân gian gửi gắm mong muốn gì?
-  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ;
-HS báo cáo kết quả thảo luận
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức ghi bảng. 
- GV yêu cầu HS hoàn thiện phiếu học tập số 3
- Tong truyện hai nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông luôn đối lập nhau về hành động. Lập bảng so sánh để thấy rõ sự đối lập đó. Qua đó em có nhận xét gì về đặc điểm của hai nhân vật này?
	Đặc điểm
	Thạch Sanh
	Lý Thông

	Hành động
	
	

	Tính cách
	
	

	Tuyến NV
	
	


-  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ;
-HS báo cáo kết quả thảo luận
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức ghi bảng. 
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi và hoàn thành phiếu bài tập số 4:
- Truyện Thach Sanh có những con vật kì ảo nào, đồ vật kì ảo? Chúng có đặc điểm gì khác thường. Ý nghĩa của các chi tiết hoang đường kì ảo trong truyện?
-  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ;
-HS báo cáo kết quả thảo luận
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức ghi bảng.







GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi và hoàn thành phiếu bài tập số 5:
- Truyện kết thúc như thế nào? 
-Qua kết thúc này nhân dân ta muốn thể hiện điều gì?
-Kết thúc này có phổ biến trong truyện cổ tích không? Hãy nêu 1 số ví dụ .
-  HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ;
-HS báo cáo kết quả thảo luận
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức ghi bảng.
Về kết cục của mẹ con Lý Thông: 
- Ở văn bản do Huỳnh Lý và Nguyễn Xuân Lân kể có chi tiết : “Mẹ con Lý Thông về quê đến nửa đường  thì bị Thiên Lôi giáng sấm sét đánh chết rồi bị hóa kiếp thành con bọ hung”
- Bản của Anh Động kể : “Lý Thông được tha về nhưng y về dọc đường mưa to, sấm sét đánh tan thây ra từng mảnh, mỗi mảnh hóa thành một con ễnh ương. Cho đến bây giờ mỗi khi có mưa to sấm sét , ễnh ương sợ, kêu lên những tiếng man dã…”
Em có nhận xét gì về những cách kết thúc như vậy ?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và trả lời câu hỏi.
- HS khác bổ sung, GV bổ sung và chốt kiến thức.

- Em hãy khái quát nội dung và nghệ thuật của truyện? 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và trả lời câu hỏi.
- HS khác bổ sung, GV bổ sung và chốt kiến thức.

	I.ĐỌC-TÌM HIỂU CHUNG.
1. Đọc và tìm hiểu chú thích.
- Đọc.
- Tìm hiểu chú thích và từ khó  SGK trang 26-29: Thân chinh, động binh, từ hôn,tứ cố vô thân
trằn tinh,bổ vây, thủy phủ, sinh nhai, nước chư hầu
2. Tóm tắt truyện.
- Thạch Sanh mồ côi, nghèo, sống một mình, gia tài chỉ có một chiếc búa kiếm củi nuôi thân.
- Thạch Sanh kết nghĩa anh em với Lí Thông
- Mẹ con Lí Thông lừa Thạch Sanh đi canh miếu, TS diệt chằn tinh bị Lý Thông  cướp công.
- Thạch Sanh  giết đại bàng, bị Lí Thông lấp cửa hang, cướp công.
- Thạch Sanh cứu Thái Tử con vua Thủy Tề, được tặng cây đàn thần.
- Thạch Sanh bị hồn chằn tinh và đại bàng trả thù, vu oan, phải vào tù.
- Thạch Sanh chữa khỏi bệnh cho công chúa, được giải oan, lấy công chúa.
- Thạch Sanh tha tội cho mẹ con Lí Thông nhưng chúng đã bị sét đánh chết và biến thành bọ hung.
- Thạch Sanh chiến thắng quân 18 nước chư hầu lên ngôi vua.
II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN.
1.Các đặc điểm thể loại
-Thể loại: Cổ tích.
-PTBĐ: tự sự.
-Ngôi kể: Thứ ba.
-Nhân vật chính:Thạch Sanh (Kiểu nhân vật dũng sĩ).
- Có 2 tuyến nhân vật: Chính diện- phản diện.
- Thời gian, không gian: Phiếm chỉ.
- Truyện kể theo trình tự thời gian .

2 .Gia cảnh của Thạch Sanh
- Chi tiết miêu tả gia cảnh của TS:
+ Chàng trai nhà nghèo, sống trong một túp lều cũ dưới gốc đa, cả gia tài chỉ có một lưỡi búa, hằng ngày lên rừng đốn củi kiếm ăn.
+ Sống lủi thủi một mình (mồ côi không người thân thích)
-> Gia cảnh đặc biệt, nhiều vất vả khó khăn gian truân, gần gũi với người dân lao động
->Mong muốn đổi đời cho những số phận mồ côi, nghèo khổ trong cuộc sống. 

2. Đặc điểm hai nhân vật Thạch Sanh và Lí Thông
	Đặc điểm
	Thach Sanh
	Lý Thông.

	Hành động
	-Giết Trăn tinh cứu dân làng.
- Giết đại bàng cứu công chúa, con vua Thủy Tề. 
- Bị Lý Thông hãm hại nhiều lần những không trả thù mà tha cho về quê làm ăn.
-Dẹp yên quân 18 nước chu hầu , thiết đãi họ trước khi về nước

	- Kết nghĩa anh em với Thạch Sanh nhằm lợi dụng
- Lừa Thạch Sanh đi canh miếu để thế mạng
- Cướp công giết trằn tinh
- Lừa Thạch Sanh, lấp miệng hang, cướp công cứu công chúa

	Tính cách
	- Vô tư, thật thà, chất phác
- Dũng cảm , tài năng
- Độ lượng , nhân ái, yêu chuộng hòa bình
	- Toan tính, lừa lọc, xảo quyệt
- Hèn nhát
- Độc ác, bất nhân, bất nghĩa.


	Tuyến Nhân vật.
	Chính  diện (cái thiện, cái tốt)

	Phản diện (cái ác, cái xấu)


3. Yếu tố kì ảo
* Con vật kì ảo
- Chằn tinh: yêu quái khổng lồ,  ăn thịt người, có sức mạnh ghê gớm, biết tàng hình, lắm phép lạ, người đời khiếp sợ, vua quan chịu bó tay.
- Đại bàng: Ở hang sâu bí mật, có mỏ sắc, vuốt nhọn, có sức mạnh ghê gớm, quắp công chúa đi trước mặt bá quan văn võ và các anh tài trong thiên hạ..
-> Đại diện cho cái ác, gieo rắc nỗi kinh hoàng ,gây tai họa cho người dân. Đây là thử thách để Thạch Sanh thể hiện phẩm chất của người dũng sĩ.
* Đồ vật kì ảo
- Cây đàn thần: Giải oan  cho Thạch Sanh, cứu công chúa khỏi câm, vạch mặt Lý Thông, cảm hóa kẻ thù
 -> Tiếng đàn công lý công bằng xã hội, tinh thần yêu chuộng hòa bình.
- Niêu cơm thần : Quân 18 nước ăn mãi, ăn mãi nhưng nồi cơm bé xíu cứ hết lại đầy
 -> Tấm lòng nhân đạo, yêu chuộng hòa bình, ước mơ về cuộc sống no đủ.
-> Mang màu sắc thần kì , hấp dẫn cho truyện, là công cụ thực hiện ước mơ của nhân dân.
4. Kết thúc truyện
* Truyện kết thúc:
- Thạch Sanh cưới công chúa lên làm vua.
- Mẹ con Lý Thông bị sét đánh chết biến thành bọ hung
* Thể hiện: ước mơ công lí, công bằng xã hội, có công được thưởng, có tội bị trừng phạt , ở hiền gặp lành ở ác gặp ác -> Kết thúc có hậu .
* Cách kết thúc: Khá phổ biến trong các truyện cổ tích . Như trong truyện Sọ Dừa, Tấm Cám… 
-> Kết thúc có hậu thể hiện ước mơ công lí, công bằng xã hội, có công được thưởng, có tội bị trừng phạt , ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác .

* Cách kết thúc như vậy cho thấy truyện “Thạch Sanh” còn có thể giải thích nguồn gốc của các con vật: bọ hung, ễnh ương,… 
-> Tạo sự hấp dẫn cho cốt truyện, đồng thời tạo ra một đặc điểm thi pháp: từ trong thế giới cổ tích, người kể chuyện đưa người đọc trở lại với thực tại, nhắc nhở họ về một hiện tượng nào đó vẫn thường xảy ra trong đời sống. 
III, Tổng kết.
1. Nghệ thuật:
- Kết cấu cốt truyện mạch lạc, sắp xếp các tình tiết khéo léo, tạo sức hấp dẫn.
- Xây dựng hình tượng hai nhân vật đối lập, tương phản.
- Chi tiết tưởng tượng kì ảo, hoang đường, giàu ý nghĩa.
2. Nội dung, ý nghĩa :
- Nội dung: Thạch Sanh là truyện cổ tích về người anh hùng diệt trăn tinh, đại bàng cứu người...
- Ý nghĩa: Truyện thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân ta về công lý xã hội, về sự chiến thắng của những con người chính nghĩa lương thiện .


                                            HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
* Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập giáo viên giao.
* Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS thảo luận trả lời một số câu hỏi:
- Bài tập 1: So sánh sự giống và khác nhau giữa truyền thuyết và cổ tích?
* Giống nhau: 
       - Đều có yếu tố tưởng tượng kì ảo.
       - Có nhiều chi tiết (mô típ) giống nhau: sự ra đời thần kì, nhân vật  chính có tài năng phi thường
* Khác nhau: 
+ Truyền thuyết
- Nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử.
- Thể hiện cách đánh giá của nhân dân đối với nhân vật, sự kiện lịch sử  được kể.
-Thời gian, không gian xác định.
+Truyện cổ tích
- Nhân vật thuộc 1 số kiểu nhất định, không liên quan đến lịch sử.
-Thể hiện quan niệm ước mơ của nhân dân về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác.
- Không gian, thời gian phiếm chỉ.
- Bài tập 2: GV cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn ai”
Câu 1: Truyện cổ tích thường có yếu tố nào sau đây? 
A.Yếu tố hoang đường, kì ảo
B. Yếu tố khoa học
C. Yếu tố hiện thực
D. Yếu tố gây cười
Câu 2: Truyện cổ tích thường phản ánh cuộc đấu tranh nào trong xã hội? 
A. Cuộc đấu tranh giữa con người và thiên nhiên
B. Cuộc đấu tranh giữa thế giới phàm tục và thế giới thần tiên
C. Cuộc đấu tranh giữa khu vực văn minh và khu vực lạc hậu
D.Cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác
Câu 3: Kiểu kết thúc có hậu trong truyện cổ tích thể hiện quan niệm của nhân dân ta:
A. Hé mở nhiều diễn biến tiếp theo chưa kể hết
B. Kết thúc bất ngờ, khó dự đoán trước
C.Cái thiện thắng cái ác, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo
D. Kết truyện của cổ tích không giống trong đời sống thực tế
Câu 4. Dòng nào nêu đúng giá trị biểu đạt của tiếng đàn thần xuất hiện hai lần ?
A. Tiếng đàn biểu hiện cho tài năng suất chúng của quần chúng nhân dân 
B. Tiếng đàn là khát vọng cống hiến nghệ thuật, làm đẹp cho đời của người nghệ sĩ   
C.Tiếng đàn là biểu tượng của công lí, vạch mặt  kẻ xấu và nói lên sự yêu chuộng hòa bình 
D. Tiếng đàn biểu hiện cho nỗi nhớ quê hương và khát vọng tự do của Thạch Sanh
Câu 5. Chi tiết mẹ con Lí Thông dù đã được Thạch Sanh tha mạng nhưng vẫn bị sét đánh chết, hóa thành con bọ hung có ý nghĩa gì ? 
A. Cho thấy sức mạnh siêu nhân bí ẩn, không thể lường trước được 
B.Phản ánh quan niệm cái ác sẽ bị trừng trị, kẻ gieo gió phải gặt bão 
C. Giải thích cho sự ra đời của bọ hung 
D. Cảnh báo tai nạn có thể ập tới bất cứ lúc nào 
Câu 6. Chi tiết kết thúc Thạch Sanh kết hôn với công chúa và lên ngôi vua phản ánh ước mơ gì của nhân dân ?
A.Ước mơ có một vị minh quân hội tụ những phẩm chất tốt đẹp nhất 
B. Ước mơ có tài năng thiên bẩm, lập kì tích ghi dấu ấn trong lịch sử
C. Ước mơ  đổi đời của những người có số phận bất hạnh, địa vị thấp kém 
D. Ước mơ chiến thắng giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập cho Tổ quốc .
- Bài tập 3: Sau khi được Lý Thông kéo lên từ hang của đại bàng và được đưa trở lại cung, công chúa đã bị câm. Theo em, điều gì sẽ xảy ra nếu công chúa không bị như vậy.
+ Nàng sẽ nói cho nhà vua toàn bộ sự việc
+ Giảm sự hấp dẫn, kịch tính truyện . Câu chuyện sẽ đi theo một kết cục khác.
+ Chưa lột tả hết sự xảo quyệt của Lí Thông.
+ Thạch Sanh không có điều kiện bộc lộ thêm tài năng, phẩm chất
                                                  HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
*Mục tiêu: HS sáng tạo, vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào thực tế cuộc sống 
* Tổ chức thực hiện: 
   Viết kết nối với đọc
- GV nêu đề bài: Dũng sĩ là người có lòng dũng cảm, chiến đấu diệt trừ cái ác, bảo vệ cuộc sống của cộng đồng. Viết đoạn văn( khoảng  5-7 câu) kể về một dũng sĩ mà em gặp ngoài đời hoặc biết qua sách báo, truyện kể.
- GV hướng dẫn học sinh đảm bảo các yêu cầu về: 
* Hình thức :Viết hoa lùi đầu dòng ,diễn đạt  trôi chảy mạch lạc, đủ số câu theo quy định.
*  Nội dung đoạn văn
  - Xác định một dũng sĩ mà em gặp ở ngoài đời hoặc biết qua sách báo để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
  - Đó là ai? (Thu thập thông tin liên quan đến người dũng sĩ mà em ấn tượng)
  -  Những việc làm, hành động cụ thể của họ là gì, những chiến công nào phi thường tạo nên niềm cảm kích với mọi người.
  - Cảm xúc của em trước tấm gương người dũng sĩ đó.
Đoạn văn mẫu:
  Người dũng sĩ thời nay mà em được biết qua ti vi, báo đài là anh Nguyễn Ngọc Mạnh ở Đông Anh, Hà Nội, làm nghề lái xe tải chở hàng. Ngày 28 tháng 2 năm 2021, anh đã dũng cảm đỡ bé 3 tuổi bị rơi từ tầng 12 chung cư xuống. Anh Mạnh nói rằng dù báo chí và mọi người có gọi anh là "dũng sĩ" hay "người hùng" thì anh vẫn là một người bình thường, việc làm của anh cũng là bình thường mà thôi. Hành động đẹp ấy của anh khiến nhiều người xúc động và giúp chúng ta tin rằng lòng tốt, tình người luôn hiện hữu, lan tỏa trong xã hội làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
*HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
  Bài vừa học
      - Nắm vững tri thức về truyện cổ tích (sgk- t5)
      - Nắm vững nội dung, ý nghĩa, nghệ thuật văn bản Thạch Sanh.
      - Hoàn thiện bài tập viết đoạn văn.
  Bài sắp học:
      - Chuẩn bị bài: Thực hành Tiếng Việt SGK trang 30,31
IV. Phụ lục

                                             Phiếu học tập số 1
- Truyện cổ tích là truyện dân gian có những đặc điểm cơ bản nào:
	Nội dung 
	

	Nghệ thuật kể
	

	Lời kể
	

	Nhằm thể hiện điều gì
	

	Có các kiểu nhân vật nào trong truyện cổ tích.
	


                                                      Phiếu học tập số 2

	-Tìm những chi tiết miêu tả gia cảnh của Thạch Sanh ?
	

	- Em có nhận xét gì về  gia cảnh của Thạch Sanh?
	

	- Miêu tả về gia cảnh Thạch Sanh như vậy, tác giả dân gian gửi gắm mong muốn gì?
	


                                                       
Phiếu học tập số 3
- Tong truyện hai nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông luôn đối lập nhau về hành động. Lập bảng so sánh để thấy rõ sự đối lập đó. Qua đó em có nhận xét gì về đặc điểm của hai nhân vật này?
	Đặc điểm
	Thạch Sanh
	Lý Thông

	Hành động
	
	

	Tính cách
	
	

	Tuyến NV
	
	


                                                     Phiếu học tập số 4
· Truyện Thach Sanh có những con vật kì ảo đồ vật kì ảo nào? Chúng có đặc điểm gì khác thường. Ý nghĩa của các chi tiết hoang đường kì ảo trong truyện?

	
	Đặc điểm, ý nghĩa

	Con vật kì ảo
	

	Đồ vật kì ảo
	


Phiếu học tập số 5

	- Truyện kết thúc như thế nào? 
	

	-Qua kết thúc này nhân dân ta muốn thể hiện điều gì?
	

	-Kết thúc này có phổ biến trong truyện cổ tích không? Hãy nêu 1 số ví dụ .
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              TIẾT 89                  THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Nghĩa của từ ngữ, mối quan hệ giữa một số thành ngữ và các câu chuyện kể.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng
- HS hiểu và vận dụng được cách nhận biết nghĩa của từ ngữ trong văn bản.
- Thấy được mối quan hệ giữa một số thành ngữ và các câu chuyện kể.
b. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
3. Phẩm chất: 
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- SGK, SGV,  phiếu bài tập, bảng phân công nhiệm vụ.
- Bảng phụ, ti vi, vở ghi.
III. Tiến trình dạy học.

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút học sinh  sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập. 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	GV đặt câu hỏi:
Nhóm 1,2: Trong câu văn: “Tiếng rao hàng, tiếng trả giá, tiếng nói cười râm ran cả trường”, từ “râm ran” nghĩa là gì? Dựa vào đâu mà em biết nghĩa đó?
Nhóm 3,4: Trong câu văn “ Người ta gọi chàng là Sơn Tinh”, từ “Sơn Tinh” nghĩa là gì? Dựa vào đâu mà em biết nghĩa đó?
+ HS nghe, thảo luận và trả lời
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Gv dẫn dắt: Khi gặp từ khó trong một văn bản, chúng ta sẽ dùng những cách nào để hiểu nghĩa của chúng? Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.
	Râm ran: nhiều tiếng cười nói hoà vào nhau rộn rã
=> Dựa vào nghĩa các từ ngữ xung quanh.
- Sơn Tinh: Thần núi ( Sơn: núi, tinh: thần, yêu quái)
=> Dựa vào nghĩa các tiếng trong từ.



                             HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
*Mục tiêu: Nắm được các cách giải nghĩa của từ.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	NV1 :nhắc lại các cách giải nghĩa từ.
- GV đặt câu hỏi:
-Khi gặp một từ ngữ nào trong câu văn, đoạn văn mà em không hiểu nghĩa, em sẽ làm thế nào để biết nghĩa của nó?  
- HS thảo luận, trả lời.
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	I. Ôn tâp lí thuyết
Cách giải nghĩa từ:
- 1. Tra từ điển.
- 2. Dựa vào các yếu tố tạo nên từ ngữ đó để suy đoán nghĩa của nó.
- 3. Dựa vào nghĩa của các từ ngữ xung quanh.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
*Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	*NV1: Bài tập 1
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 1, thảo luận và hoàn thành phiếu HT số 1.
	Yếu tố HV A
	Nghĩa của yếu tố HV A
	Từ HV A + giả
	Nghĩa của từ

	Tiên
	
	Gia tiên
	

	Truyền
	
	Gia truyền
	

	Cảnh
	
	Gia cảnh
	

	Sản
	
	Gia sản
	

	súc
	
	Gia súc
	


+ HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung .
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại .
- Gv củng cố lại kiến thức về từ Hán Việt cho HS.
* NV 2: Bài tập 2.
- GV yêu cầu HS: Đọc bài tập 2, xác định nghĩa của từ trong câu nhờ phương pháp suy đoán.
GV yêu cầu hs thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu bài tập số 2.
	STT
	Từ ngữ
	Nghĩa  từ

	a
	Hiện nguyênhình
	

	b
	Vu vạ
	

	c
	Rộnglượng
	

	d
	Bủn rủn
	


-Nhóm 1,2: Câu a,c.
-Nhóm 3,4: Câu c,d.
- HS tiếp nhận , thảo luận , trình bày
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung .
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kt.
* NV3: Bài tập 3.
- GV yêu cầu HS làm bài tập 3, giải thích nghĩa của từ ngữ, hoàn thành PHT.
	STT
	Từ ngữ
	Ý nghĩa

	a
	Khoẻ như voi
	

	
	Lân la
	

	
	Gạ
	

	b
	Hí hửng
	

	c
	Khôingôtuấn tú
	

	d
	Bất hạnh
	

	
	Buồn rười rượi
	


+Nhóm 1,2: Câu a,b.
+Nhóm 3,4: Câu c,d.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ,  thảo luận .
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt kt
* NV4: Bài tập 4.
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 4.
- GV hướng dẫn HS căn cứ vào đoạn kể trong truyện Thạch Sanh (từ TS sai dọn…. ăn hết lại đầy) để suy đoán nghĩa của thành ngữ niêu cơm TS
- GV tổ chức trò chơi Ai nhanh hơn. Các đội trong thời gian 2 phút tìm được những thành ngữ được hình thành từ các truyện kể.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
+ HS thảo luận rồi trình bày.
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kt.
	Bài tập 1/ trang 30: Suy đoán nghĩa từ dựa vào các yếu tố trong từ.
	Yếu tố HV A
	Nghĩa của yếu tố HV A
	Từ HV A + giả
	Nghĩa của từ

	Tiên
	Trước, sớm nhất
	Gia tiên
	Tổ tiên của gia đình

	Truyền
	Trao, chuyển 
	Gia truyền
	Được truyền lại qua các thế hệ trong gia đình

	Cảnh
	Hiện trạng nhìn thấy
	Gia cảnh
	Hiện trạng của gia đình

	Sản
	Của cải
	Gia sản
	Tài sản trong gia đình

	súc
	Các loại thú nuôi
	Gia súc
	Các loại vật nuôi trong gia đình





Bài 2/ trang 30: Suy đoán nghĩa từ dựa vào các từ ngữ xung quanh.
	STT
	Từ ngữ
	Nghĩa của từ

	a
	Hiện nguyên hình
	Trở về hình dạng vốn có ban đầu.

	b
	Vu vạ
	Đổ tội cho người khác

	
c
	Rộng lượng
	Tấm lòng rộng rãi, dễ tha thứ, cảm thông với những sai lầm của người khác

	
d
	Bủn rủn
	Không thể cử động được do gân cốt rã rời .





Bài  3/ trang 31
	STT
	Từ ngữ
	Ý nghĩa

	a
	Khoẻ như voi
	Rất khoẻ

	
	Lân la
	Từ từ đến gần, tiếp cận ai đó

	
	Gạ
	Chào mời, dụ dỗ làm việc gì đó

	b
	Hí hửng
	Vui mừng thái quá

	c
	Khôi ngô tuấn tú
	Diện mạo đẹp đẽ, sáng láng

	d
	Bất hạnh
	Không may, gặp phải những rủi ro khiến phải  đau khổ

	
	Buồn rười rượi
	Rất buồn







Bài 4/ trang 31
- Niêu cơm Thạch Sanh: là niêu cơm ăn không bao giờ hết, nguồn cung cấp vô hạn
- Một số thành ngữ hình thành từ các truyện kể: hiền như cô Tấm, Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho, đẽo cày giữa đường,...


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG.
* Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
- GV yêu cầu HS: Đặt 3 câu hoặc viết đoạn văn (khoảng 3 đến 5 câu) có dùng các từ vừa giải thích nghĩa.
 Ví dụ:
· Nhà bác em có nghề làm nón gia truyền.
· Người dân miền núi thường phát triển nghề chăn nuôi gia súc.
· Chúng ta phải học cách đối xử rộng lượng với mọi người.
(Phần này giáo viên có thể cho học sinh viết ở nhà).
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.
  Bài vừa học:
         - Ghi nhớ các cách giải nghĩa từ vừa ôn luyện.
         - Hoàn thành các bài tập vào vở.
  Bài sắp học:
         - Đọc kĩ và soạn bài “ Cây khế ” (Sách giáo khoa Ngữ văn 6 trang31).
                    ****************************************************



Ngày soạn: 20/2…/2023
Ngày dạy: 22/2 /2023
            
             TIẾT 90,91                        VĂN BẢN 2. CÂY KHẾ
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Tóm tắt, xác định được chủ đề, các đặc trung thể loại của truyện cổ tích. Bài học đạo đức và ước mơ cuộc sống mà tác giả dân gian gửi gắm.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng.
- HS tóm tắt và nêu được ấn tượng chung về VB.
- HS xác định được chủ đề của câu chuyện.
- HS nhận biết được những đặc điểm cơ bản làm nên đặc trưng thể loại của truyện cổ tích: các đặc điểm của nhân vật; các yếu tố kì ảo như con vật kì ảo, không gian kì ảo; công thức mở đầu; lời kể chuyện,...
- HS biết nhận xét, đánh giá về bài học đạo đức và ước mơ cuộc sống mà tác giả dân gian gửi gắm.
b. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
3. Phẩm chất: 
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất: thật thà, lương thiện.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập, tranh ảnh.
- Bảng phụ, máy tính
III. Tiến trình dạy học
                                        HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
*Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	GV yêu cầu một số HS trình bày trước lớp: Hãy tưởng tượng em có một chuyến phiêu lưu đến hòn đảo kì diệu.
GV đặt câu hỏi: Em đã từng đặt chân đến một hòn đảo ngoài biển khơi xa lắc lần nào chưa? Vì sao không gian đảo xa thường có nhiều điều bất ngờ, kì diệu? 
-HS tiếp nhận nhiệm vụ và trình bày những suy nghĩ, tưởng tượng của mình.
-GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét và vào bài mới.
	- HS kể ngắn gọn những suy nghĩ, tưởng tượng của mình.
-> GV dẫn dắt vào bài mới.: Đảo xa, nơi con người chưa khám phá chắc hẳn sẽ hấp dẫn các em bởi nơi ấy hoang sơ và còn nhiều điều kì bí. Hòn đảo xa mà chim thần đưa người em và người anh trong truyện Cây khế đã làm thay đổi cuộc sống của họ? Vậy ý nghĩa của sự thay đổi ấy là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
* Mục tiêu: 
   - Nắm được những thông tin về thể loại, giải nghĩa từ khó trong văn bản. 
- Nắm được  nội dung, ý nghĩa và nghệ thuật văn bản. 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	NV 1: Đọc và tìm hiểu chung về TP.
GV hướng dẫn: Đọc to, rõ ràng, nhấn mạnh những chi tiết kể về hành động của nhân vật, cần đọc phân biệt giọng của mỗi nhân vật.
- GV đọc mẫu một đoạn. Gọi 3 HS lần lượt đọc.
- GV nhận xét, sửa chữa cách đọc của HS.
- Tìm hiểu chú thích SGK.
- Cây khế thuộc thể loại nào trong truyện dân gian? 
- Truyện có những nhân vật nào? 
-  Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? 

GV trình chiếu 8 bức tranh. HS quan sát :
- Hãy sắp xếp các bức tranh trên theo đúng trình tự cốt truyện Cây khế ?
- Từ trình tự đã sắp xếp em hãy kể tóm tắt ngắn gọn truyện cây khế? 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS trao đổi, thảo luận.
- HS trình bày sản phẩm;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức ghi bảng.
- NV2 : Khám phá văn bản.
GV cho hs phát biểu, tìm hiểu các đặc điểm thể loại của văn bản.
1.Các đặc điểm thể loại:
- Thể loại: .
-PTBĐ:
-Nhân vật chính: …… (Kiểu nhân vật : ……)
-Ngôi kể:  …..
- Công thức mở đầu: Thời gian, không gian: …….
-Lời kể văn vần: ……...
-Yếu tố kì ảo: …………

GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi và hoàn thành phiếu bài tập số 1:
- Tìm những từ ngữ quen thuộc chỉ thời gian quá khứ, không gian không xác định trong truyện? Cách mở đầu câu chuyện như thế có ý nghĩa gì với truyện được kể?
-Trong lời kể chuyện cổ tích tác giả dân gian thường xen vào những câu có dáng dấp ca dao, tục ngữ, lời có vần dễ thuộc, dễ nhớ. Trong truyện có câu nào như thế? Ai là người nói?
Ngày nay câu nói đó có ý nghĩa gì ?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS trao đổi, thảo luận.
- HS trình bày sản phẩm;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức ghi bảng.

GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi và hoàn thành phiếu bài tập số 2:
- Trong truyện Cây khế có các chi tiết kì ảo nào? Các chi tiết kì ảo có đặc điểm gì và có ý nghĩa như thế nào? 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS trao đổi, thảo luận.
- HS trình bày sản phẩm;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức ghi bảng.













GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi và hoàn thành phiếu bài tập số 3:
Hãy chỉ ra sự đối lập giữa người anh và người em theo bảng sau ?
	Nhân vật
	Người anh
	Người em

	Hành động
	
	

	Kết cục
	
	

	Nhận xét.
	
	


- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS trao đổi, thảo luận.
- HS trình bày sản phẩm;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức ghi bảng.




































- Em hãy nhận xét về kết thúc của truyện? Nhân dân ta muốn thể hiện điều gì qua kết thúc đó?
- Các tác giả dân gian muốn gửi gắm đến chúng ta bài học gì? 
- HS suy nghĩ, thảo luận, trình bày?.
 GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức ghi bảng.

- Em hãy khái quát nội dung, ý nghĩa và nghệ thuật của truyện?
- HS nhận nhiệm vụ suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS khác bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung và chốt kiến thức.

	I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Đọc và tìm hiểu chú thích
- Đọc 
-  Tìm hiểu chú thích và giải thích từ khó: Làm rẽ, ta thán, hổ phách, tru tréo, ăn ráo ăn tiệt, tay nải. 



2 . Tóm tắt truyện
+ Hai anh em mồ cô cha mẹ từ sớm, người anh chiễm hết tài sản chi cho em một gian nhà lụp xụp và một cây khế ngọt.
+ Hai vợ chồng người em chăm chút cây khế tươi tốt sai trĩu quả
+ Một con chim lớn đến ăn khế, nói với người em “ăn một quả, trả cục vàng”
+ Chim đón người em đế một hòn đảo toàn đá trắng, đá xanh, đá đỏ và đá ngũ sắc.
+ Người em nhặt ít vàng, kim cương vừa túi ba gang rồi ra hiệu cho chim bay về nhà từ đấy người em trỏ nên giau có.
+ Người anh biết chuyện đòi đổi lấy gian nhà lụp xụp và cây khế.
+ Người anh gặp chim tới ăn khế, nghe lời chim dặn may túi 3 gang nhưng đã may một cái tay nải lớn.
+ Người anh theo chim đến đảo lấy vàng và kim cương đầy túi lớn, chim mỏi cánh hất người anh xuống biển.
II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN.
1. Các đặc điểm thể loại.
- Thể loại: Truyện cổ tích.
-PTBĐ: Tự sự.
- Nhân vật chính: người em (Kiểu nhân vật bất hạnh)
- Ngôi kể: thứ ba.
- Công thức mở đầu:
 +Thời gian : ngày xửa, ngày xưa (thuở rất xa xưa; lâu lắm rồi không biết nữa)  quá khứ
 +Không gian: ở một nhà kia (ở một làng nọ, ở một huyện nọ) không xác định
- Ý nghĩa: đây là công thức mở đầu, có ý nghĩa phiếm chỉ không gian, thời gian xảy ra câu chuyện, nhằm đưa người đọc vào thế giới hư cấu thuận lợi hơn.
* Lời kể văn vần.
- Câu nói của con chim lớn : Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng.
- Ý nghĩa : Ngày nay câu câu nói ăn một quả trả cục vàng hay ăn khế trả vàng thường được nhân dân dùng để chỉ một việc làm được trả công hậu hĩnh, có kết quả tốt đẹp.
- Yếu tố kì ảo.
* Con chim thần: 
+ Biết nói tiếng người, hiểu tiếng người “Ăn một quả, trả cục vàng, may túi 3 gang mang đi mà đựng”.
+ Biết ứng xử như con người ăn khế trả vàng.
+ Có phép thần kì: biết chỗ cất giấu của cải chở được người trên lưng.
-> Giúp câu chuyện trở nên hấp dẫn, lôi cuốn đồng thời thực hiện chức năng ban thưởng cho nhân vật tốt, trừng trị nhân vật xấu.
* Hòn đảo thần kì:
+ Chim bay mãi, bay mãi mới đến.
+ Trên đảo toàn đá trắng, đá xanh, đá đỏ, đá ngũ sắc: toàn những thứ đá trong như thủy tinh và hổ phách đủ màu, có hang sâu và rộng ngoài cửa có nhiều vàng và kim cương.
-> Câu chuyện trở nên hấp dẫn và lôi cuốn bởi màu sắc thần bí huyền diệu.
2. Nhân vật người anh, người em.
	Nhân vật
	Người anh
	Người em 

	Hành động
	- Lười biếng, công việc khó nhọc đều trút cho người em.
- Chiếm hết của cải ruộng vườn chỉ cho em một gian nhà lụp xụp và 1 cây khế ngọt.
- Thấy chim lạ thì hớt hải chạy ra, tru tréo “ Cả nhà tôi trông vào cây khế bây giờ chim ăn ráo, ăn tiệt thì tôi cậy  vào đâu” 


- May túi to gấp 3 lần người em

- Hoa mắt vì của quý  Vào trong hang lại càng mê mẩn tâm thần, quên đói, quên khát, cố nhặt vàng và kim cương cho thật đầy tay nải, dồn cả vào ống tay áo, ống quần, lê mãi mới ra khỏi hang
	-Thức khuya dậy sớm cố gắng làm lụng.
- Không ca thán.


- Đợi cho chim ăn xong bay đi mới lên cây hái. Nói nhẹ nhàng; “Ông chim ơi ông ăn như thế thì còn gì là khế của nhà cháu nữa! Cây khế nhà cháu cũng sắp hết quả rồi ông ạ”.
- Nghe lời chim may một túi vải bề dọc, bề ngang vừa đúng 3 gang.
- Thấy hang sâu và rộng không dám vào chỉ dám nhặt ít vàng, kim cương ở ngoài rồi ra hiệu cho chim bay về. 



	Kết cục
	Rơi xuống biển bị ngọn sóng cuốn đi
	Chim  đưa người em về đến nhà. Sống sung túc

	Nhận xét
	Tham lam, độc ác, ích kỷ, keo kiệt, sống không có tình nghĩa.-> Kết cục xấu, phải trả giá.
	Tốt bụng, thật thà, chăm chỉ, giàu tình nghĩa -> Kết cục tốt đẹp.


3. Kết thúc có hậu :
- Thể hiện ước mơ về công bằng xã hội: ở hiền gặp lành , ở ác gặp ác 
-Bài học: 
+Anh em trong nhà phải yêu thương ,đùm bọc nhau.
+ Sống phải nhân hậu, trọng tình trọng nghĩa, không tham lam ích kỉ.
+ Cần phải chăm chỉ lao động thì mới có được thành quả tốt đẹp.
III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Xây dựng chi tiết kì ảo, tăng sức hấp dẫn cho truyện.
- Cách kể chuyện hấp dẫn sinh động.
2. Nội dung – Ý nghĩa:
- Nội dung: Truyện kể về người anh tham lam, độc ác đã phải trả giá và người em chăm chỉ, hiền lành, lương thiện đã được đền đáp xứng đáng.
- Ý nghĩa: Thể hiện ước mơ của nhân dân ta về công bằng trong xã hội, cái thiện chiến thắng cái ác.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
* Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập giáo viên giao.
* Tổ chức thực hiện: 
- GV cho HS chơi trò chơi ai nhanh hơn ai bằng cách trả lời một số câu hỏi: 
Câu 1: Văn bản Cây khế là truyện dân gian của nước nào?
           A. Việt Nam                          B. Đan Mạch
           C. Nga                                   D. Đức
Câu 2: Nhân vật chính trong truyện “Cây khế” là ai?
          A. Người em                         B. Hai anh em
         C. Người anh                        D. Vợ chồng người em
Câu 3: Người anh chia cho người em những gì khi ra ở riêng?
A. Một gian nhà khang trang ở trước cửa có một cây khế ngọt
B. Một mảnh vườn có cây khế ngọt
C. Một nửa số ruộng của hai anh em
D. Một gian nhà lụp xụp ở trước cửa có một cây khế ngọt
Câu 4: Việc người anh bị rơi xuống biển cùng bao nhiêu vàng bạc châu báu lấy được là kết quả tất yếu của:
A. Sự tham lam.
B. Thời tiết không thuận lợi.
C. Sự trả thù của chim.
D. Quãng đường chim phải bay xa xôi quá
Câu 5: Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?
A. Ai chăm chỉ, tốt bụng sẽ gặp được điều tốt lành
B. Những kẻ xấu xa, tham lam sẽ tự gây họa cho bản thân
C. Kẻ xấu xa, tham lam vẫn sẽ gặp điều tốt lành
D. Cả A và B đều đúng
                                      HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
* Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để vận dụng vào thực tế, kết nối nhân vật với cảm xúc của HS.
* Tổ chức thực hiện:
                                                 Viết kết nối với đọc
- GV nêu đề bài: viết đoạn văn  (5-7 câu) về một kết thúc khác cho truyện Cây khế.
- GV hướng dẫn HS đảm bảo các yêu cầu khi viết đoạn văn:
* Hình thức: Đoạn văn dung lượng từ 5-7 câu. Viết hoa lùi đầu dòng, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.
* Nội dung: Có thể viết một trong những kết cục sau:
- Toàn bộ vàng, ngọc rơi xuống biển còn người anh vẫn ôm được vào cổ chim trở về sống trong nghèo khổ.
- Hoặc người anh không chết nhưng trở về  nhưng xấu hổ, không dám nhìn mặt vợ chồng người em nên đã cùng vợ bỏ đi biệt xứ.
- Bị rơi xuống biển người anh trôi dạt vào bờ đưa ngư dân ven biển cứu giúp và đưa trở về nhà người anh ân hận, thức tỉnh. Hai anh em yêu thương như xưa.
Đoạn văn tham khảo:
Sau khi bị rơi xuống biển, người anh trôi dạt vào bờ. Tỉnh lại được người dân cứu giúp và đưa trở về nhà trong tình trạng thê thảm. Từ đó, người anh hiểu ra hậu quả do thói tham lam gây nên và sống tử tế, nhân hậu hơn. Chứng kiến người anh đã thức tỉnh, người em trai hết lòng giúp đỡ anh vực dậy, cùng nhau chia ruộng đất, lao động cần mẫn, chăm chỉ và yêu thương nhau hơn xưa. Thấm thoát cả hai anh em cùng trở nên khá giả. Họ đã bàn với nhau để dành một phần riêng thóc gạo giúp đỡ những người nghèo khổ. Tiếng lành đồn xa, ai ai cũng yêu quý hai anh em nhà ấy. 
*HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
Bài đã học: 
   - Nắm vững nội dung, ý nghĩa và nghệ thuật của văn bản “Cây khế”
      - Hoàn thiện bài tập viết đoạn văn
  Bài sắp học: 
        Chuẩn bị bài: Thực hành tiếng việt SGK trang 35,36
IV. Phụ lục.
                                                  Phiếu học tập số 1
	- Tìm những từ ngữ quen thuộc chỉ thời gian quá khứ, không gian không xác định trong truyện? Cách mở đầu câu chuyện như thế có ý nghĩa gì với truyện được kể?
	……………………………………………………………………………………………………………………….

	Trong lời kể chuyện cổ tích tác giả dân gian thường xen vào những câu có dáng dấp ca dao, tục ngữ, lời có vần dễ thuộc, dễ nhớ. Trong truyện có câu nào như thế? Ai là người nói? Ngày nay câu nói đó có ý nghĩa gì ?
	………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………


                                                  Phiếu học tập số 2
- Trong truyện Cây khế có các chi tiết kì ảo nào? Các chi tiết kì ảo có đặc điểm gì và có ý nghĩa như thế nào? 
	     Yếu tố kì ảo
	Đặc điểm, ý nghĩa.

	   Con chim thần
	

	Hòn đảo thần kì.
	


Phiếu học tập số 3
Hãy chỉ ra sự đối lập giữa người anh và người em theo bảng sau ?
	Nhân vật
	Người anh
	Người em

	Hành động
	
	

	Kết cục
	
	

	Nhận xét
	
	



******************************************************************
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                TIẾT 92                    THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Nghĩa của từ ngữ, các sắc thái ý nghĩa của từ ngữ (động từ, cụm động từ).
- Củng cố kiến thức và thực hành sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng
- HS hiểu nghĩa của từ ngữ trong văn bản, đặc biệt là hiểu các sắc thái ý nghĩa của từ ngữ (động từ, cụm động từ) trong việc thể hiện các thông điệp của văn bản hay biểu đạt dụng ý của người dùng.
- Củng cố kiến thức và thực hành sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ.
b. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
3. Phẩm chất: 
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- SGK, SGV,  phiếu bài tập, bảng phân công nhiệm vụ.
- Bảng phụ, ti vi, vở ghi.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút học sinh  sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	GV yêu cầu HS điền từ còn thiếu vào bảng.
	Các cách để hiểu nghĩa của từ ngữ.

	Cách 1
	Tra …….

	Cách 2
	Dựa vào nghĩa .....trong từ để suy đoán nghĩa của từ.

	Cách 3
	Dựa vào nghĩa ……để suy đoán nghĩa của từ.


+ HS nghe, thảo luận, trình bày.
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung .
+GV chốt kt.

	-HS điền vào bảng:
	Các cách để hiểu nghĩa của từ ngữ.

	Cách 1
	Tra từ điển

	Cách 2
	Dựa vào nghĩa các yếu tố trong từ để suy đoán nghĩa của từ.

	Cách 3
	Dựa vào nghĩa các từ ngữ xung quanh để suy đoán nghĩa của từ.





-> GV giới thiệu bài: Bài học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực hành về xác định nghĩa của từ trong văn bản và thực hành phân tích tác dụng của phép điệp ngữ.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
*Mục tiêu: Nắm được cách xác định nghĩa của từ, phép điệp ngữ.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV đặt câu hỏi:
+ Em hãy nhắc lại những cách xác định nghĩa của từ
+ Nhắc lại phép điệp ngữ là gì ? Công dụng của phép điệp ngữ?
- HS thảo luận, trình bày .
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức .
	I.Ôn tập lí thuyết:
- Cách xác định nghĩa từ.
- Điệp ngữ.



HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
* Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
	Tổ chức thực hiện
	Nộng dung/Sản phẩm

	- GV yêu cầu HS đọc bài tập 1,vận dụng cách suy đoán nghĩa đã học hoặc tra từ điển,thảo luận rồi hoàn thành PHT số 1:
	nhóm
	Từ ngữ
	Ý nghĩa

	1,2
	(xanh) mơn mởn
	

	
	Lúc lỉu
	

	3,4
	Ròng rã
	

	
	Vợi hẳn
	


- HS tiếp nhận ,trao đổi thảo luận.
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt KT, củng cố lại kiến thức về từ loại cho HS.
- GV yêu cầu HS  đọc kĩ yêu cầu bài tập 2, thảo luận nhóm.
+Nhóm 1,2: phiếu 2a.
+Nhóm 3,4: Phiếu 2b.
	Vợ chồng người em(người anh

	Sự kiện
	. ĐT, CĐT 

	 Chuẩn bị theo ra đảo
	 

	 Lên lưng chim để ra đảo
	 

	 Khi lấy vàng bạc…
	 


a. GV hướng dẫn HS: tìm động từ hoặc cụm động từ thể hiện sự khác biệt về ngôn ngữ, ứng xử giữa vợ chồng người em và vợ chồng người anh trong cùng một hoàn cảnh, từ đó chỉ ra sự khác biệt giữa các nhân vật.







- GV hướng dẫn HS tra cứu, suy nghĩ và giải thích nghĩa của một số động từ, cụm động từ vừa tìm được:
-Nhóm 1,2: Cuống quýt, nghe lời, hoa mắt vì của quí.
-Nhóm 3,4: Tót ngay lên lưng chim, mê mẩn tâm thần, lê mãi.
+HS tiếp nhận,trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ.
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 




Bài  3/ trang 36:
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 3.
-Thảo luận nhóm để tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn.
a. Quân sĩ mười tám nước ăn mãi, ăn mãi nhưng niêu cơm bé xíu cứ ăn hết lại đầy.
b. Chim bay mãi, bay mãi, qua bao nhiêu là miền, hết đồng ruộng đến rừng xanh, hết rừng xanh đến biển cả.
- HS trao đổi thảo luận, trình bày .
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung .
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.

	II. Luyện tập
Bài tập 1/ trang 35. Giải thích nghĩa từ
	nhóm
	Từ ngữ
	Ý nghĩa

	1,2
	(xanh) mơn mởn
	xanh non, tươi tốt

	
	Lúc lỉu
	nhiều quả trên khắp các cành.

	3,4
	Ròng rã
	kéo dài, liên tục, dai dẳng

	
	Vợi hẳn
	giảm đi đáng kể







Bài 2/ trang 35:
a. Tìm các động từ, cụm động từ thể hiện rõ sự khác biệt về hành động giữa vợ chồng người em và vợ chồng người anh. 
*Phiếu số 2a nhóm 1,2: Vợ chồng người em.
- nghe lời chim.
- may một túi vải.
 - xách túi ra.
- trèo lên lưng.
- không dám vào.
-chỉ dám nhặt ít vàng, kim cương ở ngoài .
- ra hiệu cho chim bay về.
* Phiếu 2b nhóm 3,4:Vợ chồng người anh
-cuống quýt bàn cãi may túi.
- lại sợ chim không ưng
- chỉ mang ra một túi như em nhưng to gấp ba lần.
- tót ngay lên lưng chim
- vái lấy vái để chim thần.
-hoa mắt vì của quý.
-lại càng mê mẩn tâm thần.
- quên đói, quên khát, cố nhặt …tay nải. 
- còn lấy thêm cả vàng…..ống quần.
-lê mãi, mới ra khỏi hang.
b.Giải thích nghĩa của một số động từ, cụm động từ vừa tìm được.
-Cuống quýt: vội vã, rối rít do bị cuống, không còn bình tĩnh
- Nghe lời: cho là đúng và làm theo lời chỉ dẫn
-Hoa mắt vì của quí: Mắt bị chói lòa không nhìn thấy gì nữa vì thấy có quá nhiều vàng bạc, châu báu.
-Tót ngay lên lưng chim: Nhảy lên rất nhanh,thể hiện sự vội vàng ,nôn nóng muốn đến chỗ lấy của. 
- Mê mẩn tâm thần: tâm trí, tinh thần không còn tỉnh táo hoặc quá say mê đến mất bình tĩnh.
- Lê mãi: Di chuyển rất khó khăn vất vả do đau yếu hoặc mang quá nặng.
Bài  3/ trang 36:
Xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng trong câu văn:
a. điệp ngữ: ăn mãi... ăn mãi
 Tác dụng: Diễn tả hành động ăn rất nhiều, rất lâu, kéo dài, không ngừng. Qua đó nhấn mạnh sự thần kì của niêu cơm thần.
b. điệp ngữ: bay mãi, bay mãi, hết.... đến, hết... đến
 Tác dụng: 
 + bay mãi... bay mãi: nghĩa là bay rất lâu và xa.
+ hết...đến: là các khoảng không gian cứ nối tiếp nhau,  như vô tận.
=>Nhấn mạnh hành trình ra đảo rất xa, rất lâu , gợi tưởng tượng về một nơi xa xôi bí hiểm.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
* Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	Bài tập 4: trang 36.
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 4.
Gv gợi ý HS nghĩ đến một sự vật, hoạt động, đặc điểm nào đó mà em muốn nói đến và nhấn mạnh, từ đó viết 1 câu theo yêu cầu của bài tập.
- Có thể tổ chức trò chơi Thi đặt nhanh câu có điệp ngữ.
-Nếu thiếu thời gian , GV cho HS về nhà  hoàn thành bài 4.
	Bài 4/ trang 36
-Đặt câu có sử dụng BPTT điệp ngữ.
* Ví dụ:
- Những ngày không được đến trường vì dịch Covid-19, em rất nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ những buổi hoạt động tập thể đông vui, nhộn nhịp.


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.
  Bài vừa học:
         - Ghi nhớ các cách giải nghĩa từ vừa ôn luyện.
         - Hoàn thành các bài tập vào vở.
  Bài sắp học:
         - Đọc kĩ và soạn bài “ Vua chích chòe ” (Sách giáo khoa Ngữ văn 6 trang36).
******************************************************************Ngày soạn:   28 /2 /2023
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      TIẾT 93:                         VĂN BẢN 3. VUA CHÍCH CHOÈ
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
  - Chủ đề của truyện, những đặc điểm cơ bản làm nên đặc trưng thể loại của truyện cổ tích. Bài học đạo đức và ước mơ cuộc sống mà tác giả dân gian gửi gắm.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng 
- Học sinh xác định được chủ đề của truyện.
- Học sinh nhận biết được những đặc điểm cơ bản làm nên đặc trưng thể loại của truyện cổ tích: các đặc điểm của nhân vật, công thức mở đầu, kết thúc truyện...
- Học sinh biết nhận xét, đánh giá về bài học đạo đức và ước mơ cuộc sống mà tác giả dân gian gửi gắm.
b. Năng lực chung
 - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
3. Về phẩm chất
- Giúp học sinh có những phẩm chất tốt đẹp: tôn trọng, hoà nhã, thân thiện với mọi người.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập,
- Bảng phụ, bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp 
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về văn bản, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học
* Tổ chức thực hiện:
- GV cho HS quan sát các bức tranh:
+ Em hãy kể tên các truyện cổ tích qua từng bức tranh? 
+ Em ấn tượng với truyện nào nhất, vì sao?
- HS suy nghĩ trả lời
- HS chia sẻ truyện cổ tích mà mình ấn tượng nhất.
- GV nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS
- GV giới thiệu Truyện cổ Grimm, truyện Vua chích choè
     Truyện cổ Grimm tập hợp các truyện cổ tích tiếng   Đức  lần đầu tiên được xuất bản năm 1812 bởi anh em nhà Grimm, Jacob và Wilhelm. 
- UNESCO chính thức công nhận Truyện cổ Grimm là di sản văn hóa thế giới. 
                   HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
* Mục tiêu: 
 Nhận biết được những đặc điểm cơ bản làm nên đặc trưng thể loại của truyện cổ tích: các đặc điểm của nhân vật, công thức mở đầu, kết thúc truyện. Biết nhận xét, đánh giá về bài học đạo đức và ước mơ cuộc sống mà tác giả dân gian gửi gắm.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	NV 1: Đọc và tìm hiểu chung
- GVHD: Đọc rõ ràng, rành mạch, nhấn giọng ở chi tiết kể về lời nhân vật: công chúa, nhà vua...
GV đọc mẫu một đoạn.
- GV yêu cầu HS giải nghĩa những từ khó: thùng tô-nô, thịnh nộ, ẩm ương, hiệp sĩ, thượng vàng hạ cám
- GV nêu yêu cầu sắp xếp lại các sự việc sau theo trình tự hợp lý?
(1)Nhà vua mở tiệc tìm phò mã. Công chúa chê hết người này đến người khác khiến nhà vua tức giận ra lệnh gả nàng cho người ãn mày đầu tiên đi qua hoàng cung.
(2)Nhà vua có một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần nhưng vô cùng kiêu ngạo ngông cuồng.
(3)Trong lúc tò mò đứng xem hôn lễ của nhà vua thì nàng bị kéo ra ngoài. Nàng hối hận, bật khóc  khi  nhận ra chồng mình chính là Vua chích chòe. 
(4)Công chúa bị gả cho một người hát rong và phải ra khỏi hoàng cung
(5) Công chúa kết hôn với Vua chích chòe.
(6)Công chúa bắt đầu cuộc sống nghèo khó, phải đan sọt, dệt vải , buôn nồi bát đĩa và phụ bếp trong hoàng cung.
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận, trả lời 
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
NV 2: Tìm hiểu đặc điểm nhân vật
- GV yêu cầu hs thảo luận nhóm bàn, hoàn thành phiếu học tập số 1:
+ Công chúa được giới thiệu về ngoại hình và tính cách như nào?
+ Trong bữa tiệc kén chọn phò mã, công chúa đã thể hiện thái độ gì?
+ Trước cách cư xử của công chúa, vua cha đã có hình phạt gì?
+ Hình phạt này đã thay đổi như thế nào trong cuộc đời công chúa?

- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ.
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức

















- GV nêu câu hỏi theo phiếu học tập tìm hiểu về vua chích chòe
+ Vua chích choè đóng giả là ai?
+ Người đó làm những việc gì? 
+ Mục đích của những việc làm đó là gì?
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ.
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức

->Đây là một kiểu nhân vật trong truyện cổ tích. Kiểu nhân vật người đóng vai, người giả mạo, có chức năng thử thách nhân vật chính, sau đó là ban thưởng hoặc trừng phạt.
 
NV3: Tìm hiểu về kết thúc truyện
- GV nêu câu hỏi
+ Trải qua bao gian nan khổ cực, công chúa đã có kết cục như thế nào?
+ Kết thúc truyện, người kể chuyện nói: "Tôi tin rằng, tôi và các bạn đều có mặt trong buổi lễ cưới". Theo em, điều này có hợp lý không? Vì sao?
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung .
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
- Gv nêu câu hỏi : Bài học em nhận được từ câu chuyện này là gì?
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
-NV 4: Tổng kết bài
Gv nêu câu hỏi:
+ Nêu nội dung,  ý nghĩa, nghệ thuật của truyện?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, bộc lộ suy nghĩ của mình
- GV nhận xét bổ sung, khái quát chốt  kiến thức



	I. Đọc, tìm hiểu chung  
1. Xuất xứ
- Trích tập truyện cổ Gờ- rim (Đức)
2. Đọc và tìm hiểu chú thích
- Đọc
- Giải thích từ ngữ

3. Tóm tắt truyện
· Thứ tự các sự việc chính: 
(2)Nhà vua có một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần nhưng vô cùng kiêu ngạo ngông cuồng.
(1)Nhà vua mở tiệc tìm phò mã. Công chúa chê hết ngýời này ðến ngýời khác khiến nhà vua tức giận ra lệnh gả nàng cho ngýời ãn mày ðầu tiên ði qua hoàng cung.
(4)Công chúa bị gả cho một người hát rong và phải ra khỏi hoàng cung
(6)Công chúa bắt đầu cuộc sống nghèo khó, phải đan sọt, dệt vải , buôn nồi bát đĩa và phụ bếp trong hoàng cung
(3)Trong lúc tò mò đứng xem hôn lễ của nhà vua thì nàng bị kéo ra ngoài. Nàng hối hận, bật khóc  khi  nhận ra chồng mình chính là Vua chích chòe. 
(5) Công chúa kết hôn với Vua chích chòe.





II. Khám phá văn bản.
1. Các đặc điểm thể loại
-Thể loại: cổ tích.
-PTBĐ: tự sự.
-Nhân vật: Hư cấu, không liên quan dến lịch sử.
Yếu tố không gian, thời gian: phiếm chỉ.

2. Đặc điểm nhân vật
a. Nhân vật công chúa
- Ngoại hình: xinh đẹp
- Tính cách: kiêu ngạo, ngông cuồng,    không ai vừa mắt nàng.
- Nàng giễu cợt mọi người đến cầu hôn và đặt cho họ những cái tên đầy chế giễu.
+ Người thì nàng cho là quá mập, đặt tên là “thùng tô-nô”
+ Người mảnh khảnh thì nàng nói “mảnh khảnh thế thì gió thổi bay”.
+ Người lùn thì nàng chê “lùn lại mập thì vụng về lắm”.
+ Người xanh xao bị nàng đặt tên là “nhợt nhạt như chết đuối”.
+ Người mặt đỏ như gấc, nàng gọi Xung đồng đỏ.
+ Người đứng dáng hơi cong, nàng chê "cây non sấy lò cong cớn".
+ Người có cái cằm hơi cong chẳng khác gì chim chích chòe, nàng khiến người đó bị gọi là Vua chích chòe.
- Hình phạt của vua: Vua ban truyền sẽ gả công chúa cho người ăn mày đầu tiên đi qua hoàng cung. 
+ Theo người hát rong ra khỏi hoàng cung trở thành dân thường sống khổ cực, làm đủ mọi công việc vất vả:  nhóm bếp nấu ăn, chẻ lạt đan sọt, quay sợi dệt vải, đi buôn nồi và bát đĩa, phụ bếp
->Xinh đẹp, kiêu ngạo, giễu cợt, coi thường người khác.
-> Chịu hình phạt nặng nề: trở thành dân thường, sống khổ cực, làm đủ mọi công việc vất vả
b. Nhân vật Vua chích chòe
- Người hát dong, anh càng kị sĩ
- làm việc:
+ Lấy công chúa, yêu cầu nàng nhóm bếp nấu ăn, chẻ lạt đan sọt, quay sợi dệt vải, đi buôn nồi và bát đĩa, phụ bếp
+ Phi ngựa vào chợ làm đổ vỡ hết hàng sành sứ của công chúa
- Mục đích:
+ Dạy cho công chúa một bài học và uốn nắn, trừng phạt tính kiêu ngạo, thích nhạo báng người khác của nàng.
+ Thể hiện tình yêu đối với công chúa.
- Đóng giả là người hát rong, đưa ra các thử thách để dạy cho công chúa một bài học và uốn nắn tính kiêu ngạo của nàng.

3. Kết thúc truyện
- Công chúa nhận ra sai lầm của mình, sửa lỗi và kết hôn với vua chích chòe. 
-> Kết thúc có hậu
- Câu “ Tôi tin rằng, tôi và các bạn đều có mặt trong buổi lễ cưới.”
-> Lời nói bông đùa, cho thấy đây chỉ là một câu chuyện hư cấu.
-> Công thức kết truyện quen thuộc trong truyện cổ tích nước ngoài.

*Bài học: 
- Không ai có quyền coi thường, nhạo báng đặc điểm riêng biệt của người khác. 
- Nếu chỉ chăm chăm vào chê bai người khác, sẽ có ngày bị gặp quả báo.
- Bài học về bao dung, tình yêu thương đối với những người biết sửa đổi, biết trân trọng người khác và biết trân trọng bản thân mình.
III. Tổng kết
*Nghệ thuật:
-Kiểu nhân vật đóng vai, đội lốt với chi tiết bất ngờ, hấp dẫn.
- Mô típ của truyện cổ tích: mở đầu, kết thúc...
*Nội dung, ý nghĩa:
- Truyện khuyên con người không nên kiêu ngạo, ngông cuồng nhạo báng người khác.
- Thể hiện sự bao dung, tình yêu thương đối với những người biết quay đầu, hoàn lương. 


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
* Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
* Tổ chức thực hiện:
- GV cho học sinh luyện tập theo các bài tập cụ thể
- HS trả lời cá nhân
- HS khác nhận xét
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
Bài 1: Các truyện cổ tích vừa học: Thạch sanh, Cây khế, Vua chích chòe, em thấy mỗi chuyện có nhân vật có điểm xấu như thế nào?
- “Thạch sanh”: nhân vật Lý Thông lừa bịp, xảo quyệt, cướp công người khác.
  - “Cây khế”: nhân vật người anh tham lam, gian xảo.
  -“Vua chích chòe”: nhân vật công chúa kênh kiệu, hay trêu ghẹo, coi thường người khác.
Bài 2: Kết cục cho ba nhân vật: Lý Thông, người anh, công chúa trong truyện Thạch Sanh, Cây khế, Vua chích choè như thế nào?
 - Cả ba nhân vật đều bị trừng phạt thích đáng, riêng công chúa được Vua chích chòe giúp đỡ đã nhận ra lỗi lầm và biết sống một cuộc sống có ích nên cuối cùng được hưởng hạnh phúc.
Bài 3: Qua việc học các truyện cổ tích, em thấy thế giới truyện cổ tích đã mang lại cho em những điều gì?
- Thế giới cổ tích mang lại cho em:
+ Tinh thần sống lạc quan, yêu đời, biết vượt qua khó khăn thử thách của cuộc sống, có niềm tin vào tương lai tươi sáng.
+ Biết lên án cái xấu, cái ác
+ Biết mơ ước, tin vào điều tốt đẹp ....
*HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
   Bài vừa học : 
        - Nắm chắc nội dung bài học 
        - Hoàn thành bài tập
  Bài sắp học: 
        - Chuẩn bị bài: Viết bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích 
IV. Phụ lục:
Phiếu học tập số 1:
                                                  NHÂN VẬT CÔNG CHÚA

	Câu hỏi

	Trả lời

	Ngoại hình và tính cách như thế nào?

	

	Thái độ trong bữa tiệc kén chọn phò mã như thế nào?

	

	Hình phạt của vua cha như thế nào?

	

	Những thay đổi trong cuộc đời công chúa như thế nào?

	



Phiếu học tập số 2:
NHÂN VẬT VUA CHÍCH CHÒE

	Câu hỏi
	Trả lời

	Vua Chích chòe đóng giả ai?

	

	Người đó làm những việc gì?

	

	Mục đích của nhữngviệc làm đó là gì?

	








*******************************************************************
Ngày soạn:  1 /3 /2023
 Ngày dạy:  3 /3 /2023
TIẾT 94,95,96               
VIẾT BÀI VĂN
ĐÓNG VAI NHÂN VẬT KỂ LẠI TRUYỆN CỔ TÍCH

I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Kể lại một truyện cổ tích đã biết vừa đảm bảo nội dung của truyện gốc vừa có những sáng tạo mới mẻ.
2. Năng lực
a. Năng lực riệng 
- HS biết dùng ngôi thứ nhất để kể lại một truyện cổ tích đã biết. HS biết chọn nhân vật kể chuyện, điểm nhìn thích hợp; sử dụng lời kể phù hợp; biết cách kể lại truyện vừa đảm bảo nội dung của truyện gốc vừa có những sáng tạo mới mẻ.
- HS biết tóm tắt và kể lại một câu chuyện một cách trọn vẹn, đồng thời phát huy được trí tưởng tượng, năng lực sáng tạo trong sử dụng ngôn ngữ trần thuật, miêu tả.
b. Năng lực chung
 - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.......
3. Về phẩm chất
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập,
- Bảng phụ, máy tính
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG1:  MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập 
* Tổ chức thực hiện
- GV nêu yêu cầu : Em đã được học, được đọc nhiều truyện cổ tích, hãy cho biết bức tranh sau gợi em nhớ đến truyện cổ tích nào, nhân vật chính là ai?,
                               Hs lần lượt nêu tên các truyện
1.Tấm Cám                2.Sự tích trầu cau       3.Bầy chim thiên nga
4.Cây bút thần           5.Sọ Dừa               6.Cây tre trăm đốt
7.Nàng bạch tuyết và bày chú lùn            8.Ông lão đánh cá và con cá vàng
-> Các câu chuyện cổ tích được kể ở ngôi thứ ba.Nếu kể theo ngôi thứ nhất, đóng vai nhân vật kể lại câu chuyện sẽ khiến truyện trở nên khác lạ, thú vị bất ngờ.
GV dẫn dắt vài bài.
                      HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
*. Mục tiêu: Nhận biết được các yêu cầu của bài văn đóng vai một nhân vật để kể lại một truyện cổ tích..
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	NV 1: Tìm hiểu yêu cầu bài viết.
-  GV cho hs thảo luận theo cặp đôi
+Truyện sẽ  kể ở ngôi thứ mấy? Ai là người kể?
+Kể chính xác như văn bản đã có  hay được sáng tạo?
+Các chi tiết cần kể thế nào?
+Có được miêu tả hay nên cảm xúc không?
-Hs tiếp nhận nhiệm vụ và chia sẻ
- HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn
- GV chuẩn kiến thức
NV2 : Tìm hiểu bài viết tham khảo.
- GV yêu cầu 1 đến 2 HS đọc nối tiếp văn bản tham khảo.
	I. Yêu cầu đối với bài văn đóng vai nhân vật để kể lại một truyện cổ tích.
- Ngôi kể thứ nhất, đóng vai một nhân vật trong truyện.
- Có tưởng tượng, sáng tạo thêm nhưng không thoát li,làm thay đổi truyện gốc.
- Sắp xếp hợp lí các chi tiết, kết nối giữa các phần. Nên nhấn mạnh, khai thác nhiều hơn các chi tiết tưởng tượng, hư cấu, kì ảo.
- Có thể thêm các yết tố miêu tả, biểu cảm.
(SGK trang 42)

II. Phân tích bài viết tham khảo
Bài viết :
      Đóng vai nhân vật kể lại một phần truyện Thạch Sanh



GV nêu yêu cầu, giao nhiệm vụ cho các nhóm:
Nhóm 1 +2: Hoàn thành phiếu học tập số 1
	Câu hỏi
	Trả lời

	+Truyện được kể ở ngôi thứ mấy? 
+Xưng hô là gì? Nhập vai nhân vật nào để kể? Vì sao lại xưng như vậy ? 
	Ngôi kể thứ nhất, xưng “ta”.
- Nhập vai Thạch Sanh sau khi lên ngôi vua.
-Xưng hô phù hợp với vị thế vị vua đứng đầu đất nước. 


	Bố cục bài viết gồm mấy phần? 
	Bố cục 3 phần


	  Phần mở bài có nội dung gì ?
+Cách vào bài bằng lời chào, cách đặt câu hỏi, hứa hẹn… có tác dụng gì ? 
	-Mở bài:Người kể tự giới thiệu mình và nội dung sẽ kể. 
- Cách chào, đặt câu hỏi, hứa hẹn…thu hút sự chú ý của người đọc. 


	Phần thân bài có nội dung gì?
+Các chi tiết được kể theo trình tự nào? 
	-Thân bài: kể nội dung một phần truyện Thạch Sanh 
- Kể các chi tiết theo trình tự thời gian. 



Nhóm 3+4: Hoàn thành phiếu học tập số 2

	Câu hỏi
	Trả lời

	Nội dung kể chính xác như sách hay được sáng tạo thêm ?
	Các sự việc chính thì bám sát truyện gốc, nhưng có sáng tạo thêm: Có chỗ kể gọn hơn, có chỗ thêm chi tiết phụ

	Những chi tiết, sự kiện nào được người viết thêm vào? 

	Thêm chi tiết: đoạn phát hiện và đánh nhau với đại bàng; các bình luận, đánh giá của nhân vật; lời kết;...

	Những từ ngữ nào thế hiện nhận xét, đánh giá của người kể chuyện? 

	Ta tưởng hắn thật lòng…Lúc ấy ta nghĩ….Lúc bấy giờ ta mới hiểu…Vậy nên ta chỉ muốn nói một điều ta rất tâm đắc… 

	Bài viết kết thúc như thế nào?
	Nêu lí do kết thúc, tóm lược các sự kiện tiếp theo, nêu bài học tâm đắc.


GV gợi dẫn chốt hoạt động tìm hiểu yêu cầu đối với bài văn đóng vai kể lại một truyện cổ tích
- Đóng vai kể lại một truyện cổ tích cần lưu ý những gì? 
Hs tự bộc lộ, chia sẻ
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
* Mục tiêu: HS xác định được mục đích viết (đóng vai kể lại truyện cổ tích); dự kiến người đọc tiềm năng (thầy, cô, bạn...). Từ đó giúp HS có ý thức bám sát mục đích viết đặt ra từ đầu và đối tượng người đọc mà bài viết hướng đến.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ sản phẩm

	
GV hướng dẫn HS xác định mục đích viết, người đọc.






Trước khi viết, em cần xác định những gì?
- GV lưu ý HS: chọn truyện cổ tích để kể và chọn được nhân vật thích hợp để đóng vai.
a. Xác định câu chuyện định kể, và nhân vật mình sẽ đóng vai. 
b.Chọn ngôi kể và đại từ tương ứng
c. Chọn lời kể phù hợp
d. Ghi lại những nội dung chính của câu chuyện
e. Lập dàn ý
	III. Thực hành viết
1. Trước khi viết
- Mục đích: Kể lại truyện cổ tích một cách sáng tạo, sinh động, hấp dẫn để truyền đạt được nội dung cơ bản của câu chuyện dưới một hình thức mới.
Người đọc: Thầy cô, bạn bè, người thân và những người quan tâm đến câu chuyện mà em kể lại.
a. Xác định câu chuyện định kể, và nhân vật mình sẽ đóng vai. 
b.Chọn ngôi kể và đại từ tương ứng
-Ngôi kể: thứ nhất. 
- Đại từ xưng hô: ta, tôi, mình, tớ, ... phù hợp với địa vị, giới tính... của nhân vật em đóng vai cũng như bối cảnh kể. 
c. Chọn lời kể phù hợp
- Đóng vai một nhân vật cụ thể, phải xác định giới tính, tuổi tác, địa chỉ... của nhân vật để lựa chọn lời kể phù hợp. 
- Tính chất lời kể: vui, buồn, thân mật, nghiêm trang... phải phù hợp với nội dung và bối cảnh kể. 
d. Ghi lại những nội dung chính của câu chuyện
- Cần ghi nhớ và tôn trọng những chi tiết đã biết về nhân vật cũng như cốt truyện gốc. 
- Dự kiến những yếu tố, chi tiết sẽ được sáng tạo thêm. 
- Có thể lập một bản tóm tắt các sự kiện, tình tiết theo thứ tự trước sau để dễ dàng ghi nhớ và kể lại. 
e. Lập dàn ý:
* Mở bài: Đóng vai nhân vật để giới thiệu sơ lược về mình và câu chuyện định kể.
* Thân bài: Kể diễn biến câu chuyện:
- Xuất thân của các nhân vật.
- Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện.
- Diễn biến chính:
+ SV1( mở đầu),SV2 , SV3…….
* Kết bài: Kết thúc câu chuyện và nêu bài học được rút ra từ câu chuyện.


GV giao nhiệm vụ cho Hs tìm ý một đề bài cụ thể 
PHIẾU TÌM Ý
Họ và tên HS: …………………………. 
Nhiệm vụ: Tìm ý cho bài văn Đóng vai một nhân vật để kể lại một truyện cổ tích mà em yêu thích 
1. Câu chuyện cổ tích được chọn kể là: ............................................................ 
2. Đóng vai nhân vật ..............để kể về hoàn cảnh, câu chuyện của mình. 
3. Ngôi kể và đại từ xưng hô................................................................................ 
4. Kể về xuất thân của nhân vật........................................................................... 
5. Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện.......................................................................... 
6. Liệt kê các sự việc chính................................................................................... 
7. Những sáng tạo em sẽ đưa vào chuyện............................................................ 
8. Câu chuyện kết thúc....................................................................................... 
  
	GV cho  HS viết theo các yêu cầu đối với bài văn  đóng vai  nhân vật kể  lại một truyện cổ tích và dựa vào dàn ý đã lập để viết tại lớp thành một bài văn hoàn chỉnh.
- Cần đảm bảo đặc điểm của kiểu bài  đóng vai kể lại
GV thu bài Hs để nhận xét đánh giá.
- GV trả bài cho HS, hướng dẫn HS chỉnh sửa lại bài viết theo các yêu cầu đối với bài văn  đóng vai kể lại một truyện cổ tích
HS xem lại và  tự sửa bài viết để hoàn chỉnh theo yêu cầu và gợi ý của GV (Théo phiếu)
GV nhận xét việc thực hiện yêu cầu của học sinh.
Chuẩn kiến thức về yêu cầu đối với bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích
	2.Viết bài:
Chú ý:
-Nhất quán về ngôi kể.
- Kể lại câu chuyện:
+Dựa vào truyện gốc: Sự kiện, nhân vật, ngôn ngữ.
+ Có thể sáng tạo: chi tiết hoá những chi tiết còn chung chung; gia tăng yếu tố kì ảo, tưởng tượng; tăng cường bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc, đánh giá của người kể chuyện; tăng thêm miêu tả, bình luận, liên tưởng...
3. Chỉnh sửa bài viết
Đọc kĩ bài viết của mình và khoanh tròn những lỗi chính tả, lỗi sử dụng từ ngữ (nếu có). Sau đó sửa lại các lỗi đó.
- Gạch chân những câu sai ngữ pháp bằng cách phân tích cấu trúc ngữ pháp và sửa lại cho đúng (nếu có).



PHIẾU CHỈNH SỬA BÀI VIẾT
Họ và tên người chỉnh sửa:…………………………………………
Họ và tên tác giả bài viết:…………………………………………
- Người kể chuyện đóng vai nhân vật:………………………………… 
- Ngôi kể thứ nhất:…………………………………………………
- Bài có sử dụng nhất quán từ ngữ xưng hô:………………………… 
-Có sắp xếp hợp lí các chi tiết và đảm bảo có sự kết nối giữa các phần:
…………………………………………………………………………
- Có sự tưởng tượng, sáng tạo thêm nhưng không thoát li khỏi truyện;
……………………………………………………………………………
-.Có bổ sung thêm các yếu tố miêu tả, thể hiện cảm xúc của nhân vật:
……………………………………………………………………… …
- Đảm bảo yêu cầu về chính tả và diễn đạt:………………………................
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
Bài vừa  học:  - Hoàn chỉnh bài viết sau khi đã rút kinh nghiệm, chỉnh sửa.
Bài sắp học:  -  Chuẩn bị bài : Nói và nghe: Kể lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật) ,sử dụng luôn nội dung bài viết để tập nói trước ở nhà.
*******************************************************************
Ngày soạn:  6 /3 /2023
 Ngày dạy:  8 /3 /2023
   TIẾT 97:                  
KỂ LẠI MỘT TRUYỆN CỔ TÍCH BẰNG LỜI MỘT NHÂN VẬT
 ( Nói và nghe)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- HS kể lại một truyện cổ tích bằng lời kể của một nhân vật
2. Năng lực
a. Năng lực riệng 
- Biết đóng vai một nhân vật để kể lại một truyện cổ tích, chủ yếu tập trùg vào việc chọn nhân vật, chọn vai một cách thông minh, sáng tạo, biết kể lại câu chuyện vứa sát với bản gốc, vừa có sáng tạo. 
-  Biết cách nói và nghe phù hợp: người nói  đóng vai một nhân vật tự kể lại câu chuyện về mình,thể hiện khả năng trình diễn một bài tự thuật (cùng khả năng nhập vai) người nghe tiếp nhận và có phản hồi tích cực, xây dựng.
b. Năng lực chung
 - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.......
3. Về phẩm chất
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập, trân trọng giá trị văn hóa dân tộc.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập,
- Bảng phụ, máy tính, bài viết của học sinh kể lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học.
* Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ:
+ Em đã được nghe những câu chuyện cổ tích nào? Bài kể bằng lời kể của ai, hay của nhân vật nào? 
+ Em có cảm xúc gì khi nghe câu chuyện bằng cách kể đó?
- HS suy nghĩ cá nhân
- HS chia sẻ
- HS chia sẻ: Tên câu chuyện được nghe, lời kể của nhân vật (nhân vật đã được nhập vai)  cảm xúc khi nghe  (thích thú, mới lạ, xúc động...)
 - GV kết nối vào tiết học: Các em biết không, văn học dân gian nói chung và truyện cổ tích nói riêng được lưu truyền đến ngày nay bằng phương thức truyền miệng. Hay nói cách khác là kho tàng VHDG lưu truyền nhờ lời kể, bằng lời kể. Có nhiều cách kể lại một truyện cổ tích. Tiết nói- nghe hôm nay cô cùng các em thực hành lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật.
HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
*Mục tiêu: Học sinh nhận biết được các yêu cầu, mục đích của bài, có kĩ năng, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	GV giao nhiệm vụ:
· Trước khi nói, hãy trả lời các câu hỏi:
+ Bài nói nhằm mục đích gì?
+ Người nghe là ai?
+ Em chọn không gian nào để thực hiện bài nói (trình bày)?
- HS tiếp nhận, suy nghĩ , trả lời.
- GV chốt kiến thức.
- GV giao nhiệm vụ:
+ Về nội dung nói, em cần chuẩn bị những gì?
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ.
- HS trả lời câu hỏi;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức

- GV giao nhiệm vụ:
+ Tìm ý và lập dàn ý cho bài bằng cách nào?
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ.
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
















· GV giao nhiệm vụ:
+ Để có bài nói tốt em cần tập luyện như thế nào?
- HS tiếp nhận câu hỏi và trả lời.
- GV chốt kiến thức.
- GV cho Hs tự kiểm tra bài nói của mình theo các nội dung:
+ Câu chuyện kể có mượn lời một nhân vật trong truyên để kể không, lời kể đã phù hợp chưa? 
+ Ngôi kể và từ ngữ xưng hô đã thống nhất và phù hợp hoàn cảnh nhân vật chưa?
+ Câu chuyện kể có theo bản gốc không, có đầy đủ các chi tiết, sự việc theo diễn biến câu chuyện không?
+ Câu chuyện kể có có sáng tạo so với bản gốc không?
+ Người kể đã thể hiện cảm xúc phù hợp với nội dung câu chuyện được kể chưa?
+ Có đầy đủ 3 phần:  mở bài, thân bài, kết bài chưa?
+ Mở đầu và kết thúc có chào hỏi và có ấn tượng không?
+ Nói to, rõ ràng truyền cảm , sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét măt….).
- GV gọi 1 số HS trình bày trước lớp trong khoảng thời gian từ 4-5 phút, các HS còn lại thực hiện hoạt động nhóm: theo dõi, nhận xét, đánh giá điền vào phiếu. 
- Hs tiếp nhận nhiệm vụ  và trình bày sản phẩm của mình.
- GV Nhận xét hoạt động của HS 
- GV hướng dẫn HS đánh giá bài nói phần trình bày của bạn theo phiếu đánh giá theo các tiêu chí.
	1. Chuẩn bị nội dung nói 
*Xác định mục đích nói và người nghe.
- Mục đích nói: Một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật, giúp người hiểu được cốt truyện và ý nghĩa của câu chuyện.
- Người nghe: Thầy cô, bạn bè, người thân và những quan tâm đến trải nghiệm của em.
- Khi nói phải bám sát mục đích (nội dung) nói và đối tượng nghe để bài nói không đi chệch hướng.
a. Chuẩn bị nội dung nói
- Chọn truyện cổ tích mà em yêu thích, chọn vai nhân vật kể.
- Ngôi kể thứ nhất, bằng lời một nhân vật (nhân vật được chọn có đặc điểm,    
  hoàn cảnh, trải nghiệm như thế nào?)
- Ghi lại các sự việc chính theo trình tự thời gian hợp lí 
- Chọn sự việc nào để kể sáng tạo, miêu tả chi tiết
- Đánh dấu từ ngữ, câu văn quan trọng, giọng kể thích hợp
b. Tìm ý, lập dàn ý
* Tìm ý:
- Truyện cổ tích kể về chuyện gì?
- Chọn nhân vật nào để nhập vai, dùng lời của họ để kể như thế nào?
- Truyện có những sự kiện và nhân vật chính nào?
- Diễn biến của câu chuyện (mở đầu, phát triển, kết thúc) ra sao?
- Có thể thêm, bớt những chỉ tiết, hình ảnh,... của truyện này như thế nào?
- Truyện gợi cho em những suy nghĩ, cảm xúc gì? (dưới góc độ nhân vật nhập vai)
* Lập dàn ý: dựa vào các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo ba phần gồm:
- Mở bài: Nhân vật tự giới thiệu sơ lược về mình và câu chuyện định kể
- Thân bài: Kể lại diễn biến của câu chuyện:
+ Xuất thân của các nhân vật
+ Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện
+ Diễn biến chính (kể các sự việc)
- Kết bài: Kết thúc câu chuyện và nêu bài học được rút ra từ câu chuyện
c. Tập luyện.
- Dựa vào dàn ý và thực hiện việc kể lại truyện một mình trước gương hoặc trước nhóm bạn, người thân 
- Lắng nghe ý kiến nhận xét, góp ý.
- Có thể sử dụng thêm tranh ảnh, đạo cụ… kết hợp với ngôn ngữ hình thể để bài nói thêm sinh động và hấp dẫn.
d. Tự kiểm tra đánh giá













2. Trình bày bài nói
* Khi trình bày cần lưu ý:
- Tự tin và thoải mái
- Chào hỏi khi bắt đầu và cảm ơn khi kết thúc
- Thống nhất trong cách dùng từ ngữ xưng hô 
- Tập trung vào diễn biến câu chuyện, các sự việc (kể lại một truyện cổ tích)
- Điều chỉnh giọng nói: nói to, rõ ràng, truyền cảm và sử dụng cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt  phù hợp- Tự tin và thoải mái.
* HS nói trước lớp
3. Trao đổi về bài nói


PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Nhóm......                                                                                  Tổng …../ 10 điểm 
	Tiêu chí

	Chưa đạt 
(0 điểm)
	Đạt (1 điểm)

	Tốt (2 điểm)


	1. Chọn được câu chuyện hay, có ý nghĩa
	Chưa có chuyện để kể

	Có chuyện để kể nhưng chưa hay

	Câu chuyện hay và ấn tượng


	2. Vào vai nhân vật; nội dung câu chuyện hay, phong phú, hấp dẫn
	Vào vai nhân vật nhưng kể nôi dung sơ sài, chưa có đủ sự việc để người nghe hiểu được nội dung câu chuyện.
	Vào vai nhân vật kể đầy đủ sự việc người nghe hiểu được nội dung câu chuyện.

	Kể thu hút người nghe, có sáng tạo; nội dung câu chuyện phong phú, hấp dẫn


	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm

	Nói nhỏ, khó nghe, nói lặp lại ngập ngừng nhiều lần.

	Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu.
	Nói to, truyền cảm hầu như không lặp lại hay ngập ngừng 


	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt,..) phù hợp

	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe, nét mặt sinh động.


	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí

	Không chào hỏi hoặc không có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói.

	Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói ấn tượng.



*HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
Bài vừa học : 
        - Nắm chắc các kiến thức cho toàn bộ chủ đề: “Thế giới cổ tích”
        - Tiếp tục tập nói ở nhà, quay vi deo….
        - Làm bài tập 1,2,3 SGK trang 47,48 
  Bài sắp học:  Chuẩn bị sưu tầm và đọc thêm các văn bản ngoài sách giáo khoa có liên quan đến chủ đề bài 6,7.
           - Ôn lại toàn bộ kiến thức ở bài 6,7 để ôn tập giữa kì II.
*******************************************************************
Ngày soạn:  6 /3 /2023
Ngày soạn : 8  /3 /2023
Tiết 98:
ĐỌC MỞ RỘNG
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
-  HS nêu được nội dung cơ bản của văn bản đọc; trình bày được các yếu tố theo đặc trưng thể loại của truyện truyền thuyết, cổ tích như chủ đề, cốt truyện, nhân vật, lời kể, yếu tố kì ảo....
2. Năng lực 
a. Năng lực riêng
- HS chia sẻ với các bạn và thầy cô kết quả tự đọc các văn bản có đặc điểm thể loại  và nội dung gần gũi với các văn bản truyền thuyết, cổ tích trong  các bài đã học. Qua việc chia sẻ kết quả đọc mở rộng, HS thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, và kỹ năng được học để tự đọc những văn bản mới có đặc điểm thể loại và nội dung gần gũi với các văn bản đã học;
b. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, v.v…
3. Phẩm chất
- Hình thành và phát triển ở HS những phẩm chất tốt đẹp được gợi ra từ trong các văn bản tự đọc.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Bài soạn, máy tính, phiếu học tập 
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động ở nhà, trên lớp;
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: 
Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
	            Tổ chức thực hiện
	 Nội dung/sản phẩm

	- GV cho Hs ôn lại kiến thức đã học về chủ đề các bài học và thể loại chính của các văn bản thuộc chủ đề đó
	- HS tiếp nhận nhiệm vụ, nối các phần theo yêu cầu



	Chủ đề/Thể loại
	Nối
	Tên văn bản

	
1.Chuyện kể về những người anh hùng 
	
1- b,c
	
a. Thạch Sanh

	2.Thế giới cổ tích 
	2- a,d,e
	b. Thánh Gióng

	3.Truyền thuyết 
	3-  ,c
	c. Sơn Tinh, Thủy Tinh

	4.Cổ tích 
	4 -  a,d,e
	d. Cây khế

	 
	
	e. Vua chích chòe


                       HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
*Mục tiêu: HS thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, và kỹ năng được học để tự đọc những văn bản truyền thuyết, cổ tích có đặc điểm thể loại và nội dung gần gũi với các văn bản đã học;
	            Tổ chức thực hiện
	 Nội dung/sản phẩm

	1.Thảo luận nhóm
GV chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu: Trao đổi với các bạn trong nhóm một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích mình đã tự đọc được theo phiếu học tập 
Thống nhất nội dung sẽ trình bày trước lớp
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
2. Chia sẻ trước lớp về văn bản đã đọc của nhóm mình
- HS đại diện nhóm  báo cáo kết quả hoạt động;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	
- Kết quả thảo luận của từng nhóm





-Phần trình bày của các nhóm


* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
*Bài vừa học: 
      Tìm đọc thêm các văn bản cùng thể loại , cùng chủ đề
* Bài sắp học:
       Tập kể lại một truyện cổ tích bằng lời của một nhân vật ở nhà để tiết 98 kể tại lớp.
 IV. Phụ lục
[image: ]
*******************************************************************Ngày soạn:  8 /3 /2023
Ngày dạy:  10 /3 /2023
             TIẾT 99,100 
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2
I. Mục tiêu 
1. Kiến thức
- Yếu tố cơ bản của truyện truyền thuyết, cổ tích như chủ đề, cốt truyện, nhân vật, lời kể và yếu tố kì ảo
- Từ ghép từ láy; dấu chấm phẩy; nghĩa của từ; các biện pháp tu từ: so sánh, điệp ngữ;  các cụm từ: cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ, 
-Viết được bài văn đóng vai một nhân vật kể lại một truyện cổ tích.
2.Năng lực: 
a.Năng lực riêng  
-  Nhận biết được một số yếu tố cơ bản của truyện truyền thuyết, cổ tích như chủ đề, cốt truyện, nhân vật, lời kể và yếu tố kì ảo
- Xác định được từ ghép từ láy; dấu chấm phẩy; nghĩa của từ; các biện pháp tu từ: so sánh, điệp ngữ;  các cụm từ: cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ
- Biết viết bài văn đóng vai một nhân vật kể lại một truyện cổ tích theo các bước cụ thể.
b.Năng lực chung
- Năng lực hợp tác : Thực hiện tích cực có kết quả các nhiệm vụ do nhóm giao cho theo cá nhân, theo cặp hoặc nhóm nhỏ.
 - Năng lực giao tiêp : Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp.
3.Phẩm chất.
-  Góp phần phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- Tư liệu tham khảo
- Bảng phụ, phiếu học tập
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Tổ chức thực hiện
Gv cho học sinh chơi trò chơi : Ai nhanh hơn
Nhìn hình ảnh, đoán tên văn bản, thể loại, chủ đề  đã học
	
1.Thạch Sanh
	
2.Thánh Gióng
	
3.Sơn Tinh Thủy Tinh

	
	
4.Cây khế
	
5.Vua chích chòe



HOẠT ĐỘNG 2:CỦNG CỐ KIẾN THỨC
*Mục tiêu: 
Ôn tập, củng cố kiến thức đã học theo đặc trưng thể loại truyện truyền thuyết, truyện cổ tích; các kiến thức Tiếng Việt về từ ghép từ láy; dấu chấm phẩy; nghĩa của từ; các biện pháp tu từ: so sánh, điệp ngữ;  các cụm từ: cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ, dàn ý bài văn đóng vai một nhân vật kể lại một truyện cổ tích .
	[bookmark: _Hlk133351448]Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	Gv cho Hs nhắc lại các kiến thức đã học theo các phiếu học tập giao về nhà
	I.Hệ thống các kiến thức đã học
A.Phần Tiếng Việt


1. Phân biệt từ láy , từ ghép
	
	Từ láy
	Từ ghép

	Giống nhau
	Đều gồm hai tiếng trở lên

	Khác nhau
	Giữa các tiếng có quan hệ về âm
	Giữa các tiếng có quan hệ về nghĩa 

	Ví dụ
	Đông đúc
	Đông đủ


2.Các cụm từ: Cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ 
- Thường gồm ba phần:
        + Phần phụ trước : các từ ngữ bổ nghĩa 
        + Phần trung tâm : danh từ hoặc động từ, tính từ 
        + Phần phụ sau : các từ ngữ bổ nghĩa 
Ví dụ:  một chiếc cũi sắt
            chẳng nói, chẳng cười
            buồn rười rượi
    3.Dấu chấm phẩy được dùng để đánh dấu ranh giới.
- Giữa các vế trong một câu ghép có cấu tạo phức tạp. 
-  Giữa các bộ phận của một chuỗi liệt kê phức tạp. 
4. Các cách giải thích nghĩa của từ
- Tra từ điển. 
- Dựa vào các yếu tố tạo nên từ ngữ đó để suy đoán nghĩa của nó.
- Dựa vào nghĩa của các từ ngữ xung quanh. 
5. Biện pháp tu từ 
- So sánh là đối chiếu sự vật hiện tượng này với sự vật hiện tượng khác dựa trên nét tương đồng, để làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt.
VD: lớn nhanh như thổi
- Điệp ngữ là lặp đi, lặp lại  để làm nổi bật ý muốn nhấn mạnh.
VD: Chim bay mãi, bay mãi, qua bao nhiêu là miền, hết đồng ruộng đến rừng xanh, hết rừng xanh đến biển cả.
B.Đặc trưng thể loại truyện truyền thuyết, cổ tích
	
	Truyện truyền thuyết
	Truyện cổ tích

	Nội dung
	Kể về sự kiện và nhân vật ít nhiều có liên quan đến lịch sử
	- Kể về số phận cuộc đời của các nhân vật trong những mối quan hệ xã hội

	Mục đích
	- Thể hiện cách đánh giá của nhân nhân đối với nhân vật, sự kiện lịch sử  được kể.
	-Thể hiện quan niệm ước mơ của nhân dân về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác.

	Nhân vật chính
	là những người anh hùng. Họ lập nên những chiến công phi thường nhờ có tài năng xuất chúng và sự hỗ trợ của cộng đồng.
	- Nhân vật đại diện cho các kiểu người khác nhau trong xã hội, thường được chia làm hai tuyến: chính diện (tốt, thiện) và phản diện (xấu, ác).

	Lời kể
	Cô đọng, mang sắc thái trang trọng, ngợi ca
	Thường mở đầu bằng những từ ngữ chỉ không gian, thời gian không xác định. 


C. Dàn ý bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích
* Mở bài: 
           Đóng vai nhân vật để giới thiệu sơ lược về mình và câu chuyện định kể.
* Thân bài: Kể diễn biến câu chuyện:
- Xuất thân của các nhân vật.
- Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện.
- Diễn biến chính:
+ SV1( mở đầu),SV2 , SV3…….
* Kết bài: 
          Kết thúc câu chuyện và nêu bài học được rút ra từ câu chuyện.
	 Gv cho Hs luyện tập theo các nhóm từng  bài tập cụ thể. Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung
	II. Luyện tập


[bookmark: _Hlk129595549]Bài 1: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
                                        Con Rồng cháu Tiên.
    Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta, có một vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long Nữ, tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, thường ở dưới nước, thỉnh thoảng lại lên cạn, sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ. Thần giúp dân diệt trừ Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh những loài yêu quái làm hại dân lành. Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở. Xong việc, thần thường về thủy cung với mẹ, khi có việc cần thần mới hiện lên. 
 ..Bấy giờ, ở vùng núi cao phương Bắc, có nàng Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nông, xinh đẹp tuyệt trần, nghe tiếng vùng đất Lạc có nhiều hoa thơm cỏ lạ, bèn tìm đến thăm. Âu Cơ và Lạc Long Quân gặp nhau, đem lòng yêu thương, rồi trở thành vợ chồng, cùng nhau chung sống trên cạn ở điện Long Trang.
       Ít lâu sau, Âu Cơ có mang đến kì sinh nở. Chuyện thật lạ, nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng nở ra một trăm con trai, con nào con ấy hồng hào, đẹp đẽ lạ thường. Đàn con không cần bú mớm mà tự lớn lên như thổi, mặt mũi khôi ngô [2], khỏe mạnh như thần.
     Thế rồi một hôm, Lạc Long Quân vốn quen ở nước, cảm thấy mình không thể sống mãi trên cạn được, đành từ biệt Âu Cơ và đàn con để trở về thủy cung với mẹ. Âu Cơ ở lại một mình nuôi đàn con, tháng ngày chờ mong, buồn tủi. Cuối cùng nàng gọi chồng lên và than thở.
  – Sao chàng bỏ thiếp  mà đi, không cùng thiếp nuôi đàn con nhỏ?
      Lạc Long Quân nói:
  – Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là giòng tiên ở chốn non cao. Kẻ ở cạn, người ở nước, tính tình tập quán  khác nhau, khó mà ăn ở cùng nhau một nơi lâu dài được. Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương. Kẻ miền núi, người miền biển, khi có việc gì thì giúp đỡ lẫn nhau, đừng quên lời hẹn.
      Âu Cơ và trăm con nghe theo, rồi cùng nhau chia tay nhau lên đường.
[bookmark: _Hlk129590915]   Người con trưởng được tôn lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Triều đình có tướng văn, tướng võ; con trai vua gọi là quan lang, con gái vua gọi là mị nương; khi cha chết thì được truyền ngôi cho con trưởng, mười mấy đời truyền nối ngôi vua đều lấy danh hiệu Hùng Vương, không hề thay đổi.
       Cũng bởi sự tích này mà về sau, người Việt Nam ta, con cháu vua Hùng, thường nhắc đến nguồn gốc của mình là con Rồng, cháu Tiên.
                                                                                (Theo Nguyễn Đổng Chi kể)
           Câu 1: Văn bản  trên thuộc thể loại gì?
A. Truyện cổ tích				  B. Truyện truyền thuyết 
     C.Truyện đồng thoại.		            D. truyện ngắn
Câu 2: Văn bản trên có đặc điểm gì về nhân vật và bối cảnh không gian, thời gian?
A. Nhân vật có liên quan đến lịch sử; bối cảnh không gian, thời gian cụ thể.
     B. Nhân vật có liên quan đến lịch sử; bối cảnh không gian, thời gian phiếm chỉ.
     C. Nhân vật hư cấu; không gian, thời gian cụ thể.
     D. Nhân vật hư cấu; bối cảnh không gian ,thời gian phiếm chỉ.
Câu 3. Chi tiết nào dưới đây là chi tiết kì ảo?
A. Thần mình rồng, thường ở dưới nước, thỉnh thoảng lại lên cạn, sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ.
B. Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương
C. Âu Cơ và trăm con nghe theo, rồi cùng nhau chia tay nhau lên đường.
D. Người con trưởng được tôn lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang.
[bookmark: _Hlk129595140]Câu 4.Tác dụng của các chi tiết kì ảo trong văn bản trên là gì ?
     A.Tăng tính hấp dẫn cho truyện.
     B. Tăng tính hấp dẫn, là công cụ thực hiện ước mơ giúp Thiện thắng Ác.
    C.Tăng tính hấp dẫn, thực hiện chức năng ban thưởng cho người tốt, trừng phạt kẻ ác.
    D.Tăng tính hấp dẫn, tô đậm phẩm chất , chiến công của nhân vật anh hùng.
Câu 5. Câu văn “ Cuối cùng nàng gọi chồng lên và than thở ” có mấy cụm động từ?
A. Không có cụm  nào          B.Một cụm               C.Hai cụm          D.Ba cụm
Câu 6 . Trong câu văn “Triều đình có tướng văn, tướng võ; con trai vua gọi là  lang, con gái vua gọi là mị nương; khi cha chết thì được truyền ngôi cho con trưởng, mười mấy đời truyền nối ngôi vua đều lấy danh hiệu Hùng Vương, không hề thay đổi”
Dấu ngoặc kép dùng để làm gì?
A.Đánh dấu ranh giới các bộ phận trong chuỗi liệt kê phức tạp.
B.Đánh dấu ranh giới giữa các câu.
C.Đánh dấu ranh giới giữa các vế trong một câu ghép.
D.Đánh dấu ranh giới giữa các vế trong một câu ghép có cấu tạo phức tạp.
Câu 7. Chữ “thủy ” trong câu văn “ Thần lại trở về thủy cung sống với mẹ” có nghĩa là nước. Vậy theo em từ nào sau đây có chữ thủy cùng nghĩa với chữ thủy trong câu văn trên?
A. Thủy tổ.
B. Nguyên thủy. 
C.Thủy điện.
D. Chung thủy.
Câu 8: Chi tiết “Năm mươi con theo cha xuống biển, năm mươi con theo mẹ lên non, khi có việc thì nương tựa lẫn nhau” gửi gắm bài học gì?
      A. Ước nguyện đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau của các dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.
      B. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
      C. Truyền thống chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta.
       D. Giải thích tại sao nhân dân Việt Nam hiện nay vừa sống trên núi, vừa sống ở vùng đồng bằng.
Câu 9 (1.0 điểm). Em hãy nêu ý nghĩa nội dung của văn bản trên.(Trả lời bằng 1 hoặc 2 câu văn)
Câu 10 (1.0 điểm). Theo em, từ nội dung của văn bản trên, ngày nay,cụm từ “Con Rồng cháu Tiên” luôn nhắc nhở chúng ta những thái độ tình cảm và suy nghĩ gì ?(Trả lời bằng đoạn văn khoảng 3 đến 4 dòng)
 Bài 2:
PHẦN I: ĐỌC HIỂU VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
                     Ông lão đánh cá và con cá vàng
  Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển. Ngày ngày chồng đi thả lưới, vợ ở nhà kéo sợi.
   ( Tóm tắt:  Một hôm, người chồng ra biển đánh cá.bắt được một con cá vàng. Con cá van xin và ông đã thả nó vè biển mà không đòi hỏi nó trả ơn. Về nhà ông kể chuyện đó với vợ. Mụ vợ mắng ông và bắt ông ra biển đòi con cá phải cho một cái máng lơn. Được cái máng lợn rồi mụ lại đòi một ngôi nhà rộng và đẹp. Được nhà rồi mụ lại đòi làm làm bà Nhất phẩm phu nhân. ) 
    Được ít tuần lễ, mụ lại giận dữ, bắt ông lão đi tìm con cá:
- Lão đi tìm con cá và bảo nó tao không muốn làm một bà phu nhân nữa, tao muốn làm nữ hoàng kia.
Ông lão hoảng sợ kêu xin:
- Mụ nói gì vậy? Mụ có lẫn không? Mụ đi chẳng biết đường đi, nói chẳng biết đường nói mà đòi làm nữ hoàng? Thiên hạ họ biết, họ sẽ cười cho.
Mụ vợ nổi trận lôi đình tát vào mặt ông lão:
- Mày cãi à? Mày dám cãi một bà nhất phẩm phu nhân à? Đi ngay ra biển, nếu không tao sẽ cho người lôi đi.
Ông lão đành lủi thủi ra biển. …
Ông lão trở về và thấy trước mặt cung điện nguy nga, mụ vợ lão đã thành nữ hoàng đang ngồi ở bàn tiệc. Bọn thị vệ đang rót mời mụ những thứ rượu quý của các nước phương xa và dâng cho mụ những thứ bánh rất ngon lành. Xung quanh lại có cả một đội vệ binh[9] gươm giáo chỉnh tề đứng đầu. Ông lão trông thấy, hoảng sợ, cúi rạp xuống đất chào mụ vợ và nói:
- Kính chào nữ hoàng. Chắc bây giờ nữ hoàng đã thoả lòng rồi chứ?
Mụ vợ không thèm nhìn, ra lệnh đuổi đi. Bọn thị vệ xô tới đẩy ông lão ra ngoài, bọn vệ binh cũng chạy đến tuốt gươm doạ chém. Nhân dân không rõ đầu đuôi cũng chạy lại chế giễu ông lão và bảo: “Đáng kiếp! Có thế mới sáng mắt ra, bận sau đừng thấy người sang bắt quàng làm họ nữa!”.
Được ít tuần, mụ vợ lại nổi cơn thịnh nộ. Mụ sai người đi bắt ông lão đến. Mụ bảo:
- Mày hãy đi tìm con cá, bảo nó tao không muốn làm nữ hoàng, tao muốn làm Long Vương ngự trên mặt biển, để con cá vàng hầu hạ tao và làm theo ý muốn của tao.
Ông lão không dám trái lời mụ. Ông lại đi ra biển. …
  Ông lão chào con cá và nói:
- Cá ơi, giúp tôi với! Thương tôi với! Tôi sống làm sao được với mụ vợ quái ác này! Bây giờ mụ ấy không muốn làm nữ hoàng nữa, mụ muốn làm Long Vương ngự trên mặt biển, để bắt cá vàng phải hầu hạ mụ và làm theo ý muốn của mụ.
Con cá vàng không nói gì, quẫy đuôi lặn sâu xuống biển. Ông lão đứng trên bờ đợi mãi không thấy nó lên trả lời, mới trở về.
[bookmark: _Hlk129593903]Đến nơi, ông sửng sốt, lâu đài, cung điện biến đâu mất; trước mắt ông lão lại thấy túp lều nát ngày xưa, và trên bậc cửa, mụ vợ đang ngồi trước cái máng lợn sứt mẻ.
                                           (Trích “Ông lão đánh cá và con cá vàng” – Puskin kể)
Phần I: Trắc nghiệm:
Câu 1: Ðoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi thứ nhất
B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ ba
D. Cả ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba
Câu 2: Theo em văn bản có đoạn trích trên được viết theo thể loại nào?
   A. Truyền thuyết
   B. Cổ tích
   C. Truyện ngụ ngôn
   D. Truyện cười.
Câu 3: Văn bản trên có đặc điểm gì về nhân vật và bối cảnh không gian, thời gian?
A. Nhân vật có liên quan đến lịch sử; bối cảnh không gian, thời gian cụ thể.
B. Nhân vật có liên quan đến lịch sử; bối cảnh không gian, thời gian phiếm chỉ.
C. Nhân vật hư cấu; không gian, thời gian cụ thể.
D. Nhân vật hư cấu; bối cảnh không gian ,thời gian phiếm chỉ.
Câu 4:Theo em chi tiết nào sau đây là kì ảo ?
A. Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển. B. Ngày ngày chồng đi thả lưới, vợ ở nhà kéo sợi.
C.Một hôm, người chồng ra biển đánh cá.
D. lâu đài, cung điện biến đâu mất.
Câu 5.Tác dụng của các chi tiết kì ảo trong văn bản trên là gì ?
     A.Tăng tính hấp dẫn cho truyện.
     B. Tăng tính hấp dẫn, là công cụ thực hiện ước mơ giúp Thiện thắng Ác.
    C.Tăng tính hấp dẫn, thực hiện chức năng ban thưởng cho người tốt, trừng phạt kẻ ác.
    D.Tăng tính hấp dẫn, tô đậm phẩm chất , chiến công của nhân vật anh hùng.
Câu 6: Câu văn Đến nơi, ông sửng sốt, lâu đài, cung điện biến đâu mất, trước mắt ông lão lại thấy túp lều nát ngày xưa và trên bậc cửa, mụ vợ đang ngồi trước cái máng lợn sứt mẻ” có mấy cụm danh từ?
A. Hai cụm
B. Ba cụm
C. Bốn cụm
D. Năm cụm
Câu 7: Em hiểu gì về từ “Long Vương” trong câu “mụ muốn làm Long Vương ngự trên mặt biển.”
   A. Vị thần có dạng đầu rồng, mình người, cai quản biển, đại dương 
   B. Vị thần trên núi cai quản muôn loài
   C. Vị thần trên cạn diệt trừ yêu tinh
   D. Vị thần trên trời 
Câu  8: Trong đoạn trích trên, theo em mụ vợ ông lão là người như thế nào?
A. Người phụ nữ nghèo khó, rất tham lam, độc ác và bội bạc.
B. Người phụ nữ nghèo khó nhưng rất tốt bụng,
C. Là người gian xảo, chuyên lừa đảo người khác.
D. Là người giàu có nhưng rất tham lam.
Câu 9 (1.0 điểm). Em hãy nêu ý nghĩa nội dung của văn bản trên.(Trả lời bằng 1 hoặc 2 câu văn)

Câu 10 (1.0 điểm). Theo em, câu chuyện trên nhắc nhở chúng ta những bài học về cách sống như thế nào?(Trả lời bằng đoạn văn khoảng 3 đến 4 dòng)
    Bài 2: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
  “Chẳng bao lâu, người chồng mất. Bà sinh một đứa bé không chân không tay, tròn như một quả dừa. Bà buồn lắm,  toan vứt đi thì đứa bé bảo.
– Mẹ ơi! Con là người đấy! Mẹ đừng vứt con mà tội nghiệp. 
Nghĩ lại, thấy thương con, bà đành để lại nuôi và đặt tên cho nó là Sọ Dừa.
    Lớn lên, Sọ Dừa vẫn không khác lúc nhỏ,  cứ lăn lông lốc trong nhà, chẳng làm được việc gì. Một hôm, bà mẹ than phiền:
-Con nhà người ta bảy, tám tuổi đã đi ở chăn bò. Còn mày thì chẳng được tích sự gì. 
 Sọ Dừa nói:
-Gì chứ chăn bò thì con cũng chăn được. Mẹ cứ nói với phú ông cho con đến ở chăn bò.
   Nghe con giục, bà mẹ đến hỏi phú ông. Phú ông ngần ngại. Cả đàn bò giao cho thằng bé không ra người, không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao? Nhưng mà nuôi nó thì được cái ít tốn cơm, công sá chẳng là bao, hơn nuôi đứa khác nhiều. Thôi cứ thử xem!
   Thế là Sọ Dừa đến ở nhà phú ông. Cậu chăn bò rất giỏi. Hằng ngày, Sọ Dừa lăn sau đàn bò ra đồng, tối đến lại lăn sau đàn bò về chuồng. Ngày nắng cũng như ngày mưa, bò con nào con nấy bụng no căng. Phú ông  mừng lắm.”
                                (Trích “Sọ Dừa” -Theo Nguyễn Khắc Phi)
1. Theo em văn bản có đoạn trích trên được viết theo thể loại nào?
   A. Truyền thuyết                     B. Cổ tích       
   C. Truyện ngụ ngôn              D. Truyện cười
2. Đoạn trích trên có mấy từ láy
A. Một từ            B.Hai từ               C.Ba từ            D.Bốn từ
3. Câu văn: “Chẳng bao lâu, người chồng mất. Bà sinh một đứa bé không chân không tay, tròn như một quả dừa.” sử dụng biện pháp tu từ gì?
   A. So sánh            B. Ẩn dụ             C. Nhân hóa                D. Hoán dụ
4. Theo em từ “Than phiền” trong câu “Một hôm, bà mẹ than phiền” có nghĩa là gì?
   A. Kêu ca vì bực tức
   B. Phàn nàn vì không vừa ý
   C. Kêu ca, phàn nàn về điều buồn phiền, khổ tâm nào đó.
   D. Kêu lên vì đau 
5.Trong câu “Bà sinh một đứa bé không chân không tay, tròn như một quả dừa.” có mấy cụm danh từ:
A.Một                            B.Hai                         C.Ba                          D.Bốn
6. Lúc còn nhỏ , Sọ Dừa là người như thế nào?
A. Khôi ngô, tuấn tú và rất thông minh.
B. Không biết nói, không biết cười, suốt ngày chỉ biết khóc.
C. Không có chân và tay, thân hình tròn như một quả dừa nhưng biết nói 
D. Có tay nhưng không có chân, suốt ngày lăn lóc khắp nhà.
7. Công việc có ích đầu tiên mà Sọ Dừa làm cho mẹ khi lớn lên là gì?
A. Ra đồng gặt lúa giúp mẹ.
B. Đi ở cho nhà phú ông, làm công việc chăn bò.
C. Đàn hát cho mẹ nghe khi mẹ mệt nhọc.
D. Ở nhà chăn bò giúp mẹ.
8: Trong đoạn trích trên, theo em Sọ Dừa là người như thế nào?
A. Chăm chỉ làm việc, yêu thương mẹ
B. Tự ti không dám xuất hiện trước mọi người
C. Là người gian xảo, chuyên lừa đảo người khác.
D. Là người tham lam
Gợi ý:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	A
	C
	B
	C
	B
	A


Bài 3:
          Viết bài văn  đóng vai một nhân vật kể lại một truyện cổ tích đã học
GV hướng dẫn học sinh viết bài:
1. Về hình thức: 
- Viết bài văn kể chuyện đủ bố cục 3 phần
- Đảm bảo tính liên kết giữa các phần, các đoạn trong bài. 
- Diễn đạt tự nhiên, rõ ràng, mạch lạc.
2. Về nội dung: Cần đảm bảo các ý cơ bản sau: 
* Mở bài: 
           Giới thiệu nhân vật em định đóng vai, trong truyện cổ tích nào
Dẫn dắt chuyển ý, gợi sự tò mò, hấp dẫn với người đọc.
* Thân bài: Kể diễn biến câu chuyện:
- Xuất thân của các nhân vật.
- Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện.
- Diễn biến chính:
+ SV1( mở đầu),SV2 , SV3…….	
- Trình bày các sự việc theo trình tự rõ ràng, hợp lí.
(Kết hợp kể với các yếu tố miêu tả, biểu cảm. Sự việc này nối tiếp sự việc kia một cách hợp lí).
* Kết bài: 
          Kết thúc câu chuyện và nêu bài học được rút ra từ câu chuyện.
*HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
-Bài đã học: 
              Nắm vững những kiến thức về đặc trưng thể loại truyện truyền thuyết, truyện cổ tích, từ ghép từ láy; dấu chấm phẩy; nghĩa của từ; các biện pháp tu từ: so sánh, điệp ngữ;  các cụm từ: cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ, viết được bài văn đóng vai một nhân vật kể lại một truyện cổ tích.
-Bài sắp học :
            Ôn tập lại các kiến thức đã học cả về phần đọc hiểu, thực hành Tiếng Việt, viết bài văn đã học để tiết 101,102 Kiểm tra giữa kì.
*******************************************************************
Ngày soạn:  13 /3 /2023
Ngày dạy: 17 /3 /2023
             TIẾT 101,102
KIỂM TRA  GIỮA HỌC KÌ 2.


  

1. MA TRẬN.
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện truyền thuyết
	4
	0
	4
	1
	0
	1
	
	
	60%

	
	
	Truyện cổ tích.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết

	
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40%

	
	
	Đóng vai một nhân vật để lại một truyện cổ tích.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	20
	5
	20
	25
	0
	20
	0
	10
	100%

	Tỉ lệ %
	25 %
	45 %
	20%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	


2.BẢN ĐẶC TẢ .
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện truyền thuyết, cổ tích.


Tiếng Việt















	Nhận biết: 
- Thể loại truyền thuyết ,cổ tích và các đặc điểm của  thể loại đó: Nhân vật, ngôi kể,lời kể, đặc điểm nghệ thuật, ý nghĩa chung.

- Nhận diện được các biện pháp tu từ: Ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa, so sánh, điệp ngữ; dấu chấm phẩy, các loại cụm từ: cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ; các từ Hán -Việt. 
Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện.
- Nêu được giá trị nghệ thuật và ý nghĩa của văn bản.
- Xác định được nghĩa từ hợp văn cảnh.
- Tác dụng của các biện pháp tu từ  và dấu chấm phẩy.
Vận dụng:
- Trình bày được bài học , cách nghĩ, cách ứng xử từ văn bản gợi ra.
	4 TN














	4 TN
1 TL


















	1 TL

















	

	2
	Viết
	Đóng vai một nhân vật kể lại một truyện cổ tích.
	Nhận biết:  nắm được kiểu bài, chọn  đúng thể loại truyện để kể , biết đóng vai và kể theo ngôi thứ nhất.
Thông hiểu: kể theo trình tự. hợp lí, đủ ý chính và bố cục bài văn.
Vận dụng: biết dựa vào truyện gốc để kể linh hoạt, thu gọn chỗ không quan trọng, sáng tạo thêm chi tiết miêu tả và biểu cảm phù hợp. Nêu đầy đủ rõ ràng ý nghĩa, bài học từ truyện.
Vận dụng cao: 
Những chi tiết sáng tạo trong lời kể , miêu tả, biểu cảm phù hợp, độc đáo và hấp dẫn. Nêu cảm xúc ,ý nghĩa và bài học từ câu chuyện thật sâu sắc .
	1 TL*
	1 TL*
	1 TL*
	1 TL*

	Tổng
	
	4 TN
1 TL
	4 TN
2 TL
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	30%
	40%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%


                       3. ĐỀ BÀI
PHẦN I. ĐỌC - HIỂU VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT.(6,0 điểm).
  Đọc kĩ văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
                                         Sự tích Hồ Gươm.
[bookmark: _Hlk129288807][bookmark: _Hlk129288876]     Vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược, thiên hạ căm giận chúng đến xương tủy. Bấy giờ ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân nổi dậy chống lại chúng, nhưng trong buổi đầu thế lực còn non yếu nên nhiều lần nghĩa quân bị thua. Thấy vậy, đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để họ giết giặc.
   Hồi ấy, ở Thanh Hóa có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận. Một đêm nọ, Thận thả lưới ở một bến vắng như thường lệ. Khi kéo lưới lên, chàng thấy nằng nặng, trong bụng mừng thầm, chắc là có cá to. Nhưng khi thò tay vào bắt cá, Thận chỉ thấy có một thanh sắt; chàng vứt luôn xuống nước, rồi lại thả lưới ở một chỗ khác. Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay; Thận không ngờ thanh sắt vừa rồi lại chui vào lưới mình. Chàng lại nhặt lên và ném xuống sông. Lần thứ ba, lại vẫn thanh sắt ấy mắc vào lưới. Lấy làm quái lạ, Thận đưa lại mồi lửa nhìn xem. Bỗng chàng reo lên:
– Ha ha! Một lưỡi gươm!
   Về sau Thận gia nhập đoàn quân khởi nghĩa Lam Sơn. Chàng hăng hái gan dạ không nề nguy hiểm. Một hôm chủ tướng Lê Lợi cùng mấy người tùy tòng đến nhà Thận. Trong túp lều tối om, thanh sắt hôm đó tự nhiên sáng rực lên ở xó nhà. Lấy làm lạ, Lê Lợi cầm lấy xem và thấy có hai chữ “Thuận Thiên” khắc sâu vào lưỡi gươm. Song tất cả mọi người vẫn không biết đó là báu vật.
   Một hôm, bị giặc đuổi, Lê Lợi và các tướng chạy tháo thân mỗi người một ngả. Lúc đi qua một khu rừng, Lê Lợi bỗng thấy một ánh sáng lạ trên ngọn cây đa. Ông trèo lên mới biết đó là một cái chuôi gươm nạm ngọc. Nhớ đến lưỡi gươm ở nhà Lê Thận, Lê Lợi rút lấy chuôi giắt vào lưng.
   Ba ngày sau, Lê Lợi gặp lại tất cả các bạn trong đó có Lê Thận. Lê Lợi mới đem chuyện bắt được chuôi gươm kể lại cho mọi người nghe. Khi đem tra gươm vào chuôi thì vừa như in. Lê Thận nâng gươm lên ngang đầu nói với Lê Lợi:
– Ðây là Trời có ý phó thác cho minh công làm việc lớn. Chúng tôi nguyện đem xương thịt của mình theo minh công, cùng với thanh gươm thần này để báo đền Tổ quốc!
   Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng tiến. Trong tay Lê Lợi, thanh gươm thần tung hoành khắp các trận địa, làm cho quân Minh bạt vía. Uy thanh của nghĩa quân vang khắp nơi. Họ không phải trốn tránh như trước mà xông xáo đi tìm giặc. Họ không phải ăn uống khổ cực như trước nữa, đã có những kho lương của giặc mới cướp được tiếp tế cho họ. Gươm thần đã mở đường cho họ đánh tràn ra mãi, cho đến lúc không còn bóng một tên giặc trên đất nước.
   Một năm sau khi đuổi giặc Minh, một hôm Lê Lợi – bấy giờ đã làm vua – cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng trước kinh thành. Nhân dịp đó, Long Quân sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Khi chiếc thuyền rồng tiến ra giữa hồ, tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Ðứng ở mạn thuyền, vua thấy lưỡi gươm thần đeo bên người tự nhiên động đậy. Con rùa vàng không sợ người, nhô đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói: “Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân!”.
   Vua rút gươm quẳng về phía rùa vàng. Nhanh như cắt, rùa há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước. Gươm và rùa đã chìm đáy nước, người ta vẫn còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh.
[bookmark: _Hlk129289026]   Từ đó hồ Tả Vọng bắt đầu mang tên là hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm.
                                       (Nguồn: Sách Ngữ Văn 6 tập I, NXBGD-2015)
Hãy chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng để trả lời cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 8. (Mỗi câu đúng được 0.5 điểm).
Câu 1: Văn bản  trên thuộc thể loại gì?
       A. Truyện cổ tích				  B. Truyện truyền thuyết 
       C.Truyện đồng thoại.		            D. truyện ngắn
Câu 2: Văn bản trên có đặc điểm gì về nhân vật và bối cảnh không gian, thời gian?
      A. Nhân vật có liên quan đến lịch sử, bối cảnh không gian, thời gian cụ thể.
      B. Nhân vật có liên quan đến lịch sử, bối cảnh không gian, thời gian phiếm chỉ.
      C. Nhân vật hư cấu, không gian, thời gian cụ thể.
      D. Nhân vật hư cấu, bối cảnh không gian ,thời gian phiếm chỉ.
Câu 3. Chi tiết nào dưới đây là chi tiết kì ảo?
A. Giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam.
B. Ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân nổi dậy chống lại chúng.
C. Trong túp lều tối om, thanh sắt hôm đó tự nhiên sáng rực lên ở xó nhà
D. Từ đó hồ Tả Vọng bắt đầu mang tên là hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm.
Câu 4.Tác dụng của các chi tiết kì ảo trong văn bản trên là gì ?
          A.Tăng tính hấp dẫn cho truyện.
          B. Tăng tính hấp dẫn, là công cụ thực hiện ước mơ của nhân dân, giúp Thiện thắng Ác.
         C.Tăng tính hấp dẫn, thực hiện chức năng ban thưởng cho người tốt, trừng phạt kẻ ác.
        D.Tăng tính hấp dẫn, tô đậm phẩm chất , chiến công của nhân vật anh hùng.
Câu 5.Dấu chấm phẩy trong câu văn sau có công dụng gì?
“… Nhưng khi thò tay vào bắt cá, Thận chỉ thấy có một thanh sắt; chàng vứt luôn xuống nước, rồi lại thả lưới ở một chỗ khác.”
A. Đánh dấu ranh giới các bộ phận trong chuỗi liệt kê phức tạp.
B. Đánh dấu ranh giới giữa các câu.
C. Đánh dấu ranh giới giữa các vế trong một câu ghép.
D. Đánh dấu ranh giới giữa các vế trong một câu ghép có cấu tạo phức tạp.
[bookmark: _Hlk129292657]Câu 6 : Trong câu văn “Nhân dịp đó, Long Quân sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm thần.” có những cụm từ nào?
        A. Một cụm động từ.
        B. Hai cụm động từ.
        C. Một cụm tính từ.
        D. Hai cụm tính từ.

Câu 7: Căn cứ vào nội dung văn bản trên và các từ ngữ  trong câu văn “ Từ đó hồ Tả Vọng bắt đầu mang tên là hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm”, em suy đoán chữ “Hoàn” có nghĩa là gì?
        A. Đầy đủ, trọn vẹn.
        B. Cái vòng.
        C. Trả lại.
        D. Trở về.
Câu 8 . Văn bản trên cùng chủ đề với văn bản nào sau đây ? 
        A. Sơn Tinh, Thủy Tinh.
        B. Thánh Gióng.
        C. Bánh chưng, bánh giầy.
        D. Cây khế.

Câu 9 (1.0 điểm): Em hãy nêu ý nghĩa nội dung của văn bản trên.(Trả lời bằng 1 hoặc 2 câu văn)
Câu 10 (1.0 điểm):Theo em, từ nội dung của văn bản trên, ngày nay cái tên Hồ Hoàn Kiếm luôn nhắc nhở chúng ta những thái độ tình cảm và suy nghĩ gì ?(Trả lời bằng đoạn văn khoảng 3 đến 4 dòng)
  Phần II. Viết. (4.0 điểm)
    Em hãy viết bài văn đóng vai nhân vật  Vua Chích Chòe để  kể lại câu chuyện cổ tích “Vua Chích Chòe”.
                         ( Trình bày bài văn dài khoảng 1,5 trang giấy)
----------------------------Hết---------------------------

4. HƯỚNG DẪN CHẤM .

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	 Ý nghĩa của văn bản:
-Ca ngợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và người anh hùng dân tộc Lê Lợi đánh giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước.
-Giải thích tên gọi Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm) ở thủ đô Hà Nội.
	1,0

0,5
0,5

	
	9 
	HS có thể đưa ra ý kiến riêng của mình, có thể theo một số ý chính sau:
  Câu chuyện trên và cái tên Hồ Hoàn Kiếm gợi lên:
+Lịch sử chống ngoại xâm oai hùng của dân tộc ta.
+Gợi nhắc về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và người anh hùng dân tộc Lê Lợi.
+Cho ta niềm tự hào, biết ơn, có ý thức học tập, phát huy truyền thống yêu nước của cha ông
+Yêu quí, tự hào về hồ Gươm, cảnh đẹp và là di tích lịch sử của Thủ đô.
(HS nêu được từ 2 ý  cho 0,5 điểm. Nêu được 3 ý trở lên cho tối đa)
	1,0

	II
	
	Viết
	4,0

	
	
	1. Hình thức: Học sinh đảm bảo những yêu cầu sau:
- Đúng thể loại của bài văn tự sự (kể) đóng vai nhân vật để kể đúng thể loại truyện cổ tích.
- Đầy đủ bố cục 3 phần rõ ràng, mạch lạc; sắp xếp ý hợp lý, logic, thể hiện đúng chủ đề.
- Diễn đạt lưu loát, đúng ngữ pháp, đúng chính tả.
2. Nội dung
a. Mở bài
-Giới thiệu nhân vật em định đóng vai, trong truyện cổ tích nào, nội dung sẽ kể.
b. Thân bài:  Kể diễn biến câu chuyện:
- Xuất thân của các nhân vật.
- Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện.
- Diễn biến chính:
+ SV1( mở đầu),SV2 , SV3…….sự việc kết thúc.	
(Kết hợp kể với việc sáng tạo thêm các yếu tố miêu tả, biểu cảm phù hợp với nhân vật kể. Sự việc này nối tiếp sự việc kia một cách hợp lí).
c. Kết bài
-Nêu ý nghĩa nội dung, bài học từ câu chuyện vừa kể.
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Hướng dẫn học ở nhà: 
· Chuẩn bị bài 8: Khác biệt và gần gũi: Đọc phần Tri thức ngữ văn và đọc văn bản 1: Xem người ta kìa. Chuẩn bị bài vào phiếu học tập.

**********************************************************************
Ngày soạn:  11 /3 /2023
Ngày dạy: 13/3 /2023 
                                       Bài 8: GẦN GŨI VÀ KHÁC BIỆT
MỤC TIÊU CHUNG
- Nhận biết được đặc điểm nổi bật của văn bản nghị luận là loại văn bản chủ yếu dung để thuyết phục người đọc, người nghe về một vấn đề (ý kiến, lí lẽ, bằng chứng); chỉ ra được mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng.
- Nhận ra được ý nghĩa của vấn đề đặt ra trong văn bản đối với suy nghĩ, tình cảm của bản thân.
- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của trạng ngữ; hiểu được tác dụng của việc lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu trong việc biểu đạt nghĩa.
- Bước đầu biết viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm.
- Trình bày được ý kiến (bằng hình thức nói) về một hiện tượng (vấn để); tóm tắt được ý kiến của người khác.
******************************
 
TIẾT 103,104:
VĂN BẢN 1. XEM NGƯỜI TA KÌA!
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
 - Văn bản nghị luận, những yếu tố cơ bản về nội dung và hình thức của văn bản nghị luận. 
 - Vấn đề văn bản đặt ra: ý nghĩa của những cái chung giữa mọi người và cái riêng biệt ở mỗi con người.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng
 - Nhận biết được các đặc điểm cơ bản về nội dung và hình thức của văn bản nghị luận. 
 - Nhận biết được vấn đề văn bản đặt ra: ý nghĩa của những cái chung giữa mọi người và cái riêng biệt ở mỗi con người.
 - Nắm được phương thức biểu đạt chính là phương thức nghị luận, đan xen phương thức tự sự và biểu cảm trong văn bản nghị luận.
b. Năng lực chung
 - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, hợp tác......
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: tôn trọng cái riêng biệt nhưng phải biết hoà đồng, gần gũi với mọi người.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập
- Giáo án, máy tính, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
* Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ:
+ GV cho HS đường link: https://www.youtube.com/watch?v=6E6E7F608rw, HS xemvi deo
+ Vi deo em vừa  xem nói về điều gì?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ,suy nghĩ trả lời
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới:
         Điều kì diệu nhất trên thế gian này đó là dù  có gần 8 tỉ người trên Trái Đất nhưng không có ai la bản sao 100% của ai cả. Mỗi người là một sự khác biệt, là một cá nhân độc lập nhưng giữa mọi người vẫn có sự tương đồng, gần gũi. Bài học này chúng ta cùng tìm hiểu về những điều khác biệt và gần gũi.  
                                 HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
A. GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN
* Mục tiêu: 
- Nắm được nội dung của bài học; nhận biết được văn bản nghị luận, các yếu tố cơ bản trong văn bản nghị luận. 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	- GV yêu cầu HS tự đọc phần Giới thiệu bài học.
- HS thảo luận: 
+ Phần giới thiệu bài học bao gồm những nội dung nào? 
- HS nhận nhiệm vụ và trình bày kết quả thảo luận.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
GV yêu cầu HS đọc phần Tri thức Ngữ văn SGK trang 53 và hoàn thiện sơ đồ vào phiếu học tập số 1:
+ Văn bản nghị luận:………..….
+ Các yếu tố cơ bản trong văn bản nghị luận:…………………..
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- HS trình bày sản phẩm;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức.
	1. Giới thiệu bài học 
Hai nội dung:
- Các văn bản chủ đề “Khác biệt và gần gũi”, nhằm khẳng định: trong cuộc sống của chúng ta, dù mỗi người có thể có những nét riêng biệt, về mặt này mặt kia nhưng giữa mọi người vẫn có những điểm tương đồng, gần gũi. Nhờ đó chúng ta mới thấu hiểu nhau và chia sẻ.
- Giới thiệu thể loại chính của các văn bản đọc hiểu là Văn bản nghị luận. Loại văn bản tập trung bàn bạc một vấn đề cụ thể nào đó thông qua các lí lẽ và dẫn chứng.
2. Tri thức ngữ văn
- Văn bản nghị luận là loại văn bản chủ yếu dùng để thuyết phục người đọc (người nghe) về một vấn đề.
- Các yếu tố cơ bản trong văn bản nghị luận:
+ Lí lẽ là những lời diễn giải có lí mà người viết (người nói) đưa ra để khẳng định ý kiến của mình.
+ Bằng chứng là những ví dụ được lấy từ thực tế đời sống hoặc từ các nguồn khác để chứng minh cho lí lẽ.


B. VĂN BẢN: XEM NGƯỜI TA KÌA!
* Mục tiêu
- HS biết cách đọc và tìm hiểu nghĩa của một số từ trong phần chú thích; nắm được những vấn đề chung trong văn bản: thể loại, PTBĐ, vấn đề nghị luận.
- Nắm được nội dung, nghệ thuật của văn bản qua các phần: Đặt vấn đề, bàn luận vấn đề, kết thúc vấn đề của văn bản nghị luận.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	GV giao nhiệm vụ: Nêu tên tác giả, xuất xứ của văn bản?
- GV hướng dẫn cách đọc: Đọc to, rõ ràng, chậm rãi, thể hiện những lí lẽ tác giả đưa ra; Chú ý các hộp chỉ dẫn ở văn bản.
- GV đọc mẫu một đoạn, gọi HS đọc tiếp. GV quan sát, nhận xét đánh giá.
- GV cho HS tìm hiểu chú thích SGK, GV quan sát, khích lệ HS và nhận xét đánh giá
 GV giao nhiệm vụ:
- HS trả lời câu hỏi
+ Văn bản thuộc thể loại nào? Vấn đề nghị luận là gì? 
- HS khác nhận xét
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
- GV yêu cầu HS hoàn thiện phiếu học tập số 2: 
+ Cho biết giới hạn và nội dung của từng đoạn văn có nội dung sau:
 Đoạn văn dùng lời kể để giới thiệu vấn đề
 Đoạn văn là lời diễn giải có lí của người viết về vấn đề
 Đoạn văn dùng bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề
 Đoạn văn kết thúc vấn đề
 - HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
GV giao nhiệm vụ:
- Đọc đoạn văn1,2 trả lời câu hỏi vào phiếu học tập số 3
+ Người mẹ thường nói với “tôi” điều gì khi không hài lòng điều gì đó với “tôi”?
+ Tâm trạng của người con ra sao mỗi lần nghe mẹ nói? 
+ Khi thốt lên “Xem người ta kìa!”, người mẹ muốn con điều gì?
+ Em hãy nhận xét về mong ước của người mẹ?
- HS thảo luận trả lời câu hỏi
- HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, chốt kiến thức.

GV giao nhiệm vụ:
- Đọc đoạn văn 3 trả lời câu hỏi vào phiếu học tập số 4
+ Câu: “Mẹ tôi không phải là không có lý khi đòi hỏi tôi lấy người khác làm chuẩn mực để noi theo”, người mẹ có lí ở chỗ nào?
+ Liệt kê các câu văn là câu hỏi trong đoạn văn và nhận xét cách lập luận?
+ Qua đó, tác giả thuyết phục ta điều gì?
- HS thảo luận trả lời câu hỏi
- HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, chốt kiến thức.

GV giao nhiệm vụ:
- Đọc đoạn văn 5 trả lời câu hỏi vào phiếu học tập số 5:
+ Câu văn nào thể hiện quan điểm: Sự khác biệt là một phần đáng quư trong mỗi con người.
+ Tác giả đã đưa ra những dẫn chứng nào để chứng minh? 
+ Nhận xét về cách sử dụng dẫn chứng trong bài văn nghị luận?
+ Sự khác biệt của mỗi cá nhân có giá trị như thế nào trong cuộc sống?
- HS thảo luận trả lời câu hỏi
- HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
    






GV giao nhiệm vụ:
+ Đoạn cuối văn bản, nhân vật tôi đưa ra đề xuất gì? Qua đề xuất của nhân vật tôi, em hiểu được điều gì?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ 
- HS trình bày kết quả 
- HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức 



GV giao nhiệm vụ:
+ Hãy khái quát giá trị nghệ thuật, nội dung của văn bản.
- HS trả lời 
- HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Tác giả: Lạc Thanh
2. Đọc và tìm hiểu chú thích
- Đọc 
-  Tìm hiểu chú thích và giải thích từ khó SGK: 
+ Hiếu thuận
+ Chuẩn mực
+ Xuất chúng
+ Hoàn hảo
II. Khám phá văn bản.
1.Những đặc điểm thể loại.
- Thể loại: Văn nghị luận.
-PTBĐ: nghị luận.
- Vấn đề nghị luận: Ý nghĩa của những cái chung giữa mọi người và cái riêng biệt của mỗi người.
- Các đoạn văn trong văn bản nghị luận:
+ Đoạn văn dùng lời kể để giới thiệu vấn đề: Từ đầu đến "ước mong điều đó?” 
-> Cha mẹ luôn muốn con mình hoàn hảo giống người khác
+ Đoạn văn là lời diễn giải có lí của người viết về vấn đề: Tiếp đến “mười phân vẹn mười” 
->Những lí do khiến người mẹ muốn con mình giống người khác
+ Đoạn văn dùng bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề: Tiếp đến “trong mỗi con người” 
->Sự khác biệt trong mỗi cá nhân là điều đáng quý
 + Đoạn văn kết thúc vấn đề: Còn lại:
-> Hoà đồng gần gũi mọi người nhưng cũng cần tôn trọng giữ lại sự khác biệt cho mình 
2. Nêu vấn đề 
- Người mẹ thường nói với “tôi” câu nói “Xem người ta kìa!” khi không hài lòng điều gì đó với “tôi”.
- Tâm trạng của người con: Cảm thấy không thoải mái, không hề dễ chịu, cố sức vâng lời khi nghe mẹ nói.
- Khi thốt lên “Xem người ta kìa!”, người mẹ muốn con: bằng người, không thua em kém chị, không làm xấu mặt gia đình, dòng tộc, không ai phàn nàn, kêu ca
-> Mong ước giản dị, đời thường của mọi người mẹ
- Nêu vấn đề: Cha mẹ luôn muốn con mình hoàn hảo, giống người khác
- Dùng lời kể để giới thiệu vấn đề, gây ấn tượng, tăng tính thuyết phục
3. Bàn luận vấn đề
a. Những lí do người mẹ muốn con mình giống người khác
- Người mẹ có lí ở chỗ: Mặc dù mỗi người là một cá thể riêng biệt nhưng vẫn có điểm  giống nhau.
- Các câu văn là câu hỏi 
Ai chẳng muốn thông minh, giỏi giang?
Ai chẳng muốn được tin yêu, tôn trọng?
Ai chẳng muốn thành đạt?
+ Điệp ngữ, câu hỏi liên tiếp -> nhịp điệu dồn dập, lập luận chắc chắn.
+ Nhấn mạnh chân lí: Ai cũng muốn những điều tốt đẹp trong cuộc đời mình.
- Việc noi theo những những ưu điểm, những mặt mạnh của người khác để tiến bộ là điều cần thiết nên làm để trở thành người hoàn hảo, mười phân vẹn mười. 
b. Bằng chứng: Sự khác biệt trong mỗi cá nhân là phần đáng quý
- Câu văn: “Chính chỗ không giống ai nhiều khi lại là một phần rất đáng quý trong mỗi con người”
- Dẫn chứng: 
+Vạn vật trên rừng, dưới biển
+ Các bạn trong lớp ngày trước, mỗi người một vẻ, sinh động biết bao. Ngoại hình, giọng nói, thói quen, sở thích khác nhau. Người thích vẽ, người ưa ca hát, nhảy múa, tập thể thao…; tính cách sôi nổi, nhí nhảnh, kín đáo trầm tư,…
-> Dẫn chứng cụ thể, xác thực, tiêu biểu, phù hợp
- Là cơ sở hình thành nhân cách, lối sống, phát triển toàn diện của con người, là động lực giúp con người không ngừng hoàn thiện bản thân và nỗ lực vươn tới sự tốt đẹp trong cuộc sống.
- Như vậy, mỗi cá nhân là một màu sắc riêng biệt có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, bù trừ cho nhau tạo nên một xã hội đa dạng, phong phú, làm nên những điều kì diệu cho cuộc sống.
-> Đề cao tầm quan trọng của cá thể, giá trị riêng biêt, độc đáo ở mỗi người.
4. Kết thúc vấn đề
- Đề xuất thay đổi nội dung lời trách cứ  “Xem người ta kìa” thành một lời khích lệ:
“Người ta đã khác, đã hay như thế, sao mình lại không khác, không hay, theo cách của mình? Biết hoà đồng, gần gũi mọi người, nhưng cũng phải biết giữ lại cái riêng và tôn trọng sự khác biệt. Chẳng phải vậy sao?”
-> Lời khuyên: Biết hòa đồng, gần gũi mọi người, nhưng cũng phải biết giữ lấy cái riêng và tôn trọng sự khác biệt.
- Lời khuyên, lời nhắn nhủ một cách nhẹ nhàng, thấm thía.
III. Tổng kết
* Nghệ thuật:
- Kết hợp giữa nghị luận, tự sự và biểu cảm.
- Lí lẽ, dẫn chứng phù hợp, cụ thể, có sức thuyết phục.
* Nội dung:
- Văn bản đề cập đến vấn đề: tôn trọng sự khác biệt ở mỗi người nhưng cần hoà đồng, gần gũi với mọi người.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
* Mục tiêu Củng cố lại kiến thức đã học, vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập.
* Tổ chức thực hiện:
- GV giao câu hỏi:
+ Những yếu tố quan trọng của một văn bản nghị luận là gì?
- Dự kiến trả lời:
+ Vấn đề đưa ra thường là một nhận xét mang tính khẳng định hoặc phủ định, thường nêu ở nhan đề hoặc mở đầu bài viết.
+ Lí lẽ thường tập trung nêu nguyên nhân, trả lời các câu hỏi: Vì sao? Do đâu? 
+ Bằng chứng thường là các hiện tượng, số liệu cụ thể nhằm minh họa, làm sáng tỏ cho lí lẽ.
- HS đọc kĩ câu hỏi và trả lời
- GV nhận xét, đánh giá chốt kiến thức.

                                       HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
 Mục tiêu: HS sáng tạo, vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào thực tế cuộc sống 
 Tổ chức thực hiện: 
 Viết kết nối với đọc
· GV nêu đề bài:
+ Viết đoạn văn (từ 5 – 7 câu) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề: Ai cũng có cái riêng của mình.
- Hướng dẫn:
  Hình thức: + Đoạn văn đủ số câu quy định, có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn
                    + Câu chủ đề: “Ai cũng có cái riêng của mình” ở đầu hay cuối đoạn
  Nội dung: Trình bày suy nghĩ của em về vấn đề: “Ai cũng có cái riêng của mình” 
                    + Cái riêng ở con người là cái gì? 
                    + Biểu hiện ở những mặt nào?
                    + Cái riêng như thế nào mới thực sự có giá trị?
                    + Bằng cách nào để thực hiện cái riêng?
* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
     Bài vừa học: 
        - Nắm vững tri thức về Văn bản nghị luận SGK- trang 53
        - Nắm vững nội dung, nghệ thuật văn bản Xem người ta kìa!
        - Hoàn thiện bài tập viết đoạn văn
    Bài sắp học:
       - Chuẩn bị bài: Thực hành Tiếng Việt: Trạng ngữ, nghĩa của từ SGK trang 56,57
  IV. Phụ lục 
Phiếu học tập số 1:
HOÀN THIỆN SƠ ĐỒ SAU
- Văn bản nghị luận: Là ………………………………………………………………
 - Các yếu tố cơ bản trong văn bản nghị luận:
 + Lí lẽ : Là………………………………………………………………………………
   + Bằng chứng: Là …………………………………………………………………….
  
Phiếu học tập số 2:
	Đoạn văn
	Giới hạn
	Nội dung

	Dùng lời kể để giới thiệu vấn đề
	
	

	Là lời diễn giải có lí của người viết về vấn đề
	
	

	Dùng bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề
	
	

	Kết thúc vấn đề
	
	



Phiếu học tập số 3:
	Câu hỏi

	Trả lời


	Người mẹ thường nói với “tôi” điều gì khi không hài lòng điều gì đó với “tôi”?
	

	Tâm trạng của người con ra sao mỗi lần nghe mẹ nói? 
	

	Khi thốt lên “Xem người ta kìa!”, người mẹ muốn con điều gì?
	

	Em hãy nhận xét về mong ước của người mẹ?
	



Phiếu học tập số 4:
	Câu hỏi
	Trả lời

	Câu: “Mẹ tôi không phải là không có lý khi đòi hỏi tôi lấy người khác làm chuẩn mực để noi theo”, người mẹ có lí ở chỗ nào?
	

	Liệt kê các câu văn là câu hỏi trong đoạn văn và nhận xét cách lập luận?
	

	Qua đó tác giả thuyết phục ta điều gì?
	


Phiếu học tập số 5:
	Câu hỏi
	Trả lời

	Câu văn nào thể hiện quan điểm: Sự khác biệt là một phần đáng quý trong mỗi con người.
	

	Tác giả đã đưa ra những dẫn chứng nào để chứng minh? 
	

	Nhận xét về cách sử dụng dẫn chứng trong bài văn nghị luận?
	

	Sự khác biệt của mỗi cá nhân có giá trị như thế nào trong cuộc sống?
	



Ngày soạn:  19 /3 /2023
Ngày dạy:  21 /3 /2023

TIẾT 105: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Trạng ngữ, đặc điểm về hình thức và chức năng của trạng ngữ.
- Thành ngữ  biết dựa vào câu để hiểu nghĩa của thành ngữ.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng
- HS nhận diện  về trạng ngữ, nắm vững đặc điểm về hình thức và chức năng của trạng ngữ, nhận ra những câu có trạng ngữ và giá trị biểu đạt của chúng, biết cách thêm phần trạng ngữ vào câu theo yêu cầu.
- HS nhận diện được thành ngữ trong văn bản đọc, biết dựa vào câu để hiểu nghĩa của thành ngữ được sử dụng.
b. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
3. Phẩm chất: 
Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập. 
- Giáo án,máy tính. Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động  ở nhà. 
III. Tiến trình dạy học
                                       HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập 
	Tổ chức thực hiện
	 Nội dung/Sản phẩm

	GV cho hs chơi trò chơi, trả lời câu hỏi.
-Câu 1: Cấu tạo ngữ pháp của câu Tiếng Việt có mấy thành phần chính? Nêu tên những thành phần đó.
Câu 2: Trạng ngữ là TP chính hay TP phụ của câu?
Câu 3: Trạng ngữ của câu: “Trên sân trường, các bạn đang nô đùa ầm ĩ” là gì?
Câu 4: Trạng ngữ trong câu văn trên nằm ở vị trí nào trong câu?
Câu 5: Trạng ngữ trong câu văn trên được dùng để nêu thêm thông tin về mặt.......cho sự việc được nói đến trong câu?
Gv dẫn dắt: Trạng ngữ là thành phần phụ trong câu, giúp bổ sung đầy đủ ý nghĩa cho câu và văn bản. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu thêm về các chức năng của trạng ngữ trong câu.
	-Câu 1: Hai TP chính
CN, VN
Câu 2 : TN là TP phụ.
Câu 3 : Trạng ngữ :Trên sân trường.
Câu 4 : Đầu câu.
Câu 5 : thông tin về địa điểm cho sự việc được nói đến trong câu ?



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
*Mục tiêu : Nắm được khái niệm, các chức năng của trạng ngữ.Giải được các bài tập về trạng ngữ. Nắm được nghĩa một số thành ngữ.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	NV 1: Ôn về trạng ngữ.
GV yêu cầu học sinh:
Em hãy đọc mục: Trạng ngữ.(SGK trang 53).
Em hãy đọc phần: Nhận biết trạng ngữ(SGK trang 56).
-Chỉ ra trạng ngữ trong câu, nhận xét về vị trí của trạng ngữ.
+ Hồi nhỏ, chúng tôi học cùng một lớp.
+ Chúng tôi, hồi nhỏ, học cùng một lớp.
+Chúng  tôi học cùng một lớp,hồi nhỏ.
-Xác định trạng ngữ trong các câu sau và cho biết các chúng bổ sung ý nghĩa gì cho câu?
 a-Để giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ, em cần luyện tập thường xuyên.
b-Nhiều người thường cãi nhau chỉ vì những bất đồng nhỏ.
c-Trong vườn trường, những khóm tường vi đã nở rộ.
d-Vì lẽ đó ,  xưa nay,  không ít người đã vượt lên chính mình nhờ noi gương những các nhân xuất chúng.
e-Vừa mừng, vừa lo, Lý Thông lại tìm đến túp lều dưới gốc đa của Thạch Sanh.
g- Thạch Sanh đã đẩy lui quân xâm lược bằng cây đàn và niêu cơm thần kì.
2. Qua các ví dụ trên, em hãy nhận xét về vị trí của trạng ngữ trong câu và nội dung mà trạng ngữ nêu trong các câu.
- HS thảo luận, trình bày.
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	I.Trạng ngữ.
*Ôn về trạng ngữ.
1. Xét ví dụ
2. Nhận xét
- Trạng ngữ là TP phụ của câu.
-Đứng đầu câu, giữa câu, cuối câu




a-Để giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ (Mục đích)
b- vì những bất đồng nhỏ(nguyên nhân)
c-Trong vườn trường(Nơi chốn)
d-Vì lẽ đó ,  xưa nay  (Nguyên nhân, thời gian)
e-Vừa mừng, vừa lo (Cách thức)
g- bằng cây đàn và niêu cơm thần kì (Phương tiện)

- Vị trí của trạng ngữ trong câu: Đầu câu, giữa hoặc cuối câu.
- Về chức năng: là thành phần phụ của câu, nói về địa điểm thời gian, nguyên nhân, trạng thái, mục đích, cách thức diễn ra sự việc





HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
*Mục tiêu: Luyện tập, củng cố lại kiến thức đã học. 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Bài tập 1/trang 56.
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 1 . Thảo luận nhóm và hoàn thành PHT số 1: chỉ ra trạng ngữ trong câu và chỉ ra chức năng của nó.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
+ HS thảo luận , trình bày.
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

NV2:Bài 2 /trang 57
- GV yêu cầu HS: Thảo luận, xác định nghĩa của trạng ngữ thêm vào. So sánh câu bỏ thành phần TN và câu giữ nguyên TN.
Hoàn thành PHT số 2.
	Trạng ngữ
	So sánh sự khác biệt nếu bỏ trạng ngữ

	Câu a:
	 

	Câu b: 
	 

	Câu c
	 


+ HS thảo luận, trình bày.
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
NV3: Bài  3/ trang 57.
- GV cho hs thi tìm trạng ngữ cho câu.
- GV hướng dẫn HS, với mỗi câu thử thêm nhiều trạng ngữ với các chức năng khác nhau.  
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
+ HS trình bày.
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.



NV4: Bài 4/ trang 57.
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 4.
- GV hướng dẫn HS: cần dựa vào nội dung của câu để đoán nghĩa thành ngữ. 
- HS tiếp nhận ,thảo luận, trình bày.
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung .
+ GV nhận xét, bổ sung,chốt  kiến thức.
NV5: Bài 5/ trang 57.
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 5.
- GV hướng dẫn HS: cần dựa vào nội dung của câu để đoán nghĩa thành ngữ. 
- Các nhóm thảo luận, hoàn thành PHT 3
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.
	Bài tập 1/ trang 56.
Chỉ ra trạng ngữ trong các câu sau và cho biết chức năng của TN đó trong từng câu.
II. TN: từ khi biết nhìn nhận và suy nghĩ
 TN chỉ thời gian.
II. TN: giờ đây
 chỉ thời gian
II. TN: dù có ý định tốt đẹp
 chỉ điều kiện.
Bài 2/ trang 57
a. Nếu bỏ trạng ngữ “cùng với câu này”: câu văn chỉ nêu thông tin về sự việc chung chung, không gắn với điều kiện cụ thể.
b. Nếu bỏ trạng ngữ “trên đời”: câu văn mất đi tính phổ quát
c. Nếu bỏ trạng ngữ “trong thâm tâm”: câu sẽ không cho ta biết điều mà người nói muốn thú nhận đã tồn tại ở đâu

Bài  3/ trang 57.
Tìm trạng ngữ cho câu:
a. hoa đã bắt đầu nở
- Thời tiết ấm dần, hoa đã bắt đầu nở.
- Trong vườn, hoa đã bắt đầu nở.
- Mùa xuân đến, hoa đã bắt đầu nở.
b. Bố sẽ đưa cả nhà đi công viên nước.
- Chủ nhật này , bố sẽ đưa cả nhà đi công viên nước.
- Bố sẽ đưa cả nhà đi công viên nước khi tôi kết thúc năm học.
c. Mẹ rất lo lắng cho tôi.
- Mỗi khi vắng nhà , mẹ rất lo lắng cho tôi.
- Mẹ rất lo lắng cho tôi khi kì thi tới.
Bài 4/ trang 57.
Giải thích nghĩa thành ngữ:
a. Chung sức chung lòng: đoàn kết, nhất trí
b. Mười phân vẹn mười: toàn vẹn, không có khiếm khuyết.

Bài 5/ trang 57.
Giải thích nghĩa thành ngữ:
a. Thua em kém chị: nghĩa là thu kém mọi người nói chung
b. Mỗi người một vẻ:mỗi người có những điểm riêng, khác biệt, không giống ai
c. Nghịch như quỷ: vô cùng nghịch ngợm, quá mức bình thường.                                                                                                                                                                                             


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
*Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
- GV yêu cầu HS: viết đoạn văn  (5-7 câu) tả cảnh thiên nhiên mùa xuân, trong đoạn văn có sử dụng trạng ngữ.
- GV gợi ý: 
+Hình thức: Đoạn văn 5-7 câu.
+ Nội dung: Tả cảnh thiên nhiên thời tiết, cây cối, chim chóc mùa xuân. Trong các câu có trạng ngữ bổ sung thông tin cho câu về thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, cách thức… của các chi tiết sự vật được tả.
-GV cho học sinh về nhà hoàn thành đoạn văn.
IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.
       - Bài vừa học: 
          + Nắm kĩ về hình thức và ý nghĩa của trạng ngữ . 
          + Làm hoàn chỉnh các bài tập ren vào vở.
         - Bài sắp học: 
            Đọc kĩ và soạn bài “Hai loại khác biệt”, (SGK Ngữ văn 6 trang 58).
**********************************************************************Ngày soạn:  19 /3 /2023
Ngày dạy :  21 /3 /2023
Tiết 106:
TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ II
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh đánh giá kết quả bài kiểm tra giữa kì, ôn lại những kiến thức kĩ năng đã học và yêu cầu cần đạt đối với bài kiểm tra.
2. Năng lực 
a. Năng lực riêng
- Biết đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt trong một đoạn trích cụ thể
- Củng cố kĩ năng viết bài văn đóng vai một nhân vật kể lại một truyện cổ tích đúng theo yêu cầu đã học
b. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, v.v…
3. Phẩm chất
- Hình thành và phát triển ở HS những phẩm chất tốt đẹp:  trung thực, trách nhiệm
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Bài kiểm tra  của học sinh
- Bài soạn, máy tính, phiếu học tập 
III. Tiến trình dạy học
I.Đề bài.
-GV nêu lại đề bài theo từng phần
- Hs xác định yêu cầu của từng phần
-GV hướng dẫn học sinh đối chiếu đáp án.
                                        II. Đáp án, biểu điểm.
Phần I:
	Phần
	Câu
	Nội dung

	I
	
	ĐỌC HIỂU

	
	1
	B

	
	2
	A

	
	3
	C

	
	4
	D

	
	5
	D

	
	6
	B

	
	7
	C

	
	8
	B

	
	9
	 Ý nghĩa của văn bản:
-Ca ngợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và người anh hùng dân tộc Lê Lợi đánh giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước.
-Giải thích tên gọi Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm) ở thủ đô Hà Nội.

	
	9 
	HS có thể đưa ra ý kiến riêng của mình, có thể theo một số ý chính sau:
  Câu chuyện trên và cái tên Hồ Hoàn Kiếm gợi lên:
+Lịch sử chống ngoại xâm oai hùng của dân tộc ta.
+Gợi nhắc về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và người anh hùng dân tộc Lê Lợi.
+Cho ta niềm tự hào, biết ơn, có ý thức học tập, phát huy truyền thống yêu nước của cha ông
+Yêu quí, tự hào về hồ Gươm, cảnh đẹp và là di tích lịch sử của Thủ đô.
(HS nêu được từ 2 ý  cho 0,5 điểm. Nêu được 3 ý trở lên cho tối đa)

	II
	
	Viết

	
	
	1. Hình thức: Học sinh đảm bảo những yêu cầu sau:
- Đúng thể loại của bài văn tự sự (kể) đóng vai nhân vật để kể đúng thể loại truyện cổ tích.
- Đầy đủ bố cục 3 phần rõ ràng, mạch lạc; sắp xếp ý hợp lý, logic, thể hiện đúng chủ đề.
- Diễn đạt lưu loát, đúng ngữ pháp, đúng chính tả.
2. Nội dung
a. Mở bài
-Giới thiệu nhân vật em định đóng vai, trong truyện cổ tích nào, nội dung sẽ kể.
b. Thân bài:  Kể diễn biến câu chuyện:
- Xuất thân của các nhân vật.
- Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện.
- Diễn biến chính:
+ SV1( mở đầu),SV2 , SV3…….sự việc kết thúc.	
(Kết hợp kể với việc sáng tạo thêm các yếu tố miêu tả, biểu cảm phù hợp với nhân vật kể. Sự việc này nối tiếp sự việc kia một cách hợp lí).
c. Kết bài
-Nêu ý nghĩa nội dung, bài học từ câu chuyện vừa kể.


PHẦN II.
1. Về hình thức: 
- Viết bài văn kể chuyện đủ bố cục 3 phần
- Đảm bảo tính liên kết giữa các phần, các đoạn trong bài. 
- Diễn đạt tự nhiên, rõ ràng, mạch lạc.
2. Về nội dung: 
HS có nhiều cách viết khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý cơ bản sau: 
* Mở bài: 
           Giới thiệu nhân vật em đóng vai là Vua Chích Chòe, trong truyện cổ tích cùng tên.
             (Dẫn dắt chuyển ý, gợi sự tò mò, hấp dẫn với người đọc)
* Thân bài: Kể diễn biến câu chuyện:
- Xuất thân của các nhân vật.
- Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện.
- Diễn biến chính:
+ SV1( mở đầu),SV2 , SV3…….	
( Trình bày các sự việc theo trình tự rõ ràng, hợp lí.
Kết hợp kể với các yếu tố miêu tả, biểu cảm. Sự việc này nối tiếp sự việc kia một cách hợp lí).
* Kết bài:  Kết thúc câu chuyện và nêu bài học được rút ra từ câu chuyện: không được kiêu căng, nhạo báng người khác, phải khiêm tốn, tôn trọng người khác; Cần độ lượng tha thứ cho người biết nhận ra sai lầm, ăn năn, sửa lỗi.
III. Nhận xét
- Ưu điểm
+ Đa số hiểu đề biết cách làm bài
+Nắm vững  các kiến thức đã học nên hầu hết trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm đọc hiểu.
+ Viết bài văn đóng vai một nhân vật kể lại một truyện cổ tích đúng theo yêu cầu về hình thức và nội dung.
- Nhược điểm
- Phần trắc nghiệm đọc hiểu có em còn để sót câu chưa làm
- Trong bài văn đóng vai nhân vật Vua Chích Chòe kể lại truyện cổ tích cùng tên : một số còn  diễn đạt lủng củng, chữ ẩu, viết sai lỗi chính tả quá nhiều, viết quá ngắn, nhập vai chưa nhuần nhuyễn, có đoạn vẫn ở ngôi thứ ba. Chưa có nhiều sáng tạo trong việc diễn tả suy nghĩ, tâm trạng của nhân vật Vua Chích Chòe trong các tình huống của truyện.  Phần kết bài chưa rút ra được bài học, ý nghĩa của câu chuyện.
IV. Trả bài và chữa bài
1. Trả bài
* Kết quả
	Lớp 
	Số bài
	2,5 – 4,5
	5 -6
	6.5-7.5
	8 -10
	%
TB trở lên

	6B
	36
	2
	10
	22
	2
	94 %

	6C
	36
	2
	13
	14
	7
	94%

	6D
	32
	4
	14
	11
	3
	88%


2.Chữa bài
Học sinh chữa bài phần viết : đóng vai một nhân vật kể lại một truyện cổ tích theo phiếu chỉnh sửa bài viết
PHIẾU CHỈNH SỬA BÀI VIẾT
- Người kể chuyện đóng vai nhân vật:………………………………… 
- Ngôi kể thứ nhất:……………………………………………………..
- Bài có sử dụng nhất quán từ ngữ xưng hô:………………………….. 
-Có sắp xếp hợp lí các chi tiết và đảm bảo có sự kết nối giữa các phần:
· ……………………………………………………………………….
- Có sự tưởng tượng, sáng tạo thêm nhưng không thoát li khỏi truyện;
………………………………………………………………………. 
-Có bổ sung thêm các yếu tố miêu tả, thể hiện cảm xúc của nhân vật:
……………………………………………………………………… 
- Đảm bảo yêu cầu về chính tả và diễn đạt:………………………..........
- Học sinh tự chữa theo yêu đã nêu trên
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.
-Bài đã học:
  Viết lại bài viết sau khi đã nhận xét, sửa chữa.
-Bài sắp học
     Đọc văn bản Hai loại khác biệt, trả lời câu hỏi sau khi đọc vào vở soạn 
     Hoàn thành các phiếu học tập theo yêu cầu.
*****************************************************************
Ngày soạn: 22 /3 /2023
Ngày dạy: 24 /3 /2023
       TIẾT 107,108.                  VĂN BẢN 2. HAI LOẠI KHÁC BIỆT
                                     (Giong-mi Mun)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Hiểu được sự phong phú của chủ đề bài học, khắc sâu kiến thức về văn nghị luận. Về chủ đề, văn bản đề cao yêu cầu khác biệt, nhưng phải là sự khác biệt có ý nghĩa làm nên giá trị riêng cũng như bản sắc của mỗi con người.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng
- HS hiểu được sự phong phú của chủ đề bài học về sự “Gần gũi và khác biệt”, văn bản đề cao yêu cầu khác biệt nhưng là sự khác biệt có ý nghĩa, sự khác biệt làm nên giá trị riêng cũng như bản sắc của mỗi con người.
- HS nắm được cách thức trình bày ý kiến, từ đó vận dụng vào việc viết văn bản nghị luận đúng yêu cầu.
b. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, hợp tác...
3. Phẩm chất: 
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất: thật thà, lương thiện.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV tư liệu tham khảo, tranh ảnh về truyện
- Máy tính,phiếu học tập.Bảng phân công nhiệm vụ cho h/s hoạt động trên lớp và ở nhà. 
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
*  Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung sản phẩm

	- GV chuyển giao nhiệm vụ:
+ Em có muốn thể hiện sự khác biệt so với các bạn trong lớp không? Vì sao?
+ Em suy nghĩ như thế nào về một bạn không hề cố tỏ ra khác biệt nhưng  có những ưu điểm vượt trội?
- HS tiếp nhận ,HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
-> GV dẫn dắt vào bài mới:
	- Có thể muốn. Vì để thể hiện cá tính, có dấu ấn riêng để ai cũng nhớ đến mình
- Có thể không muốn. Vì thế là chơi trội, nổi bật, thu hút sự chú ý của mọi người, không thoải mái.
- Một bạn không hề cố tỏ ra khác biệt nhưng vẫn có những ưu điểm vượt trội thì bạn đó có thể là một  bạn rất ưu tú, nhưng khiêm tốn , đáng để em học hỏi nhiều điều.



  Trong một tập thể, một cộng đồng, mỗi con người luôn luôn có xu hướng tạo ra sự khác biệt. Nhưng có phải sự khác biệt nào cũng có ý nghĩa không? Chúng ta phải làm thế nào để khẳng định giá trị của bản thân trong một tập thể. Cùng cô khám phá VB Hai loại khác biệt để tìm hiểu và khám phá sự khác biệt của mình và mọi người trong tập thể các em nhé!
                        HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
* Mục tiêu: 
       - Nắm được những thông tin về thể loại, giải nghĩa từ khó trong văn bản. 
       - Nắm được  nội dung và nghệ thuật văn bản. 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	- Gv giao nhiệm vụ: yêu cầu HS đọc và giới thiệu về tác giả?
- HS thảo luận nhóm bàn, HS trình bày vắn tắt về tác giả, tác phẩm.
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu xuất xứ văn bản SGK trang 60

- GV hướng dẫn cách đọc:
 +Đọc to, rõ ràng, chậm rãi, giọng đọc khác nhau ở những đoạn bàn luận hay kể chuyện. 
+Chú ý sử dụng các chiến lược theo dõi, suy luận ở các hội thoại màu vàng.
- GV đọc mẫu một đoạn. Gọi hai HS đọc tiếp.
- GV yêu cầu HS giải nghĩa một số từ khó:“Phiên bản, Pi-gia-ma, quái đản, quái dị”.


- GV yêu cầu HS  trả lời một số câu hỏi:
+ Văn bản Hai loại khác biệt thuộc thể loại nào trong văn học?
 -GV giao nhiệm vụ yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi hoàn thiện phiếu học tập số 1
+ Bố cục của văn bản văn bản chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi.
- GV gọi các nhóm khác bổ sung.
- GV nhận xét bổ sung và chốt kiến thức.

- HS chú ý đoạn 1 từ đầu -> nội quy nhà trường.
GV yêu cầu HS theo dõi đoạn 1từ đầu-> Nội quy nhà trường trả lời câu hỏi để hoàn thiện  phiếu học tập số 2.
- Cô giáo giao cho học sinh bài tập gì? 
- Mục đích và yêu cầu của bài tập ấy?
- Ai là người kể ? 
- Câu chuyện kể lại là  gì? 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thảo luận.
- Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi.
- GV gọi các nhóm khác bổ sung.
- GV nhận xét bổ sung và chốt kiến thức.





- GV giao nhiệm vụ: HS theo dõi đoạn tiếp theo: Vào buổi sáng-> lời cảm ơn thầm lặng trả lời câu hỏi để hoàn thiện phiếu học tập số 3
- Tìm ra những biểu hiện cụ thể thể hiện sự khác biệt giữa các bạn trong lớp và J khi thực hiện bài tập giáo viên giao? 
- Nhận xét gì về sự khác biệt của số đông các bạn và J
	Biểu hiện của các bạn trong lớp
	Biểu hiện của J

	Nhận xét
	


- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thảo luận.
- Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi.
- GV gọi các nhóm khác bổ sung.
- GV nhận xét bổ sung và chốt kiến thức.






- GV giao nhiệm vụ HS theo dõi phần tiếp theo từ “Lần đầu tiên khi J làm như thế-> lại không nể phục cậu” trả lời câu hỏi để hoàn thành phiếu học tập số 4
+ Sau khi đưa ra hàng loạt các dẫn chứng thể hiện sự khác biệt số đông các bạn trong lớp với J tác giả đưa ra lí lẽ, quan điểm như thế nào?
+ Mỗi loại khác biệt có đặc điểm gì?
+ Em có đồng tình với cách phân chia như thế này không? Vì sao?
                    

- GV giao nhiệm vụ HS theo dõi đoạn cuối của văn bản trả lời câu hỏi
+ Do đâu mà số đông thường thể hiện sự khác biệt vô nghĩa ? 
+ Muốn tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa, con người cần có những năng lực và phẩm chất gì?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và trả lời câu hỏi
- GV gọi HS trả lời câu hỏi. HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét bổ sung và chốt kiến thức.

- Trong văn bản này tác giả đã triển khai vấn đề như thế nào? 
-Em có nhận xét gì về cách triển khai đó? 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và thảo luận.
- Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi.
- GV gọi các nhóm khác bổ sung.
- GV nhận xét bổ sung và chốt kiến thức.








- Sau khi tìm hiểu văn bản GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi
+Giữa việc kể lại câu chuyện và rút ra bài học từ câu chuyện, điều nào quan trọng hơn? 
+ Căn cứ vào đâu mà em xác định như vậy? 


- GV đặt câu hỏi: Khái quát lại những nét chính về nội dung và nghệ thuật của văn bản?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và suy nghĩ để trả lời câu hỏi
- Đại diện HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét và bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng

	I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Tác giả: Giong-mi Mun 
- Sinh 1964, người Hàn Quốc
- Tiến sĩ trường Đại học Kinh doanh Ha-vớt
2. Tác phẩm
a. Xuất xứ
- Trích từ cuốn sách “Khác biệt- thoát khỏi bầy đàn cạnh tranh”, theo Dương ngọc Lâm dịch NXB Khoa học xã hội và An-pha-búc, Hà Nội, 2017, tr.242-246.
b. Đọc và tìm hiểu chú thích.
- Đọc



- Chú thích
+ Phiên bản: bản sao lại từ một bản chính.
+ Pi-gia-ma: bộ đồ mặc ở nhà.
+ Quái đản: kì quái đến mực khó tin là có thật.
+ Quái dị: rất khác với những gì thường thấy, gây cảm giác khó coi.
II. Khám phá văn bản.
1. Các đặc điểm thể loại.
- Thể loại: Văn bản nghị luận.
-PTBĐ: Nghị luận.
-Vấn đề nghị luận: bàn về ý nghĩa những khác biệt của con người
- Bố cục: 3 phần
+ Phần 1: Nêu vấn đề: Từ đầu cho đến nội quy nhà trường ->Giới thiệu về một bài tập đặc biệt của giáo viên
+ Phần 2: Bàn luận về vấn đề: “Tiếp cho đến lại không nể phúc cậu”->  Những bằng chứng thể hiện sự khác biệt của số đông học sinh trong lớp và J
+ Phần 3: Kết thúc vấn đề: Còn lại 
->Suy ngẫm của tác giả về sự khác biệt có ý nghĩa và sự khác biệt vô nghĩa.

2. Nêu vấn đề nghị luận
+ Bài tập: Trong suốt 24 giờ đồng hồ, mỗi người phải cố gắng trở nên khác biệt.
+ Mục đích: Bộc lộ một phiên bản chân thật hơn về bản thân trước những người xung quanh.
+ Yêu cầu: không được gây hại, làm phiền người khác, vi phạm nội quy nhà trường.
+ Nhân vật tôi, người trực tiếp tham gia câu chuyện kể lại
+ Câu chuyện về sự thay dổi để khác biệt của các học sinh trung học.
->Bằng cách kể lại câu chuyện mà mình trực tiếp tham gia về sự thay đổi để khác biệt của các học sinh trung học.
3. Bàn luận về vấn ðề.
a.Bằng chứng thể hiện hai loại khác biệt
	 Các bạn trong lớp
	         J

	- Sử dụng quần áo biểu lộ cá tính:Trang phục kì dị  đồ pi-gia -ma kết hợp với áo thun dài tay;  kiểu tóc kì quặc.
- Làm trò quái đản với trang sức và phấn trang điểm.
- Tham gia vào các hoạt động ngu ngốc, gây sự chú ý: vừa đi dọc hành lang vừa cười, vừa hát, nhào lộn trong phòng ăn trưa.
	- Ăn mặc như mọi ngày bìnhthường.
-Ðứng lên trả lời các câu hỏi trong giờ học.
- Phát biểu một cách từ tốn, dõng dạc, lễ độ, chân thành nghiêm túc
- Xưng hô với giáo viên: thưa thầy cô, gọi các bạn bằng anh, chị.
- Tự tin bắt tay thầy giáo như một lời cảm ơn thầm lặng



	-> Số đông các bạn ăn mặc quái dị, làm trò lố.
	-> Cá nhân J hành động trang trọng, chững chạc, dũng cảm, mẫu mực.


-> Cách thể hiện sự khác biệt của mỗi người khác nhau.
b. Quan điểm của tác giả
- Điều tôi học được từ bài tập này là sự khác biệt chia làm 2 loại: Một loại khác biệt vô nghĩa và một loại khác biệt có ý nghĩa.
+ Khác biệt vô nghĩa: Những trò quái đảm, kì quặc nhưng dễ dàng tạo ra được, chiếm đa số.
+ Khác biệt có ý nghĩa: Những hành xử trang trọng, chững chạc, mẫu mực cần đến sự dũng cảm để thực hiện, ít người làm được
+ Đồng tình. Khác biệt có ý nghĩa là điều chúng ta hướng tới.
4. kết thúc vấn đề
- Số đông thường thể hiện sự khác biệt vô nghĩa. Vì đó là sự khác biệt bề ngoài, có tính chất dễ dãi, không cần huy động khả năng gì đặc biệt. Đó có thể là cách ăn mặc, kiểu tóc, nhiều động tác lạ mắt, sự sôi động ồn ào gây chú ý, ai muốn cũng có thể bắt chước.
- Muốn tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa con người cần phải có trí tuệ, biết nhận thức về các giá trị, phải có năng lực cần thiết, có bản lĩnh, sự tự tin..... những phẩm chất quý giá ấy không phải ai cũng có.
-> Sự khác biệt thực sự, có ý nghĩa ở mỗi người sẽ khiến mọi người đặc biệt chú ý.
* Cách triển khai vấn đề
- Đoạn mở đầu kể lại một hồi ức tuổi học trò, giáo viên giao một bài tập để học sinh tự do thể hiện sự khác biệt.
- Đoạn tiếp theo câu chuyện xoay quanh sự lựa chọn của số đông học sinh trong lớp và riêng J. 
-Lời bàn luận chỉ xuất hiện sau những đoạn kể như vậy.
    “Được thể hiện ở các câu văn: Kết quả vào cuối ngày hôm đó…….nể phục cậu. Nhưng khi điều này xảy ra……chẳng có gì khác biệt. Với nhóm thứ hai …..khác biệt thực sự.”
-> Đi từ thực tế để rút ra những điều cần bàn luận. Văn bản không mang tính chất bình giá nặng nề. 
- Việc rút ra bài học là điều quan trọng hơn
- Nếu lược bỏ hết những lời bàn luận , ý nghĩa câu chuyện sẽ không rõ ràng
- Tên văn bản không toát ra từ câu chuyện mà từ chính lời bàn luận của tác giả.
=> Câu chuyện làm cho vấn đề bàn luận trở nên gần gũi, nhẹ nhàng.
III. Tổng kết
a. Nội dung:  Văn bản đề cập  đến  sự khác biệt ở mỗi người. Có nhiều loại khác biệt, không phải khác biệt nào cũng đáng được nể phục và tôn trọng, chỉ khác biệt có ý nghĩa mới là khác biệt đích thực làm cho con người nổi bật và đáng quý trọng. 
b. Nghệ thuật
- Lí lẽ, dẫn chứng phù hợp, cụ thể, có tính thuyết phục.
- Cách triển khai từ bằng chứng thực tế để rút ra lí lẽ giúp cho vấn đề bàn luận trở nên nhẹ nhàng, gần gũi, không mang tính chất giáo lí.


                                          HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
* Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học. 
*  Tổ chức thực hiện: 
- GV cho HS trả lời câu hỏi:  Theo em bài học về sự khác biệt được rút ra từ văn bản này có phải chỉ có giá trị đối với lứa tuổi học sinh hay không? Vì sao? 
- HS bộc lộ quan điểm cá nhân
- HS khác nhận xét
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức
* Sự khác biệt có ý nghĩa là sự khác biệt thực sự, làm nên giá trị riêng cho mỗi người.
* Chỉ những người non trẻ mới tìm cách thể hiện sự khác biệt bằng những trò lố, những hành vi kì quặc, quái đản như thế 
   ->Bài học được rút ra từ đó có ý nghĩa thiết thực với các bạn học sinh. 
   - Không riêng gì các bạn trẻ mà cả những người trưởng thành nhiều khi cũng chưa nhận thức đầy đủ về sự khác biệt vô nghĩa và sự khác biệt có ý nghĩa, trong khi sự khác biệt là phương châm sống, là đòi hỏi bức thiết của mọi người. 
  -> Bài học được rút ra từ những suy ngẫm của tác giả có giá trị đối với bất cứ ai. 
.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
 * Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập
 * Tổ chức thực hiện
Viết kết nối với đọc
- GV yêu cầu HS: viết đoạn văn  (5-7 câu) với câu mở đầu: Tôi không muốn khác biệt vô nghĩa….hãy viết tiếp 5- 7 câu hoàn thành một đoạn văn
- GV hướng dẫn HS viết đoạn văn
* Hình thức :
- Viết đoạn văn dung lượng từ 5- 7 câu có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn.
- Vị trí câu chủ đề: “Tôi không muốn….” đầu đoạn các câu tiếp theo có sự kết nối liền mạch.
*  Nội dung: Viết tiếp câu chủ đề để hoàn thiện đoạn văn
-  Vì sao chúng ta không muốn sự khác biệt vô nghĩa?
+ Sự khác biệt vô nghĩa chỉ là cách bắt chước nhau, không tạo nên giá trị thực của một con người.
+ Sự khác biệt vô nghĩa đem đến sự thay đổi về hình thức, có tính chất dễ dãi, không huy động khả năng gì.
- Muốn tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa thì phải làm như thế nào?
+ Mỗi người luôn tự phấn đấu hoàn thiện bản thân, có thái độ sống đúng đắn, biết trân trọng những mọi người
+ Rèn luyện sự tự tin, sự kiên trì và không ngừng cố gắng.
->  Khẳng định mỗi chúng ta cần  sự khác biệt có ý nghĩa của mình
- Trên cơ sở gợi ý HS viết đoạn văn
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
      Bài vừa học
· Nắm được nội dung và nghệ thuật của văn bản Hai loại khác biệt
· Hoàn thiện bài tập vận dụng
     Bài sắp học
         Chuẩn bị bài: Thực hành Tiếng Việt trang 61, 62
IV Phụ lục
Phiếu học tập số 1: Bố cục văn bản
 Bố cục của văn bản văn bản chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần

	Phần 
	Giới hạn
	Nội dung

	1.Nêu vấn đề nghị luận
	
	

	2.Bàn luận về vấn đề
	
	

	3.Kết thúc vấn đề
	
	



Phiếu học tập số 2: Nêu vấn đề nghị luận
	Câu hỏi
	Trả lời

	-Cô giáo giao cho học sinh bài tập gì? 
-Mục ðích và yêu cầu của bài tập ấy?
	

	-Ai là ngýời kể ? 
-Câu chuyện kể lại là  gì? 
	



Phiếu học tập số 3: Sự khác biệt giữa các bạn trong lớp và J
Tìm ra những biểu hiện cụ thể thể hiện sự khác biệt giữa các bạn trong lớp và J khi thực hiện bài tập giáo viên giao? Nhận xét gì về sự khác biệt của số đông các bạn và J.
	Các bạn trong lớp
	J

	Nhận xét.
	



Phiếu học tập số 4
	Câu hỏi
	Trả lời

	- Sau khi ðýa ra hàng loạt các dẫn chứng thể hiện sự khác biệt số ðông các bạn trong lớp với J tác giả ðýa ra quan ðiểm nhý thế nào?
	

	- Mỗi loại khác biệt có ðặc ðiểm gì?
- Em có ðồng tình với cách phân chia nhý thế này không? Vì sao?
	


**********************************************************************
Ngày soạn:  28 /3 /2023
Ngày dạy:  30 /3 /2023
TIẾT 109 : THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Lựa chọn trật tự từ và tác dụng của việc lựa chọn từ ngữ trong câu. 
- Lựa chọn cấu trúc câu và tác dụng của việc lựa chọn cấu trúc câu.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng
- Nhận biết được vì sao khi viết/nói, người ta phải lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu. 
- Nhận biết  được thao tác lựa chọn từ ngữ và lựa chọn cấu trúc câu trong một ngữ cảnh, một kiểu VB với mục đích viết/nói cụ thể.
- Nhận biết nghĩa của từ ngữ trong văn bản. Năng lực sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt chính xác nội dung cần nói, viết.
b. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
3. Phẩm chất: 
Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập. 
- Giáo án,máy tính. Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động  ở nhà. 
III. Tiến trình dạy học
                                       
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	GV ra câu hỏi tình huống: An và Thảo trong giờ ra chơi đã nhìn thấy một chú chim nhỏ nằm im trên sân trường. An lên tiếng:
- Ôi! Có một con chim đã bị chết rồi.
Thảo tiếp lời: Sau cậu nói vậy? Nó chết đáng thương như vậy, mình phải dùng từ là con chim đã hi sinh chứ?
Theo em, em đồng tình  với ý kiến của bạn nào? Vì sao?
+ HS nghe và trả lời
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
	- HS lựa chọn cách nói của bạn An. Từ “hi sinh” cũng đồng nghĩa với chết nhưng chỉ dùng cho những người chịu sự tổn hại về vật chất, tinh thần  nhằm một mục tiêu cao cả hoặc một lý tưởng tốt đẹp.


           GV dẫn dắt: Như vậy, việc lựa chọn từ ngữ hay cấu trúc câu trong tạo lập văn bản có vai trò rất quan trọng, thể hiện được nội dung, thông điệp mà người viết muốn truyền tải. Đồng thời, thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ, dấu ấn cá nhân của người viết. Bài học hôm nay chúng ta cùng thực hành về cách lựa chọn từ ngữ, cấu trúc câu trong văn bản.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
* Mục tiêu: Nắm được cách lựa chọn từ ngữ phù hợp trong văn bản.
	Tổ chức thực hiện
	     Nội dung/Sản phẩm

	NV1 :GV nêu yêu cầu: Em hãy đọc phần Nhận biết tác dụng của việc lựa chọn từ ngữ trong câu (Trang 61).
-Nhận biết tác dụng của việc lựa chọn cấu trúc câu (SGK trang 62).
- GV đặt câu hỏi, HS thảo luận theo nhóm:
+ Trong nói và viết, em có thường xuyên cất nhắc, lựa chọn khi sử dụng từ ngữ, cấu trúc câu  không? 
+ Theo em, muốn lựa chọn từ ngữ, cấu trúc câu  phù hợp , ta cần phải làm gì? 
+ Khi viết câu, em cần chú ý những yếu tố nào?
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
	I. Ôn tập lí thuyết
1. Lựa chọn từ ngữ trong tạo lập văn bản
- Cần lựa chọn, sử dụng từ phù hợp nhất trong nói và viết.
2. Lựa chọn cấu trúc câu trong tạo lập văn bản
- Khi viết, cần chú ý những yếu tố:  tạo câu đúng ngữ pháp, chú ý ngữ cảnh, mục đích viết/nói, đặc điểm văn bản.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
*  Mục tiêu: Củng cố , vận dụng kiến thức đã học.
 
	       Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	NV1: Bài tập 1
- GV yêu cầu HS đọc bài tập 1.
-Thảo luận nhóm để hoàn thành PHT 1.
+Nhóm 1: câu a. Có thể  dùng từ kiểu để thay cho từ vẻ được không? Vì sao?
+Nhóm 2: b. Từ khuất có phù hợp hơn so với một số từ khác cũng có nghĩa là “chết” như: mất, từ trần, hi sinh…không?
-Vì sao?
+Nhóm 3: Câu c.Vì sao từ xúc động được chọn hợp lí hơn các từ khác như cảm động hay xúc cảm?
- GV hướng dẫn HS giải nghĩa các từ để tìm ra nghĩa, hoàn cảnh sử dụng. Từ đó giải thích và lựa chọn từ phù hợp cho câu văn.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ,  thảo luận.
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung .
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức. 

NV2: Bài 2/ trang 62.
- GV yêu cầu HS  làm bài tập 2: Chọn từ điền vào chỗ trống
-Nhóm 1,2: Câu a, b.
+Nhóm 3,4: Câu c,d.
+ HS thảo luận , điền vào PHT số 2. Đại diện trình bày.
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại.
NV3: Bài  3/ trang 62.
- GV yêu cầu HS đọc bài 3.
- GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm và  trả lời các câu hỏi:
+Nhóm 1:  Trong câu (a), cụm từ in đậm đóng vai trò gì trong câu và tác dụng của nó? Từ đó, nếu bỏ cụm từ thì ý nghĩa của câu sẽ thay đổi ra sao?
+ Nhóm 2 : Trong câu (b) (c) nói đến thứ tự các hoạt động, nếu thay đổi thứ tự đó có ảnh hưởng đến nội dung, ý nghĩa của câu không?
+ Nhóm 3 : Trong câu (c) nói đến thứ tự các hoạt động, nếu thay đổi thứ tự đó có ảnh hưởng đến nội dung, ý nghĩa của câu không?
+ HS thảo luận , hoàn thành PHT số 3. Đại diện trình bày.
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức .

NV4: Bài 4/ trang 36.
 - GV yêu cầu HS đọc bài tập 4.
GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm.
Gv gợi ý HS để thực hiện bài tập số 4 có thể thực hiện theo các thao tác:
- Nhận xét sự khác biệt về nghĩa của câu gốc và câu thay đổi cấu trúc: 
+Mỗi câu có mấy vế câu?
+Mối quan hệ về nghĩa giữa các vế như thế nào?
+Cấu trúc câu nào là hợp lý?
+ HS thảo luận và hoàn thành PHT số 4.
+ HS trình bày .
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại.
	II. Luyện tập
Bài tập 1/ trang 61
a. “Nhớ các bạn trong lớp tôi ngày trước, mỗi người một vẻ, sinh động biết bao.”
- Không thể dùng từ kiểu thay cho từ vẻ được. Hai từ này tuy gần nghĩa, nhưng vẫn có những nét khác nhau. Từ kiểu thường dùng để nói về hành động của con người (kiểu ăn nói, kiểu đi đứng, kiểu ăn mặc ….) hoặc một rạng riêng của đối tượng (kiểu nhà, kiểu quần áo, kiểu tóc, kiểu bài…) trong khi vẻ thường dùng để chỉ đặc điểm tính cách của con người (vẻ trầm ngâm, vẻ sôi nổi, vẻ lo lắng….)
b. “Giờ đây mẹ tôi đã khuất và tôi cũng đã lớn”
- Từ khuất được dùng trong câu: phù hợp hơn so với một số từ khác cũng có nghĩa là “chết” như: mất, từ trần, hi sinh. Nhắc đến cái chết của mẹ , người con dùng từ khuất thể hiện cách nói giảm nhằm giấu bớt nỗi đau mất mát.
c. “Tôi luôn nhớ về mẹ với niềm xúc động không nguôi.”
- Trong tiếng việt xúc động, cảm động, xúc cảm là những từ gần nghĩa chứ không hoàn toàn đồng nghĩa với nhau. Xúc động biểu hiện cảm xúc mạnh hơn so với cảm động hay cảm xúc. Vì thế, từ xúc động là sự lựa chọn phù hợp nhất cho câu.
Bài 2/ trang 62.
- Chọn từ ngữ thích hợp điền vò chỗ trống:
a. phản ứng
b. hoàn hảo
c. quan sát
d. nỗ lực

Bài  3/ trang 62.Nhận xét về nghĩa của câu khi thay đổi cấu trúc.
a. cụm từ giờ đây khi hổi tưởng lại là trạng ngữ. Thành phần này thông báo về thời gian xảy ra sự việc. Nếu bỏ trạng ngữ, câu văn sẽ không còn cụ thể, vì không xác định rõ hành động đó xảy ra vào lúc nào.
b. Câu văn “Cậu đã đứng lên trả lời câu hỏi.” cho biết hành động đứng lên phải diễn ra trước khi trả lời câu hỏi. Nếu viết lại thành: “Cậu đã trả lời câu hỏi và đứng lên.” thì các hành động không theo trật tự hợp lí như từng xảy ra trong thực tế.
c. Câu c: “Đến cuối tiết học, cậu tiến lên phía trước và bắt tay thầy giáo như một lời cảm ơn thầm lặng.” miêu tả hai hành động diễn ra theo thứ tự trước sau: “tiến lên phía trước” rồi mới có thể “bắt tay thầy giáo”, vì thầy ở phía trên bục giảng, J cùng các bạn ngồi ở bàn HS, phía dưới. Nếu đổi cấu trúc: “Đến cuối tiết học, cậu bắt tay thầy giáo như một lời cảm ơn thầm lặng và tiến lên phía trước.” thì hoá ra thầy và trò vốn đã đứng sẵn bên nhau, dễ dàng bắt tay nhau, hành động “tiến lên phía trước” sẽ thành vô nghĩa.
Bài 4/ trang 36.
a. Câu gốc: “Tôi không rõ tại sao cậu lại làm thế; có lẽ cậu thực sự có điều gì đó muốn nhắn nhủ với chúng tôi.” có hai vế, vế đẩu nêu băn khoăn về một điểu chưa rõ, vế sau đưa ra một dự đoán nhằm giải thích cho điều chưa rõ ở trên. - Nếu đổi cấu trúc thành “Có lẽ cậu thực sự có điều gì đó muốn nhắn nhủ với chúng tôi; tôi không rõ tại sao cậu lại làm thế.” : Câu vẫn có 2 vế nhưng vế 1 có lời giải thích lại xuất hiện trước vế 2 nêu điểu băn khoăn. Đặt câu thay đổi cấu trúc như vậy vào VB sẽ không hợp lí.
b. Quan sát hai câu này, ta có thể nhận thấy sự khác biệt về nghĩa.Ở câu gốc: Hai vế: điều quá nghiêm trọng và “căn bệnh” hết cách chữa được đặt trong quan hệ tăng tiến: Vế 1 nêu đó là điều không nghiêm trọng, vế 2 khẳng định có thể chữa được. Như vậy vế sau  diễn đạt tính chất tích cực ở mức cao hơn vế trước. Câu thay đổi cấu trúc đã đảo ngược tương quan này, và đó là điều không ổn.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG.
*. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu để tạo lập đoạn văn , củng cố kiến thức.
- GV yêu cầu HS: viết đoạn văn  (5-7 câu) miêu tả hoạt động của học sinh trong giờ ra chơi ở trường em. Chú ý sử dụng từ ngữ và cấu trúc câu phù hợp.
- GV có thể cho học sinh về nhà viết hoàn thành đoạn văn.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
       - Bài vừa học: 
               + Nắm chắc cách lựa chọn trật từ từ và lựa chọn cấu trúc câu và tác dụng.
               + Làm hoàn chỉnh các bài tập trên vào vở.
      - Bài sắp học:   + Đọc kĩ và soạn bài “Bài tập làm văn  (SGK Ngữ văn 6 trang 63).
**********************************************************************Ngày soạn: 26 /3 /2023
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TIẾT 110:
VĂN BẢN 3. BÀI TẬP LÀM VĂN
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
 - Văn bản thuộc thể loại truyện; sự khác nhau cơ bản giữa văn bản nghị luận và văn bản văn học. 
2. Năng lực
a. Năng lực riêng
- Nhận biết văn bản thuộc thể loại truyện
- Nhận biết được sự khác nhau cơ bản giữa văn bản nghị luận và văn bản văn học ngay cả khi cùng chủ đề.
b. Năng lực chung
 - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, hợp tác......
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh có được những phẩm chất tốt đẹp: tự lập. biết suy nghĩ, nỗ lực cố gắng và hoàn thành nhiệm vụ của mình.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập
- Giáo án, máy tính, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
* Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ:
+ Từ khi vào lớp 1 cho đến nay, hẳn đã có lúc em muốn nhờ người khác làm hộ bài tập khó hoặc khi cần nộp bài gấp. Em có thấy đó là điều bình thường không?
+ Nếu gặp một đề văn yêu cầu tả/kể về một người bạn thân nhất của em, em có cho rằng bài do người khác viết hộ sẽ nói đúng về người bạn hơn bài do em tự viết không? 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ,suy nghĩ trả lời
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới:
                                 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
 * Mục tiêu
- HS biết cách đọc và tìm hiểu nghĩa của một số từ trong phần chú thích; nắm được những vấn đề chung trong văn bản: thể loại, PTBĐ, ngôi kể.
- Nắm được nội dung, nghệ thuật của văn bản qua các phần đọc và tìm hiểu văn bản
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	GV giao nhiệm vụ: Nêu tên tác giả, xuất xứ của văn bản?
- GV hướng dẫn cách đọc: Đọc to, rõ ràng, phân biệt lời người kể chuyện với lời nhân vật. Lời kể chuyện có phần hài hước, vui nhộn; lời đối thoại giữa các nhân vật có nhiều sắc thái
- GV đọc mẫu một đoạn, gọi HS đọc tiếp. GV quan sát, nhận xét đánh giá.
- GV cho HS tìm hiểu chú thích SGK, GV quan sát, khích lệ HS và nhận xét đánh giá
GV giao nhiệm vụ:
- HS trả lời câu hỏi vào PHT số 1:
+ Văn bản được viết theo thể loại gì?
+ Văn bản sử dụng phương thức biểu đạt nào?
+ Văn bản sử dụng ngôi kể nào? Tác dụng của ngôi kể đó?  
- HS trả lời, HS khác nhận xét
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
GV giao nhiệm vụ:-
- Nêu các sự việc chính trong truyện? Trên cơ sở các sự việc chính tóm tắt lại văn bản Bài tập làm văn?
- HS trả lời, HS khác nhận xét
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức





GV giao nhiệm vụ:
- HS trả lời câu hỏi vào PHT số 2:
+ Bài tập làm văn mà cô giáo yêu cầu  Ni-cô-la là gì?
+ Theo em, tại sao cậu phải nhờ bố làm hộ bài tập?
+ Vì sao bố Ni-cô-la tỏ ra sốt sắng, hào hứng giúp con trai?
+ Theo em hành động nhờ người khác làm giúp bài tập là nên hay không nên?
- HS trả lời, HS khác nhận xét
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
GV giao nhiệm vụ:
+ Hành động của bố như thế nào khi giúp con làm Bài tập làm văn?
- HS trả lời, HS khác nhận xét
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
GV giao nhiệm vụ:
- HS hoàn thành PHT số 3:
+ Vì sao cả bố và ông Blê-đúc cần phải biết ai là người bạn thân nhất của Ni-cô-la khi muốn làm hộ bài tập làm văn cho cậu?
+ Tại sao sau khi Ni-cô-la kể ra nhiều người bạn của mình mà bố cậu vẫn thấy khó viết?
+ Như vậy việc bố làm bài thay cho con là khó hay dễ?
GV giao nhiệm vụ:
+ Điều gì đã xảy ra giữa bố của Ni-cô-la và ông Blê-đúc?
- HS trả lời, HS khác nhận xét
- GV nhận xét, bổ sung, chốt .
GV giao nhiệm vụ:
- HS thảo luận câu hỏi:
+ Ni-cô-la đã có quyết định như thế nào ? Kết quả ra sao?
+ Ni-cô-la rút ra được điều gì?
- HS trả lời, HS khác nhận xét
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
GV giao nhiệm vụ:
- HS thảo luận câu hỏi: Em hãy nêu suy nghĩ về bài học mà Ni-cô-la rút ra.
-Dự kiến:
+ Chỉ có làm bài bằng sự suy nghĩ, bằng cảm xúc, trải nghiệm của bản thân thì mới bộc lộ được năng lực thực sự của mình, thấy được điểm mạnh cần phát huy và điểm yếu cần khắc phục.
+ Trong học tập, hoạt động nhóm, trao đổi, giúp đỡ nhau là điều cần thiết, tuy nhiên viết một bài tập làm văn phải là hoạt động của cá nhân không thể hợp tác như làm những công việc khác.
- HS trả lời, HS khác nhận xét
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
GV đặt câu hỏi: 
+ Tóm tắt nội dung, ý nghĩa, nghệ thuật văn bản.
- HS tiếp thảo luận và trả lời từng câu hỏi
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Tác giả
- Rơ-nê Gô-xi-nhi (nhà văn Pháp)
- Giăng-giắc Xăng-pê (hoạ sĩ Pháp)
2. Đọc và tìm hiểu chú thích
- Đọc 
- Tìm hiểu chú thích và giải thích từ khó SGK: 
+ Ban dắc
+ Bố cục
+ Lẹt đẹt
+ Phật ý
+ Ca vát

3. Tìm hiểu chung
- Thể loại: Truyện ngắn
- Phương thức biểu đạt: Tự sự
- Ngôi kể: Ngôi thứ nhất, người kể chuyện xưng “tôi” 
-> Giúp nhân vật thể hiện được những tâm trạng, suy nghĩ của mình một cách cụ thể và rõ nét.
- Các sự việc chính: 
+ Ni-cô-la nhờ bố mình làm hộ bài tập làm văn miêu tả người bạn thân và bố cậu vui vẻ nhận lời
+ Bố hướng dẫn cậu bé làm bài: xác định người bạn thân nhất 
và ghi ra những đức tính mà mình thích ở bạn 
+ Ni-cô-la kể ra 6 người bạn của mình, bố tròn mắt nhìn và nhận định thế thì khó hơn bố tưởng
+ Ông hàng xóm Blê-đúc sang chơi và muốn giúp cậu làm bài cho nhanh nhưng bị bố cậu từ chối
+ Bố và ông Blê-đúc tức giận, tranh cãi nảy lửa với nhau 
+ Ni-cô-la tự làm bài tập của mình, được điểm cao và được cô giáo khen
Bố và ông Blê-đúc sau lần đó đã không nói chuyện với nhau nữa 
- Tóm tắt:
Ni-cô-la có bài tập làm văn miêu tả người bạn thân nhất của mình và câu muốn bố giúp. Bố yêu cầu cậu chọn một người bạn thân nhất và những đức tính Ni-cô-la thích ở bạn. Sau khi Ni-cô-la kể ra một loạt các bạn của mình thì bố nhận định là khó hơn bố tưởng. Bất ngờ lúc đó ông hàng xóm Blê-đúc xuất hiện và muốn cùng giúp cậu nhưng bị bố cậu từ chối. Hai người tranh cãi nảy lửa. Cuối cùng Ni-cô-la quyết định tự làm. Kết quả là bài văn của câu được điểm cao và được cô giáo khen, chỉ có điều sau đó bố và ông Blê-đúc đã không còn nói chuyện với nhau nữa.
II. Khám phá văn bản.
1. Ni-cô-la nhờ bố làm bài tập làm văn
- Đầu bài: “Tình bạn: hãy miêu tả người bạn thân nhất của em.”
- Cậu phải nhờ bố vì:
+ Ni-cô-la học yếu môn Văn, không tự tin về môn văn
+ Đề văn khó nên Ni-cô-la cảm thấy chật vật.
+ Trong học tập, Ni-cô-la thường có thói quen cậy dựa, không tự lực
- Cho dù là lí do nào đi nữa thì việc nhờ bố làm hộ bài văn cũng là điều không thể chấp nhận được. Cần nỗ lực, cố gắng làm bài tập của mình
2. Diễn biến câu chuyện Ni-cô-la nhờ bố làm bài tập làm văn
- Hỏi về người bạn thân nhất của con
- Yêu cầu chọn một người bạn và ghi ra những đức tính mà Ni-cô-la thích
- Tròn mắt nhìn khi con liệt kê một loạt những người bạn
- Nhận định: Thế thì khó hơn bố tưởng


- Cả bố và ông Blê-đúc phải biết ai là người bạn thân của Ni-cô-la thì mới đáp ứng được yêu cầu của đề. Nếu không biết người bạn thân nhất của Ni-cô-la mà vẫn viết thì bài văn ấy nói về người khác.
- Bố của Ni-cô-la cảm thấy khó viết vì bố hoàn toàn không hiểu về những người bạn đó của con.
- Làm bài thay cho con không hề dễ như người bố nghĩ.


- Bố của Ni-cô-la và ông hàng xóm Blê-đúc xảy ra tranh luận vì ai cũng muốn làm bài cho cậu bé.
- Sau màn công kích lẫn nhau bố Ni-cô-la đã vảy mực vào ca-vát của ông Blê-đúc, ông Blê-đúc rất tức giận.



3. Ni-cô-la quyết định tự làm bài văn
- Quyết định tự mình làm bài văn về người bạn là Ác-nhăng 
- Kết quả: Bài tập làm văn được điểm rất cao, được cô giáo khen: “Bài viết rất cá tính, đề tài độc đáo”
- “ Tôi hiểu rằng bài tập làm văn của tôi thì tốt nhất là tôi tự làm một mình”
-> Bài học: Cần phải tự lực, cố gắng hoàn thành công việc.

III. Tổng kết
* Nghệ thuật:
- Nghệ thuật kể chuyện và ngôn ngữ đối thoại sinh động, hấp dẫn
- Giọng điệu hài hước, dí dỏm, vui nhộn
* Nội dung, ý nghĩa:
- Truyện kể về việc Ni-cô-la nhờ bố làm hộ bài tập làm văn
- Nên tự lực, cố gắng hoàn thiện công việc của mình.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
* Mục tiêu Củng cố lại kiến thức đã học, vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, áp dụng vào thực tế cuộc sống.
* Tổ chức thực hiện:
- GV giao câu hỏi:
  Câu 1: Nếu gặp một đề văn như của Ni-cô-la, em phải làm gì?
- Dự kiến trả lời:
+ Cố gắng suy nghĩ, để tự mình viết theo cảm xúc và suy nghĩ, cũng như những cảm nhận riêng về bạn thân.
+ Hình dung, cảm nhận về người bạn thân về: ngoại hình; cá tính; sở thích; lời nói, cử chỉ; thái độ, cách cư xử của bạn với mình và mọi người...
+ Luôn suy nghĩ tích cực về bạn để có cái nhìn thật đẹp về bạn.
+ Có thể hỏi người thân (nếu thật cần thiết) để có các gợi ý và có cái nhìn về người bạn toàn diện hơn nhưng không nhờ viết.
- HS trả lời
- GV nhận xét, đánh giá chốt kiến thức.
  Câu 2: Trong học tập cũng như trong cuộc sống, nếu gặp phải khó khăn trở ngại em phải làm gì? 
- Dự kiến trả lời:
+ Bình tĩnh trước tình huống khó khăn thử thách
+ Dũng cảm đối diện với khó khăn
+ Kiên trì vượt qua khó khăn thử thách
- HS trả lời
- GV nhận xét, đánh giá chốt kiến thức.
* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
    Bài vừa học: 
      - Nắm chắc các kiến thức cho toàn bộ chủ đề: “Gần gũi và khác biệt”  
      - Nắm vững nội dung, nghệ thuật văn bản Bài tập làm văn
    Bài sắp học: Chuẩn bị bài viết: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm.
  IV. Phụ lục 
Phiếu học tập số 1:
	Câu hỏi

	Trả lời


	Văn bản được viết theo thể loại gì?
	

	Văn bản sử dụng phương thức biểu đạt nào?
	

	Văn bản sử dụng ngôi kể nào? Tác dụng của ngôi kể đó?  
	


Phiếu học tập số 2:
	Câu hỏi

	Trả lời


	Bài tập làm văn mà cô giáo yêu cầu  Ni-cô-la là gì?
	

	Theo em, tại sao cậu phải nhờ bố làm hộ bài tập?
	

	Vì sao bố Ni-cô-la tỏ ra sốt sắng, hào hứng giúp con trai?
	

	Theo em hành động nhờ người khác làm giúp bài tập là nên hay không nên?
	


Phiếu học tập số 3:
	Câu hỏi

	Trả lời


	Vì sao cả bố và ông Blê-đúc cần phải biết ai là người bạn thân nhất của Ni-cô-la khi muốn làm hộ bài tập làm văn cho cậu?
	

	Tại sao sau khi Ni-cô-la kể ra nhiều người bạn của mình mà bố cậu vẫn thấy khó viết?
	

	Tại sao sau khi Ni-cô-la kể ra nhiều người bạn của mình mà bố cậu vẫn thấy khó viết?
	


**********************************************************************
Ngày soạn:  29 /3 /2023
Ngày dạy: 31 /3 /2023.
TIẾT 111, 112, 11, 114.
[bookmark: _Hlk131944680]VIẾT BÀI VĂN TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG    
 (VẤN ĐỀ) MÀ EM QUAN TÂM.
I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực:
- Biết chọn một hiện tượng có vấn đề để trình bày ý kiến của bản thân bằng một bài viết được thực hiện theo các bước của quy trình viết bài bản.
- Bài viết đảm bảo các đặc trưng của kiểu bài nghị luận, dùng lí lẽ, bằng chứng, có phương thức biểu đạt phù hợp.
2. Về phẩm chất
- Trung thực, thể hiện đúng những suy nghĩ riêng của bản thân; có ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
II. THIẾT BỊ  DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- SGK, SGV.
- Tranh ảnh, tư liệu liên quan 
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học.

	        Tổ chức thực hiện
	        Nội dung/ sản phẩm

	* GV nêu yêu cầu:
·  Em hãy cho biết VB “Xem người ta kìa!” viết ra nhằm mục đích gì? Em có tán thành với ý kiến tác giả trình bày trong VB không?
· Em hãy quan sát các hình ảnh và suy nghĩ tìm ra một vài hiện tượng được gợi ra từ hình ảnh đó.

     GV kết luận, dẫn dắt vào nội dung tiết học.
·   Có nhiều vấn đề của cuộc sống luôn được đặt ra cho chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ để đưa ra quan điểm của mình. Trước vấn đề ấy, các em có thể phát biểu ý kiến, nêu lên những suy nghĩ, nhận xét; đưa ra lí lẽ và dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ cho ý kiến của mình. Tiết học hôm nay sẽ giúp các em biết cách để trình bày ý kiến về một vấn đề gần gũi trong cuộc sống.
	Vb: “Xem người ta kìa”
- Thế giới này muôn hình, muôn vẻ. Mỗi người cần được tôn trọng với với tất cả những cái khác biệt vốn có.
- Em tán thành với ý kiến được trình bày trong văn bản vì tác giả của bài viết đã đưa ra được những lí lẽ và bằng chứng thuyết phục cho thấy mỗi một cá nhân đều có đặc điểm, thế mạnh khác nhau. Chúng ta cần tôn trọng điều đó đồng thời phải biết phát huy thế mạnh của bản thân mình. 
- Các hiện tượng trong ảnh: chê bai nét ngoại hình của người khác, rác thải vừa bãi, nghiện game, tình đồng bào trong đại dịch covid,…




        2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
    I. Tìm hiểu chung về bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm
a.  Mục tiêu: HS hiểu yêu cầu đối với bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm:

	Tổ chức thực hiện:

	Dự kiến sản phẩm

	HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI CHIA SẺ:
* GV giao nhiệm vụ: 
(1)Trong phần kiến thức ngữ văn và qua 2 VB nghị luận em đã học, hãy nhắc lại những yếu tố cơ bản của kiểu văn bản nghị luận?
GV hướng dẫn thảo luận theo hình thức bàn. 
+ Dãy trái: VB Xem người ta kìa!
+ Dãy phải: VB Hai loại khác biệt.
- Chỉ ra hiện tượng (vấn đề) được nêu để bàn trong VB?
- Người viết tỏ thái độ gì trước vấn đề VB đặt ra?
- Người viết đã đưa ra những lí lẽ gì? Những bằng chứng nào được sử dụng?
(2) Vậy, theo em viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) cần có những yêu cầu gì?
* HS thảo luận theo  câu hỏi.
*Đại diện hs trình bày kết quả thảo luận.
*GV nhận xét, chốt lại các yêu cầu:











* GV giới thiệu: VB. Cho 1 HS đọc to VB, cả lớp cùng theo dõi
* GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm bàn. (Thời gian 10 phút
- Bài viết trình bày ý kiến về hiện tượng (vấn đề) gì? Nhờ đâu e nhận ra điều đó?
- Người viết đồng tình hay phản đối hiện tượng (vấn đề)? 
- Người viết đưa ra những lí lẽ gì để bàn về hiện tượng (vấn đề)?
- Những bằng chứng nào được sử dụng?
* HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
* Đại diện nhóm trình bày sản phẩm thảo luận
*GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn (nếu cần)
* GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.
 


 
	I. Yêu cầu đối với bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm
1. Dẫn chứng về VB nghị luận:
a. VB Xem người ta kìa!:
+ Bàn về vấn đề: : Ý nghĩa về những cái chung của mọi người và cái riêng biệt của mỗi ngừời.
+ Thái độ của người viết: trân trọng, khẳng định sự đáng quý trong nét riêng của mỗi người.
+Dùng lí lẽ và bằng chứng để làm rõ vấn đề.
b. VB Hai loại khác biệt: 
+ Bàn về vấn đề: Sự khác biệt có ý nghĩa, sự khác biệt làm nên giá trị riêng cũng như bản sắc của mỗi người.
+ Thái độ của người viết: phủ nhận sự khác biệt vô nghĩa, trân trọng, khẳng định giá trị của khác biệt có nghĩa.
Dùng lí lẽ và bằng chứng để làm rõ vấn đề.
2. Kết luận: Yêu cầu đối với bài văn nghị luận trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề):
- Nêu được hiện tượng (vấn đề) cần bàn luận.
- Thể hiện được ý kiến của người viết.
- Dùng lí lẽ và bằng chứng để thuyết phục người đọc.
II. Phân tích bài viết tham khảo
VB: “ Câu chuyện đồng phục”
- Hiện tượng, vấn đề: Bàn về quy định học sinh mặc đồng phục khi đến trường.
- Thái độ quan điểm của người viết:  đồng tình với quy định mặc đồng phục đối với học sinh.
- Lí lẽ :
+ Đồng phục tạo ra vẻ đẹp hài hòa.
+ Đồng phục góp phần tạo nên bản sắc của từng trường.
+ Đồng phục xóa cảm giác về sự phân biệt giàu nghèo.
+ Đồng phục không làm mất đi cá tính của từng người.
· Dẫn chứng: 
+ Cảnh toàn trường tập trung, từ trên cao nhìn xuống
+ Ví dụ về đồng phục của mỗi trường: lê Qúy Đôn, Lương Thế Vinh, Đặng Thái Mai,...
+ Dẫn chứng về hoàn cảnh của một số bạn trong lớp: Hoàn, Lê, Phương; về tình cách khác nhau của mỗi bạn Hiền, Vân, Hoạt,...



    Hoạt động 3: III. Thực hành viết theo các bước.
1. Trước khi viết
a.  Mục tiêu: HS xác định được mục đích viết để thuyết phục người đọc (người nghe) theo ý kiến của mình; dự kiến người đọc tiềm năng (thầy, cô, bạn...). Từ đó giúp HS có ý thức bám sát mục đích viết đặt ra từ đầu và đối tượng người đọc mà bài viết hướng đến.
- Biết lần lượt thực hiện các bước chọn đề tài, tìm ý, lập dàn ý, viết bài…

	 Tổ chức thực hiện:
	Dự kiến sản phẩm

	(1)HOẠT ĐỘNG NHÓM
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
Trước khi viết, em cần chuẩn bị những gì ?
- (a) Lựa chọn đề tài: GV yêu cầu HS  đọc SGK để tham khảo các đề tài được giới thiệu (HS cũng có thể tự tìm đề tài mới). Cần lưu ý:
- Hiện tượng (vấn đề) có gần gũi với thực tế học tập và sinh hoạt của em hay không?
- Em có hiểu biết về hiện tượng (vấn đề) đó không?
- Bản thân em đã trải nghiệm, quan sát, suy nghĩ như thế nào về hiện tượng (vấn đề) ấy?
(b) Tìm ý 
-Cần hiểu như thế nào về hiện tượng (vấn đề) này?
-Ý kiến, thái độ của em về vấn đề?
· Những khía cạnh cần bàn bạc?
· Bài học rút ra từ vấn đề?










(c) Sắp xếp các ý đã tìm thành một dàn ý:
- Mở bài em sẽ làm gì?
- Thân bài:
Em sẽ chọn lí lẽ cơ bản nào? Dẫn chứng nào sẽ phù hợp và tiêu biểu cho lí lẽ ấy?
Sắp xếp các ý ra sao cho tăng độ thuyết phục?

- Kết bài có nhiệm vụ như thế nào?

* HS viết ra giấy phần tìm ý, lập dàn ý đề tài đã chọn.Trao đổi với bạn
+ GV quan sát
+ HS trình bày ý tưởng. HS khác và GV nhận xét, bổ sung
GV nhận xét, đánh giá, bổ sung khen ngợi những sp tốt. Khích lệ HS chưa đạt được yêu cầu nỗ lực hơn.

	III. Thực hành viết theo các bước.
1. Trước khi viết
a. Lựa chọn đề tài: Hiện tượng (vấn đề) cần bàn là gì?
Chọn một trong các đề tài sau: 
- Tôn trọng người khác và mong muốn được người khác tôn trọng. 
- Thái độ đối với người khuyết tật
- Noi gương những người thành công 
- Đánh giá khả năng của bản thân
- Hiện tượng bắt nạt trong trường học hiện nay.
Ví dụ: Chọn đề: Em hãy viết bài văn trình bày ý kiến của mình về hiện tượng bắt nạt trong trường học hiện nay.

b. Tìm ý
- Hiểu biết cơ bản về hiện tượng (vấn đề) cần bàn.
- Ý kiến, thái độ của em về hiện tượng(vấn đề) đó (đúng/sai; lợi/ hại; cần thiết/ không cần thiết; tích cực/ tiêu cực)
-Tại sao vậy?:
+Những khía cạnh cần bàn luận.
+ Lí lẽ để bàn luận vấn đề:
+Bằng chứng làm sáng tỏ hiện tượng
- Mở rộng vấn đề: 
+ Làm thế nào để phát huy (hiện tượng tích cực), hạn chế, loại bỏ (hiện tượng tiêu cực)
+Bài học (thông điệp) em muốn nhắn gửi 
c. Lập dàn ý
* Mở bài: 
+Giới thiệu hiện tượng (vấn đề) cần bàn luận: Hiện tượng bắt nạt (Bạo lực học đường).
+Thái độ của em: Coi là việc xấu, không đồng tình.
- Thân bài: Ðưa ra ý kiến bàn luận.
+ Ý 1: Bạo lực học đường là gì? Ai là thủ phạm? Ai là nạn nhân?(lí lẽ, bằng chứng)
+ Ý 2:  Bạo lực học đường có tác hại như thế nào? (lí lẽ, bằng chứng)
+ Ý 3 : Bàn luận mở rộng: Làm thế nào để chấm dứt nạn bạo lực học đường?(lí lẽ, bằng chứng).
- Kết bài: Nhắn gửi thông điệp tới mọi người.






 (
PHIẾU TÌM Ý
Họ và tên HS: ………………………….
Nhiệm vụ
: Tìm ý cho bài văn 
trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm
-. 
Hiện tượng (vấn đề) cần bàn là :................. ..........................................................
 ............................................................................................................................
-. 
Ý kiến, thái độ của em về hiện tượng(vấn đề) đó: ...............................................
...........................................................................................................................
-. Lí lẽ để bàn luận vấn đề: 
.....................................................................................
..................................................................................................................................
.
-.
Bằng chứng làm sáng tỏ hiện tượng
..................................................................................................................................
.
..................................................................................................................................
.
. Bài học em rút ra.....................................................................................................
)


2. Viết bài 
a.  Mục tiêu: HS biết bài viết, tự sửa lại bài (nếu cần thiết)

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	Dự kiến sản phẩm

	GV cho  HS viết theo các yêu cầu đối với bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm, và dựa vào dàn ý đã lập để viết
HS viết và tự chỉnh sửa
+ HS báo cáo kết quả 
+ Các nhóm nhận xét.
GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
Chuẩn kiến thức về yêu cầu đối với bài văn .
+HS tự sửa bài viết để hoàn chỉnh theo yêu cầu dạng bài trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) .
+Tự kiểm tra lại bài viết của mình theo gợi ý của GV ( Theo bảng SHS tr69).
	2. Viết bài: Chú ý: 
- Mở bài: Chọn một trong hai cách:
+ trực tiếp: Nêu thẳng hiện tượng
+ gián tiếp: kể ngắn gọn một câu chuyện ngắn để giới thiệu hiện tượng (vấn đề).
· Thân bài: Mỗi ý trình bày thành một đoạn văn, có lí lẽ bằng chứng cụ thể.
· Thể hiện rõ quan điểm của người viết.
· Có thể kết hợp yếu tố biểu cảm, tự sự phù hợp


3: Trả bài:
a.  Mục tiêu: HS củng cố lại các các yêu cầu của bài viết, tự sửa lại bài (nếu cần thiết)

	Tổ chức thực hiện:

	Dự kiến sản phẩm

	-GV trả bài cho HS, hướng dẫn HS chỉnh sửa lại bài viết trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm,
- HS tự chữa bài mình theo bảng hướng dẫn.
- Tạo nhóm để HS đọc và chữa bài cho nhau ( HĐ nhóm, kĩ thuật giải quyết vấn đề: để HS tìm ra cái đã biết, cái chưa biết trong nhiệm vụ viết, tạo nên ý thức tìm hiểu làm rõ vấn đề)
- GV chọn một số bài để nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm chung cho cả lớp. Lưu ý không nên nêu tên HS để khen, chê trước lớp.

	3. Chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
* Kiểm tra, điều chỉnh bài viết theo bảng gợi ý sau:
* HS chữa bài cho nhau





Phiếu chỉnh sửa bài viết
Họ tên bạn được sửa:..........................................................
Họ tên người sửa:.................................................................
	Yêu cầu
	Gợi ý chỉnh sửa
	ND nhận xét/chỉnh sửa

	Nêu được hiện tượng (vấn đề) cần bàn luận
	Ðọc lại phần MB, nếu chưa thấy hiện tượng (vấn đề) cần bàn luận thì phải nêu cho rõ.
	

	Thể hiện được ý kiến (tình cảm, thái độ, cách đánh giá,…) của người viết về hiện tượng (vấn đề) 
	Bổ sung những câu tình cảm, thái độ, cách đánh giá về hiện tượng (vấn đề) nếu thấy còn thiếu.
	

	Ðưa ra được những lí lẽ, bằng chứng  để bài viết có sức thuyết phục.
	Kiểm tra các lí lẽ bằng chứng, nếu lí lẽ chưa chắc chắn, bằng chứng chưa tiêu biểu hoặc còn thiếu thì phải chỉnh sửa, thay thế, bổ sung.
	

	Ðảm bảo các yêu cầu về chính tả và diễn đạt
	Phát hiện lỗi về chính tả và diễn đạt để sửa lại cho phù hợp
	


Hoạt động 4: Vận dụng:(Hướng dẫn cho HS về nhà làm).
a.  Mục tiêu: HS củng cố lại các các yêu cầu của bài viết, rèn kĩ năng viết 

	Tổ chức thực hiện
	Dự kiến sản phẩm

	-GV hướng dẫn HS chọn đề tài, tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý cho đề bài theo các bước đã được học. Sau đó cho các em về nhà thực hiện các bước:
- Xác định kiểu bài? hiện tượng (vấn đề) cần bàn là gì?
- Phần tìm ý em sẽ thực hiện những nội dung gì?
- Lập dàn ý trước khi viết.
-Hoàn thành bài viết.
-Đọc lại và sửa chữa.
	Đề bài: Viết bài văn trình bày ý kiến về vấn đề sự cần thiết của việc tôn trọng người khác và mong muốn được người khác tôn trọng. 
a. TÌm hiểu đề.
- Kiếu bài: Nghị luận 
- Hiện tượng (vấn đề): sự cần thiết của việc tôn trọng người khác và mong muốn được người khác tôn trọng. 
b. Tìm ý
* Hiểu tôn trọng người khác là gì?
*Tại sao tôn trọng người khác là điều cần thiết. 
 Các khía cạnh cần bàn:
- Lí lẽ 
+ Giúp cho họ tự tin vào bản thân mình hơn, lạc quan hơn vào cuộc sống.
+ Học được cách lắng nghe, đồng cảm, từ đó hoàn thiện bản thân mình hơn.
+ Cũng chính là tôn trọng quan điểm của chính mình
+ Tạo ra một môi trường sống lành mạnh, tích cực, văn minh
+ Bằng chứng:
- Mở rộng vấn đề: tìm một số việc làm thiếu tốn trọng người khác mà em thấy.
- Làm thế nào để biết sống tôn trọng, và được người khác tôn trọng mình?
- Bài học (thông điệp) em muốn nhắn gửi 
c. Lập dàn ý.


  DÀN Ý THAM KHẢO
1. Mở bài: Giới thiệu hiện tượng (vấn đề) cần bàn luận: Sự cần thiết của việc biết tôn trọng người khác và mong muốn người khác tôn trọng. 
Ví dụ: Đôi khi trên đường hoặc nơi công cộng, chúng ta chứng kiến những người khuyết tật tự nhiên, bị người khác cười nhạo. Hoặc cũng có trường hợp ai đó bị người khác coi thường, chọc ghẹo. Nguyên nhân sâu xa của điều này, hoàn toàn là sự thiếu tôn trọng mà ra. Vậy vấn đề tôn trọng người khác và mong muốn người khác tôn trọng là điều vô cùng cần thiết với tất cả mọi người trong xã hội..
2.Thân bài: Ðưa ra ý kiến bàn luận
- Hiểu tôn trọng người khác là gì?
+Là tôn trọng mọi đặc điểm tự nhiên của người khác như ngoại hình, giọng nói, tính cách, sở thích…coi đó là điều bình thường , không kì thị, xoi mói, chế nhạo.
+Là cư xử đúng mực, coi trọng danh dự, nhân phẩm và quyền lợi của mỗi người.
 Sự cần thiết phải tôn trọng người khác và mong muốn người khác tôn trọng. 
+ Mỗi người đều có những sự khác biệt.Tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng sự khác biệt của mỗi người.
+ Giúp cho họ tự tin vào bản thân mình hơn, lạc quan hơn vào cuộc sống.
+ Tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng chính mình. Người biết tôn trọng quan điểm của người khác sẽ được mọi người yêu quý và tôn trọng.
+ Tạo ra một môi trường sống lành mạnh, tích cực, văn minh, thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân.
- Bằng chứng về sự tôn trọng người khác: .
+ Về thái độ, lời nói: Lịch sự, hòa nhã, lễ phép, thân thiện.
+ Về cử chỉ, hành động: Cư xử đúng phép tắc, theo quy định chung, chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người…
- Phê phán những hành vi không biết tôn trọng người khác: đánh cãi nhau, nói xấu, nhạo báng chế giễu…
3. Kết bài:  Bài học (thông điệp) em muốn nhắn gửi: Biết sống tôn trọng người khác đó là cách sống văn minh, tạo niềm vui cho mình và mọi người, làm cho xã hội tốt đẹp.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	        Mức độ

      Tiêu chí
	
    Mức 1
	
        Mức 2
	
        Mức 3

	Bài viết trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề).
(10 điểm)
	Nội dung bài viết còn sơ sài, độ thuyết phục chưa cao; người  nói chưa tự tin trong trình bày
 ( 5 – 6 điểm)
	Nội dung bài viết trình bày chi tiết; độ thuyết phục khá cao, biết dùng lí lẽ, bằng chứng; người  nói trình bày tương đối tốt.
(7- 8 điểm)
	Nội dung bài viết trình bày sâu sắc;  độ thuyết phục khá cao; người  nói trình bày tự tin, có kết hợp ngôn ngữ cơ thể
(9- 10 điểm)


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
      Bài vừa học: Hoàn thành bài viết ở phần vận dụng để chữa vào buổi chiều.
 Về nhà thu thập tài liệu, tri thức thực tiễn để làm một trong đề cụ thể sau
- Sưu tầm bằng chứng liên quan cho các đề bài có trong phần lựa chọn đề tài ( tôn trong giá trị của bản thân; cách cư xử với người khuyết tật; ....)
     Bài sắp học
      - HS đọc lại bài viết về hiện tượng bắt nạt (bạo lực học đường) vừa được chấm chữa.Tóm tắt thành đề cương, đánh dấu những chi tiết sự kiện quan trọng không thể bỏ qua rồi tập nói để chuẩn bị cho bài NÓI VÀ NGHE ở tiết tiếp theo.
 
**********************************************************************
Ngày soạn: 5 /4 /2023
Ngày soạn : 7 /4 /2023
Tiết 115:                                NÓI VÀ NGHE 
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG (VẤN ĐỀ )          
 MÀ EM QUAN TÂM.
 
I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực
- Trong tư cách người nói, HS phải biết lựa chọn một vấn đề gần gũi, có ý nghĩa trong đời sống để trình bày ý kiến của mình. HS cần có các thao tác lập luận: sử dụng lí lẽ bằng chứng thuyết phục người nghe.
-  Trong tư cách của người nghe, HS phải biết tóm tắt nội dung của bài nói, tham gia trao đổi về nội dung của bài nói, và kĩ năng của người trình bày.
2. Về phẩm chất
- Sống trung thực, thể hiện được những suy nghĩ riêng của bản thân.
- Trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
II. THIẾT BỊ  DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- SGK, SGV.
- Tranh ảnh, tư liệu liên quan 
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học
b. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
 *GV trao đổi với HS về nội dung đã chuẩn bị cho bài luyện nói:
· Em đã chọn hiện tượng nào trong cuộc sống để trình bày ý kiến ?
· Ngoài lập dàn ý, em còn chuẩn bị những phương tiện nào để bài nói thêm sinh động?
* HS báo cáo về sự chuẩn bị của mình, của nhóm tổ.
  * GV kết nối vào tiết học: Việc trình bày ý kiến về một vấn đề, một hiện tượng đời sống là điều rất cần trong hoạt động giao tiếp hàng ngày của chúng ta. Tiết học hôm nay, cô cùng các em sẽ luyện tập cách nói khi trình bày ý kiến để thuyết phục người khác về một hiện tượng nhé. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần tạo cho mình thói quen nghe và tóm tắt ý kiến của người khác như thế nào.
2. Hoạt động 2: CHUẨN BỊ BÀI NÓÍ
a. Mục tiêu: 
- HS nhận biết được yêu cầu mục đích của bài nói trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề), có kĩ năng, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
b. Tổ chức thực hiện.

HOẠT ĐỘNG 2: NÓI VÀ NGHE
* Mục tiêu: 
· HS xác định được mục đích, đối tượng, nội dung trước khi nói.
· Có kĩ năng, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm (YC)

	 Nhiệm vụ 1: Chuẩn bị trước khi nói
- Trước khi nói, GV cho HS xác định mục đích nói và người nghe. 
- HS trả lời cá nhân
- GV nhắc lại phần đã hướng dẫn HS chuẩn bị nói ở cuối buổi học trước: HS đọc lại bài viết về hiện tượng bạo lực học đường.Tóm tắt thành đề cương, đánh dấu những chi tiết sự kiện quan trọng không thể bỏ qua.
- HS tập luyện theo nhóm trước khi kể trên lớp theo sự phân công, hướng dẫn của GV.
 - GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS đã phân công theo nhóm.
- Đại diện các nhóm báo cáo hoạt động nhóm của nhóm mình.
Nhiệm vụ 2: Thực hành nói
- GV hướng dẫn HS nghe, đánh giá bài nói của nhóm bạn theo các tiêu chí có trong phiếu đánh giá về nội dung, ngôn ngữ, yếu tố phi ngôn ngữ, mở đầu kết thúc.
- GV hướng dẫn HS cách trao đổi về bài nói.
· Người nghe: Trao đổi với tinh thần xây dựng và tôn trọng (theo kĩ thuật 3-2-1), theo tiêu chí trên phiếu đánh giá
+ 3 lời khen: Điều hấp dẫn, thú   vị của bài nói; cách trình bày…
+ 2 góp ý: Những nội dung/cách trình bày chưa được của người nói.
+ 1 thắc mắc: Lí lẽ, dẫn chứng còn chưa rõ trong bài nói …
 Người nói: Lắng nghe, phản hồi  ý kiến của người nghe với tinh thần cầu thị, bảo vệ ý kiến của mình (nếu đúng).
- GV mời đại diện các nhóm trình bày bài nói của nhóm mình.
- HS thảo luận trong 1 phút, trao đổi về bài nói nhóm bạn. 
- Đại diện nhóm trao đổi về bài nói của nhóm bạn trước lớp.
- Thảo luận nhóm trong 1 phút, cho điểm các nhóm, đánh giá bằng thẻ điểm.
- GV quan sát, hỗ trợ Hs gặp khó khăn nhận xét, đánh giá chung.
	Đề bài : Em hãy trình bày cho các bạn nghe ý kiến của mình về hiện tượng bắt nạt trong trường học hiện nay.
1.Trước khi nói 
a. Chuẩn bị nội dung nói.






b. Tập luyện.
Học sinh làm tại nhà, cử đại diện trình bày trước lớp.





2. Thực hành nói.
a. Trình bày bài nói.









b. Trao đổi về bài nói.






	PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

	Nhóm:……….

	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt

	1.Vấn đề đưa ra mang tính thời sự, hay
	Không đưa ra được 
vấn đề mang tính thời sự
	Vấn đề mang tính thời sự
	Vấn đề nóng bỏng trong XH hiện nay

	2. Nội dung
	ND sơ sài, không nêu được ý kiến, lí lẽ, bằng chứng thuyết phục
	HS đưa ra lí lẽ, bằng chứng thuyết phục
	Có sức thuyết phục sử dụng lí lẽ và bằng chứng từ thực tế trong đời sống

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
	Nói nhỏ, khó nghe; nói lắp, ngập ngừng…
	Nói to nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng 1 vài câu.
	Nói to, truyền cảm, hầu như không lặp lại hoặc ngập ngừng.

	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ phù hợp.
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe; nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt biểu cảm phù hợp với nội dung câu chuyện.
	Điệu bộ rất tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt sinh động.

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi/ và không có lời kết thúc bài nói.
	Có chào hỏi/ và có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi/ và kết thúc bài nói một cách hấp dẫn.



- GV chốt lại chủ đề đã học: Qua việc học và đọc các văn bản nghị luận, em đã có những nhận thức gì về bản thân và mọi người?
- Hs chia sẻ những điều cảm nhận được như.
+ Nhận thức được vấn đề hòa đồng gần gũi của con người trong tập thể, xã hội. Và nhận thức được sự khác biệt là điều tự nhiên của mỗi người mà mọi người cần phải tôn trọng.
+ Biết tự hào, tôn trọng chính bản thân mình. Không tự ti mặc cảm về bản thân. Có ý thức phát hiện thế mạnh, điểm yếu của bản thân để tìm các phát huy và hạn chế ,khắc phục.
+ Biết tôn trọng người khác, có cách đối xử văn minh, lịch sự. Không ghen tị hay chế giễu.
-Em cũng đã biết được những điều gì về văn nghị luận?
+Là kiểu văn bản dùng lí lẽ, dẫn chứng thực tế để bàn luận những vấn đề thiết thực , làm thay đổi nhận thức, cách sống của con người theo hướng tốt đẹp hơn.
* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
Bài vừa học: 
        - Nắm chắc đặc điểm của thể loại văn bản nghị luận.
        - Tiếp tục tập nói ở nhà, quay vi deo chia sẻ với các bạn. 
Bài sắp học: 
          - Chuẩn bị : Bài 9. TRÁI ĐẤT – NGÔI NHÀ CHUNG.
          + Đọc phần Giới thiệu bài học, Tri thức Ngữ văn, 
          + Đọc văn bản: TRÁI ĐẤT - CÁI NÔI CỦA SỰ SỐNG
                              +Hoàn thành phiếu tập gửi trên Za lo nhóm lớp.
**********************************************************************
Bài 9. TRÁI ĐẤT – NGÔI NHÀ CHUNG

 MỤC TIÊU CHUNG
- Nhận biết được đặc điểm, chức năng của văn bản và đoạn văn; nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo quan hệ nhân quả, tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn trong một văn bản thông tin có nhiều đoạn.
- Nhận biết được các chi tiết trong văn bản thông tin; chỉ ra được mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản; hiểu được tác dụng của nhan đề, sa-pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự, dấu đầu dòng và vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ như hình ảnh, số liệu,...
- Nhận biết được từ mượn và hiện tượng vay mượn từ để sử dụng cho phù hợp.
- Chỉ ra được những vấn đề đặt ra trong văn bản có liên quan đến suy nghĩ vả hành động của bản thân.
                   **********************************************
Ngày soạn:   6  /4 /2023
Ngày dạy:   8 /4 /2023
 116,117,118:

VĂN BẢN 1. TRÁI ĐẤT - CÁI NÔI CỦA SỰ SỐNG

I. Mục tiêu
1. Kiến thức
 - Văn bản thông tin gồm: nhan đề, sa-pô, đề mục, đoạn văn, tranh ảnh.
 - Cách triển khai văn bản: vừa theo trình tự thời gian, vừa theo quan hệ nhân quả. 
 - Những nhân tố đe dọa môi trường sống trên trái đất.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng
- Nhận biết được các thành phần của văn bản thông tin gồm: nhan đề, sa-pô, đề mục, đoạn (chứa đựng ý và dữ liệu), tranh ảnh,..
- Nhận biết và phân tích được một cách triển khai văn bản: vừa theo trình tự thời gian, vừa theo quan hệ nhân quả.
- Nhận biết  và thấy được những nhân tố đe dọa môi trường sống trên trái đất.
b. Năng lực chung
 - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, hợp tác......
3. Phẩm chất: 
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: có thái độ yêu quý và trân trọng sự sống của muôn loài, có ý thức bảo vệ môi trường sống trên Trái Đất.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập
- Giáo án, máy tính, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
* Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ: cho HS trả lời phần câu hỏi trước khi đọc
* Em đã từng nghe, đọc hay đã thuộc những ca khúc, bài thơ nào viết về trái đất? Chúng đã gợi lên trong em những ấn tượng, cảm xúc gì? Theo em, để hiểu biết và yêu quý hơn hành tinh xanh này, chúng ta còn cần phải tìm đến những nguồn thông tin hay loại tài liệu nào khác?
- Bài hát: Trái Đất này là của chúng mình – Trương quang Lục-
+ Hình ảnh Trái Đất là một hành tinh xanh rộng lớn.
+ Cần phải tìm đến những nguồn thông tin nghiên cứu khoa học về Trái Đất, lịch sử hình thành Trái Đất,...
* Người ta thường nói: “Sự sống muôn màu”. Em hiểu điều này như thế nào?
- Sự sống muôn màu: sự sống trên Trái Đất đa dạng, phong phú với nhiều loài thực vật, động vật và cả con người. 
 Có loài chỉ có thể quan sát được bằng kính hiển vi như vi sinh vật. Có loài mang kích thước khổng lồ: cây bao báp, cá voi xanh, khủng long,… Có vô số loài thực vật, động vật sinh sôi nảy nở,…
Tất cả tồn tại, phát triển theo những quy luật sinh học lạ lùng, bí ẩn. 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ,suy nghĩ trả lời
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới:
       Trong bài học này, chúng ta sẽ được cùng nhau tìm hiểu về Trái Đất – ngôi nhà chung của gần 8 tỉ người. Trái đất là hành tinh lí tưởng nhất cho sự sống của con người cho đến hiện nay nhưng con người đã làm gì để bảo vệ và giữ gìn mái nhà ấy. Đồng thời, chúng ta cũng được tìm hiểu về một thể loại văn bản mới.
                                 HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
A. GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN
* Mục tiêu: 
- Nắm được nội dung của bài học; khái niệm về văn bản, đoạn văn trong văn bản, VB thông tin, VB đa phương tiện.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	- GV yêu cầu HS tự đọc phần Giới thiệu bài học.
- HS thảo luận: 
+ Phần giới thiệu bài học bao gồm những nội dung nào? 
- HS nhận nhiệm vụ và trình bày kết quả thảo luận.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
- GV yêu cầu HS đọc phần Tri thức Ngữ văn SGK trang 77 và hoàn thiện sõ đồ vào phiếu học tập số 1:
Nhóm 1+2
- Văn bản:
+ là……………………………..
+ Mục đích:………………..
- Ðoạn vãn
   + Nội dung:
   + Hình thức: 
Nhóm 3+4
Vãn bản thông tin
+ Các yếu tố của văn bản thông tin:
+ Cách triển khai:
- Vãn bản đa phương thức:
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- HS trình bày sản phẩm;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức.
	1. Giới thiệu bài học 
Hai nội dung:
- Các văn bản trong chủ đề “Trái Đất- ngôi nhà chung”, nói về sự sống trong Trái Đất và thái độ ứng xử cần có của chúng ta đối với Trái Ðất.
- Giới thiệu thể loại chính của các văn bản đọc hiểu là Văn bản thông tin. Loại văn bản với những đặc điểm riêng về nội dung và hình thức.
2. Tri thức ngữ vãn
- Văn bản:
+ Là một đơn vị giao tiếp, có tính hoàn chỉnh về nội dung và hình thức, tồn tại ở dạng viết và nói.
+ Mục đích: trao đổi thông tin, trình bày suy nghĩ, cảm xúc..
- Ðoạn văn: 
+ Hình thức: Bắt đầu bằng chữ viết hoa lùi đầu dòng và kết thúc bằng dấu chấm câu.
+ Nội dung: Có sự hoàn chỉnh tương đối về ý nghĩa và hình thức, gồm nhiều câu xoay quanh ý nhỏ.
- Văn bản thông tin: 
+ Các yếu tố: nhan đề, sa-pô, đề mục, đoạn văn, tranh ảnh
+ Triển khai: theo trật tự thời gian,  quan hệ nhân quả
- Văn bản đa phương tiện:  Là văn bản có sử dụng phối hợp phương tiện ngôn ngữ và các phương tiện phi ngôn ngữ như kí hiệu, sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh…


B. VĂN BẢN: TRÁI ĐẤT – CÁI NÔI CỦA SỰ SỐNG
* Mục tiêu
- HS biết cách đọc và tìm hiểu nghĩa của một số từ trong phần chú thích; nắm được các thành phần của Văn bản thông tin gồm: nhan đề, sa-pô, đoạn văn, tranh ảnh…..
- Nắm được nội dung, nghệ thuật của văn bản. Cách triển khai văn bản vừa theo trình tự thời gian, vừa theo quan hệ nhân quả và các nhân tố đe dọa môi trường sống của con người.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	- GV giao nhiệm vụ: Nêu tên tác giả, xuất xứ của vãn bản
- GV hướng dẫn cách đọc: Ðọc to, rõ ràng, mạch lạc, chú ý các từ mượn ngôn ngữ châu Âu. Sử dụng các chiến lược đọc như theo dõi, suy luận ở các hộp thoại màu vàng và chú ý các chú thích ở chân trang.
- GV đọc mẫu một đoạn, gọi HS ðọc tiếp. GV quan sát, nhận xét đánh giá.
- GV cho HS tìm hiểu chú thích SGK, GV quan sát, khích lệ HS và nhận xét ðánh giá



-Văn bản thuộc thể loại nào?
- GV giao nhiệm vụ trả lời các câu hỏi để hoàn thiện phiếu học tập số 2:
+ Bố cục văn bản có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung từng phần?
- HS thảo luận trả lời câu hỏi
- HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, chốt kiến thức và bổ sung
GV giao nhiệm vụ: sau khi đọc và theo dõi văn bản HS chú ý quan sát trả lời câu hỏi hoàn thiện phiếu học tập số 3
+ Nhan đề của văn bản  giúp người đọc xác định được điều gì?
+Sa-pô là gì? Chỉ ra và nêu tác dụng, hình thức  của sa-pô trong văn bản“Trái Đất- cái nôi của sự sống”
+Các đề mục nhỏ trong văn bản có tác dụng gì?
+Bức tranh minh họa làm sáng tỏ thông tin gì trong văn bản ?
- HS thảo luận trả lời câu hỏi
- HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, chốt kiến thức và bổ sung
GV giao nhiệm vụ HS quan sát đoạn 1 của văn bản trả lời câu hỏi: Trong đoạn đầu tiên, tác giả đã đề cập đến những thông tin nào về Trái Ðất? Em có nhận xét gì về những thông tin tác giả cung cấp?
-  HS tiếp nhận nhiệm vụ và trả lời câu hỏi.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét và chốt kiến thức.



- GV giao nhiệm vụ: HS đọc đoạn văn 2 trả lời các câu hỏi hoàn thiện phiếu học tập số 4
+Tác giả đã nói như thế nào về nước trên Trái Đất?
+ Nước có tầm quan trọng như thế nào đối với Trái Ðất?
+ Cho biết đoạn văn này có vai trò gì trong mối quan hệ với nhan đề và các phần khác của văn bản? 
- HS thảo luận trả lời câu hỏi
- HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, chốt kiến thức.

GV giao nhiệm vụ: HS đọc đoạn 3 và cho biết:
- Sự kì diệu, phong phú  của sự sống trên Trái Đất  được thể hiện như thế nào? (hình dạng, môi trường sống )
- Văn bản đã nói đầy đủ về sự kì diệu của sự sống trên Trái đất chưa ? Em có thể bổ sung thêm điều gì xung quanh vấn đề này?
- HS trả lời câu hỏi
- HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
GV giao nhiệm vụ: HS đọc đoạn 4 và trả lời câu hỏi hoàn thiện phiếu học tập số 5
- Khi khẳng định con người là đỉnh cao kì diệu của sự sống, tác giả đã xuất phát từ góc nhìn nào?
-Theo em, điều gì tồn tại ở con người khiến con người được xem là đỉnh cao kì diệu? 
-Em biết truyền thuyết nào mà trong đó có kể  về cách Thượng đế hay Chúa trời tạo ra con người?
- HS thảo luận trả lời câu hỏi
- HS nhận xét lẫn nhau.
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
GV chuẩn kiến thức và bổ sung:
Từ xa xưa, con người luôn ý thức và tìm về sự xuất hiện của mình trên TĐ. Như trong truyền thuyết Adam và Eva. Chúa trời tạo ra người nam là Adam, xong tạo thêm người nữ là Eva ở cùng với Adam cho đỡ buồn, rồi một con rắn dụ dỗ hai người ăn trái Cấm, rồi sau đó họ sinh ra ba người con. Khi khoa học phát triển, con người đã tự chứng minh được sự phát triển, tiến hoá của loài người. Không những vậy, những thành tựu nghiên cứu của con người đã giúp TĐ ngày càng phát triển và văn mình hơn. Bởi những lẽ đó có thể khẳng định con người là đỉnh cao kì diệu của sự sống trên TĐ.
 GV giao nhiệm vụ: HS đọc đoạn cuốí và trả lời câu hỏi:
-Trái Đất của chúng ta đang đứng trước thực trạng như thế nào? Hậu quả ra sao?
- Sau khi nêu lên tình trạng đáng lo ngại của Trái Đất hiện nay thì văn bản đã kết thúc bằng đoạn văn với câu hỏi nhức nhối Trái Đất có thể chịu đựng được đến bao giờ? Em hiểu nội dung câu hỏi đó như thế nào?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ 
- HS trình bày kết quả 
- HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức 













GV giao nhiệm vụ:
+ Hãy khái quát giá trị nghệ thuật, nội dung của văn bản.
- HS trả lời 
- HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.

	I. Ðọc và tìm hiểu chung
1. Tác giả: Hồ Thanh Trang
2. Ðọc và tìm hiểu chú thích.
- Ðọc
- Tìm hiểu chú thích và giải nghĩa từ khó trong SGK:
+ E- líp: một loại hình bầu dục có hai trục đối xứng.
+ Ðịa cực: cực của Trái Ðất, bao gồm Bắc Cực và Nam Cực.
+ Bao báp: một loại cây thân gỗ có kích thước lớn, xuất hiện nhiều ở châu Phi.
+ Hóa thạch: di tích hóa đá của thực vật, động vật cổ xưa còn lưu lại ở các tầng đất đá.
+ Tầng ô-dôn: một khu vực trong tầng bình lưu( một lớp thuộc khí quyển) của Trái Ðất, hấp thu hầu hết các bức xạ cực tím của mặt trời.
3. Bố cục: 3 phần
+ Phần mở dầu: Từ đầu đến “365,25 ngày” 
-> Giới thiệu về Trái Đất
+ Phần thông tin chính: Tiếp đến “sự sống trên Trái Đất”
->Trái Đất ngôi nhà chung của muôn vật muôn loài
+ Phần kết thúc: còn lại
->Thực trạng của Trái Đất.
II. Khám phá văn bản.
1.Các đặc điểm của thể loại.
-Thể loại: VB thông tin.
-Phương thức biểu đạt:Thuyết minh
- Mục đích của văn bản: cung cấp thông tin về Trái Đất và sự sống trên Trái Đất.
- Sa pô
- Các đề mục .
- Bức tranh.
2. Trái Đất và sự sống trên Trái Đất
a. Mở đầu: Giới thiệu về Trái Đất
- Vị trí: Trái đất là một trong 8 hành tinh của hệ Mặt Trời
- Có 2 chuyển động: quay quanh trục và quanh mặt trời.
+ Quay quanh trục mỗi vòng quay hết trọn một ngày (23,934 giờ)
+ Quay quanh mặt trời với vận tốc xấp xỉ 30km/s, vòng quay của Trái Ðất quanh mặt trời hết trọn một năm (365,25 ngày)
- Quỹ đạo chuyển động: hình e-lip
-> Số liệu, thông tin ngắn gọn, khoa học, chính xác-> Hiểu sơ lược về cấu tạo của Trái Đất.
b. Các thông tin chính:Trái Đất ngôi nhà chung của muôn vật muôn loài
* Vị thần hộ mệnh của sự sống trên Trái Đất
- Nước là vị thần hộ mệnh giữ gìn, bảo vệ sự sống trên Trái Ðất.
- Nước bao phủ gần 3/4 bề mặt Trái Đất. 
- Nước tạo cho Trái Đất vẻ đẹp lộng lẫy.
- Nhờ nước, sự sống trên Trái Đất phát triển dưới nhiều dạng phong phú. 
-Nếu không có nước, Trái Đất chỉ là hành tinh khô chết, trơ trụi. 
- Ðoạn văn mang tính bản lề, chi phối, quyết định đến nội dung các đoạn văn ngay sau đó: khai triển nhan đề, tiếp nối mục 1 là nguyên nhân dẫn đến sự sống của muôn loài, con người.
* Trái Đất- nơi cư ngụ của muôn loài. 
- Trái Đất có muôn loài tồn tại:
+ Hình dạng, kích thước khác nhau: Có loài bé nhỏ chỉ nhìn được bằng kính hiển vi ; có loài to lớn khổng lồ
+ Môi trường sống khác nhau: trên cạn, dưới nước, trên không
- Tồn tại và phát triển theo những quy luật sinh học lạ lùng, bí ẩn. 
-> Muôn loài cư ngụ trên Trái Đất thật kì diệu, phong phú, đa dạng.
- Văn bản chưa nói đầy đủ về sự kì diệu của sự sống trên Trái đất 
- Bổ sung:
 + Có động vật, thực vật
 + Có màu sắc khác nhau
 + Có khả năng thích nghi như con tắc kè, kì nhông..
 + Có trí thông minh như: cá voi, chó…
*  Con người trên Trái Đất
- Khẳng định con người là đỉnh cao kì diệu của sự sống, tác giả đã xuất phát từ góc nhìn chủ quan của người nói về chính mình.
- Con người là đỉnh cao của sự sống trên Trái Đất: 
+ Là động vật bậc cao có bộ não và hệ thần kinh phát triển nhất, có ý thức,  tình cảm, có ngôn ngữ, biết tổ chức cuộc sống theo hướng tích cực.( biết lao động cải tạo TĐ)
+ Bằng bàn tay lao động và trí óc con người đã tác động đến Trái Đất khiến cho nó “người” hơn, thân thiện hơn nhưng cũng tác động tiêu cực đến quá trình tồn tại và phát triển của Trái Đất.
-Truyền thuyết Adam và Eva.
-  Là đỉnh cao kì diệu của sự sống.
- Bằng trí óc và bàn tay lao động con người vừa tác động tích cực, vừa tác động tiêu cực đến Trái Đất.





c. Phần kết thúc: Thực trạng và thông điệp
- Thực trạng của Trái Đất:  đáng lo ngại đang bị tổn thương bởi nhiều hành động vô ý thức, bất chấp của con người
- Hậu quả
+ Nước biển dâng cao
+ Động vật bị tuyệt chủng
+ Hoang mạc xâm lấn
+ Lỗ thủng tầng ô zon
+ Rác thải xâm lấn
+ Khí hậu nóng lên
-  Trái Đất đang bị tổn thương -> con người phải chịu hậu quả nặng nề.
- Câu hỏi: Trái Đất có thể chịu đựng được đến bao giờ?
+ Chứa đựng lời tự vấn nhức nhối trước thực trạng Trái Đất đang bị tổn thương nghiêm trọng.
+ Tình trạng “sức khỏe” của Trái Đất rất đáng lo ngại, tuy không phải do tất cả con người gây ra nhưng con người phải chịu trách nhiệm một phần rất lớn. Học cách có mặt trên hành tinh trước hết phải biết chia sẻ những lo lắng vui buồn cùng Trái Đất.
-> Câu hỏi như một thông điệp dấy lên hồi chuông cho cảnh báo con người về việc cần phải bảo vệ giữ gìn hành tinh xanh.
III. Tổng kết
*  Nghệ thuật
-  VB đã sử dụng hiệu quả các yếu tố của VB thông tin : nhan đề, sa-pô, số liệu, hình ảnh để truyền tải được nội dung, ý nghĩa đến người đọc.
* Nội dung: 
- Văn bản đề cập đến đến vai trò của Trái Đất với sự sự sống của muôn loài và cảnh báo về hiện trạng của TĐ hiện nay. Qua đó nhắc nhở con người về ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
* Mục tiêu Củng cố lại kiến thức đã học, vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập.
* Tổ chức thực hiện:
- GV giao câu hỏi: 
        Từ việc đọc văn bản Trái Đất- cái nôi của sự sống, em rút ra được kinh nghiệm gì về cách đọc một văn bản thông tin?
- Dự kiến trả lời:
+ Cần xác định đúng thông tin cơ bản của văn bản thông tin dựa vào nhan đề và phần sa-pô nếu có.
+ Đánh giá hiệu quả cách triển khai VBTT mà tác giả chọn.
+ Đánh giá tính chính xác và tính mới của văn bản thông qua hệ thống ý, số liệu, hình ảnh…..đã được tác giả sử dụng
- HS đọc kĩ câu hỏi và trả lời
- GV nhận xét, đánh giá chốt kiến thức.

                                       HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
 Mục tiêu: HS sáng tạo, vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào thực tế cuộc sống 
 Tổ chức thực hiện: 
 Viết kết nối với đọc
 - GV yêu cầu HS: Hãy viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) với chủ đề: Để hành tinh xanh mãi xanh...
- Hướng dẫn:
*Hình thức: Đoạn văn đủ số câu quy định, có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn
* Nội dung chủ đề “ Để hành tinh mãi mãi xanh”                    
 - Tại sao Trái Đất được gọi là hành tinh xanh? 
 - Từ “xanh” vốn chỉ màu đã được chuyển nghĩa như thế nào trong trường hợp này? 
 - Làm thế nào để cho hành tinh đó mãi mãi xanh? 
 - Nêu các giải pháp cho hành tinh mãi mãi xanh.
Đoạn văn tham khảo
         Trái Đất của chúng ta đang đứng trước nguy cơ tổn thương nặng nề mà chủ yếu là do hành vi của con người gây ra, mỗi chúng ta cần làm gì để Trái Đất là hành tinh xanh xanh mãi mãi. Điều này, cần có sự thay đổi trong nhận thức của mỗi con người, và cần được thể hiện bằng việc làm cụ thể. Nâng cao hiểu biết về sự sống trên Trái Đất, hãy sống thân thiện với thiên nhiên xùng quanh là việc làm cần thiết. Mỗi chúng ta hãy trồng cây xanh nơi mình ở, chăm sóc động vật, sống gắn bó với thiên nhiên, tham gia hoạt động thu gom rác, hạn chế sử dụng túi ni lông và chai lọ nhựa… Mỗi con người học cách có mặt trên Trái Đất bằng những chia sẻ, lo lắng, vui buồn cùng Trái Đất để giữ màu xanh cho Trái Đất.  
* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
     Bài vừa học: 
        - Nắm vững tri thức về văn bản, đoạn văn, văn bản thông tin SGK- trang 77
        - Nắm vững nội dung, nghệ thuật văn bản Trái Đất- cái nôi của sự sống
        - Hoàn thiện bài tập viết đoạn văn
    Bài sắp học:
       - Chuẩn bị bài: Thực hành Tiếng Việt SGK trang 81,82
  IV. Phụ lục 
Phiếu học tập số 1

	Nhóm 1+2
	Nhóm 3+4

	Văn bản 
Là:……………………………….
Mục đích: 
	Vãn bản thông tin
- Các yếu tố:……………………………..
- Cách triển khai: ………………………..

	Ðoạn vãn:
- Nội dung: ………………………………
- Hình thức: ……………………………...
	
- Vãn bản đa phương thức là…………….


Phiếu học tập số 2

 Bố cục văn bản có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung từng phần?
	Phần
	Giới hạn
	Nội dung

	1.Mở đầu
	
	

	2.Thông tin chính
	
	

	3.Kết thúc
	
	


Phiếu học tập số 3

	Câu hỏi
	Trả lời

	Nhan đề của văn bản  giúp người đọc xác định được điều gì?
	

	Sa-pô là gì? Chỉ ra và nêu tác dụng, hình thức  của sa-pô trong văn bản“Trái Đất- cái nôi của sự sống”
	

	Các đề mục nhỏ trong văn bản có tác dụng gì?
	

	Bức tranh minh họa làm sáng tỏ thông tin gì trong văn bản ?
	


Phiếu học tập số 4

	Câu hỏi
	Trả lời

	Tác giả đã nói như thế nào về nước trên Trái Đất?
	

	Nước có tầm quan trọng như thế nào đối với Trái Ðất?
	

	Cho biết đoạn văn này có vai trò gì trong mối quan hệ với nhan đề và các phần khác của văn bản? 
	


Phiếu học tập số 5

	Câu hỏi
	Trả lời

	Khi khẳng ðịnh con người là đỉnh  cao kì diệu của sự sống, tác giả ðã xuất phát từ góc nhìn nào?
	

	 Theo em, điều gì tồn tại ở con người khiến con người được xem là đỉnh cao kì diệu? 
	

	Em biết truyền thuyết nào mà trong đó có kể  về cách Thượng đế hay Chúa trời tạo ra con người?
	



**********************************************************************
Ngày soạn: 12 /4 /2023
Ngày dạy:  14 /4 /2023
TIẾT 119: 
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Đặc điểm và chức năng của văn bản và đoạn văn.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng 
- HS nhận biết được đặc điểm và chức năng của văn bản và đoạn văn.
- HS thực hiện được một số thao tác, yêu cầu (như nhận diện, phân tích, tóm tắt, sơ đồ hoá…) khi đối diện với đoạn văn hay văn bản.
b. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
3. Phẩm chất: 
Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu học tập.
- Giáo án, ti vi, bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp và ở nhà. 
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	GV giao nhiệm vụ: yêu cầu HS trả lời câu hỏi
- Từ đầu chương trình lớp 6, chúng ta đã được học nhiều văn bản. Hãy kể tên những văn bản mà em đã học? 
- Em hãy xem nội dung dưới đây  và cho biết đó được gọi là văn bản hay đoạn văn?
… “ Tôi được điểm rất cao với bài tập làm văn ở trường, và cô giáo còn viết vào vở của tôi: “Bài viết rất cá tính, đề tài độc đáo”.
+ HS thực hiện nhiệm vụ.
+ HS báo cáo sản phẩm
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
-> Gv dẫn dắt vào bài: Những văn bản chúng ta đã học từ đầu chương trình lớp 6 đến nay có cả văn bản truyện, thơ, kí…. Vậy Văn bản được phân loại như thế nào? Đặc điểm của văn bản và vai trò của các đoạn văn trong văn bản ra sao? Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
	Văn bản: 
- Chuyện cổ tích về loài người.
- Mây và Sóng.
- Bức tranh của em gái tôi.
- Cô bé bán diêm.
- Sơn Tinh- Thủy Tinh
- Thánh Gióng…….
- Đoạn văn: “ Tôi được điểm rất cao với bài tập làm văn ở trường, và cô giáo còn viết vào vở của tôi: “Bài viết rất cá tính, đề tài độc đáo”.


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP
* Mục tiêu: Nắm được khái niệm, các chức năng của văn bản
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV giao nhiệm vụ :Tìm hiểu đặc điểm và loại văn bản.
- GV yêu cầu HS :
+ Nhắc lại khái niệm văn bản trong trang 77 SGK.
+ Đọc phần “ Nhận biết đặc điểm và loại văn bản”.(SGK trang 81)
- GV yêu cầu HS trả lời:
+ Căn cứ vào những yếu tố nào để phân loại văn bản? Có những loại văn bản nào?






GV giao nhiệm vụ: Luyện tập về văn bản.
- GV cho Hs đọc bài tập 1 trang 81, thảo luận nhóm và hoàn thành PHT số 1. 
	 “Trái Đất – cái nôi của sự sống”

	Có hoàn chỉnh về nội dung và hình thức không?
	 

	Tồn tại ở dạng nào?
	 

	Dùng để làm gì?
	

	Qua đó, người viết muốn thể hiện điều gì?
	


- HS thực hiện nhiệm vụ.
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.
- GV yêu cầu hs đọc bài tập 2 trang 81 thảo luận các câu hỏi sau:
+Liệt kê những bộ phận cấu tạo của VB “Trái Đất – cái nôi của sự sống”.?
+Dựa vào cách phân loại văn bản thì VB Trái Đất – cái nôi của sự sống thuộc thể loại văn bản nào? 
- HS thảo luận, thực hiện nhiệm vụ.
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
-GV nêu yêu cầu: trả lời câu hỏi hoàn thành phiếu học tập số 2:
+ So sánh cấu tạo hai văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống và Xem người ta kìa.
-Hãy nhận xét số lượng các yếu tố, bộ phận của mỗi văn bản?
- Theo em, những bộ phận, yếu tố nào không thể thiếu trong mọi văn bản?
- HS thực hiện nhiệm vụ.
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.





- GV yêu cầu HS đọc bài tập 3 và trả lời câu hỏi: Nhắc lại những thông tin, thông điệp mà em tiếp nhận được từ văn bản Trái đất - cái nôi của sự sống:
+ HS thực hiện nhiệm vụ 
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại.














- GV giao nhiệm vụ:Tìm hiểu đặc điểm và chức năng đoạn văn trong văn bản.
- GV yêu cầu HS :
+ Nhắc lại khái niệm đoạn văn trong văn bản trong trang 77 SGK
+ Đọc phần “ Nhận biết chức năng đoạn văn trong văn bản”.(SGK trang 82)
- GV yêu cầu HS trả lời:
+ Căn cứ vào những yếu tố nào để xác định một đoạn văn trong văn bản? 
-Chức năng của đoạn văn trong văn bản là gì?
- GV yêu câu HS đọc Bài tập 4 trang 82: thảo luận nhóm, hoàn thành PHT số 3.
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	I. Văn bản.
1.Khái niệm: 
a. Đặc điểm:
- VB là một đơn vị giao tiếp, có tính hoàn chỉnh về nội dung và hình thức.
-Tồn tại ở dạng viết hoặc nói.
 -Được dùng để trao đổi thông tin, trình bày suy nghĩ, cảm xúc..
b.  Phân loại:
- Dựa vào chức năng giao tiếp có VB nghị luận, VB văn học, VB thông tin.
- Dựa sự có mặt hoặc không có mặt của các yếu tố phi ngôn ngữ : VB thông thường, VB đa phương thức.
- Dựa vào hình thức xuất hiện có: VB viết, VB nói.
2. Luyện tập.
Bài 1/ trang 81
* Các bằng chứng cụ thể để khẳng định Trái Đất – cái nôi của sự sống là một văn bản:
- Là một văn bản hoàn chỉnh về nội dung (do chứa đựng thông điệp rõ ràng và tất cả các thông tin đều tập trung vào vấn đề chính) và hình thức (có 3 phần: Giới thiệu mở đầu, trình bày nội dung chính, kết thúc)
- Tồn tại ở dạng viết.
- Dùng để trao đổi thông tin về Trái Đất : Tác giả đã nêu ra 5 đề mục có các thông tin tới người đọc như vị trí của TĐ trong hệ MT, vai trò của nước, sự sống của sinh vật trên TĐ và hiện trạng TĐ.
- Qua văn bản, tác giả trình bày suy nghĩ, cảm xúc của mình:  suy nghĩ về trách nhiệm của loài người trước hiện trạng của TĐ hiện nay.
Bài 2/Trang 81
-Các bộ phận cấu tạo của văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống :
- Nhan đề
- Sa-pô
- Đề mục
- Các đoạn văn
- Tranh minh hoạ
- VB Trái Đất – cái nôi của sự sống thuộc loại văn bản thông tin, chức năng chính là cung cấp thông tin tới người đọc.
- So sánh cấu tạo hai VB: Trái đất- cái nôi…và Xem người ta ḱa.
+Trái Đất – cái nôi của sự sống: Có nhan đề, sa-pô, các đề mục, các đoạn văn, tranh minh họa, nội dung trọn ven và thống nhất, bố cục ba phần.
+ Xem người ta kìa: Có nhan đề , các đoạn văn, nội dung trọn vẹn và thống nhất, bố cục ba phần.
=>Nhận xét: VB Trái đất….có nhiều bộ phận cấu tạo hơn.
=>Kết luận: Tùy từng loại VB mà có những y/tố, bộ phận cấu tạo khác nhau nhưng có những bộ phận, y/tố không thể thiếu trong mọi văn bản là:
- Nhan đề.
- Các đoạn văn.
- Nội dung trọn vẹn, thống nhất.
- Hình thức hoàn chỉnh,bố cục hợp lí.
Bài 3/Trang 81
- Thông tin từ văn bản:
+Trái đất là một trong tám hành tinh hành tinh trong hệ Mặt Trời.
+Trái Đất là nơi duy nhất trong hệ Mặt Trời có nước.Nhờ có nước sự sống trên Trái đất được duy trì, phát triển phong phú.
+Trái đất là nơi cư trụ của muôn loài động vật từ bậc thấp đến bậc cao.
+ Con người trên Trái đất khai thác tài nguyên thiên nhiên một các bừa bãi
+Trái đất đang từng ngày từng giờ bị tổn thương nghiêm trọng.
+ Sự sống trên hành tinh xanh đang đứng trước thách thức to lớn mà con người không thể làm ngơ.
- Thông điệp từ văn bản: Con người cần có những suy nghĩ nghiêm túc và hành động tích cực để bảo vệ hành tinh xanh. Đó là vấn đề cấp thiết và cấp bách. 
II. Đoạn văn.
1.Khái niệm: Là một bộ phận của văn bản, có sự hoàn chỉnh tương đối về ý nghĩa và hình thức.
*Đặc điểm:
-Gồm một hoặc nhiều câu.
-Nội dung xoay quanh một ý nhỏ của VB
-Bắt đầu từ chữ viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng.
* Chức năng:
-Mở đầu một văn bản.
- Trình bày một khía cạnh trong nội dung văn bản.
-Kết thúc văn bản.
-Mở rộng ,liên kết vấn đề.
Bài tập 4/ trang 82.
Chọn một đoạn văn trong văn bản “Trái Đất – cái nôi của sự sống” và điền thông tin cần thiết vào bảng theo mẫu.



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3.
		Thứ tự đoạn văn trong VB
	Điểm mở đầu và điểm kết thúc của đoạn văn 
	Ý chính của đoạn văn 
	Chức năng của đoạn văn trong văn bản

	Đoạn 1 (Trái đất trong hệ mặt trời)
	-Điểm mở đầu: Trái đất là một trong tám hành tinh...
- Điểm kết thúc:... hết trọn một năm (365,25 ngày)
	 Vị trí và hoạt động của TĐ trong hệ MT.
	Giới thiệu mở đầu cho văn bản thông tin về Trái Đất.





HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
* Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
- GV yêu cầu HS: Giả sử VB vừa học cần được bổ sung thêm một số đoạn văn nữa. Hãy viết một đoạn văn ngắn đáp ứng yêu cầu này và dự kiến vị trí mà nó được đặt trong văn bản?
Gv hướng dẫn: Có thể bổ sung thêm đoạn văn Những việc nhân loại cần làm để bàn về những biện pháp con người có thể làm để bảo vệ và giữ gìn hành tinh xanh. Yêu cầu HS hãy triển khai đoạn văn với đề mục như trên
- GV cho hs về nhà hoàn thành đoạn văn bổ sung.
* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
    Bài vừa học:   - Nắm chắc các kiến thức về văn bản và đoạn văn.
                            - Hoàn thành đoạn văn ở bài tập vận dụng.
    Bài sắp học:
      - Chuẩn bị bài “ Các loài chung sống với nhau như thế nào” SGK trang 82.
      + Đọc kĩ bài trả lời câu hỏi ở phần sau khi đọc vào vở soạn. 
*********************************************************************
Ngày soạn:  13 /4 /2023
Ngày dạy:  15 /4 /2023
TIẾT 120 ,121:

                                                       VĂN BẢN 2: 
CÁC LOÀI CHUNG SỐNG VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO?
(Ngọc Phú)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
 - Văn bản thông tin, vai trò quan trọng của số liệu và hình ảnh của một văn bản thông tin; mối quan hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản. 
2. Năng lực
a. Năng lực riêng
- Nhận biết vai trò quan trọng của số liệu và hình ảnh của một văn bản thông tin.
- Nhận biết được mối quan hệ giữa các chi tiết, dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản.
b. Năng lực chung
 - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, hợp tác......
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất: thật thà, lương thiện.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập
- Giáo án, máy tính, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình; HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
* Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ:
1. Em biết những chương trình nào trên các phương tiện truyền thông, in-tơ-nét cung cấp nhiều thông tin thú vị, bổ ích về đời sống của muôn loài trên Trái Đất? Em suy nghĩ gì về việc chúng ta phải thường xuyên tìm hiểu các tài liệu nói về sự đa dạng của thế giới tự nhiên? Em yêu thích chương trình nà nhất?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ,suy nghĩ trả lời
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới:
      Trong Trái Đất rộng lớn và bao la, có hàng triệu loài sinh vật cùng sinh sống. Mỗi loài đều có vai trò và đóng góp riêng vào sự phát triển chung của vũ trụ. Vậy các loài cùng chung sống và chia sẻ như thế nào để Trái Đất có thể phát triển hoà bình, ổn định? Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.
                                 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
 * Mục tiêu
- HS biết cách đọc và tìm hiểu nghĩa của một số từ trong phần chú thích; nắm được những vấn đề chung trong văn bản: thể loại, PTBĐ, bố cục.
- Nắm được nội dung, nghệ thuật của văn bản qua các phần đọc và tìm hiểu văn bản
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	
GV giao nhiệm vụ: Nêu tên tác giả, xuất xứ của văn bản?
- GV hướng dẫn cách đọc: Đọc to, rõ ràng, chậm rãi, đọc đúng tên riêng tiếng nước ngoài, từ mượn.
- GV đọc mẫu một đoạn, gọi HS đọc tiếp. GV quan sát, nhận xét đánh giá.
- GV cho HS tìm hiểu chú thích SGK, GV quan sát, khích lệ HS và nhận xét đánh giá
GV giao nhiệm vụ:
GV giao nhiệm vụ: Tìm bố cục văn bản, hoàn thiện phiếu học tập số 1:
	Phần
	Giới hạn
	Nội dung

	Mở đầu
	
	

	Thông tin chính
	
	

	 Kết thúc
	
	


- HS trả lời, HS khác nhận xét
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
- HS trả lời, HS khác nhận xét
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
-GV nêu yêu cầu:
* Chỉ ra các đặc điểm thể loại của văn bản “Các loài…thế nào”?
-Thể loại:…………………………………….
- Phương thức biểu đạt: …………………..
-Đặc điểm hình thức: ……………………
-Mục đích: ………………………………..
*HS trả lời, HS khác nhận xét
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
- GV đặt câu hỏi: 
+ Trong phần mở đầu tác giả đã dẫn vào bài bằng cách nào? Vấn đề tác giả đặt ra trong phần này là gì?
+ Theo em, đây có phải là vấn đề đáng quan tâm  hiện nay không? Vì sao? 
+ Cách vào bài này theo em có tác dụng gì?
- HS thảo luận, và trả lời từng câu hỏi
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
- Gv chuẩn kiến thức: Cách vào đề bằng việc đưa ra dẫn chứng từ một bộ phim hoạt hình kết hợp với cảm xúc của tác giả đã làm “mềm” đi sự khô khan thường có của VB thông tin. Đồng thời, vấn đề của tác giả đặt ra cũng là nỗi lo chung của toàn nhân loại khi nhiều loài sinh vật trên TĐ ngày càng bị con người tiêu diệt, một số loài có nguy cơ tuyệt chủng. Vậy vấn đề đó tác giả đã triển khai ra sao?
GV giao nhiệm vụ:
- GV đặt  câu hỏi, HS thảo luận, hoàn thành phiếu học tập số 2:
+ Tìm những dẫn chứng trong đoạn văn 2 thể hiện sự phong phú của các loài trên Trái Đất?
+ Sự chênh lệch giữa số lượng loài sinh vật tồn tại trên thực tế và con số về số lượng loài đã đã nhận biết nói với chúng ta điều gì?
+ Việc đưa ra các con số, dữ liệu có tác dụng như thế nào trong văn bản thông tin? 
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 


GV đặt câu hỏi tìm hiểu đoạn 3,4: Quan sát ảnh minh hoạ và dựa vào việc quan sát thực tế của em, hãy:
+ Kể về một du lịch sinh thái hay khu bảo tồn thiên nhiên mà em biết. Ở đó em thấy các loài sinh vật nào và chúng sống với nhau ra sao? Từ đó em hiểu gì về quần xã sinh vật?
- Dự kiến trả lời: Các loài sinh vật vật cùng chung sống với nhau rất đông đúc, chúng ảnh hưởng và tác động đến nhau.
- GV tiếp tục đặt câu hỏi:
+ Đoạn văn 3  đã nói gì về sự đa dạng của quần xã sinh vật?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
- GV chuẩn kiến thức: Có nhiều số liệu thống kê khác nhau, tuy nhiên, người đọc cần lưu ý số liệu thường chỉ có giá trị thời điểm, đòi hỏi người đọc phải thường xuyên nhớ về mốc ra đời của văn bản ấy. Vì vậy, khi đọc một văn bản thông tin, người đọc cần lưu ý về những dẫn chứng được thống kê trong văn bản.
-GV đặt câu hỏi tìm hiểu đoạn 5,6: Thảo luận nhóm, hoàn thành PHT số 3:
+ Câu 1: Nêu những căn cứ giúp ta hiểu được tính trật tự trong đời sống của muôn loài. Theo em việc thiên nhiên duy trì trật tự ấy có ý nghĩa như thế nào?
+ Câu 2: Nếu chỉ tồn tại quan hệ đối kháng, sự cân bằng trong từng quần xã sinh vật sẽ bị ảnh hưởng ra sao?
- HS đại diện nhóm trả lời, HS khác nhận xét
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.
+ Theo em đoạn nào trong văn bản thể hiện rõ nhất cách trình bày văn bản thông tin theo quan hệ nhân quả?
GV đặt câu hỏi tìm hiểu đoạn văn 7:
+ Đoạn văn cho thấy vai trò của con người trên Trái Đất như thế nào?
- HS trả lời, HS khác nhận xét
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức

GV giao nhiệm vụ:
- HS thảo luận hoàn thành PHT số 4:
+ Đoạn văn thứ (8) đã đề cập đến vấn đề gì ?
+ Theo em, cách mở đầu và  kết thúc của văn bản có gì đặc sắc ?
- HS trả lời, HS khác nhận xét
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
GV đặt câu hỏi: 
+ Khái quát nội dung, nghệ thuật văn bản.
- HS tiếp nhận và trả câu hỏi
- HS trình bày 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Tác giả
- Ngọc Phú
- Trích “Báo điện tử Đất việt- Diễn đàn của Liên hiệp các Hội khoa học và Kĩ thuật Việt nam, tháng 9/2020”
2. Đọc và tìm hiểu chú thích
- Đọc 
- Tìm hiểu chú thích và giải thích từ khó SGK: Tiến hoá, quần xã, kí sinh
3. Tìm hiểu chung.
- Bố cục:
+ Mở đầu (đoạn 1): Giới thiệu đời sống của muôn loài và sự cân bằng của nó.
+ Thông tin chính (đoạn 2-7): Sự đa dạng, mối quan hệ của muôn loài và vai trò của con người trong mối quan hệ đó.
+ Còn lại (đoạn 8): Thông điệp về cách ứng xử đối với đời sống muôn loài.
II. Khám phá văn bản.
1. Các đặc điểm thể loại.
Thể loại: Văn bản thông tin
- Phương thức biểu đạt: Thuyết minh, nghị luận.
-Đặc điểm hình thức: 
+Nhan đề: là một câu hỏi gây chú ý, đưa thông tin nhanh nhất)
+Các đoạn văn.
+Tranh minh họa.
(Không có sa-pô, đề mục).
-Mục đích: Cung cấp kiến thức về sự chung sống của muôn loài trên Trái đất.
2. Phần mở đầu
- Văn bản không có sa-pô, đề mục từng phần
- Cách vào bài: Tác giả đã kể lại cuộc hội thoại ngắn giữa hai nhân vật trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Vua sư tử để nói về vấn đề mà tác giả muốn đề cập: Đời sống của muôn loài trên Trái Đất và sự cân bằng rất dễ bị tổn thương của nó.
- Là một vấn đề cấp thiết trong hoàn cảnh hiện nay khi con người đang can thiệp ngày càng nhiều vào thiên nhiên.
- Cách vào bài khiến cho vấn đề bàn luận trở nên nhẹ nhàng, lôi cuốn, gợi nhiều liên tưởng. 

3. Thông tin chính của văn bản 
a. Sự đa dạng của các loài
- Ước tính trên Trái Đất hiện có trên 10.000.000 loài sinh vật, trong đó trên 1.400.000 loài được con người nhận biết:
+ Thực vật trên 1.000.000 loài 
+ Động vật trên 300.000 loài 
 - Các loài sinh vật trên TĐ rất đa dạng, phong phú. Số loài sinh vật con người nhận biết được nhỏ hơn rất nhiều so với tổng số loài  sinh vật  ước tính hiện có trên Trái Đất. Con người luôn phải tìm hiểu khám phá thế giới.
- Tăng tính thuyết phục, giúp người đọc cảm nhận được sâu sắc về sự phong phú của các loài cũng như những nỗ lực của con người trong việc lập hồ sơ về đời sống muôn loài trên Trái Đất.
b. Tính trật tự trong đời sống muôn vật muôn loài.

- Sự đa dạng của quần xã sinh vật:
+ Mỗi quần xã sinh vật là một thế giới riêng, không giống với các quần xã khác.
+ Trong nội bộ từng quần xã, có những cái riêng của nhiều loài cùng sinh sống.
+ Sự đa dạng ở mỗi quần xã phụ thuộc vào nhiều yếu tố.






*Các căn cứ:
- Tính chất của loài trong quần xã: Loài ưu thế, loài chủ chốt
- Sự phân bố của  các loài trong không gian sống: Theo chiều thẳng đứng, theo chiều ngang 
- Mối quan hệ giữa các loài: Quan hệ hỗ trợ, quan hệ đối kháng
-> Ý nghĩa: Giúp duy trì cân bằng sinh thái
* Nếu chỉ tồn tại quan hệ đối kháng, sự cân bằng trong đời sống của các loài sinh vật trong một quần xã ngay lập tức sẽ bị phá vỡ.
- Nếu quan hệ hỗ trợ luôn tồn tại bên cạnh quan hệ đối kháng thì mọi thứ đạt đến sự cân bằng, vạn vật đều có cơ hội sống.
c. Vai trò của con người trên Trái Đất
- Con người cũng là một loài sinh vật, có khả năng sáng tạo;
- Tính tự kiêu, coi mình là chúa tể thế giới. Tuỳ ý xếp đặt lại trật tự mà tạo hoá gây dựng -> đời sống muôn loài bị xáo trộn, phá vỡ (biến đổi khí hậu, nhiều loài tuyệt chủng, cạn kiệt tài nguyên...).
- Hiện nay, con người đã tỉnh ngộ, biết cách chung sống hài hoà với muôn loài để xây dựng lại cuộc sống bình yên vốn có trước đây của Trái Đất
-> Tác động tích cực (bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái...)
4. Phần kết thúc (đoạn 8)
- Đề cập đến bộ phim hoạt hình “Vua sư tử”, nhắc lại câu nói của vua sư tử với Xim- ba
- Cách mở- kết hô ứng:
+ Giàu sắc thái cảm xúc, làm mềm sự khô cứn của văn bản thông tin
+ Gợi nhiều liên tưởng, suy ngẫm, tạo tính hấp dẫn của văn bản thông tin.
III. Tổng kết
* Nghệ thuật:
- Số liệu dẫn chứng phù hợp, lập luận rõ ràng, ngôn ngữ súc tích, giàu tính thuyết phục
- Cách mở đầu, kết thúc có sự thống nhất, hỗ trợ cho nhau tạo nên nét độc đáo, đặc sắc cho văn bản.
*Nội dung:
- Văn bản cung cấp thông tin về sự đa dạng, mối quan hệ của muôn loài và vai trò của con người trong mối quan hệ đó. Đồng thời đưa ra thông điệp về cách ứng xử đối với đời sống muôn loài.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
* Mục tiêu Củng cố lại kiến thức đã học, vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, áp dụng vào thực tế cuộc sống.
* Tổ chức thực hiện:
- GV giao câu hỏi:
  Câu 1: Con người có thể làm gì để chung sống hài hoà với thiên nhiên?
- Dự kiến trả lời:
+ Sống hài hoà, tôn trọng thiên nhiên
+ Không khai thác thiên nhiên bừa bãi
+ Có kế hoạch bảo tồn các loài động vật quý hiếm
+ Có ý thức bảo vệ thiên nhiên từ  những điều nhỏ nhất: trồng them cây xanh, vứt rác đúng nơi quy định, sử dụng tiết kiệm điện, nước, …
- HS trả lời
- GV nhận xét, đánh giá chốt kiến thức.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
 Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
Tổ chức thực hiện:
 - GV yêu cầu HS:
+ Viết đoạn văn  (5-7 câu) với câu mở đầu: Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài luôn cần thiết cho nhau.
- GV hướng dẫn HS làm ở nhà:
 + Mở đoạn: Nêu chủ đề: Trên hành tinh đẹp đẽ này, muôn loài đều cần thiết cho nhau
 + Thân đoạn: Hệ thống lí lẽ em dùng để thuyết phục muôn loài đều cần thiết cho nhau
    Muôn vật muôn loài là tất cả sinh vật trên hành tinh này.
    Các nhà khoa học đều khẳng định tồn tại sự phụ thuộc giữa muôn vật, muôn loài, dù chúng là những quần xã riêng, có đặc điểm riêng.
   Trật tự giữa muôn vật muôn loài được thể hiện phong phú nhưng đều cùng sinh sống, cùng phát triển, ràng buộc lẫn nhau dù trong quan hệ đối kháng hay hỗ trợ.
   Hãy tôn trọng thiên nhiên và có ý thức xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó với thiên nhiên chính là con người đang bảo vệ chính mình.
+ Kết đoạn: Mỗi người cần nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên, biết cách chung sống với muôn vật, muôn loài.
- HS dựa vào hướng dẫn viết đoạn văn
- HS trình bày, HS khác nhận xét
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
  Bài vừa học
   - Nắm vững nội dung, nghệ thuật văn bản: Các loài chung sống với nhau như thế nào?
   - Hoàn thiện bài tập viết đoạn văn
 Bài sắp học:
   - Chuẩn bị bài: Thực hành Tiếng Việt- Từ mượn, SGK trang 86
 IV. Phụ lục 
Phiếu học tập số 1:
	Phần
	Gới hạn
	Nội dung

	Mở đầu
	
	

	Thông tin chính
	
	

	Kết thúc
	
	



Phiếu học tập số 2:
	Câu hỏi
	Trả lời

	Tìm dẫn chứng trong đoạn  (2) để thể hiện sự phong phú của các loài trên Trái Đất?
	

	Các con số, dữ liệu có ý nghĩa như thế nào? 
	

	Việc đưa ra các con số, dữ liệu có tác dụng như thế nào trong văn bản thông tin? 
	



Phiếu học tập số 3:
	NHÓM 1,2:
 Nêu những căn cứ giúp ta hiểu được tính trật tự trong đời sống của muôn loài. Theo em việc thiên nhiên duy trì trật tự ấy có ý nghĩa như thế nào?
	

	NHÓM 3,4: Nếu chỉ tồn tại quan hệ đối kháng, sự cân bằng trong từng quần xã sinh vật sẽ bị ảnh hưởng ra sao?
	



Phiếu học tập số 4:         
	Câu hỏi
	Trả lời

	Đoạn văn thứ (8) đã đề cập đến vấn đề gì ?
	

	Theo em, cách mở đầu và  kết thúc của văn bản có gì đặc sắc ?
	


**********************************************************************
Ngày soạn:  16/4 /2023 
Ngày dạy: 18 /4 /2023
          TIẾT 122
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Từ mượn, đặc điểm của từ mượn và thực tế sử dụng từ mượn hiện nay.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng 
- Nhận biết, phân tích được hiện tượng vay mượn từ, đặc điểm của từ mượn và thực tế sử dụng từ mượn hiện nay.
- Năng lực hình thành được nguyên tắc ứng xử thích hợp đối với việc mượn từ, sử dụng từ mượn trong nói, viết và rộng ra là trong giao tiếp xã hội.
b. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
3. Phẩm chất: 
Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu học tập.
- Giáo án, ti vi, bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp và ở nhà. 
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập 
	Tổ chức thực hiện
	      Nội dung/ Sản phẩm

	GV cho hs quan sát ảnh chiếc Tivi .
GV đặt câu hỏi: 
- Quan sát ảnh và cho biết vật trong ảnh được gọi bằng những từ nào?
- Xét về nguồn gốc thì những từ đó thuộc loại từ nào?
+ HS nghe và trả lời
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
GV dẫn dắt: Những tên dùng gọi các đồ vật trên là loại từ nào, nguyên tắc sử dụng chúng ra sao, chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài học hôm nay.
	HS trả lời:
-Tivi, vô tuyến truyền hình. 
=> Xét về nguồn gốc thì đó là những từ mượn.


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
* Mục tiêu: Nắm được nguồn gốc , đặc điểm, cách sử dụng từ mượn 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	Giáo viên yêu cầu HS :
+ Nhắc lại khái niệm từ mượn trong trang 77 SGK.
+ Đọc phần “ Nhận biết từ mượn và lưu ý về sử dụng từ mượn”.(SGK trang 86)
- GV  vụ yêu cầu HS trả lời:
+ Từ mượn là gì? Từ mượn trong Tiếng Việt có nguồn gốc từ đâu ?
- HS trả lời, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức .
-GV cho HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:
*Nhóm 1,2: so sánh 2 nhóm từ mượn tiếng Hán:
+Từ đơn:đầu, phòng,cao, tuyết, băng, thần, bút
+Từ phức:nhi đồng, phụ lão, không phận, hải phận, địa cực, phục dựng.
?Nhóm từ nào có nghĩa dễ hiểu hơn và giống từ thuần Việt hơn?
*Nhóm 3,4: so sánh 2 nhóm từ mượn ngôn ngữ Châu Âu:
+Các từ được Việt hóa gần như hoàn toàn: Săm, lốp, bom, tăng, mét, lít, xà phòng, xi măng, cà phê, câu lạc bộ…
+Các từ phiên âm nguyên dạng: Video, smartphone, internet,biome (Hoặc có thể viết in-tơ-net, ra-đi-ô, ki-lô-gam).
?Em thấy nhóm từ nào có cách đọc và viết giống từ thuần Việt hơn?
+ HS thảo luận và báo cáo kết quả.
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+GV chốt kiến thức về nhận biết từ mượn.
	I. Từ mượn.





- Từ mượn là từ có nguồn gốc từ một ngôn ngữ khác.
- Từ mượn trong Tiếng Việt thường có nguồn gốc từ tiếng Hán và ngôn ngữ châu Âu.

-Từ mượn tiếng Hán:
+Từ đơn: Được Việt hóa như từ thuần Việt.
+Từ phức: nghĩa khó hiểu hơn.
-Từ mượn ngôn ngữ châu Âu:
+ Nhóm được Việt hoá gần như hoàn toàn: viết và đọc giống từ thuần Việt.
+ Nhóm được viết nguyên dạng hoặc viết tách từng âm tiết, giữa các âm có gạch nối.
- Tránh lạm dụng từ mượn để không gây khó hiểu, khó chịu cho người nghe.


HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
* Mục tiêu: Thực hành, củng cố, vận dụng kiến thức đã học. 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV giao nhiệm vụ; yêu cầu HS đọc bài tập 1 ,thảo luận nhóm, hoàn thành PHT số 1.
+Nhóm 1: Phần a. (Phiếu 1a)
+Nhóm 2: Phần b.(Phiếu 1b)
+Nhóm 3: Phần c.(Phiếu 1c)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
+ HS thảo luận và trình bày kết quả.
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.


















- GV yêu cầu Hs đọc bài tập 2 trang 86, thảo luận nhóm về yêu cầu của đề bài.
-Nhận xét về đặc điểm của vốn từ Tiếng Việt.
-Hs thảo luận,trả lời, bổ sung cho nhau.
- GV nhận xét và chốt: vốn từ tiếng Việt giàu có và phức tạp, gồm nhiều từ được mượn ở những ngôn ngữ khác, nhất là tiếng Hán (trước đây) và tiếng Pháp, tiếng Anh (sau này). Khi nhập vào tiếng Việt, các từ mượn đã được Việt hoá ở những mức độ khác nhau và quá trình này vẫn đang tiếp diễn. Nhờ việc chủ động vay mượn từ, tiếng Việt luôn phát triển, trong khi vẫn bảo lưu được những nét tinh tuý vốn có của mình.
- GV yêu cầu HS đọc và suy nghĩ bài 3 trang 87.
- GV hướng dẫn HS làm bài:
+Xác định các từ mượn trong câu văn.
+Lựa chọn những từ ngữ trong tiếng Việt có khả năng thay thế cho những từ mượn không cần thiết trong câu văn.
- HS thảo luận và nêu đáp án thay thế.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung .
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.
-GV hỏi thêm: Những từ dùng để thay thế là những loại từ gì?
GV bổ sung: => những từ thay thế có=-thể là từ thuần Việt (Vui mừng,máy bay, sân bay), nhưng cũng có thể là từ mượn dễ hiểu hơn (thần tượng). Bên cạnh đó vẫn có những từ mượn không thể thay thế (phấn khích, xuất hiện).
=> Kết luận: Dùng từ mượn khi cần thiết nhưng tránh lạm dụng để không làm mất đi sự trong sáng của Tiếng Việt.
	II. Luyện tập
Bài 1/trang 86
a.Phân chia các từ mượn: 
- Các từ mượn tiếng Hán: kế hoạch, công nghiệp, băng, không khí, ô nhiễm. => Các từ này có cách đọc và hình thức chính tả giống từ thuần Việt, có tính chất khái quát về nghĩa.
-Các từ mượn tiếng Anh: ô-dôn. 
=>Từ có gạch nối giữa các âm tiết. 
b. Từ ô-dôn tạo cảm giác về từ mượn rõ nhất. Vì đây là một thuật ngữ khoa học, có cấu tạo và hình thức chính tả khác biệt.
c.Từ có yếu tố không, nhiễm.
* Không:
- Không trung:khoảng không gian trên cao).
- Không gian (là khoảng không mở rộng theo ba chiều cao, dài, rộng.
-Không quân :một quân chủng hoạt động trên không nhằm bảo vệ vùng trời quốc gia.
-Không phận: Vùng trời được xác định thuộc ranh giới chủ quyền của một nước
* Nhiễm: 
-Lây nhiễm :chỉ sự truyền lan của bệnh hoặc thói xấu nào đó.
-Nhiễm bệnh: Chỉ tình trạng cơ thể sinh vật bị vi rút, vi khuẩn xâm nhập vào để gây bệnh.
-Miễn nhiễm: Trạng thái cơ thể có khả năng chống lại sự xâm nhập của các đối tượng gây bệnh.
-Ô nhiễm: bị lẫn chất bẩn đến mức gây độc hại.
Bài 2/ trang 86.
-Nhận xét về đặc điểm của vốn từ Tiếng Việt.
- Vốn từ tiếng Việt giàu có và phong phú, trong đó có nhiều từ được mượn ở những ngôn ngữ khác như Hán, Anh ,Pháp...
-Các từ mượn đã được Việt hoá ở những mức độ khác nhau.
-Sự vay mượn ngôn ngữ là một cách để làm giàu thêm vốn từ tiếng Việt, đáp ứng nhu cầu giao tiếp.



Bài 3/ trang 87.
-Thay thế các từ mượn bằng những từ dễ hiểu hơn.
- Các fan cuồng thật sự phấn khích , hân hoan khi thấy idol của mình xuất hiện trên cửa chiếc chuyên cơ vừa đáp xuống phi trường. 
=> Thay thế.
- Những người hâm mộ  thật sự phấn khích , vui mừng khi thấy thần tượng của mình xuất hiện trên cửa chiếc máy bay vừa đáp xuống sân bay. 




HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
* Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống giao tiếp thực tế.
- GV yêu cầu HS làm bài tập .
         Viết một đoạn văn khoảng 5 câu, nói về tình trạng môi trường hiện nay của Trái Đất.Trong đó có sử dụng từ mượn.
Gv hướng dẫn: 
* Hình thức : Đoạn văn 5 câu nói về trong đó có từ mượn
* Nội dung: tình trạng môi trường hiện nay cụ thể 
-Câu 1: nêu nhận định về tình trạng môi trường hiện nay của Trái Đất.
-Câu 2,3,4: Chỉ ra các biểu hiện cụ thể : Không khí, rác thải, nhiệt độ...
-Câu 5:Kết luận.
- GV cho hs về nhà hoàn thành đoạn văn bổ sung.
* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
    Bài vừa học:  - Nắm chắc các kiến thức về văn bản và đoạn văn.
      - Hoàn thành đoạn văn ở bài tập vận dụng.
    Bài sắp học:
      - Chuẩn bị bài “ Trái Đất” SGK trang 87.
      + Đọc kĩ bài trả lời câu hỏi ở phần sau khi đọc vào vở soạn. 
*********************************************************************




Ngày soạn:  18 /4 /2023
Ngày dạy:  20 /4 /2023
               TIẾT 123: 
VĂN BẢN 3. TRÁI ĐẤT

I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Nét khác biệt giữa văn bản văn học với văn bản thông tin dù cùng một chủ đề và nét đặc sắc của kiểu đối thoại trữ tình trong bài thơ.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng
- HS nhận biết được nét khác biệt giữa Vb văn học với Vb thông tin, ngay cả khi chúng cùng hướng với một chủ đề.
- HS nhận biết được nét đặc sắc của kiểu đối thoại trữ tình trong bài thơ.
b. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
3. Phẩm chất: 
- Giúp học sinh có được những phẩm chất tốt đẹp: ý thức trách nhiệm với cuộc đời, với Trái Đất – ngôi nhà chung của tất cả chúng ta.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập, bảng phân công nhiệm vụ.
- Giáo án, máy tính, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	+ GV đặt câu hỏi khơi gợi vấn đề bằng các câu hỏi: Em đã từng biết những cách ví von nào về Trái Đất? Vì sao có những điểm khác nhau trong cách nhìn về cùng một đối tượng? Riêng em, em thích hình ảnh so sánh nào?
+ HS nghe và trả lời
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn. Các nhóm bình chọn hình ảnh nào đẹp nhất.
- GV nhận xét, đánh giá.
GV dẫn dắt: Với mỗi người, Trái Đất mang một dáng hình khác nhau. Vậy với tác giả Gam-da-tốp, ông đã nhìn nhận về Trái Đất như thế nào? Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.
	- HS chia sẻ những hiểu biết của mình: Trái Đất là người bạn, là mẹ hiền….



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
* Mục tiêu: Nắm được những thông tin về thể loại,  nội dung và nghệ thuật VB. 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	NV1: Đọc- tìm hiểu chung.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu về tác giả qua phần sau khi đọc.
 - GV hướng dẫn cách đọc: chú ý giọng đọc thích hợp: có đau xót, phẫn nộ, có thương xót, dịu dàng.
Để lột tả được những tình cảm chứa đựng trong bài thơ, cần chú ý đến hệ thống đại từ nhân xưng đã được sử dụng.
- GV đọc mẫu và gọi 1-2 HS đọc lại.
- GV yêu cầu hs thảo luận trả lời các câu hỏi để hoàn thiện PHT số 1:
+Bài thơ được s/t  vào thời gian nào?
+ Bài thơ được s/t theo thể loại gì?
+Nhân vật bộc lộ cảm xúc là ai ?
+Chủ đề bài thơ nói về vấn đề gì?
+Bố cục bài thơ gồm mấy phần? 
-Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung.
->GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức và ghi lên bảng
* NV2: Đọc- hiểu chi tiết.
- GV yêu cầu 1 HS đọc lại khổ 1, thảo luận nhóm , trả lời câu hỏi vào PHT số 2:
+ Tìm những từ ngữ nói về cách ứng xử với Trái Đất của con người được nói đến trong khổ thơ? Từ đó nhận xét gì về điểm chung trong cách ứng xử?
+ Tác giả dùng từ gì để gọi những người đó? Cách dùng từ xưng hô như thế thể hiện thái độ của tác giả với chúng như thế nào?
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
- Đại diện HS trình bày kết quả thảo luận
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
GV bổ sung: Qua khổ thơ, tác giả đã sử dụng nghệ thuật so sánh để khắc hoạ hình ảnh  Trái đất  trong số đông loài người là vô cùng nhỏ bé, tầm thường, như quả dưa có thể bổ ăn, như trái bóng có thể giành giật, tranh đá. Các động từ mạnh liên tiếp đã lột tả  cái nhìn thiển cận, hành động bạo ngược của loài người. Trái Đất đã cho họ sự sống, nuôi dưỡng con người qua từ biết bao đời nay. 
Khổ thơ cũng đã thể hiện được thái độ của tác giả với cách gọi về những kẻ đối xử thô bạo (bọn, họ, lũ) và gọi TĐ là người, có cảm xúc và suy nghĩ như đồng loại. 
- GV yêu cầu 1 HS đọc lại khổ 2, thảo luận nhóm , trả lời câu hỏi vào PHT số 3:
+ Nhà thơ đã  hình dung ra TĐ như thế nào? đối xử và xưng hô ra sao với Trái Đất?
+ Nhắc đến nước mắt và máu, nhà thơ muốn nói lên tình trạng gì của Trái Đất?
+ Từ đó, em rút ra nhận xét về thái độ của nhà thơ với TĐ như thế nào?
- HS tiếp nhận,  thảo luận và hoàn thành PHT.
-Đại diện nhóm trình bày sản phẩm thảo luận.
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng







- GV đặt tiếp câu hỏi:
+ Hãy chỉ ra sự khác nhau giữa cách hình dung về TĐ và thái độ cư xử với TĐ ở hai khổ thơ.
+Em có biết cách xây dựng những hình ảnh trái ngược đó gọi là nghệ thuật gì không? Tác dụng của nghệ thuật đó là gì?
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
-> Gv chuẩn kiến thức: 








- GV đặt câu hỏi: 
+ Nội dung bài thơ nói nên điều gì về Trái Đất và bộc lộ tình cảm gì của tác giả ?
+Nêu những biện pháp nghệ thuật nổi bật của bài thơ?
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
	I. Đọc- tìm hiểu chung
1. Tác giả: 
- Ra- xun Gam –da –tôp.(1923-2003.
2. Tác phẩm.
a. Đọc.




b. Xuất xứ: viết 1987.
c.Thể loại: Thơ trữ tình.
d.Nhân vật trữ tình: “Tôi”- tác giả
e. Chủ đề: Nói về cách cư xử và tình yêu  với Trái Đất
g. Bố cục: 2 phần.
+Khổ  (4 câu đầu): Cách ứng xử của con người đối với Trái Đất.
+ Khổ 2 (4 câu thơ cuối):Thái độ của tác giả đối với Trái Đất.
II. Khám phá văn bản.
1. Khổ 1: Cách cư xử của con người với Trái Đất:
- Nhìn nhận về TĐ: quả dưa, quả bóng
->Coi như một vật sở hữu vô tri, vô giác 
- Cách đối xử với TĐ: bổ, cắn, giành giật, đá
-> Tàn nhẫn, thô bạo làm tổn thương nặng nề.
-> Coi như một vật  vô tri như miếng mồi để giành giật ,cư xử bạo ngược, muốn độc chiếm và hủy hoại.
- Thái độ của tác giả với chúng:
+ Gọi chúng là: bọn, lũ. 
+ Giọng điệu thơ, ĐT mạnh (bổ, cắn, giành giật, lao ,đá)
-> Đau xót, khinh bỉ, căm phẫn và lên án những kẻ hủy hoại Trái Đất.




2. Khổ 2:Thái độ của tác giả đối với Trái Đất
- Xưng hô với TĐ là “người”
-> Thể hiện thái độ trân trọng
- Hình dung về TĐ: gương mặt thân thương, giọt nước mắt rơi và máu chảy.
- Biện pháp nghệ thuật hoán dụ: nước mắt – tượng trưng cho những nỗi buồn, máu – tượng trưng cho những đau đớn, tổn thương mà TĐ phải chịu đựng, trải qua. 
-> Tổn thương nặng nề do sự phá hủy của con người.
- Hành động của tác giả: Lau nước mắt, rửa sạch máu, hát dịu dàng,  
-> An ủi, cảm thông, chia sẻ.
- Nhà thơ coi Trái Đất như người bạn để thấu hiểu, đồng cảm,chia sẻ.
- Đau xót, lo lắng, vỗ về những tổn thương, đau đớn mà Trái Đất đang gánh chịu.
- Là cách đối xử rất nhân văn.
* Sự đối lập giữa hai khổ thơ đã phản ánh cách nhìn nhận, ứng xử của loài người với TĐ.
+ Khổ 1: TĐ là vật sở hữu vô tri vô giác, là miếng ăn,  miếng mồi béo bở và con người đã cư xử thô bạo, tàn nhẫn, thiếu nhân văn.
+ Khổ 2: TĐ được hình dung như một con người có cảm xúc, là một số phận đau khổ, TĐ là đối tượng cần được sẻ chia, yêu thương và con người  cần cư xử nhân văn, hiểu biết.
- Cách xây dựng những hình ảnh trái ngược đó gọi là nghệ thuật đối lập.
- Sự đối lập giữa hai khổ thơ đã cho thấy cách cư xử tệ hại của của loài người với chính hành tinh nơi mình sinh sống và thực trạng đáng buồn của Trái Đất.
III. Tổng kết
1. Nội dung – Ý nghĩa:
- Thái độ đối xử của con người khiến Trái Đất đang bị hủy hoại,tổn thương nghiêm trọng.
- Tình yêu Trái Đất và khao khát  nâng niu, giữa gìn ngôi nhà chung của loài người.
2. Nghệ thuật
- Nghệ thuật so sánh, nhân hoá, đối lập đặc sắc, giọng điệu cảm thông, thương xót, ngôn ngữ giản dị mà thấm thía, sâu sắc.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP.
* Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm: 
- Hãy tìm ra điểm chung về mặt nội dung giữa bài thơ của Gam-da-tốp với hai văn bản thông tin: TĐ – cái nôi của sự sống và Các loài chung sống với nhau như thế nào?



- Gv cho HS thảo luận để hoàn thành PHT số 4: So sánh hình thức thể hiện của 3 VB:
- Cùng đưa ra thông điệp giống nhiều văn bản khác, nhưng bài thơ Trái Đất của Ra-xun Gam-da-tốp vẫn có được sự độc đáo, sức hấp dẫn riêng. Theo em, những gì đã tạo nên sự độc đáo, sức hấp dẫn riêng ấy?
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.
	1. So sánh, đối chiếu 3 VB.
*Có điểm chung về nội dung :
+ Thể hiện tình yêu đối với Trái Đất - hành tinh xanh, nơi sinh sống của muôn loài.
+ Cho thấy thực trạng về việc con người đang ngày một phá hủy Trái Đất- môi trường sống của mình. 
+ Đặt ra vấn đề nhức nhối, cấp bách đó ,thức tỉnh về trách nhiệm bảo vệ Trái Đất của mỗi con người chúng ta.
2. Nét riêng độc đáo, hấp dẫn của VB “Trái Đất”.
	So sánh
	TĐ-cái nôi...
-Các loài...
	Bài thơ 
Trái Đất.

	Thể loại
	VB thông tin
	VB văn học
(Thơ trữ tình)

	Cách thể hiện nội dung
	Phương thức thuyết minh với những kiến thức, số liệu khoa học chính xác.
	Phương thức biểu cảm với hình tượng nghệ thuật về Trái Đất gây ấn tượng cảm xúc.





HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG.
* Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	- GV yêu cầu HS thảo luận: 
Theo em, để lau “ nước mắt” và “rửa sạch máu” cho TĐ, mỗi người chúng ta cần phải làm gì?
-GV gợi ý: lau “ nước mắt” và “rửa sạch máu” cho TĐ nghĩa là những hành động bảo vệ ,giữ gìn, tránh làm tổn thương,hủy hoại Trái Đất. Hãy kể ra những việc làm cụ thể ấy.
-HS thảo luận, trình bày, bổ sung cho nhau.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	 Những việc làm bảo vệ Trái Đất:
-Trồng và bảo vệ cây xanh.
-Không làm hại các loài động vật hoang dã.
- Hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật.
- Sử dụng sản phẩm tái chế, giảm sử dụng túi ni lông.
- Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và rác thải nhựa.
- Rút các loại phích cắm điện khỏi ổ cắm, tránh lãng phí điện năng.
- Sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện cho gia đình.


* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
    Bài vừa học: 
          - Học thuộc bài thơ.
         - Ghi nhớ những nội dung chính của bài.
    Bài sắp học:
      - Chuẩn bị bài “Viết biên bản một cuộc họp. cuộc thảo luận” , sách giáo khoa Ngữ Văn 6 trang 88).
IV. Phụ lục.
Phiếu học tập số 1
	Câu hỏi
	Trả lời

	- Bài thơ được s/t  vào thời gian nào?
	

	- Bài thơ được s/t theo thể loại gì?
	

	-Nhân vật bộc lộ cảm xúc là ai ?
	

	-Chủ đề bài thơ nói về vấn đề gì?
	

	-Bố cục bài thơ gồm mấy phần? 
	


Phiếu học tập số 2
	Câu hỏi
	Trả lời

	-Tìm những từ ngữ nói về cách ứng xử với Trái Đất của con người được nói đến trong khổ thơ? Chúng có điểm gì chung với nhau? 
	

	-Tác giả dùng từ gì để gọi những người đó? Cách dùng từ xưng hô như thế thể hiện thái độ của tác giả với chúng như thế nào?
	


Phiếu học tập số 3
	Câu hỏi
	Trả lời

	- Nhà thơ đã  hình dung ra TĐ như thế nào? đối xử và xưng hô ra sao với Trái Đất?
	

	- Nhắc đến nước mắt và máu, nhà thơ muốn nói lên tình trạng gì của Trái Đất?
	

	- Từ đó, em rút ra nhận xét về thái độ của nhà thơ với TĐ như thế nào?
	


Phiếu học tập số 4
So sánh hình thức thể hiện của 3 VB:
	So sánh
	TĐ-cái nôi...
-Các loài...
	Bài thơ 
Trái Đất.

	Thể loại
	
	

	Cách thể hiện nội dung
	
	


**********************************************************************
Ngày soạn:  19/4 /2023 
Ngày dạy: 21 /4 /2023
TIẾT 124, 125, 126:
                           
                     VIẾT BIÊN BẢN MỘT CUỘC HỌP, CUỘC THẢO LUẬN.
          
I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực:
- Hiểu được cấu trúc của một biên bản.
- Nắm được các yêu cầu về hình thức và nội dung của một biên bản
- Biết viết một biên bản đúng quy cách.
- Nhận thức được tầm quan trọng của kĩ năng tóm tắt VB phục vụ cho nhu cầu tiếp nhận tri thức, tích lũy tài liệu và biết tóm tắt được bằng sơ đồ nội dung chính của một số văn bản đơn giản đã đọc.
2. Về phẩm chất
- Biết lắng nghe, trân trọng ý kiến của người khác, tôn trọng sự thật trong khi trình bày.
- Trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ  DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
- SGK, SGV.
- Tranh ảnh, tư liệu liên quan 
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về 
d. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
 -GV nêu yêu cầu: Nhớ lại một cuộc họp, hay một cuộc thảo luận, một vụ việc mà các em đã từng tham gia, chứng kiến. Em hãy chia sẻ đôi nét về sự kiện đó?
- HS suy nghĩ cá nhân
- HS chia sẻ
Dự kiến câu trả lời:   HS có thể chia sẻ về thời gian, địa điểm, sự kiện chính của cuộc họp, hay một cuộc thảo luận, một vụ việc mà HS được tham gia...
GV nhận xét, bổ sung, dẫn dắt vài bài: 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
  I. Tìm hiểu chung về biên bản
a.  Mục tiêu: 
- Hiểu được mục đích, yêu cầu của việc viết biên bản
-Hiểu yêu cầu đối với kiểu biên bản
b. Nội dung: HS sử dụng SKG, chắt lọc kiến thức đã học, tiến hành trả lời các câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời nhanh và đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	*Tìm hiểu chung về biên bản
HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI.
-GV hướng dẫn HS đọc Biên bản bàn về kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” (SGK /trang 89), nêu yêu cầu thảo luận;
+ Biên bản là gì?
+ Tại sao người ta phải cân nhắc khi chọn người viết biên bản?
? Hãy nêu số tình huống mà em thấy cần viết biên bản? 
? Nội dung thông tin được trình bày trong biên bản cần đảm bảo điều gì?

-HS thảo luận câu hỏi.
- GV quan sát, khuyến khích
GV hướng dẫn HS hiểu rõ từng yêu cầu của biên bản
- GV chốt kiến thức về yêu cầu đối với biên bản.
 (2) Tìm hiểu thể thức của biên bản thông thường
- GV giao nhiệm vụ: HS trao đổi trong bàn và thống nhất quan điểm
GV hướng dẫn HS đọc phần chữ xanh thể thức của biên bản thông thường
  (SGK /trang 88)
-Từ những gì được trình bày trong phần vừa đọc, em hãy nêu những tiêu chuẩn mà một biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận cần phải đảm bảo?
-HS trao đổi, để thông nhất tiêu chuẩn về biên bản:

- GV quan sát, khuyến khích
-GV hướng dẫn HS hiểu rõ từng yêu cầu của biên bản

	  I. Tìm hiểu chung về biên bản
. Biên bản là gì?
a. Ví dụ: Biên bản bàn về kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” (SGK /trang 89)
b. Kết luận:
- Biên bản là một loại văn bản nhật dụng, dùng để ghi chép về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc, giúp ta nắm bắt được đầy đủ, chính xác nội dung sự việc đã diễn ra.
- Nó được lưu lại như một hồ sơ, lúc cần được đưa ra như bằng chứng để đánh giá một vụ vệc, vấn đề nào đó.
 - Biên bản đòi hỏi được viết đúng thể thức, theo một quy cách riêng.
 2. Thể thức của biên bản thông thường
- Đầu biên bản, phía bên phải ghi quốc hiệu và tiêu ngữ; phía bên trái ghi tên cơ quan chức năng có nhiều nhiệm vụ tổ chức cuộc họp, cuộc thảo luận hay xử lí vụ việc.
-  Dưới từ "Biên bản", ghi khái quát vấn đề mà cuộc họp, cuộc thảo luận cần giải quyết hay nội dung của vụ việc cần xử lí, làm thành tên gọi của biên bản.
- Ghi thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp, cuộc thảo luận, xử lí vụ việc,....
-  Ghi thành phần tham dự và tên người chủ trì, người thư kí.
- Ghi diễn biến của cuộc họp, cuộc thảo luận hay xử lí vụ việc với các nội dung cụ thể, theo dùng thực tế đã diễn ra (bao gồm các ý kiến tường trình, phát biểu và kết luận).
- Ghi thời gian kết thúc cuộc họp, cuộc thảo luận hay cuộc xử lí vụ việc.
- Người chủ trì và thư kí (tùy trường hợp, có thể thêm người làm chứng) kí tên.


 II. Đọc và phân tích biên bản tham khảo
a.  Mục tiêu: HS tham khảo một bài viết cụ thể để rút ra các thao tác cơ bản để thực 
b. Tổ chức thực hiện:
Phiếu học tập số 1.
	
	Nhóm 1,2
	Nhóm 3,4

	Nhiệm vụ
	Câu 2. Vì sao biên bản phải có tên gọi và phải ghi đủ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, người chủ trì, người thư kí?
Câu 3. Khi làm biên bản, nội dung nào cần được ghi chi tiết, cụ thể hơn cả?
	Câu 4. Vì sao cuối biên bản phải có chữ kí của người chủ trì, người thư kí?


Câu 5. Ngôn ngữ của biên bản có đặc điểm gì dễ nhận biết?



	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

- GV giới thiệu hướng dẫn HS đọc tìm hiểu biên bản tham khảo 
- GV yêu cầu HS đọc VB,
Câu 1. Nêu nhận xét chung về việc tuân thủ thể thức biên bản trong văn bản trên. Thảo luận theo phiếu học tập
Sau đó cho HS thảo luận nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn (*). Thời gian 8 phút
Phiếu học tập số 1
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
- Đại diện nhóm trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.
- Biên bản có tên gọi và ghi đủ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, người chủ trì, người thư kí (vì Biên bản sẽ được lưu lại như một hồ sơ với tính chất quan trọng, cần thiết, lúc cần được đưa ra như một bằng chứng để chứng minh, đánh giá tính xác thực của vấn đề).
- Nội dung được ghi chi tiết, cụ thể diễn biến cuộc họp, cuộc thảo luận.
- Cuối biên bản phải có chữ kí của người chủ trì, người thư kí (vì đây là bằng chứng quan trọng chứng minh tính xác thực của biên bản).
	1. Biên bản bàn về kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” (SGK /trang 89)
 2. Phân tích:
- Biên bản có tên gọi và ghi đủ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, người chủ trì, người thư kí 
- Nội dung được ghi chi tiết, cụ thể diễn biến cuộc họp, cuộc thảo luận.
- Cuối biên bản phải có chữ kí của người chủ trì, người thư kí
- Ngôn ngữ của biên bản mang phong cách ngôn ngữ hành chính, ngắn gọn, đơn nghĩa, dễ hiểu, súc tích.






Hoạt động 3: Luyện tập.
III. Thực hành viết theo các bước
a.  Mục tiêu: HS xác định được mục đích viết biên bản, dự kiến người đọc tiềm năng (thầy, cô, bạn...). Từ đó giúp HS có ý thức bám sát mục đích viết đặt ra từ đầu và đối tượng người đọc mà bài viết hướng đến.
b. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	(1)HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
-GV yêu cầu HS suy nghĩ để lựa chọn đề tài cho bài viết của mình
Trước khi viết biên bản, em có cần tìm hiểu về nội dung, mục đích của cuộc họp không? Tại sao?
Khi chuẩn bị viết, người viết biên bản có thể ghi trước các mục, các phần cơ bản của một biên bản mục như thế nào?
- HS suy nghĩ câu hỏi, thực hiện nhiệm vụ.
- HS trình bày ý tưởng. HS khác và GV nhận xét, bổ sung
(2)HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

GV hướng dẫn HS lập viết theo các gợi ý SGK- HS hoạt động cá nhân 20p
- Hướng dẫn HS chỉnh
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi HS khác nhận xét về bài viết của bạn.
-Gv đánh giá.
- Viết biên bản một cuộc thảo luận/ cuộc họp là ghi lại tại chỗ những gì đang diễn ra ngay trong thời điểm ấy. Trong trường hợp này em đang thực hiện một bài tập thực hành nên biên bản có thể được viết sau cuộc thảo luận/ cuộc họp, dựa trên những tư liệu được lưu giữ, hoặc những gì mà em nhớ lại, về cuộc thảo luận/ cuộc họp này.
	Đề bài: Giả sử trong một cuộc họp lớp, em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc  họp ấy.
Bước 1. Trước khi viết
a) Tìm hiểu nội dung, mục đích  cuộc họp:
- Cuộc họp tiến hành ở đâu, vào thời gian nào?
- Thành phần tham dự là ai? Ai điều hành cuộc thảo luận/ cuộc họp?
- Các nội dung sẽ bàn luận là gì?
- Dự kiến biên bản sẽ có các phần, tên biên bản, …
 b) Chuẩn bị viết biên bản: người viết biên bản có thể ghi trước các mục, các phần cơ bản của một biên bản.
Bước 2. Viết biên bản.
- Lắng nghe các ý kiến trong cuộc thảo luận và ghi lại trung thực các ý kiến ấy theo trình tự thời gian.
- Nội dung, diễn biến của cuộc thảo luận/ cuộc họp thuộc phần chính của biên bản, cho nên cần chú ý ghi kĩ những ý dưới đây:
- Chủ tọa phát biểu về mục đích, nội dung chính cuộc thảo luận/ cuộc họp.
- Các thành viên tham dự phát biểu, trao đổi ý kiến.
- Chủ tọa phát biểu tổng kết.


Bước 3: Chỉnh sửa và đọc lại biên bản cho các thành viên dự họp nghe.
a.  Mục tiêu: HS củng cố lại các các yêu cầu của bài viết, tự sửa lại bài (nếu cần thiết)
d. Tổ chức thực hiện:

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ: GV trả bài cho HS, hướng dẫn HS chỉnh sửa lại bài viết theo các yêu cầu đối với thể thức của một biên bản
- HS tự chữa bài mình theo bảng hướng dẫn.
- Tạo nhóm để HS đọc và chữa bài cho nhau ( HĐ nhóm, kĩ thuật giải quyết vấn đề: để HS tìm ra cái đã biết, cái chưa biết trong nhiệm vụ viết, tạo nên ý thức tìm hiểu làm rõ vấn đề)
- HS xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
- HS báo cáo kết quả thảo luận.
- Các nhóm nhận xét.
- HS tự sửa bài viết để hoàn chỉnh theo yêu cầu.
- GV chọn một số bài để nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm chung cho cả lớp. Lưu ý không nên nêu tên HS để khen, chê trước lớp.

	Bước 3: Chỉnh sửa và đọc lại biên bản cho các thành viên dự họp nghe.
a. Kiểm tra lại biên bản dựa theo những gợi ý sau:(Bảng kiểm biên bản)

b. Đọc lại và điều chỉnh:
Trong cuộc thảo luận hoặc cuộc họp, thư kí đọc lại biên bản cho mọi thành viên tham dự nghe và điều chỉnh những chỗ ghi chép chưa rõ, chưa sát, chưa đúng với ý kiến người phát biểu (nếu có) trước khi cuộc thảo luận kết thúc. Đối với bài tập thực hành biên bản, em tự chỉnh sửa hoặc đọc cho một vài bạn nghe để nhận được sự góp ý
* HS chữa bài cho nhau





Bảng kiểm biên bản
	Yêu cầu đối với biên bản
	Đạt/ Chưa đạt

	Biên bản có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên cơ quan chức năng tổ chức cuộc họp.
	

	Biên bản có tên phù hợp với nội dung cuộc họp
	 

	Ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự.
	 

	Ghi lần lượt diễn biến chính của cuộc họp, các ý kiến phát biểu của từng người theo đúng trình tự diễn ra.
	 

	Phần cuối ghi rõ thời gian kết thúc cuộc họp, họ tên, chữ kí của thư kí và chủ tọa.
	 

	Ngôn ngữ của biên bản chính xác, ngắn gọn, không làm cho người đọc hiểu lầm ý người nói.
	 

	Biên bản có được trình bày khoa học, hài hòa, rõ ràng.
	


Hoạt động 4: Vận dụng:
a.  Mục tiêu: HS củng cố lại các các yêu cầu của bài viết, rèn kĩ năng viết biên bản.
d. Tổ chức thực hiện:

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	-GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý cho đề bài theo các bước đã được học. 
- Xác định kiểu bài? Tên và nôi dung của biên bản cần viết. Hình dung ra thành phần tham dự, người chủ trì cuộc họp, thành viên. Và những ý kiến về việc hạn chế sử dụng bao bì ni lông và rác thải nhựa?
- Phần tìm ý em sẽ thực hiện những nội dung gì?
- Tạo nhóm để HS đọc và chữa bài cho nhau (HĐ nhóm, kĩ thuật giải quyết vấn đề: để HS tìm ra cái đã biết, cái chưa biết trong nhiệm vụ viết, tạo nên ý thức tìm hiểu làm rõ vấn đề)
-HS xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
- HS báo cáo kết quả thảo luận.
+ Các nhóm nhận xét.
· GV chuẩn kiến thức về yêu cầu 
+HS tự sửa bài viết để hoàn chỉnh theo yêu cầu.
+ tự kiểm tra lại bài viết của mình theo gợi ý của GV ( Theo bảng)
GV chọn một số bài để nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm chung cho cả lớp. Lưu ý không nên nêu tên HS để khen, chê trước lớp.

	Đề bài: Giả sử trong một cuộc họp lớp thảo luận về giải pháp hạn chế sử dụng bao bì ni lông và rác thải nhựa. Em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc  họp) ấy.
 Bước 1. Trước khi viết
a) Tìm hiểu nội dung, mục đích cuộc thảo luận/ cuộc họp:
- Cuộc họp tiến hành ở lớp em, vào thời gian nào?
- Thành phần tham dự là ai? (cô giáo chủ nhiệm và các thành viên trong lớp
 Ai điều hành cuộc thảo luận/ cuộc họp?
- Diễn biến cuộc thảo luận, nội dung sẽ  lớp sẽ bàn luận là gì? (giải pháp hạn chế sử dụng bao bì ni lông và rác thải nhựa
- Dự kiến biên bản sẽ có các phần cơ nào 
b) Chuẩn bị viết biên bản: người viết biên bản có thể ghi trước các mục, các phần cơ bản của một biên bản.
Bước 2. Viết biên bản.
- Lắng nghe các ý kiến trong cuộc thảo luận và ghi lại trung thực các ý kiến ấy theo trình tự thời gian.
Nội dung, diễn biến của cuộc thảo luận/ cuộc họp thuộc phần chính của biên bản, cho nên cần chú ý ghi kĩ những ý dưới đây:
- Chủ tọa phát biểu về mục đích, nội dung chính cuộc thảo luận/ cuộc họp (Ví dụ bạn lớp trưởng đứng lên tổ chức thảo luận
- Các thành viên tham dự phát biểu, trao đổi ý kiến ( các giải pháp cụ thể ra sao)
- Chủ tọa phát biểu tổng kết.



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc



BIÊN BẢN THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ “HẠN CHẾ SỬ DỤNG BAO BÌ 
NI LÔNG VÀ CHẤT THẢI NHỰA”
 Thời gian bắt đầu:….giờ ngày…tháng…năm….
Địa điểm: Lớp….trường THCS….
Thành phần tham gia: Giáo viên chủ nhiệm, …đội viên chi đội…và bạn…- Liên đội trưởng.
Chủ trì:… - Lớp trưởng.
Thư kí: … - Lớp phó học tập.
Nội dung sinh hoạt
(1) Lớp trưởng … đứng lên tổ chức cả lớp thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”.
Về hoạt động thảo luận đưa ra ý kiến:
Sau khi thảo luận, tổ trưởng các tổ đưa ra ý kiến và được tổng hợp lại như sau:
1. Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon tại đơn vị, thay bằng sản phẩm hữu cơ, sử dụng nhiều lần.
2. Sử dụng quy trình xử lí rác thải “giảm thiểu- tái sảu dụng - tái chế”.
3.  Tổ chức thu hồi túi ni lông để tái chế.
4.  Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.
5. Phía địa phương hỗ trợ xây dựng một hệ thống thu gom, tái chế, tái sử dụng túi ni lông.
(2) Ý kiến của một số cá nhân bổ sung:
1. Tổ chức các chương trình thu gom rác thải, sáng tạo, tái sử dụng những rác thải không sử dụng nữa trở thành những đồ vật hữu ích.
2. Bổ sung thùng chứa rác tại các vị trí sản xuất, phân loại rác có thể tái chế với rác thải hữu cơ, dễ phân hủy tại nguồn phát thải.
3. Tổ chức ra quân thu gom rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng.
Chủ tọa phát biểu tổng kết.
Buổi sinh hoạt kết thúc lúc …. ngày… tháng… năm…
	THƯ KÍ
	CHỦ TỌA


* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
    Bài vừa học:  - Nắm chắc các kiến thức về viết biên bản.
      - Hoàn thành bài tập vận dụng.
* Bài sắp học: - Chuẩn bị phần B “TÓM TẮT BẰNG SƠ ĐỒ NỘI DUNG CỦA MỘT VĂN BẢN ĐƠN GIẢN” SGK trang 87.
      + Đọc kĩ bài trả lời câu hỏi ở phần sau khi đọc vào vở soạn. 
**********************************************************************

gày soạn:  25 /4 /2023
Ngày dạy: 27 /4 /2023

TÓM TẮT BẰNG SƠ ĐỒ NỘI DUNG CỦA MỘT VĂN BẢN ĐƠN GIẢN.
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
 - Tầm quan trọng của kĩ năng tóm tắt văn bản phục vụ cho nhu cầu tiếp nhận tri thức, tích luỹ tài liệu.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng
- Nhận thức được tầm quan trọng của kĩ năng tóm tắt văn bản phục vụ cho nhu cầu tiếp nhận tri thức, tích luỹ tài liệu.
- Biết tóm tắt bằng sơ đồ nội dung một văn bản đơn giản đã đọc.
b. Năng lực chung
 - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, hợp tác......
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện ý thức tự giác, tích cực trong học tập. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo
- Giáo án, máy tính, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập 
* Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ:
+ Từ trước đến nay, các em đã được học và đọc rất nhiều văn bản, muốn nhớ được nội dung chính của mỗi văn bản các em phải làm gì?
- Dự kiến trả lời: Tóm tắt văn bản 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ,suy nghĩ trả lời
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới:
      Trong cuộc sống, chúng ta thường phải làm việc quá tải với nhiều tài liệu phải xử lí hay  trong một văn bản có rất nhiều kiến thức phải nhớ, với các trường hợp này chúng ta phải biết tóm tắt văn bẳn. Giải pháp đơn giản mà hiệu quả, đó là tóm tắt văn bản bằng sơ đồ.
                                 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
 * Mục tiêu
- HS nắm được yêu cầu của việc tóm tắt bằng sơ đồ nội dung một văn bản đơn giản
- Thực hành tóm tắt văn bản bằng sơ đồ 
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/ Sản phẩm

	 GV yêu cầu HS: đọc phần Yêu cầu của việc tóm tắt bằng sơ đồ nội dung một văn bản đơn giản, để thấy được ý nghĩa của việc tóm tắt bằng sơ đồ nội dung một văn bản.
- HS thực hiện nhiệm vụ: trình bày sản phẩm thảo luận
- GV chốt lại kiến thức 


 


GV yêu cầu HS: đọc lại văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống và xem sơ đồ tóm tắt.
[image: ]
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm câu hỏi sau:
+ Em thấy bản tóm tắt này đã phản ánh đúng những gì được đề cập trong Vvăn bản chưa? 
+ Đối chiếu với các yêu cầu được xác định ở trên, bản tóm tắt đã bộc lộ ưu điểm, nhược điểm gì?
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

 GV yêu cầu HS: đọc quy trình thực hành tóm tắt VB bằng sơ đồ qua ba mục: trước khi tóm tắt, tóm tắt, chỉnh sửa.
- GV đưa ra nội dung cần tóm tắt.
+ VD: Khi tóm tắt quan niệm của vua sư tử Mu-pha-sa về vòng đời bất tận (đoạn đầu VB Các loài chung sống với nhau như thế nào?), em cần thực hiện các bước như thế nào?
- HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS có thể nêu những băn khoăn, đề xuất. 
- HS thực hành viết
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến 


	I. Tìm hiểu yêu cầu
1. Yêu cầu của việc tóm tắt bằng sơ đồ nội dung một văn bản đơn giản
- Làm nổi bật được nội dung chủ yếu của văn bản.
- Làm sáng tỏ được những mối liên hệ bên trong giữa các bộ phận chính của văn bản.
- Bảo đảm tính trực quan, thẩm mĩ, gây được ấn tượng tích cực về mặt thị giác để có thể hỗ trợ tốt cho trí nhớ.
2. Sơ đồ tóm tắt nội dung văn bản Trái Đất – cái nôi của sự sống
- Sơ đồ tóm tắt đã làm nổi bật được nội dung chủ yếu của văn bản; làm sáng tỏ được những mối liên hệ bên trong giữa các bộ phận chính của văn bản.
- Sơ đồ tóm tắt đã bảo đảm: tính trực quan, lo-gic, khoa học, tính khái quát, tính thẩm mĩ.
- Tóm tắt bằng cách sử dụng mũi tên, ô hình
->Dễ dàng nhận ra nội dung cốt lõi của văn bản




II. Thực hành tóm tắt văn bản bằng sơ đồ 
*Trước khi tóm tắt
- Xác định đúng nội dung cốt lõi và hệ thống ý triển khai nội dung.
- Lựa chọn từ khoá phản ánh nội dung cốt lõi
- Xác định mối liên hệ giữa các từ khoá
*Tóm tắt
- Vẽ các hình cụ thể chứa từ khoá
- Sắp xếp các hình theo trật tự thích hợp
- Vẽ các đường cong, thẳng hoặc mũi tên nối các hình (chứa từ khoá) với nhau.
*Chỉnh sửa
- Kiểm tra xem sơ đồ đã phản ánh đúng  cách hiểu của bản thân về nội dung văn bản chưa
- Xoá hay chỉnh sửa những chi tiết khiến người đọc sơ đồ có thể hiểu sai lệch điều bản thân muốn thể hiện 
- Xem xét tính chính xác, phù hợp của việc của việc xếp đặt vị trí các hình và việc thiết lập các đường nối giữa chúng.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
* Mục tiêu Củng cố lại kiến thức đã học, vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
* Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ:
+ Em hãy tóm tắt văn bản “Bài tập làm văn”, “Các loài chung sống với nhau như thế nào?” bằng sơ đồ.
 (
BÀI TẬP LÀM VĂN
)- GV hướng dẫn 

 (
Ni-cô-la nhờ bố làm hộ bài tập làm văn miêu tả người bạn thân 
)

 (
Bố hướng dẫn làm dàn ý, xác định người bạn thân nhất và ghi ra những đức tính mà mình thích ở bạn 
và ghi ra những đức tính mà mình thích ở bạn 
 
)[image: ]


 (
Ni-cô-la kể ra 6 người bạn thân, bố nhận định thế thì khó hơn bố tưởng
)


 (
Ông Blê-đúc sang chơi và muốn giúp nhưng bị bố cậu từ chối; 
Bố và ông 
Blê-đúc tức giận tranh cãi với nhau
 
)


 (
Ni-cô-la tự làm bài tập, được điểm cao và được cô giáo khen
)


 (
Bố và ông 
Blê-đúc sau lần đó đã không nói chuyện với nhau nữa
 
)  
  

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, làm bài
  - HS trình bày bài làm của mình
  - HS khác nhận xét
  - GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức
* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
  Bài vừa học
   - Nắm vững nội dung bài học, hoàn thiện bài tập
   - Tiếp tục tóm tắt các văn bản đã học bằng sơ đồ vào vở
 Bài sắp học:
  - Chuẩn bị bài: Thảo luận về giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, sgk trang 92
**********************************************************************
Ngày soạn:  1 /4 /2023
[bookmark: _Hlk136700563]Ngày dạy:  3 /5 /2023
  Tiết 128
NÓI VÀ NGHE: 
THẢO LUẬN VỀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NẠN Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Đề xuất giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường, mong muốn chất lượng cuộc sống của  bản thân và cả cộng đồng được cải thiện.
2. Năng lực
a. Năng lực riêng 
 - Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về những giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường, 
- Biết cách tham gia thảo luận về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất, biết lắng nghe và đối thoại với ý kiến hay đề xuất của người khác trên tinh thần tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau.
b. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
3. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, tư liệu tham khảo, phiếu bài tập,
- Bảng phụ, máy tính, tranh ảnh.
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh, thu hút học sinh sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	GV giao nhiệm vụ:
- Tại địa phương nơi em đang sinh sống có xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường ở đâu không? Nêu hiện trạng cụ thể?Em đã đề ra các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm đó và góp ý cho chính quyền, người dân khu vực chưa?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ và trả lời câu hỏi
- GV gọi HS trình bày chia sẻ của bản thân.
- HS khác bổ sung.
- GV bổ sung và chốt kiến thức dẫn dắt vào bài.
     Do dân số tãng nhanh nên tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ở các đô thị nước ta ngày càng gia tăng và trở nên nghiêm trọng hơn. Mỗi công dân cần thể hiện ý thức, trách nhiệm đóng góp các giải pháp nhằm khắc phục hiện trạng đó. Vậy khi thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường, chúng ta cần nói như thế nào để đạt được hiệu quả?
	HS có thể nêu hiện trạng ô nhiễm: nước sông ô nhiễm, rác thải vứt bừa bãi,…..


HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
*Mục tiêu: 
- Nhận biết được các yêu cầu, mục đích của bài. 
- Biết được các kĩ năng khi trình bày bài nói và cách đánh giá bài nói, trình bày.
	[bookmark: _Hlk100152470]Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV giao nhiệm vụ:  
+ Khi tham gia thảo luận về giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường, điều chúng ta cần hướng đến là gì? Ai là người sẽ nghe ta trình bày ý kiến hay nêu đề xuất?
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
+ HS trình bày sản phẩm 
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
- GV giao nhiệm vụ: 
+ Về nội dung nói, em cần chuẩn bị những gì?
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ.
- HS trả lời câu hỏi;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức

- GV giao nhiệm vụ:
+ Tìm ý và sắp xếp các ý cho bài bằng cách nào?
- Trên cơ sở đã sắp xếp các ý em hãy lập dàn ý cho bài nói của mình?
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ.
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức






















- Để có bài nói tốt em cần tập luyện như thế nào?
- HS tiếp nhận câu hỏi và trả lời.
- GV chốt kiến thức
	1. Chuẩn bị bài nói
Xác định mục đích nói và người nghe
- Mục đích: chia sẻ mối quan tâm chung về giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.
- Người nghe: thầy cô, bạn bè, người quan tâm đến vấn đề môi trường.
- Lưu ý: Khi nói phải bám sát mục đích (nội  dung) nói và đối tượng nghe để bài nói không đi chệch hướng.

b. Chuẩn bị nội dung nói và tập luyện
- Lựa chọn vấn đề : Giải pháp mà em đề xuất nhằm khắc phục nạn ô nhiễm môi trường: Bàn về giải pháp khắc phục tình trạng rác thải ùn ú.
- Khi nêu giải pháp cần chú ý đến điều kiện và khả năng thực hiện, đồng thời quan tâm đến việc giải quyết tận gốc vấn đề. 
- Ðiều quan trong là phải phối hợp với các cá nhân và tập thể khác cùng sinh sống, sinh hoạt trên địa bàn.
b. Tìm ý, lập dàn ý
* Tìm ý: 
+ Rác thải ùn ứ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và làm mất mĩ quan khu vực như thế nào?
+ Vì sao có tình trạng này?
+ Mỗi người cần phải làm gì để rác thải được tập kết đúng chỗ và thu gom kịp thời?
+ Cá nhân và tập thể sống trên địa bàn cần phải chung tay hành động như thế nào?
+ Cần phải xây dựng quy chế giữ gìn vệ sinh với nội dung cụ thể gì?
+ Công tác tuyên truyền phải thực hiện ra sao?
* Sắp xếp ý:
- Thực trạng của rác thải ùn ứ trên địa bàn
- Nguyên nhân của hiện tượng rác ùn ứ
- Các giải pháp để rác thải tập kết đúng chỗ và thu gom kịp thời:
+ Cá nhân mỗi người cần nâng cao tinh thần tự giác, chấp hành tốt các quy định về giờ giấc đổ rác, phân loại rác, bỏ rác đúng nơi tập kết.
+ Tập thể sống trên địa bàn: cần đưa ra những quy định cụ thể. Tuyên truyền xử phạt ……
*Dàn ý 3 phần:
- Mở đầu: Nêu tình trạng đáng báo động của vấn đề ô nhiễm môi trường mà em và các bạn đang phải đối mặt và cần tham gia giải quyết (tình trạng rác thải ùn ứ)
- Triển khai
+ Nguyên nhân hiện tượng rác ùn ứ.
+ Các biện pháp đưa ra để rác thải tập kết đúng chỗ.
- Kết luận: Khái quát lại nội dung ý kiến vừa trình bày
c. Tập luyện
- Nói một mình (nói thầm, nói to, nói kèm theo điệu bộ, cử chỉ,…..)
- Nói trước nhóm học tập.
d. Tự kiểm tra đánh giá


* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nói- nghe
	Người nghe
	Người nói

	Đặt mình vào vị trí người nói để thấu hiểu lí do khiến người nói đề xuất giải pháp như vậy.
	Tiếp nhận mọi trao đổi trên tinh thần hướng đến việc tìm tòi một giải pháp thống nhất.

	- Nhận xét trao đổi hướng vào trọng tâm, không sa vào những chi tiết vụn vặt.
	Làm rõ một số điểm mà người nghe còn thắc mắc

	Nêu được điều tâm đắc của em về ý kiến của bạn
	Bảo vệ những nội dung trong ý kiến của bản thân mà em cho là hợp lí

	Nêu những điều em chưa đồng tình với ý kiến của bạn.
	Tự rút ra những kinh nghiệm cần thiết trong việc nêu ý kiến khi tham gia thảo luận.

	Bổ sung những điều mà ý kiến của bạn chưa đề cập đầy đủ
	



	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	
-GV yêu cầu HS những lưu ý khi trình bày
    - GV gọi 1 số HS trình bày trước lớp trong khoảng thời gian từ 3- 4 phút, các HS còn lại thực hiện hoạt động nhóm: theo dõi, nhận xét, đánh giá điền vào phiếu. 
- Hs tiếp nhận nhiệm vụ  và trình bày sản phẩm của mình.
- GV Nhận xét hoạt động của HS 



- GV hướng dẫn HS: tự kiểm tra kĩ năng nói nghe và đánh giá bài nói/ phần trình bày của bạn theo phiếu đánh giá theo các tiêu chí.
	2. Trình bày bài nói
* Khi trình bày cần lưu ý:
- Tự tin và thoải mái.
- Chào hỏi khi bắt đầu và cảm ơn khi kết thúc.
- Điều chỉnh giọng nói: nói to, rõ ràng, truyền cảm và sử dụng cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt  phù hợp
- Cần tuân thủ theo các yêu cầu chung: nội dung, ngữ điệu, sử dụng từ ngữ, tương tác với người nghe, thời gian nói.
- Về mặt nội dung cần chú ý:
+ Mở đầu
+ Triển khai
+ Kết luận
*  HS nói trước lớp
3. Trao đổi về bài nói



* PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Nhóm......                                                                                        Tổng …../ 10 điểm
	Tiêu chí
	Chưa đạt (0 điểm)
	Đạt (1 điểm)
	Tốt (2 điểm)

	1. Vấn đề đưa ra mang tính thời sự, đúng chỗ đề  giải pháp khắc phục nạn ô nhiễm môi trường
	Không đưa ra được vấn đề phù hợp
	Vấn đề mang tính thời sự, vấn đề phù hợp

	Vấn đề nóng bỏng trong xã hội hiện nay


	2. Nội dung 
	Nôi dung sơ sài, không nêu được quan điểm của cá nhân và không biết bảo vệ quan điểm.
	Đưa ra lí lẽ, bằng chứng thuyết phục, biết bảo vệ quan điểm.

	Có sức thuyết phục sử dụng lí lẽ và bằng chứng từ thực tế đời sống, quan điểm rõ ràng có sức thuyết phục.

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm

	Nói nhỏ, khó nghe, nói lắp, ngập ngừng …..
	Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu.
	Nói to, truyền cảm hầu như không lặp lại hay ngập ngừng 

	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt,..) phù hợp

	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe, nét mặt biểu cảm phù hợp với nội dung vấn đề trình bày.
	Điệu bộ rất tự tin, mắt nhìn vào người nghe, nét mặt sinh động.


	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí

	Không chào hỏi và/ hoặc không có lời kết thúc bài nói.
	Có chào hỏi và có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và  kết thúc bài nói một cách hấp dẫn, ấn tượng.


*HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
  - Bài vừa học: 
      + Nắm chắc các kiến thức đã học về chủ đề: “Trái Đất- Ngôi nhà chung”
      + Tiếp tục tập nói ở nhà, quay vi deo….
    - Bài sắp học: 
      + Ðọc phần củng cố, mở rộng SGK trang 94,95
      + Xem và nghiên cứu các câu hỏi trang 94, 95
**********************************************************************
Ngày soạn: 2 / 5./2023 
Ngày dạy:  4/5 /2023 
             TIẾT 129, 130
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2
I. Mục tiêu 
1. Kiến thức
- Yếu tố cơ bản của các văn bản văn học, văn bản nghị luận, văn bản thông tin  đã học - Từ ghép từ láy; dấu chấm phẩy; nghĩa của từ; các biện pháp tu từ: so sánh, điệp ngữ;  các cụm từ: cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ, 
-Viết được bài văn đóng vai một nhân vật kể lại một truyện cổ tích.
2.Năng lực: 
a.Năng lực riêng  
-  Nhận biết được một số yếu tố cơ bản của  các văn bản văn học, văn bản nghị luận, văn bản thông tin  đã học 
- Xác định được từ ghép từ láy; dấu chấm phẩy; nghĩa của từ; các biện pháp tu từ: so sánh, điệp ngữ;  các cụm từ: cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ, từ mượn.
- Biết viết bài văn thuyết minh về một sự kiện (sinh hoạt văn hóa) theo các bước cụ thể.
- Biết viết bài văn đóng vai một nhân vật kể lại một truyện cổ tích theo các bước cụ thể.
b.Năng lực chung
- Năng lực hợp tác : Thực hiện tích cực có kết quả các nhiệm vụ do nhóm giao cho theo cá nhân, theo cặp hoặc nhóm nhỏ.
 - Năng lực giao tiêp : Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm thái độ của đối tượng giao tiếp.
3.Phẩm chất.
-  Góp phần phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- Tư liệu tham khảo
- Bảng phụ, phiếu học tập
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Tổ chức thực hiện
Gv cho học sinh chơi trò chơi : Ai nhanh hơn
Nêu các chủ đề, các văn bản đã học từ đầu học kì 2  và nêu tên tác giả.
HOẠT ĐỘNG 2:CỦNG CỐ KIẾN THỨC
*Mục tiêu: 
Ôn tập, củng cố kiến thức đã học theo đặc trưng thể loại văn bản văn học, văn bản nghị luận, văn bản thông tin  đã học; các kiến thức Tiếng Việt về từ ghép từ láy; dấu chấm phẩy; nghĩa của từ; các biện pháp tu từ: so sánh, điệp ngữ;  các cụm từ: cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ, từ mượn , viết bài văn đóng vai một nhân vật kể lại một truyện cổ tích,  bài văn thuyết minh về một sự kiện (sinh hoạt văn hóa)  .
Tổ chức thực hiện
Gv cho học sinh ôn tập theo các đề cụ thể
HS trao đổi nhóm , thống nhất kết quả trình bày trước lớp
Nhóm khác nhận xét , Gv chốt ý, chuẩn kiến thức
PHẦN 1: ĐỌC HIỂU VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT.
A. TIẾNG VIỆT.
1. Từ ghép, từ láy.
2.Các cụm từ: Cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ 
 3 .Dấu chấm phẩy:  được dùng để đánh dấu ranh giới.
- Giữa các vế trong một câu ghép có cấu tạo phức tạp. 
-  Giữa các bộ phận của một chuỗi liệt kê phức tạp. 
4. Các cách giải thích nghĩa của từ
- Tra từ điển. 
- Dựa vào các yếu tố tạo nên từ ngữ đó để suy đoán nghĩa của nó.
- Dựa vào nghĩa của các từ ngữ xung quanh. 
5. Biện pháp tu từ 
- So sánh.
-Nhân hóa.
-Ẩn dụ.
-Hoán dụ.
- Điệp ngữ.
5. Trạng ngữ: bổ sung cho câu các thông tin: thời gian, nơi chốn, nguên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức, tình huống, điều kiện…
6. Lựa chọn từ ngữ trong câu.
7. Lựa chọn cấu trúc câu.
8. Từ mượn: Hán Việt, Từ mượn ngôn ngữ châu Âu.
9. Văn bản.(Hình thức, nội dung, mục đích)
10. Đoạn văn.(Hình thức, nội dung, chức năng).
B.Đặc trưng thể loại văn bản nghị luận, văn bản thông tin.
	
	Văn bản nghị luận
	Văn bản thông tin


	Nội dung
	Bàn luận vấn đề về nhận thức, tư tưởng hoặc trong đời sống.
	- Trình bày, giới thiệu những thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan, khoa học về đối tượng, sự kiện…

	Mục đích
	- Bày tỏ ý kiến ,quan điểm về vấn đề đó để thuyết phục người khác.
	-Cung cấp thông tin, kiến thức

	Các yếu tố.
	-Vấn đề.
-Ý kiến.
-Lí lẽ.
-Dẫn chứng.
	Nhan đề, Sa-pô,các đề mục, đoạn văn, tranh ảnh…



PHẦN 2: VIẾT
Giáo viên hướng dẫn học sinh nhắc lại dàn ý ,cách viết mỗi dạng bài sau:
1.Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.
                                              Dàn ý:
- Mở bài: Giới thiệu sự kiện (không gian, thời gian, mục đích tổ chức sự kiện) 
- Thân bài: Tóm tắt diễn biến sự kiện theo trình tự thời gian. 
+ Nhân vật tham gia sự kiện 
+ Các hoạt động chính của sự kiện; đặc điểm, diễn biến của từng hoạt động. 
+ Hoạt động để lại ấn tượng sâu sắc nhất. 
- Kết bài: Nêu ý nghĩa của sự kiện và cảm nghĩ của người viết 
2.Ðóng vai một nhân vật kể lại một truyện cổ tích.
                                                Dàn ý:
- Mở bài: Đóng vai nhân vật để tự giới thiệu sơ lược về mình và câu chuyện định kể, cảm xúc khái quát của người kể.
- Thân bài:
+ Kể về diễn biến của sự việc theo một trình tự nhất định ở ngôi thứ nhất.
+ Khi kể có tưởng tượng sáng tạo nhưng không thoát ly cốt truyện, tránh làm thay đổi, biến dạng các yếu tố cơ bản của cốt truyện.
+ Cần có sự sắp xếp hợp lí các chi tiết và bảo đảm có sự kết nối giữa các phần. Nên nhấn mạnh, khai thác nhiều hơn những chi tiết tưởng tượng, hư cấu, kì ảo.
+ Cần bổ sung các y/t miêu tả, b/c để tả người,vật hay thể hiện cảm xúc của nhân vật.
- Kết bài: Nêu được ý nghĩa, bài học rút ra từ câu chuyện kể; cảm xúc của bản thân khi được đóng vai nhân vật; lời cảm ơn của bản thân em…
3.Viết bài văn trình bày ý kiến của em về một hiện tương(Vấn đề) mà em quan tâm.
                                               Dàn ý:
- Mở bài:  Giới thiệu hiện tượng (vấn đề) cần bàn luận và ý kiến quan điểm của em.
- Thân bài: Dùng lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ các ý chính sau:
+ Hiện tượng (Vấn đề ) đó là gì? Thực trạng đang diễn ra thế nào?
+Giải thích vì sao lại có hiện tượng (vấn đề ) đó?
+ Chỉ ra tác động tiêu cực/ tích cực của hiện tượng (vấn đề)?
+ Chỉ ra cách khắc phục/ phát huy vấn đề đó?
- Kết bài: 
+ Khẳng định lại ý kiến của bản thân về hiện tượng (vấn đề)
+Bức thông điệp em muốn gửi tới mọi người?..
C.LUYỆN TẬP,VẬN DỤNG.
Đề 1
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới:
“Ngày xưa có một cô bé vô cùng hiếu thảo sống cùng với mẹ trong một túp lều tranh dột nát. Thật không may mẹ của cô bé lại bị bệnh rất nặng nhưng vì nhà nghèo nên không có tiền mua thuốc chữa bệnh, cô bé vô cùng buồn bã.
Một lần đang ngồi khóc bên đường bỗng có một ông lão đi qua thấy lạ bèn dừng lại hỏi. Khi biết sự tình ông già nói với cô bé:
        - Cháu hãy vào rừng và đến đến gốc cây cổ thụ to nhất trong rừng hãy lấy một bông hoa duy nhất trên đó. Bông hoa ấy có bao nhiêu cánh thì tức là mẹ cháu sống bấy nhiêu năm.
Cô bé liền vào rừng và rất lâu sau mới nhìn thấy bông hoa trắng đó, khó khăn lắm cô mới trèo lên được để lấy bông hoa, nhưng khi đếm chỉ có một cánh…hai cánh…ba cánh…bốn cánh…năm cánh. Chỉ có năm cánh hoa là sao nhỉ? Chẳng lẽ mẹ cô chỉ sống được từng đó năm thôi sao? Không đành lòng cô liền dùng tay xé nhẹ dần từng cánh hoa lớn thành những cánh hoa nhỏ và bông hoa cũng theo đó mà nhiều cánh dần lên, nhiều đến mức không còn đếm được nữa. Từ đó, người đời gọi bông hoa ấy là bông hoa cúc trắng để nói về lòng hiếu thảo của cô bé dành cho mẹ mình.”
1.Văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy? Thuộc thể loại nào ?
        - Ngôi kể thứ 3
       - Thể loại  : Truyện cổ tích
2.Theo em, vì sao cô bé lại tước mỗi cánh hoa lớn ra thành nhiều  cánh hoa nhỏ?
    - Cô bé tước mỗi cánh hoa lớn ra thành nhiều cánh nhỏ vì cô mong muốn người mẹ yêu quý của cô được sống lâu hơn.
3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: “Bông hoa ấy có bao nhiêu cánh thì tức là mẹ cháu sống bấy nhiêu năm.”
   - Biện pháp tu từ so sánh:  bao nhiêu cánh thì mẹ sống bấy nhiêu năm.
- Tác dụng: 
+ Gợi sự hình dung kì diệu: Có bao nhiêu cánh hoa cúc thì người mẹ sẽ sống thêm bấy nhiêu năm
+ Ngợi ca tình mẫu tử thiêng liêng, sâu nặng
4. Giải nghĩa từ “hiếu thảo”. 
    Nghĩa của từ “hiếu thảo”: có lòng kính yêu cha mẹ
5. Xác định một trạng ngữ có trong văn bản và cho biết đó là trạng ngữ gì ?
 Trạng ngữ: Ngày xưa 
Tác dụng: giúp người đọc xác định được mốc thời gian xảy ra câu chuyện
6.Bản thân em đã làm được những việc gì để tỏ lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ?  
Ví dụ
- Giúp đỡ những việc vừa sức: dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo…
- Chăm sóc ông bà, cha mẹ khi ông bà, cha mẹ ốm đau.
- Chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với ông bà, cha mẹ.
- Học tập chăm chỉ, rèn luyện đạo đức tốt để ông bà, cha mẹ vui lòng.
Đề 2:
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới:
          Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ. […] Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Và khi không còn nhu cầu đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng. Đây là một câu chuyện nghiêm túc, lâu dài và cần được trao đổi, thảo luận một cách cũng rất nghiêm túc, lâu dài. Tôi chỉ muốn thử nêu lên ở đây một đề nghị: Tôi đề nghị các tổ chức thanh niên của chúng ta, bên cạnh những sinh hoạt thường thấy hiện nay, nên có một cuộc vận động đọc sách trong thanh niên cả nước; và vận động từng nhà gây dựng tủ sách gia đình.
Gần đây có một nước đã phát động phong trào trong toàn quốc mỗi người mỗi ngày đọc lấy 20 dòng sách. Chúng ta cũng có thể làm như thế, hoặc vận động mỗi người trong mỗi năm đọc lấy một cuốn sách. Cứ bắt đầu bằng việc rất nhỏ, không quá khó. Việc nhỏ đấy nhưng rất có thể là việc nhỏ khởi đầu một công cuộc lớn.
(Theo Nguyên Ngọc, Một đề nghị, tạp chí Điện tử Tiasang.com.vn, ngày 19-7-2007)
1.Theo nhu cầu giao tiếp , đoạn trích trên thuộc kiểu văn bản nào?
Văn bản nghị luận
2. Xác định một cụm danh từ có trong đoạn trích .
         các tổ chức thanh niên      (một cuốn sách ,  một công cuộc lớn....)
3. Dấu chấm phẩy trong đoạn trích trên được dùng để làm gì
             Đánh dấu ranh giới giữa các vế câu ghép
4. Nội dung chính của văn bản là:
           Vai trò của việc đọc sách                           
5.Vì sao tác giả cho rằng: “Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa”?
   Vì không đọc sách là không có nhu cầu hiểu biết, mở mang kiến thức, đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng.
6. Thông điệp mà tác giả gửi gắm qua đoạn trích?
      Hãy tích cực đọc sách, tự rèn luyện thói quen đọc sách mỗi ngày.
* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
- Bài vừa học:  Hoàn chỉnh bài làm phần viết 
- Bài sắp học:
       Ôn kĩ lại nội dung đã học để tiết 131,132 kiểm tra học kì.
**********************************************************************


Ngày dạy: 5 /5/2023
Tiết 131, 132
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2

(Theo đề chung của Phòng Giáo dục và Đào tạo).
**********************************************************************
Ngày soạn: 9/ 5 /2023
Ngày dạy: 11/ 5 /2023
Tiết 133
ĐỌC MỞ RỘNG
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
-  HS nêu được nội dung cơ bản của văn bản đọc mở rộng; trình bày được các yếu tố theo đặc trưng thể loại của vãn bản nghị luận
2. Năng lực 
a. Năng lực riêng
- HS chia sẻ với các bạn và thầy cô kết quả tự đọc các văn bản có đặc điểm thể loại  và nội dung gần gũi với các văn bản nghị luận đã học. Qua việc chia sẻ kết quả đọc mở rộng, HS thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, và kỹ năng được học để tự đọc những văn bản mới có đặc điểm thể loại và nội dung gần gũi với các văn bản đã học;
b. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, v.v…
3. Phẩm chất
- Hình thành và phát triển ở HS những phẩm chất tốt đẹp được gợi ra từ trong các văn bản tự đọc.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Bài soạn, máy tính, phiếu học tập 
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động ở nhà, trên lớp;
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: 
Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Gv yêu cầu học sinh nhắc lại các  yếu tố cơ bản của văn bản nghị luận: 
+Vấn đề nghị luận
+ Lí lẽ
+ Bằng chứng
Học sinh trao đổi nhóm , trình bày ý kiến
Gv chốt ý, vào bài
                       HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
*Mục tiêu: HS thể hiện khả năng vận dụng kiến thức, và kỹ năng được học để tự đọc những văn bản nghị luận có đặc điểm thể loại và nội dung gần gũi với các văn bản đã học
	            Tổ chức thực hiện
	 Nội dung/sản phẩm

	1.Thảo luận nhóm
GV chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu: Trao đổi với các bạn trong nhóm một văn bản nghị luận đã tự đọc được theo các  yếu tố cơ bản của một văn bản nghị luận : vấn đề nghị luận, lí lẽ, bằng chứng
Thống nhất nội dung sẽ trình bày trước lớp
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
2. Chia sẻ trước lớp về văn bản đã đọc của nhóm mình
- HS đại diện nhóm  báo cáo kết quả hoạt động;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	
- Kết quả thảo luận của từng nhóm





-Phần trình bày của các nhóm


Ví dụ: Văn bản : Câu chuyện đồng phục (trang 67)
              Văn bản : Tiếng cười không muốn nghe (trang 73) 

* HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
    - Bài vừa học: 
      Tìm đọc thêm các văn bản cùng thể loại , cùng chủ đề
  -  Bài sắp học:
       Xem lại các nội dung  có trong bài kiểm tra cuối kì để tiết sau trả bài.
**********************************************************************
Ngày soạn: .9/5./2023
Ngày dạy: 11/5 /2023
                       Bài 10:          CUỐN SÁCH TÔI YÊU

MỤC TIÊU CHUNG 
· Phát triển kĩ năng tự đọc sách trên cơ sở vận dụng những điều đã học
· Nhận ra đặc điểm của văn bản nghị luận văn học
· Biết trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc.
· Yêu thích đọc sách và có ý thức giữ gìn sách
TIẾT 134,135,136
                            THÁCH THỨC ĐẦU TIÊN: MỐI NGÀY MỘT CUỐN SÁCH
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Đặc điểm của văn bản nghị luận
- Thông tin về sách, các văn bản văn học yêu thích
- Nội dung, ý nghĩa một cuốn sách yêu thích.
2. Năng lực 
a. Năng lực riêng
- Tìm hiểu, thu thập thông tin về sách, về các văn bản văn học.
- Đọc - xây dựng các sản phẩm thể hiện việc nắm bắt được thông tin, hiểu biết về các cuốn sách đã đọc.
- Hợp tác, chia sẻ thông tin - kết quả của hoạt động đọc và báo cáo dự án của nhóm.
b. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, v.v…
3. Phẩm chất
- Hình thành và phát triển ở HS những phẩm chất tốt đẹp:  Chăm chỉ và yêu thích việc đọc sách, trân quý và giữ gìn sách.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Tranh ảnh, các Pô-xtơ, sách liên quan đến chủ đề HS muốn giới thiệu
- Sách trưng bày tại góc đọc sách của các nhóm
- Bài soạn, máy tính, phiếu học tập 
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế học tập, giới thiệu được tên sách yêu thích, cùng thiết kế góc đọc sách.
*Tổ chức hoạt động
GV giao nhiệm vụ học sinh theo nhóm
Cùng thiết kế một góc đọc sách nhỏ trong lớp học. Học sinh  mang đến lớp những cuốn sách mà em sưu tầm được theo chủ đề đã học.
-Gv tổ chức trò chơi : Ngôi nhà của những  người yêu sách
HS tham ra phần thi ngắn xem nhóm nào sưu tầm được nhiều cuốn sách theo chủ đề đã học hơn và kể được nhiều tên sách theo chủ đề đã học hơn
HOẠT ĐỘNG 2:HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
*Mục tiêu: 
Giúp Hs nhận ra đặc điểm của văn bản nghị luận văn học, cùng nhau đọc, nắm bắt được những thông tin về các cuốn sách mà mình lựa chọn và chia sẻ, giới thiệu về nó.
 Trình bày được những thông tin, ấn tượng về cuốn sách yêu thích , đặc điểm của bài văn nghị luận văn học bàn về một tác giả, trải nghiệm về sự khác nhau giữa văn bản văn học và phim ảnh.
	            Tổ chức thực hiện
	 Nội dung/sản phẩm

	- GV yêu cầu HS tự đọc phần giới thiệu bài học.
- HS thảo luận theo nhóm đôi: Phần giới thiệu bài học bao gồm những nội dung nào? 
- HS nhận nhiệm vụ và trình bày kết quả thảo luận.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
- GV yêu cầu HS: Em hãy đọc phần tri thức Ngữ văn SGK trang 99 và trả lời các câu hỏi:
+ Thế nào là văn bản nghị luận văn học
+ Yêu cầu về lý lẽ, bằng chứng trong bài nghị luận văn học.
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ.
- HS trình bày sản phẩm;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.

- GV yêu cầu học sinh thực hiện phần “Sách hay cùng đọc”
+ Với 2 trong số các chủ đề sau: Tôi và các bạn, Gõ cửa trái tim, Quê hương yêu dấu…mà các em đã lựa chọn, tìm hiểu ở nhà, hãy giới thiệu với các bạn cuốn sách em tìm được về các chủ đề đó.





2. Với mỗi chủ đề đã chọn, tìm một cuốn sách có nội dung liên quan, cùng đọc và viết lời giới thiệu ngắn về cuốn sách đó bằng pô-xtơ (hoặc phiếu đọc tự thiết kế), với các yêu cầu sau: học sinh thực hiện phiếu học tập số 1.
a. Nêu rõ tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản hoặc tái bản;
b. Tóm tắt nội dung: đề tài, chủ đề, bố cục, nhân vật, sự kiện, chỉ tiết;
c. Liệt kê những câu văn, đoạn văn yêu thích được trích dẫn từ cuốn sách hoặc những câu nhận định về cuốn sách
- Học sinh thảo luận thực hiện nhiệm vụ: 
Mỗi nhóm thống nhất ghi đáp án chung phiếu học tập, nhật kí đọc sách của nhóm
+ GV quan sát, khích lệ HS.
Rõ tên sách, tên tác giả, năm xuất bản
+ Tóm tắt được mạch lạc nội dung cuốn sách: chủ đề, cốt truyện, nhân vật, …
+ Có đánh giá, nhận định về cuốn sách
- Đại diện nhóm giới thiệu về cuốn sách mà nhóm mình chọn . Cần có sự sáng tạo trong thể hiện. Phong thái tự tin, nói năng rõ ràng
-GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.

GV hýớng dẫn HS thực hiện hoạt động theo hình thức cá nhân trên cơ sở nội dung đã chuẩn bị ở nhà 
Phiếu học tập số 2
- Vì sao cuốn sách có nhan đề như vậy?
- Phần mở đầu cuốn sách có điều gì đáng chú ý? Vì sao?
- Em đã gặp gỡ những ai và đến nơi đâu qua trang sách đã đọc?
- Những gì còn đọng lại trong tâm trí em?
Hoặc HS thiết kế theo cách riêng để giới thiệu về cuốn sách mình đọc; hoặc làm clip, vi deo, ...để trình bày về cuốn sách mình yêu thích.
- HS trình bày sản phẩm trước lớp.HS nhận xét lẫn nhau.
Gv đánh giá,  kết luận




GV yêu cầu HS đọc văn bản
GV hướng dẫn đọc theo nhóm, và tìm hiểu chung về văn bản theo các gợi ý:
- Văn bản có xuất xứ từ đâu ? Tác giả là ai?
- Văn bản “Nhà thơ Lò Ngân Sủn- người con của núi” thuộc kiểu văn bản gì?
- Vấn đề nào được nêu ra để bàn luận?
- Nêu bố cục của văn bản?





HS thảo luận nhóm phiếu học tập số 3 theo bàn để thực hiện nhiệm vụ.
a. Vì sao nhà thơ Lò Ngân Sủn được tác giả bài viết gọi là "người con của núi”?
b. Xác định câu văn nêu vấn đề chính được bàn luận trong bài?
c. Những đoạn thơ được dẫn đóng vai trò gì trong bài viết?
A. Lí lẽ
B. Bằng chứng
C. Luận điểm
D. Luận đề
d. Câu cuối cùng của bài viết có mối quan hệ như thế nào với câu nêu vấn để ở phần mở đầu?
A. Giải thích rõ và chứng minh cho vấn đề được nêu ra để bàn luận
B. Làm bằng chứng cho vấn đề được nêu ra để bàn luận 
C. Nêu cảm xúc của người viết về vấn đề cần bàn luận
D. Tổng hợp và kết luận về vấn để đã được nêu ra để bàn luận
- Học sinh thống nhất trong nhóm xác định đáp án để nhận biết các yếu tố cơ bản của bài văn nghị luận viết về nhà thơ Lò Ngân Sủn
- HS chia sẻ  kết quả
GV chốt kiến thức.
-GV cho HS xem một bộ phim ngắn ðýợc chuyển thể từ một cuốn sách hoặc một tác phẩm vãn học có nội dung liên quan ðến các chủ ðề ðã học:
VD: GV mở cho HS xem phim hoạt hình truyền thuyết Thánh Gióng (link: https://youtu.be/DT5seaMp8oQ)- 
-GV chia lớp thành 4 nhóm 
 Thảo luận và so sánh chỉ ra những ðiểm týõng ðồng và khác biệt giữa phim và truyện theo phiếu học tập số 4
-Học sinh  trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức.
	I.GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN
1. Giới thiệu bài học 
-Tìm đọc trọn vẹn một số cuốn sách có văn bản được học , tìm hiểu các tác phẩm văn học cùng chủ đề đã học.
- Tìm đọc thêm một số  văn bản nghị luận, văn bản thông tin có nội dung tương tự văn bản đã học.
2. Khám phá tri thức ngữ văn
a. Văn bản nghị luận văn học:
- Là một loại văn bản nghị luận, có nội dung bàn về một vấn đề văn học như tác giả, tác phẩm, thể loại, ...Nghị luận văn học sử dụng lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề văn học được nói tới.
 b. Các yếu tố của văn bản nghị luận văn học:
- Lí lẽ: chính là những nhận xét cụ thể của người viết tác giả, tác phẩm, thể loại, ...
- Bằng chứng: thường lấy từ tác phẩm văn học.
II. SÁCH HAY CÙNG ĐỌC
1.Chọn chủ đề cùng đọc: Cùng chọn 2 chủ đề trong 9 chủ đề đã học. 
Ví dụ về tên sách theo các chủ đề đã học
	STT
	Chủ đề
	Tên sách (gợi ý)

	1
	Tôi và các bạn
	

	2
	Gõ cửa trái tim
	

	3
	Yêu thương và chia sẻ,
	

	4
	Quê hương yêu dấu
	

	5
	Những nẻo đường xứ sở
	

	6
	Chuyện kể về những người anh hùng
	

	7
	Thế giới cổ tích
	

	8
	 Khác biệt và gần gũi
	

	9
	Trái Đất - ngôi nhà chung
	



2. Giới thiệu về cuốn sách hay.
Phiếu đánh giá tiêu chí giới thiệu về sách:
	STT
	Tiêu chí
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Rõ tên sách, tên tác giả, năm xuất bản

	
	

	2
	Tóm tắt được mạch lạc nội dung cuốn sách: chủ đề, cốt truyện, nhân vật, …
	
	

	3
	Có đánh giá, nhận định về cuốn sách
	
	

	4
	Có sự sáng tạo trong thể hiện
	
	

	5
	Phong thái tự tin, nói năng rõ ràng
	
	









III.CUỐN SÁCH YÊU THÍCH
HS có thể giới thiệu các thông tin về cuốn sách và đưa ra cảm nhận riêng về các mặt:
- Nhan đề
- Phần mở đầu cuốn sách
- Thế giới từ trang sách
- Bài học từ trang sách
IV.GẶP GỠ TÁC GIẢ:
Văn bản : Nhà thơ Lò Ngân Sủn- người con của núi
- Xuất xứ:
+ Tác giả: Minh Khoa
+ Theo Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, tháng 12/ 2020
- Thể loại: Văn bản nghị luận văn học
- Vấn đề bàn luận: Bàn về hồn thơ thấm đẫm tình yêu núi rừng của nhà thơ Lò Ngân Sủn 
- Bố cục: 3 phần
+ Phần 1: nếu vấn đề cần bàn luận: Thơ Lò Ngân Sủn người đọc được khám phá những đỉnh núi xa thơ mộng, mãnh liệt.
+ Phần 2: Làm rõ vấn đề 
+ Phần 3: Kết thúc vấn đề: khẳng định tình yêu núi rừng, quê hương trong thơ Lò Ngân Sủn
- Lí lẽ: nhà thơ Lò Ngân Sủn được tác giả bài viết gọi là "người con của núi” vì:
+ Vì nhà thơ sinh ra và lớn lên ở Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai và từ nhỏ đã đắm mình trong hơi thở của núi rừng.
+ Núi là hình ảnh được nói đến trong thơ ông
+ Là phần hồn trong thơ ông với nhiều bài thơ tiêu biểu đều mang âm vang của núi như: Chiều Biên giới, Trời và đất, Đi trên chín khúc Bản Xèo, …
- Bằng chứng chính là những câu thơ của Lò Ngân Sủn được trích dẫn trong bài viết.
- Đoạn văn mở đầu nêu vấn đề chính được bàn luận: “Đọc thơ Lò Ngân Sủn ta như được khám phá những đỉnh núi xa thơ mộng và mãnh liệt”
- Đoạn văn cuối: Tổng hợp và kết luận về vấn để đã được nêu ra để bàn luận
-> Nghệ thuật: lập luận chặt chẽ, bằng chứng cụ thể, lí lẽ thuyết phục, lời văn giàu cảm xúc.

V.PHIÊU LƯU CÙNG TRANG SÁCH
* So sánh sự khác biệt giữa sách và phim chuyển thể
- Tương đồng : Phim giữ nguyên cốt truyện, kể về sự ra ðời, lớn lên và chiến công của Thánh Gióng.
- Khác biệt:
+ Phim có sử dụng âm nhạc, hình ảnh, diễn viên,..-> hấp dẫn thu hút người xem.
+ Truyện: lời kể ngắn gọn, giàu ý nghĩa, nhiều chi tiết kì ảo có thể khõi gợi trí týởng týợng muôn màu của ngýời ðọc.



      
IV. Phụ lục    
Phiếu học tập 1: Sách hay cùng đọc 
	Số tt
	Yêu cầu
	Nội dung

	
1
	Nêu rõ tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản?
	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

	
2
	 Tóm tắt nội dung: đề tài, chủ đề, bố cục, nhân vật, sự kiện, chi tiết
	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

	
3
	Liệt kê những câu văn, đoạn văn yêu thích dẫn từ cuốn sách hoặc những câu nhận định về cuốn sách.
	……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………


Phiếu học tập 2: Cuốn sách yêu thích
	Nhan đề
	Mở đầu
	Thế giới từ
trang sách
	Bài học từ
trang sách

	Vì sao cuốn sách có nhan đề như vậy?

	Phần mở đầu cuốn sách có điều gì đáng chú ý? Vì sao?
	Em đã gặp gỡ những ai và đến nơi đâu qua trang sách đã đọc?
	Những gì còn đọng lại trong tâm trí em?

	...............................
...............................
...............................
...............................
	...............................
...............................
...............................
...............................
	...............................
...............................
...............................
...............................
	...............................
...............................
...............................
...............................



Phiếu học tập số 3: Gặp gỡ tác giả
	STT
	Yêu cầu
	Nội dung

	a
	Vì sao nhà thơ Lò Ngân Sủn được tác giả bài viết gọi là "người con của núi”?
	.............................................................
.............................................................


	b
	Xác định câu văn nêu vần đề chính được bàn luận trong bài.
	.............................................................
.............................................................


	c
	Những đoạn thơ được dẫn đóng vai trò gì trong bài viết?
	.............................................................
.............................................................


	d
	Câu cuối cùng của bài viết có mối quan hệ như thế nào với câu nêu vấn để ở phần mở đầu?
	.............................................................
.............................................................
.............................................................


 Phiếu học tập số 4:  So sánh phim ảnh và tác phẩm văn học

	
	Điểm tương đồng
	Điểm khác biệt

	
	
	Phim
	Sách (tác phẩm văn học)

	Nội dung
	.......................................
.......................................
	.......................................
.......................................
	.......................................
.......................................

	Hình thức
	.......................................
.......................................
	.......................................
.......................................
	.......................................
.......................................


 
**********************************************************************
Ngày soạn: …14/5 /2023
Ngày dạy : 16/5./2023      
TIẾT 137,138
                              THÁCH THỨC THỨ HAI: SÁNG TẠO CÙNG TÁC GIẢ

I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
      - Các sản phẩm nghệ thuật lấy ý tưởng từ cuốn sách đã đọc
      - Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách
2. Năng lực 
a. Năng lực riêng
- Sáng tạo được các sản phẩm nghệ thuật lấy ý tưởng từ cuốn sách đã đọc.
- Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách. 
- Vận dụng được những điều đã học vào giải quyết những vấn đề tương tự trong thực tế cuộc sống.
b. Năng lực chung:
        - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, v.v…
3. Phẩm chất
- Hình thành và phát triển ở HS những phẩm chất tốt đẹp:  Chăm chỉ và yêu thích việc đọc sách, trân quý và giữ gìn sách. Trung thực, thẳng thắn bày bỏ quan điểm trước những hiện tượng đặt ra trong sách vở và đời sống. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Tranh ảnh, các Pô-xtơ, sách liên quan đến chủ đề HS muốn giới thiệu
- Sách trưng bày tại góc đọc sách của các nhóm
- Bài soạn, máy tính, phiếu học tập 
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế học tập, giới thiệu được tên sách yêu thích, cùng thiết kế góc đọc sách.
*Tổ chức hoạt động
GV giao nhiệm vụ 
- Em đã đọc cuốn sách nào rồi? Hãy chia sẻ về cuốn sách ấy? Sau khi đọc xong, để chia sẻ về cuốn sách, em có những hình thức nào? 
- Dự kiến câu trả lời: HS chia sẻ về cuốn sách đã đọc. HS có thể kể ra các hình thức chia sẻ như: kể tóm tắt lại, vẽ tranh, làm một bài thơ ngắn về cuốn sách, ….
GV dẫn dắt vài bài: Mỗi cuốn sách là đứa con tinh thần của tác giả. Khi đọc sách, chúng ta không ngừng thưởng thức mà còn sáng tạo cùng tác giả hay chia sẻ suy nghĩ về một vấn đề đời sống mà cuốn sách gợi ra. Và có nhiều cách mà em và các bạn thu hoạch được sau khi đọc sách. Trong đó việc sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật lấy ý tưởng từ cuốn sách, hoặc viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách là điều rất có ý nghĩa.
HOẠT ĐỘNG 2:HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
*Mục tiêu: 
Sáng tạo được các sản phẩm nghệ thuật lấy ý tưởng từ cuốn sách yêu thích. Nêu được hiện tượng đời sống mà cuốn sách gợi ra, biết liên hệ thực tế và biết đánh giá, nhận xét về hiện tượng đời sống ấy. Nắm được yêu cầu đối với bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống; biết trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.
	            Tổ chức thực hiện
	 Nội dung/sản phẩm

	GV hướng dẫn HS trình bày, giới thiệu sản phẩm nghệ thuật mà HS đã sáng tạo ở nhà trước tổ, nhóm (chia lớp thành 3 nhóm). Sản phẩm sáng tạo của HS có thể là một trong các nội dung sau:
- Sáng tác thơ (cảm xúc của em về nội dung, ý nghĩã, …liên quan đến tác phẩm văn học một cuốn sách em đã đọc) 
- Kể chuyện sáng tạo (chọn một đoạn truyện)
- Dựng kịch ngắn (chọn đoạn truyện tiêu biểu)
- Thiết kế bìa minh họa cho cuốn sách em yêu thích trong lần tái bản sắp tới.
- Vẽ hình ảnh nhân vật em yêu thích
- Viết lời tựa cho cuốn sách em yêu thích trong lần tái bản sắp tới.
Từ cuối tiết học trước GV giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị sản phẩm. Mỗi nhóm chọn một sản phẩm để giới thiệu.
-Tại lớp, đại diện nhóm giới thiệu sản phẩm nghệ thuật của nhóm mình.
- HS khác nghe, quan sát và chọn lọc những sản phẩm đặc sắc để đánh giá, cho điểm
- GV quan sát, khuyến khích, chuẩn kiến thức.

- Gv hướng dẫn HS thảo luận về các yêu cầu theo cặp:
+ Bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc thuộc thể  loại nào? Vấn đề được đề cập trong bài viết thuộc phạm vi ở đâu?
+ Cơ sở để người viết bày tỏ ý kiến phải xuất phát từ đâu?
+ Yếu tố cơ bản của bài văn là gì?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và trả lời từng câu hỏi
GVnhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 


- GV yêu cầu HS đọc VB,
- Hs thảo luận nhóm theo các câu hỏi:
+ Bài viết trình bày ý kiến về hiện tượng đời sống gì? Nhờ đâu em nhận ra điều đó?Hiện tượng này được gợi ra từ cuốn sách nào? Của ai?chi tiết nào trong câu chuyện khiến người viết suy nghĩ?
+ Người viết bày tỏ thái độ như thế nào trước hiện tượng ấy? 
+ Người viết đưa ra những lí lẽ gì để bàn về hiện tượng (vấn đề)?
+ Những bằng chứng nào được sử dụng?
-HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và trả lời từng câu hỏi
- Đại diện nhóm trình bày sản phẩm thảo luận
-GVnhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 






GV hướng dẫn học sinh biết cách viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc theo các bước cụ thể


Trước khi viết, em cần chuẩn bị những gì ?
(a) Lựa chọn đề tài: GV yêu cầu HS  đọc SGK để tham khảo các đề tài được giới thiệu (HS cũng có thể tự tìm đề tài mới)
 (b) Tìm ý 
- Cần hiểu như thế nào về hiện tượng này?
· Bài học rút ra từ vấn đề?
(c) Sắp xếp các ý đã tìm thành một dàn ý:
- Mở bài em sẽ làm gì?
- Thân bài:
+ Em sẽ chọn lí lẽ cơ bản nào? Dẫn chứng nào sẽ phù hợp và tiêu biểu cho lí lẽ ấy?
+ Sắp xếp các ý ra sao cho tăng độ thuyết phục?
- Kết bài có nhiệm vụ như thế nào?
lớp.





- Khi viết bài cần lưu ý điều gì?




- Sau khi viết cần chỉnh sửa bài viết như thế nào?
	A. SÁNG TẠO SẢN PHẨM NGHỆ THUẬT
	Tiêu chí đánh giá sản phẩm sáng tạo nghệ thuật
	Đạt
	Chưa đạt

	1. Nội dung: phù hợp, phản ánh được nội dung cơ bản với tác phẩm văn học (cuốn sách) 
	
	

	2. Hình thức: 
- Hài hòa, sáng tạo, có sức cuốn hút. Lời văn (đường nét, màu sắc) dễ hiểu, phù hợp loại hình thể hiện.
	
	

	3. Lời giới thiệu sản phẩm tự tin, dễ hiểu, có lời chào, lời kết, lời văn có cảm xúc.
	
	

	4. Phong cách tự tin, đĩnh đạc
	
	






B. VIẾT BÀI BÀI VĂN TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG ĐƯỢC GỢI RA TỪ CUỐN SÁCH ĐÃ ĐỌC
I. Yêu cầu đối với bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc:
- Thể loại: Văn bản nghị luận xã hội
- Vấn đề bàn luận: hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách.
· - Yếu tố cơ bản: Lí lẽ và bằng chứng 
- Yêu cầu cơ bản: 
· + Nêu được tên sách và tác giả.
· + Nêu được hiện tượng đời sống gợi ra từ cuốn sách và ý kiến của em về hiện tượng đó.
· + Sử dụng được lí lẽ và bằng chứng để làm rõ hiện tượng
 II. Đọc và phân tích bài viết tham khảo
Bài viết tham khảo: Nỗi đau của Ken-ga (Kengah) và trách nhiệm của con người với môi trường
- Vấn đề nghị luận: hiện tượng ô nhiễm môi trường- một hiện tượng phổ biến, đáng lo ngại.
- Cơ sở để có suy nghĩ về hiện tượng: chi tiết cái chết của Ken-ga do ngộ độc váng dầu trong cuốn sách “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” của Lu-I Xe-pun-ve-da.
- Thái độ của người viết: lo lắng, băn khoăn, muốn tìm cách khắc phục.
- Lí lẽ: 
1- Thực trạng về hiện tượng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm váng dầu do con người gây ra khá phổ biến ở nhiều vùng biển.
2- Hậu quả nghiêm trọng là hủy hoại môi trường, de dọa sự sống của nhiều sinh vật
3- Nguyên nhân của hiện tượng là do hành vi của con người
4- Giải pháp khắc phục hiện tượng ô nhiễm môi trường
- Bằng chứng:
+ Hiện tượng tràn dầu, rác thải nhựa, nước thải;
+ Hiện tượng ô nhiễm môi trường: mặt biển, không khí, bầu trời..
+ Những việc người viết đã làm khi đi du lịch biển, lúc ở nhà, …
- Bố cục: 3 phần mở bài, thân bài, kết bài. Phần thân bài được trình bày thành nhiều đoạn văn, mỗi đoạn văn đảm bảo ý chính
III. Thực hành viết theo các bước
Ðề bài: Em hãy viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc
1. Trước khi viết
a. Lựa chọn đề tài: Chọn một cuốn sách em yêu thích và suy nghĩ về một hiện tượng đời sống mà cuốn sách gợi ra.
b. Tìm ý:
– Điều em muốn viết liên quan tới cuốn sách nào? Ai là tác giả của cuốn sách đó?
– Chi tiết, sự việc, nhân vật nào trong sách để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất?
– Chi tiết, sự việc, nhân vật đó khiến em suy nghĩ đến hiện tượng đời sống nào?
– Em có ý kiến như thế nào về hiện tượng đó?
c. Lập dàn ý: sắp xếp các thông tin và ý tưởng theo một trật tự phù hợp.
– Mở bài: Giới thiệu tên sách, tác giả và hiện tượng đời sống mà cuốn sách gợi ra.
– Thân bài:
+ Nêu ý kiến (suy nghĩ) về hiện tượng.
+ Nêu lí lẽ và bằng chứng để làm rõ ý kiến về hiện tượng cần bàn luận.
+ Trình bày cụ thể về chi tiết, sự việc, nhân vật gợi lên hiện tượng cần bàn.
– Kết bài: Nêu tầm quan trọng, ý nghĩa thực tế của hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách.
2. Viết bài
    Khi viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc, em cần lưu ý: triển khai cụ thể các ý đã nêu trong dàn ý; phân biệt các phần mở bài, thân bài, kết bài; có thể tách ý chính trong thân bài thành các đoạn văn.
3. Chỉnh sửa bài viết.
Đ  - Đọc lại bài văn đã viết để đảm bảo:
-    +Tính chính xác của tên sách, tên tác giả và các chi tiết, sự việc, nhân vật.
+  Viết đúng chính tả, dùng từ ngữ và câu phù hợp, sắp xếp các ý chặt chẽ.


      HOẠT ĐỘNG 3 : LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
*Mục tiêu: HS củng cố lại các các yêu cầu của bài viết, rèn kĩ năng viết
	            Tổ chức thực hiện
	 Nội dung/sản phẩm

	
Gv hướng dẫn học sinh lựa chọn đề tài, tìm ý trước khi viết theo các câu hỏi cụ thể

- Văn bản Vua chích chòe gợi cho em suy nghĩ về hiện tượng gì?



- Chi tiết, sự việc, nhân vật nào trong truyện để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất?
– Chi tiết, sự việc, nhân vật đó khiến em suy nghĩ đến hiện tượng đời sống nào?
– Em có ý kiến như thế nào về hiện tượng đó?

- GV cho học sinh thảo luận nhóm xây dựng dàn ý, sắp xếp các thông tin và ý tưởng theo một trật tự phù hợp.
HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận, thống nhất nội dung
- Đại diện nhóm trình bày sản phẩm thảo luận
-GVnhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 











- Học sinh viết bài theo dàn ý ðã xây dựng.



Gv hướng dẫn hs nhận xét chỉnh sửa bài viết của bạn theo phiếu chỉnh sửa bài viết.
	Ðề bài: Đọc truyện cổ tích “Vua chích chòe” em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ về một hiện tượng đời sống được đặt ra từ câu chuyện.
1. Trước khi viết
a. Lựa chọn đề tài: 
Đọc truyện cổ tích “Vua chích chòe” và suy nghĩ về một hiện tượng chê bai, miệt thị nét ngoại hình hay khiếm khuyết cơ thể của người khác trong đời sống.
b.Tìm ý
– Chi tiết đầu câu chuyện, trong bữa tiệc kén phò mã của nhà vua, công chúa chê bai mọi người, nhất là vua chích chòe.
· Hiện tượng chê bai, miệt thị cơ thể, ngoại hình của người khác
- Em phản đối, lên án hiện tượng và mong muốn loại bỏ hành vi chê bai, miệt thị cơ thể người khác.
c. Lập dàn ý: 
– Mở bài: Giới thiệu tên truyện và hiện tượng đời sống được gợi ra.
– Thân bài:
+ Nêu ý kiến (suy nghĩ) về hiện tượng chê bai chế nhạo ngoại hình của người khác: là hiện tượng phổ biến, đáng lên án
+ Nêu lí lẽ  và bằng chứng để làm rõ ý kiến về hiện tượng chê bai, miệt thị ngoại hình ( chỉ ra các biểu hiện của hiện tượng chê bai, miệt thị cơ thể người khác; nguyên nhân; hậu quả và cách khắc phục khi gặp hiện tượng)
+ Trình bày cụ thể về chi tiết, sự việc, nhân vật gợi lên hiện tượng chê bai chế nhạo ngoại hình của người khác 
– Kết bài: Khẳng định quan điểm chê bai chế nhạo ngoại hình của người khác là hành vi xấu, cần loại bỏ 
2. Viết bài
 Triển khai cụ thể các ý đã nêu trong dàn ý; phân biệt các phần mở bài, thân bài, kết bài; có thể tách ý chính trong thân bài thành các đoạn văn.
3. Chỉnh sửa bài viết.
Hs nhận xét bài viết của bạn theo phiếu chỉnh sửa bài viết.


Phiếu chỉnh sửa bài viết
Họ tên bạn được sửa:..........................................................
Họ tên người sửa:.................................................................
	Yêu cầu
	Gợi ý chỉnh sửa
	ND nhận xét/chỉnh sửa

	Nêu được cuốn sách, tác giả, chi tiết gợi đến hiện tượng cần bàn luận
	Ðọc lại phần mở bài, nếu chưa thấy hiện tượng (vấn đề) cần bàn luận thì phải nêu cho rõ.
	

	Thể hiện được ý kiến (đánh giá về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp khắc phục hiện tượng; có tình cảm, thái độ,… của người viết về hiện tượng 
	Bổ sung những câu tình cảm, thái độ, cách đánh giá về hiện tượng (vấn đề) nếu thấy còn thiếu.
	

	Ðưa ra được những lí lẽ, bằng chứng  để bài viết có sức thuyết phục.
	Kiểm tra các lí lẽ bằng chứng, nếu lí lẽ chưa chắc chắn, bằng chứng chưa tiêu biểu hoặc còn thiếu thì phải chỉnh sửa, thay thế, bổ sung.
	

	Ðảm bảo các yêu cầu về chính tả và diễn đạt
	Phát hiện lỗi về chính tả và diễn đạt để sửa lại cho phù hợp
	


Ví dụ : Bài viết tham khảo
         Đọc truyện cổ tích “Vua chích chòe” do anh em Gơ-rim kể lại, chi tiết kể về công chúa chế diễu vua chích chòe khiến ai cũng khó chịu. Chi tiết ấy khiến tôi liên tưởng đến hiện tượng miệt thị cơ thể người khác.
      Miệt thi, chê bai cơ thể người khác là hình thức dùng ngôn ngữ để chê bai, chế giễu về ngoại hình của người khác, khiến họ cảm thấy khó chịu hoặc bị xúc phạm. Đó có thể là miệt thị thân hình, làn da, màu da, khuôn mặt hay làn da trên khuôn mặt… Trong đó, phổ biến nhất là miệt thị về cân nặng như bị chê bai vì quá gầy hay quá mập, béo phì. Ai cũng có thể trở thành nạn nhân của hiện tượng miệt thị, chê bai cơ thể : bạn, tôi hay  những người khuyết tật, người không có ngoại hình đẹp, và ngay cả những người nổi tiếng…
       Miệt thị, chê bai ngoại hình của người khác  khiến  người đó cảm thấy tự ti về ngoại hình, mặc cảm, trầm cảm. Có người bị chê béo đã tìm cách giảm cân bằng chế độ ăn kiêng quá đà gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Có người không dám xuất hiện trước đám đông chỉ vì một khiếm khiếm nào đó.
       Có lẽ rất khó để bỏ ngoài tai mọi lời nhận xét tiêu cực về ngoại hình nhưng nếu bạn biết cách yêu thương bản thân thì bạn sẽ tiếp nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Nếu là người thân, bạn bè thì bạn nên nói rõ rằng mình cảm thấy không vui hay khó chịu trước những lời của họ. Có thể họ không cố ý nên nếu những người thực sự quan tâm, yêu thương bạn thì họ sẽ không lặp lại điều đó nữa.
   Vì vậy, cần suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra bất cứ lời bình luận về ngoại hình của người khác cũng như phải mạnh mẽ đối mặt, đừng để lời chê bai, miệt thị ngoại hình của bạn khiến bạn tổn thương nhé.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.
-Bài đã học:
  Viết lại bài viết sau khi đã nhận xét, sửa chữa.
-Bài sắp học
     HS chuẩn bị để tiết học sau trưng bày sản phẩm về cuốn sách muốn minh họa:
         + Tranh vẽ minh họa sách hoặc truyện tranh.
         +  Nhật kí đọc sách của cá nhân.
         + Đoạn băng hình ghi hình ảnh thuyết trình của một số cá nhân, nhóm.
         + Các cuốn sách đã đọc trong dự án.
         + Bài giới thiệu sách dưới các hình thức 
   Hs chuẩn bị bài nói theo hướng dẫn SGk trang 107
**********************************************************************
Ngày soạn: 16/5./2023
Ngày dạy: 18/5/2023 
TIẾT 139.
                          NÓI VÀ NGHE: VỀ ĐÍCH - NGÀY HỘI VỚI SÁCH

I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
      - Thuyết minh, giới thiệu sản phẩm minh họa sách.
      - Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách
2. Năng lực 
a. Năng lực riêng
- Biết cách thuyết minh, giới thiệu sản phẩm minh họa sách.
- Biết cách trình bày ý kiến về vấn đề đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc sao cho hấp dẫn và thuyết phục, biết lắng nghe các ý kiến nhận xét, phản hồi từ phía người nghe;
- Biết chú ý lắng nghe để nắm đầy đủ, chính xác các ý tưởng của người nói; tham gia trao đổi tích cực về vấn đề được trình bày
b. Năng lực chung:
        - Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, v.v…
3. Phẩm chất
- Hình thành và phát triển ở HS những phẩm chất tốt đẹp:  Chăm chỉ và yêu thích việc đọc sách, trân quý và giữ gìn sách. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Tranh ảnh, các Pô-xtơ, sách liên quan đến chủ đề HS muốn giới thiệu
- Sách trưng bày tại góc đọc sách của các nhóm
- Bài soạn, máy tính, phiếu học tập 
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học
*Tổ chức hoạt động
GV nêu câu hỏi để học sinh chia sẻ: Các em đã chuẩn bị những gì cho việc giới thiệu sản phẩm minh họa sách?
 - Dự kiến câu trả lời: Hs trình bày về tên những nội dung đã chuẩn bị như:
+ Tranh vẽ minh họa sách hoặc truyện tranh.
+ Cây đọc sách của nhóm, lớp.
+ Nhật kí đọc sách của cá nhân.
+ Đoạn băng hình ghi hình ảnh thuyết trình của một số cá nhân, nhóm.
+ Các cuốn sách đã 
+ Bài giới thiệu sách dưới các hình thức 
+ Phiếu đánh giá theo tiêu chí HĐ nói.
+ Danh mục sách.
GV dẫn dắt vài bài
HOẠT ĐỘNG 2:HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
*Mục tiêu: HS trưng bày được sản phẩm minh họa sách, biết trình bày trước lớp về một vấn đề trong đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc, có kĩ năng, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
	            Tổ chức thực hiện
	 Nội dung/sản phẩm

	
-GV chia lớp thành 4 nhóm. Mỗi cá nhân trong nhóm trình bày sản phẩm minh họa sách của mình đã chuẩn bị ở nhà
- HS trình bày sản phẩm minh họa sách trước nhóm, các em khác nghe, góp ý. Mỗi nhóm chọn ra một sản phẩm tốt nhất để giới thiệu trước lớp
- GV quan sát, khuyến khích, nhận xét đánh giá học sinh



-Sau khi đọc xong một cuốn sách, có bao vấn đề đời sống được gợi lên, cần chia sẻ, trao đổi. Em hãy trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc.
- Gv hướng dẫn học sinh chuẩn bị phần  trước khi nói ở nhà theo các hướng dẫn sách giáo khoa trang 107
- Trong vai trò người nói:
Trước khi nói, hãy trả lời các câu hỏi sau:
- Bài nói nhằm mục đích gì?
- Người nghe là ai?
- Em chọn không gian nào để thực hiện bài nói (trình bày?
- Em dự định trình bày trong bao nhiêu phút?
Nội dung cụ thể: Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc: theo các bước: 
- Lựa chọn vấn đề
- Tìm ý
- Sắp xếp ý
Luyện tập: một mình trước gương hoặc trong nhóm














· GV gọi một số HS trình bày bài nói trước lớp. Có thể kết hợp một số động tác tay, nét mặt, ánh mắt để bày tỏ quan điểm và cảm xúc
·  HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào phiếu đánh giá bài nói của bạn

	I.GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MINH HỌA SÁCH
Sản phẩm minh họa sách  có thể là: 
- Tranh vẽ minh họa sách hoặc truyện tranh.
- Cây đọc sách của nhóm, lớp.
- Nhật kí đọc sách của cá nhân.
- Đoạn băng hình ghi hình ảnh thuyết trình của một số cá nhân, nhóm.
- Các cuốn sách đã đọc trong dự án.
- Bài giới thiệu sách dưới các hình thức 

 II. TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG ĐƯỢC GỢI RA TỪ CUỐN SÁCH ĐÃ ĐỌC
1. Trước khi nói
a. Xác định mục đích người nói và người nghe.
- Mục đích nói
Chia sẻ mối quan tâm về một vấn đề gợi ra từ cuốn sách.
· Người nghe
Thầy cô, bạn bè và những người cùng quan tâm đến vấn đề trong đời sống

b. Chuẩn bị nội dung nói
- Lựa chọn vấn đề: Trong các vấn đề đời sống mà cuốn sách đã gợi lên, em hãy chọn một vấn đề mà mình có nhiều ý kiến muốn chia sẻ nhất để chuẩn bị bài nói.
- Tìm ý: Để tìm ý cho bài nói, cần tự đặt ra và trả lời các câu hỏi như:
+ Vấn đề đời sống được gợi ra từ cuốn sách là gì?
+ Chi tiết, sự việc nào trong cuốn sách cho thấy rõ vấn đề ấy?
+ Ý kiến của em về vấn đề đó: Em đồng ý hay không đồng ý? Vì sao?
+ Hành động của em trước vấn đề cuốn sách đặt ra?
+ Em muốn trao đổi gì với người nghe, với tác giả và những người đọc khác?
- Sắp xếp ý: Sắp xếp các ý đã tìm ở trên theo một trật tự lô-gic và bổ sung, sửa chữa nếu cần để tạo thành đề cương của bài nói với các thông tin cụ thể sau:
+ Tên sách và tác giả của cuốn sách đã gợi lên vấn đề đời sống mà em muốn bày tỏ ý kiến.
+ Vấn đề đời sống mà em muốn bàn.
+ Ý nghĩa của cuốn sách trong việc giúp em có cái nhìn sâu sắc, toàn diện hơn về các vấn đề đời sống.
c. Luyện tập
2. Trình bày bài nói
* Mở đầu: Lời chào, lời giới thiệu về bản thân và vấn đề trình bày là vấn đề gì, vấn đề ấy được gợi ra từ cuốn sách nào, của ai.
* Triển khai
- Trình bày lần lượt các ý đã được xác định trong đề cương bài nói.
- Sử dụng lí lẽ và bằng chứng cụ thể (dẫn từ sách hoặc đời sống thực) để làm rõ vấn đề.
- Bộc lộ được cảm xúc, thái độ phù hợp
* Kết luận
- Khái quát lại nội dung ý kiến vừa trình bày. Lời cảm ơn thầy/ cô và các bạn đã lắng nghe.


	PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

	Học sinh:……….

	Tiêu chí
	Mức độ

	
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt

	1.Vấn đề đưa ra là vấn đề cố ý nghĩa trong đời sống
	Không đưa ra được vấn đề phù hợp
	Vấn đề mang tính thời sự, vấn đề phù hợp
	Vấn đề nóng bỏng trong XH hiện nay

	2. Nội dung
	ND sơ sài, không bám vào vấn đề đặt ra từ cuốn sách đã đọc, hoặc nêu được quan điểm của cá nhân và không biết bảo vệ quan điểm
	HS đưa ra lí lẽ, bằng chứng thuyết phục biết bảo vệ quan điểm
	Có sức thuyết phục sử dụng lí lẽ và bằng chứng từ thực tế trong đời sống, quan điểm rõ ràng, hướng tới hành động cụ thể của bản thân, có sức thuyết phục.

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
	Nói nhỏ, khó nghe; nói lắp, ngập ngừng…
	Nói to nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng 1 vài câu.
	Nói to, truyền cảm, hầu như không lặp lại hoặc ngập ngừng.

	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ phù hợp.
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe; nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt biểu cảm phù hợp với nội dung câu chuyện.
	Điệu bộ rất tự tin, mắt nhìn vào người nghe; nét mặt sinh động.

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi/ và không có lời kết thúc bài nói.
	Có chào hỏi/ và có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi/ và kết thúc bài nói một cách hấp dẫn.


Ví dụ: Nói và nghe về vấn đề đời sống được gợi ra từ cuốn sách “Dế Mèn phiêu lưu kí” của nhà văn Tô Hoài
a. Mở bài
- Lời chào, lời giới thiệu về bản thân 
- Đọc truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí” của nhà văn Tô Hoài, mỗi chúng ta không quên được hình ảnh một Dế Mèn kiêu căng, xốc nổi ở đầu tác phẩm. nhất là chi tiết Dế Mèn kiêu ngạo, từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Dế Choắt, rồi sau đó trêu chị Cốc gây ra cái chết cho Dế Choắt. Từ đó gợi ra suy nghĩ vấn đề kiêu căng  trong đời sống. 
b. Thân bài:
- Ý kiến của em về vấn đề đó: Em không đồng ý với cách cư xử của Dế Mèn. Chúng ta đừng nênkiêu căng. Vì người kiêu căng luôn cho rằng bản thân mình hơn người, là nhất. Có ý định hoặc coi thường người khác vì họ không bằng mình.
Khi làm được một việc gì đó luôn muốn được người khác tán dương, khen ngợi và coi thường, khinh bỉ những người không làm được việc mình làm, không có được thứ mình có.
Người có tính kiêu căng là những người nhỏ nhen, hẹp hòi, chỉ luôn biết đến bản thân mình, thậm chí là huênh hoang, cao ngạo.
- Tác hại của việc kiêu căng:
Người kiêu căng sớm muộn cũng bị người khác xa lánh, không được tin tưởng, tín nhiệm, lâu dần trở nên cô lập, sẽ không nhận được sự giúp đỡ, tương trợ của mỗi người.
Tính kiêu căng sẽ kéo theo nhiều tính xấu khác như: ích kỉ, nhỏ mọn, luôn muốn trở thành tâm điểm của lời khen,…
-Bằng chứng: thói kiêu căng ở Dế Mèn khiến Dế Choắt chịu cái chết oan ức, Dế Mèn ân hận vô cùng. Trong cuộc sống vẫn có nhiều kẻ luôn kiêu căng đâu biết rằng mình chỉ là “ếch ngồi đáy giếng” thôi.
+ Hành động của em trước vấn đề cuốn sách đặt ra:Bản thân phải có nhận thức đúng đắn sống là phải cố gắng nỗ lực không ngừng từng phút giây. Phải khiêm tốn, có ư thức lắng nghe, học hỏi để hoàn thiện bản thân. Gia đình cần có cách giáo dục phù hợp. Xã hội cần khen, chê phù hợp.
3. Kết bài
     Khái quát lại vấn đề nghị luận: tính kiêu căng; đồng thời rút ra bài học và liên hệ bản thân.
	            Tổ chức thực hiện
	 Nội dung/sản phẩm

	



- Gọi một số HS trình bày phần nhận xét đánh giá của mình về bài nói trước lớp của bạn. 
- GV định hướng HS về một số mặt như: tính đầy đủ, tính hấp dẫn, tính chính xác của  hiện tượng (vấn đề) được chọn trình bày. Chú ý đến ngữ điệu, cử chỉ, lời nói; thời gian trình bày.
	3. Sau khi nói
Trao đổi, đánh giá.
	Người nghe
	        Người nói

	· Lắng nghe những chia sẻ của người nói và có thể ghi lại những điểm cần trao đổi, tranh luận.
- Có thể nêu ý kiến, đặt câu hỏi để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề đời sống được gợi ra từ cuốn sách.
- Nêu được điều tâm đắc của em về ý kiến của bạn.
- Nêu những điều em chưa đồng tình với ý kiến của bạn.
	-Lắng nghe ý kiến, câu hỏi mà người nghe nêu ra.
- Làm rõ một số điểm mà người nghe có thể thắc mắc hoặc có thể thảo luận để tìm hiểu thêm.
- Bảo vệ những nội dung trong ý kiến của bản thân mà em cho là hợp lí.






HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.
-  GV khái quát nội dung đã đạt và chưa đạt trong chủ đề : Cuốn sách tôi yêu.
- Hướng dẫn học sinh thời gian nghỉ hè tiếp tục đọc các tác phẩm theo các chủ đề đã học trong chương trình Ngữ văn 6 và đọc mở rộng các chủ đề khác sẽ học trong chương trình Ngữ văn 7 như:
 + Bầu trời tuổi thơ
+ Khúc nhạc tâm hồn
+ Cội nguồn yêu thương
+Giai điệu đất nước
+ Mầu sắc trăm miền
+ Bài học cuộc sống
+ Thế giới viễn tưởng
+Trải nghiệm để trưởng thành
+Hòa điệu với tự nhiên.
*****************************************************************
Ngày soạn: 17/5 /2023
Ngày soạn : 19/5 /2023
Tiết 140:
TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh đánh giá được kết quả bài kiểm tra cuối học kì , ôn lại những kiến thức kĩ năng đã học và yêu cầu cần đạt đối với bài kiểm tra.
2. Năng lực 
a. Năng lực riêng
- Biết đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt trong một đoạn trích cụ thể
- Biết viết bài văn theo các thể loại đã được học và luyện tập theo yêu cầu của đề.
b. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, v.v…
3. Phẩm chất
- Hình thành và phát triển ở HS những phẩm chất tốt đẹp:  trung thực, trách nhiệm
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Bài kiểm tra  của học sinh
- Bài soạn, máy tính, phiếu học tập 
III. Tiến trình dạy học
[bookmark: _Hlk135207093]  A.Đề bài .HS xem lại đề bài của mình.
  B. Đáp án, biểu điểm
Phần I. (6,0 điểm).

	1
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	3
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	D
	D
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	B
	B
	D
	C
	A



Câu 9: Chỉ ra những tác hại:
-Trẻ em bị cuốn vào các trò chơi kích động bạo lực, nảy sinh hành vi gây bạo lực cho người khác;
-Lười vận động, thể chất kém;
-Kém phát triển ngôn ngữ, tư duy;
-Dễ mắc bệnh trầm cảm…
(HS nêu được 2/3 ý có thể cho điểm tối đa.)
Câu 10: HS có thể đưa ranhieeuf cách sử dụng theo quan điểm của bản thân, dưới đây là một số gợi ý:
-Sử dụng vào mục đích thiết thực: học tập, vui chơi giải trí lành mạnh, kết nối bạn bè…(0,5 đ)
- Sử dụng trong khoảng thời gian hợp lý, có sự cho phép và giám sát của người lớn…(0,5 đ).
(Hs nêu được 2 ý hợp lí cho điểm tối đa)
Phần II. Học sinh có thể chọn một trong hai câu (4,0 điểm)
[bookmark: _Hlk135209660]	Câu 1.
1. Hình thức: HS đảm bảo những yêu cầu sau:
	a. Đúng hình thức bài văn tự sự ( kể chuyện đóng vai)(0,25 đ)
	b.Đầy đủ bố cục 3 phần rõ ràng, mạch lạc; sắp xếp ý hợp lí, logic, thể hiện đúng chủ đề.(0,25 đ)
          c. Diễn đạt lưu loát, đúng ngữ pháp, đúng chính tả.(0,25 đ)
d. Kể có sáng tạo, câu chuyện có ý nghĩa.
2. Nội dung:
	- Mở bài (0,5đ ): Tự giới thiêu mình và câu chuyện mình định kể (Sử dụng ngôi thứ nhất , xưng ta hoặc tôi phù hợp với nhân vật mình chọn đóng vai.
	- Thân bài (2,0đ): Kể lại diễn biến của câu chuyện:
+ Xuất thân của mình và các nhân vật khác.
+ Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện.
+ Kể lại các sự việc tiêu biểu trong truyện theo trình tự hợp lí;
	- Kết bài (0,5 đ): Suy nghĩ, bài học rút ra từ câu chuyện.
-Lưu ý: Khi kể chú ý kết hợp với tả, biểu cảm, nhận xét ,đánh giá để bài thêm hấp dẫn.
Câu 2.
1. Hình thức (1 đ) : HS đảm bảo những yêu cầu sau:
	a. Đúng hình thức bài văn miêu tả .(0,25 đ)
	b.Đầy đủ bố cục 3 phần rõ ràng, mạch lạc; sắp xếp ý hợp lí, logic, thể hiện đúng chủ đề.(0,25 đ)
          c. Diễn đạt lưu loát, đúng ngữ pháp, đúng chính tả.(0,25 đ)
d. Tả cảnh sinh hoạt có sáng tạo,  có ý nghĩa.
2. Nội dung (3 đ):
	- Mở bài (0,5đ ): Giới thiệu chung về cảnh định tả.
	- Thân bài (2,0đ):Tả chi tiết cảnh sinh hoạt đó:
+ Quanh cảnh chung: Thời tiết, cảnh vật.
+ Người tham gia: Hành động, cử chỉ, thái độ, lời nói khi thực hiện công việc.
+ Khi tả tập trung vào những hoạt động nổi bật, bất ngờ, thú vị nhất;
+Thái độ, tình cảm của mọi người chứng kiến;
+Kết thúc hoạt động như thế nào?
	- Kết bài (0,5 đ): Cảm xúc, suy nghĩ của em về cảnh sinh hoạt đó.
-Lưu ý: Khi tả chú ý kết hợp với kể, biểu cảm, nhận xét ,đánh giá để bài thêm hấp dẫn.
C. Nhận xét 
*Ưu điểm
- Đa số hiểu đề, biết cách làm bài
-Nắm vững  các kiến thức đã học nên hầu hết trả lời được các câu hỏi đọc hiểu.
- Viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt hoặc đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích đúng theo yêu cầu.
-Một số em biết sáng tạo thêm các chi tiết miêu tả, biểu cảm hợp với vị thế và hoàn cảnh câu chuyện, sự việc.
* Nhược điểm
- Phần đọc hiểu: có em còn làm được quá ít. Câu 9, câu 10 chỉ trả lời đươci 1, 2 ý. 
- Trong phần viết bài văn: 
+ Có em viết thiếu nội dung : chưa kể hết một truyện cổ tích mà kể đoạn truyện.
-Phần lớn mới kể theo các chi tiết chính, chưa có nhiều sáng tạo hấp dẫn như tả, biểu cảm, nhận xét, đánh giá.
+Có một số em kể quá chi tiết nên thiếu thời gian ,chưa viết được phần kết bài.
+Có  em chưa nhập vai thành thạo, đôi chỗ xưng hô chưa thống nhất, lúc ngôi 1 lúc ngôi 3.
+ Có em sai về hình thức : viết  thành đoạn văn
+ Một số còn  diễn đạt lủng củng, dùng từ chưa đúng nghĩa văn cảnh, chữ ẩu, viết sai lỗi chính tả quá nhiều, viết quá ngắn.
   D. Trả bài và chữa bài
1. Trả bài
* Kết quả
	   Lớp
	Tổng số hs
	Số hs kt
	0=>2
	2,5=>4,75
	5=>6,75
	7=>8,75
	9=>10
	%TB trở lên

	6B
	36
	36
	0
	0
	9
	26
	1
	100%

	6C
	36
	36
	0
	1
	11
	22
	2
	97%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6D
	32
	32
	0
	2
	14
	15
	1
	94%

	Tổng số.
	104
	104
	0
	3
	34
	63
	4
	97%


2.Chữa bài
Học sinh chữa bài phần viết tả cảnh sinh hoạt hoặc đóng vai nhân vật kể lại truyện cổ tích đã học theo phiếu chỉnh sửa bài viết
PHIẾU CHỈNH SỬA BÀI VIẾT (Tả cảnh sinh hoạt )
1.Bài viết  đã giới thiệu được cảnh định tả chưa?
..........................................................................................................................................
2. Bài có tả từ khái quát đến chi tiết về quang cảnh chung, người tham gia, các hoạt động tiêu biểu ,lúc kết thúc không ?
...................................................................................................................................
3.Bài viết đã tập trung vào tả sự việc tiêu biểu thú vị nhất chưa? (Nếu thiếu thì bổ sung các thông tin cần thiết để người đọc hình dung được cảnh vật).
..........................................................................................................................................
4.Đã có từ ngữ thể hiện cảm xúc trước cảnh vật, hoạt động được tả chưa? Gạch chân từ ngữ đó? (Nếu chưa có, chưa đủ thì bổ sung).
..........................................................................................................................................
7. Nêu được ý nghĩa, sự quan trọng của cảnh sinh hoạt chưa? (nếu chưa thuyết phục hãy điều chỉnh).
..........................................................................................................................................
8. Bảo đảm các yêu cầu về chính tả và diễn đạt (dùng từ, đặt câu). Chỉnh sửa nếu phát hiện có lỗi.

                               PHIẾU CHỈNH SỬA BÀI VIẾT (kể lại truyện cổ tích)
- Người kể chuyện đóng vai nhân vật:………………………………….......................... 
- Ngôi kể thứ nhất:……………………………………………………………………….
- Bài có sử dụng nhất quán từ ngữ xưng hô:………………………….. …………………
-Có sắp xếp hợp lí các chi tiết và đảm bảo có sự kết nối giữa các phần:
· …………………………………………………………………………………….
- Có sự tưởng tượng, sáng tạo thêm nhưng không thoát li khỏi truyện;
………………………………………………………………………. …………………..
-Có bổ sung thêm các yếu tố miêu tả, thể hiện cảm xúc của nhân vật:
……………………………………………………………………… …………………
- Đảm bảo yêu cầu về chính tả và diễn đạt:………………………...................................
*  HS tự chữa bài mình theo yêu cầu Gv đã nêu
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.
-Bài đã học:
  Viết lại bài viết sau khi đã nhận xét, sửa chữa.
-Bài sắp học
     Chuẩn bị bài : Cuốn sách tôi yêu
                     + Đọc phần giới thiệu bài học, tri thức Ngữ văn
                     + Tìm đọc và trả lời câu hỏi về cuốn sách đã đọc, cuốn sách yêu thích theo câu hỏi hướng dẫn trang 99, 100.
**********************************************************************
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NHUNG DAU CAU OT!

Cam on cac ban ddu cau
Khéng la chit cai nhung dau bé ngudi
Dau phdy (,) thudng thay ai oi
Téch biét titmg § doc thdi ngit ra
Dé&u chim () tron ven cau ma
Khéng bidt ding s& day ca, day khoai.
Ch&m phay (;) phan cach lam hai
Sau bé sung truée méi tai lam sao
Ch&m than () tinh cam dat dao

Khién sai, 42 ngl
Chém hdi (7) gibi dén bat ngs
Hai ai hay chinh than tha héi ta
Hai chém (:) i trich gan xa
Déi khi gidi thich thé la hidu them
Chém limg (...) cdu hod c6 duyén
Dit chua néi hét van nén bao digu
Gach ngang (-) tach y khi nhigu
M& dau Loi néi bao nhiéu ré rang
Ngodc don () gidi thich ki cang
Lam cho cau cling nhe nhang dé coi
Ngodc kép (“”) tran trong rach rdi
Sau d&u hai ch&m (:) nhung doi chudn luén
Hoc dan, hiéu s& nén khén
Muén viét cho ding phai 6n luyén dan.
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